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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI 



MÂY LỜI VỚI CÁC EM HỌC SINH 

Các em cấn tự học Ngữ văn như thê nào? 

1. Các em hiếu tại sao môn Ngữ văn ở cấp THCS hiện nay chỉ 
dồn lại ớ một cuốn sách? 

Trước kia, các em có 3 cuốn sách: Văn học — Tiêng Việt và Làm vân. Ba 
cuốn sách giáo khoa dó được chinh lý sau một thời gian sứ dụng, cũng dã 
giúp cho các em học tập tiến bộ môn Ngừ văn. Tuy nhièn vì phán tán thành 
3 cuốn nên nội dung khó kết hợp với nhau một cách chặt chẽ đê tạo nên 
hiệu quà tống hợp cua bộ món. Cuốn sách mới hiện nay không chi dõn 3 
cuốn cù thành một cuốn mà còn dồn các tiết cùa 3 phân môn trong từng 
tuần tạo thành bài học cho từng tuần. Như vậy, 3 phán mòn cua môn Ngữ 
víln không chi trong một cuốn chung mà còn trong một bài học chung. Các 
em sè thấy, trong một bài học cùa tuần, nội dung các tiết học gán bó với 
nhau rất chật chẽ giúp cho việc dạv vã học các phản món không bị tách rời 
nhau hoặc có khi máu thuẫn nhau như trước dây. Còn nói vế lợi ích thực 
dụng thì chi với một cuôn sách, các em dễ mang đi học, khi học Vàn cần liên 
hệ với Làm vàn, Tiếng Việt, các em dà có sẵn bài học liến theo chứ không 
phái tim kiếm trong hai cuốn sách khác mà có khi các em không mang theo 
vì ngày đó không có tiết học đó. 

2. Các em hiểu học Ngữ vãn một cách tích hợp là học như thè 
nào? 

Như ta dã biết, môn Ngừ văn có mầu số chung là tiếng Việt. Học văn 
cùng phái trên sự hiếu biết tiếng Việt. Làm văn cũng phái sứ dụng tiếng 
Việt. Món Tiêng Việt cung cảp các hiếu biết giúp cho việc học Văn và Làm 
vãn. Tích hợp bộ môn, tức là lỉôt hợp việc học 3 bộ môn lại với nhau nhàm 
vào một mục đích chung là rèn luyện kỹ nũng nghe - đục - nói - viết xoay 
quanh một kiểu văn bán. Đó là một yèu cầu tự nhiên, phù hợp với đặc điếm 
môn học cùa chúng ta. Khi dạy các tiết thuộc phân môn trong bài cũng như 
khi học các tiết dó. tích hợp có nghĩa là khi học Vfln. phai xem kiến thức 
cùa Ván giúp gì cho việc học Tiếng Việt và học Làm van. phái xem phàn 
môn Tiếng Việt có sứ dụng các thí dụ trong việc cung cấp kiến thức cũng 
như làm bài tập từ bài vàn không? Các kiến thức và kì năng được học trong 
phản môn Tiếng Việt giúp thê nào cho việc học tiết Làm vàn? Khi học phán 
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môn Làm văn. tích hợp có nghĩa là bài mảu đế dạy vân. bài tập dê luyện 
vãn có sứ dụng các bài vàn đã học không? Ta gọi đó là tích hợp ngang. Tích 
hợp ngang như vậy sẽ giúp cho việc học 3 phản môn luôn kết hợp với nhau, 
hồ trợ cho nhau. Tích hợp còn có nghĩa là khi các em học kiến thức và rèn 
luyện kì năng ớ bất kì tiết học nào, các em cũng phải hói xem: các kiến thức 
và kĩ năng này dã dược học ớ các lớp dưới chưa? Và bây giờ. ta học thêm 
được gì? Từ đó mà có ý thức ôn cũ đế hiếu mời. Ta gọi đó là tích hợp đồng 
tàm. Tự học cách tích hợp có nghĩa là khi bước vào một tuần học mới, các 
em cần nắm chắc mục tiêu cùa cá bài trong tuần, trưđc khi đi vào tìm hiểu 
từng tiết, khi soạn bài cho từng tiết, các em củng phái đọc hiểu các tiết 
khác. Sau khi học xong một bài (sau một tuần) các em cần ôn lại cá bài, cỏ 
thế bằng cáu hói tự luận hay bài tập trắc nghiệm mà sách này sẽ đề ra. 

3. Các em có biết sau một. bài, các em cần dạt được hiệu quá gì? Dó là kì 
nũng nghe. đọc. nói, viết vẻ kiểu bài văn đang học trong tuần, thi dụ: đối với 
lớp 7. học kì 1 là kiêu văn biêu cám. Bài văn dọc hiếu sẽ đòi hói các em biết 
đọc thám, dọc có suy nghi, dọc biếu cám, dọc thuộc lòng, còn đòi hói các em 
biết tóm tắt và tập kế lại bài vân theo tóm tắt; nếu thầy ra bài tập thu 
hoạch, em có dịp rèn luyện cách viết. Khi học phân mòn Tiếng Việt, các em 
cũng sẽ được rèn luyện về kĩ năng đọc qua đọc phần ghi nhớ, đọc các thí dụ, 
dọc các bài tập dồng thời với rèn luyện ki năng viết khi thầy cho làm bài 
tập viôt. Phân món Làm vân nói dạy em tập hói hoàn chinh, còn Làm vãn 
viết dạy em viết bài văn hoán chinh. Còn với kì nâng Iighc kết hợp với nói, 
các em sè được rèn luyện qua tát cả các tiết nếu các em tích cực tham gia 
xây dựng bài. 

Bôn kĩ năng nghe — đọc - nói — viết luôn dược rèn luyện qua từng tiết, 
từng bài. cả học ki, cá năm, cá cấp về các kiếu vãn bán được quy định trong 
chương trinh sẽ giúp các em nắm chắc mòn Ngữ vàn như một công cụ đè 
tiếp tục học tập cũng như dè vào dời sau này. 

4. Từ nay, các em nên học theo sách giáo khoa, học theo vở ghi? 

Chắc chán là các em phái học theo sách giáo khoa từ khâu chuấn bị bài. 

qua lên lớp và sau khi học bài. Các em dựa vào giáo khoa đẽ chuán bị bài 
như sau: đọc thẳm, đọc to, biêu cám kết hợp với tìm hiếu chú thích, tóm tãt 
vàn bản và tập kế lại, thư phân đoạn bài văn, thứ tìm chù dề bài văn, thứ 
trá lơi các câu hòi dọc hiếu (đối với văn bản)... Các em đọc bài học, dặc biệt 
là phần ghi nhớ, thử giái các bài tập (đối với Làm văn). Như vậy là tự học 
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theo giáo khoa trước khi lên lớp. 

Trong khi lên lớp, các em thế hiện nàng lực học như thê nào? Các em 
láng nghe câu hói, tích cực trá lời và tranh luận, bám sát vào bài học trong 
sách giáo khoa, đọc phần ghi nhớ và cố nhớ phần dó sau khi đà hiểu. Việc 
ghi chép là cán thiết nhưng không nên vi tập trung quá vào ghi chép mà 
không tham gia xây dựng bài, bám sát sách giáo khoa. Đó là tự học theo 
giáo khoa trên lớp. Sau khi lên lớp, các em trá lời cảu hói luyện tập (nếu ơ 
lớp luyện tập chưa hết), đọc thêm và phản tích bài đọc thêm dế hiểu rõ 
thèm bài học chính. Các em có thê làm thêm các bài tập bô sung. Đặc biệt 
các em cần học thuộc kiến thức trong giáo khoa, học thuộc lòng phẩn thầy 
giáo đâ giao khi học vân bán. Đó là tự học theo giáo khoa sau bài học. 

Như vậy: Tự học trên cơ sở giáo khoa tò đế hiếu giáo khoa, thuộc giáo 
khoa, bố sung giáo khoa và thực hiện nhiệm vụ giáo khoa để ra. 

5. Dôi với các bài tập, tuy sách này gợi ý cách làm, nhưng các 
em có nên xem nó ngay từ dầu không? 

Không nên. Các em cắn tự mình trá lời câu hỏi, làm bài tập, tìm ra câu 
trá lời rồi đối chiếu với phần mà sách gợi ý, nếu chưa trùng khớp thì chưa 
vội cho mình là sai, chờ lèn lớp hỏi thầy. Trá lời câu hói tìm hiếu vãn bán 
có cách trả lời khác với làm bài tập tiếng Việt. Mỗi cách trá lời đòi hói cách 
suy nghĩ và các thao tác khác nhau. Tự học Ngữ văn mà chưa suy nghĩ về 
câu hỏi, về bài tập đã vội nhìn câu trá lời và chép vào vỡ chuẩn bị bài thì có 
thê khi lên lớp, phát biểu đúng nhưng nếu thầy hỏi làm thế nào để tìm ra 
câu trá lời đó thì các em sẽ rất lúng túng. Trường hợp lúng túng cũng sẻ xáy 
ra khi thầy cho một bài tập tương tự đế làm theo cùng một cách với bài tập 
đang làm.' 1 

Trên đây là một số chi dần dé các em có thê hiếu và sử dụng cách 
hướng dẫn tự học các bài dược soạn trong tập sách này. 

Mong các em áp dụng xem thử mình có học tập khá hơn không? 


Người bicn soạn 

TRƯƠNG DĨNH 


(*) Cúc gợi ý trả tời .trực tiếp và ngẩn gọn các câu hỏi, kể că các câu gợi mở, dể các 
cm dễ tiếp nhận rà trà lời trên lớp. 


5 



Sài ĩ 

A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ CÁC TIẾT TRONG BÀI 

Bài "Cống trường mở ra" giúp các em hiểu lòng thương yèu cùa mẹ đối với 
con và vai trò nhà trường đói với cuộc sông con người. Trong bài văn, có 
nhiêu từ ghép giúp em có thí dụ dè học bài tiếng Việt. Bài Liên kết trong 
văn bán. tuy không liên quan đến bài văn và bài tiếng Việt nhưng chắc chắn 
là khi làm bài tập về liên kết vãn bán, các em phái dùng từ ghép. 

B 

< 'OtÌM bún (lịt 

CỔNG TRƯỜNG MỞ RA 

1. Dọc cỡn bán nhiều lần, kết hợp với hiếu chủ thích, dặc biệt là các chú 
thích có từ Hớn - Việt. 

2. Dọc lại văn bán và lập dàn ý bài văn, từ đó thử tóm tắt bài văn và tập 
kể lại. 

Gợi ý tóm tất theo dàn ý 

a) Tám trạng ciia mẹ vào đcm trước ngày khai trưởng: Vào đêm trước 
ngày khai trường, mẹ không ngủ dược. Nhìn con ngu. mẹ cứ nghĩ lã ngày 
xưa khi sắp di chơi, con ngú dễ dàng như hiện giờ con đang ngủ vi chắc 
không còn chút bận tám nào đói với con khi ngày khai trường dã đến. Mọi 
ngày mẹ dọn nhà cứa khi con đà ngủ, nhưng sao hôm nay, con dã làm mọi 
việc. Và mẹ khòng biết làm gì nừa. 

b) Tởm trạng của MIC khi nhở lại ngày dáu tiên mẹ di học: Mẹ không còn 
gì lo nhưng vần không ngũ được vì mẹ nhớ lại cái ngày "hôm nay tôi di học" 
ấy và muốn nhẹ nhàng ghi vào lòng con. Ân tượng về ngày hôm ấy dối với 
mẹ rất sâu nặng Mẹ nhớ cái nỗi chơi vơi hốt hoàng khi cống trường đóng 
lại và bà ngoại dứng ngoài cánh cửa. 

c) Cám nghĩ cùa mẹ vé một ngày khai trường à nước ngoài: Mẹ nghe nói 
ớ Nhật, ngày khai trường là ngày lề cùa toàn xà hội. Tát cã quan chức nhà 
nước dều đến dự khai giáng. Họ không chi ngồi trên ghế danh dự mà còn 
gặp Ban giám hiệu, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh. 

d) Mẹ không ngú được vì nghi đến một câu nói ngày mai với con: "Đi đi 
con. hảy can đảm lên. thế giới này là cùa con, bước qua cánh công trường là 
một thế giới kì diệu sẽ mớ ra". 
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1. Tác giả nói về tâm trạng của mình trước ngày đi học đầu tiên cùa đứa 
con. 

2. Trước ngày khai trường, mẹ nghi rất nhiều vế con, còn con thì cứ ngu 
ngon giấc. 

Mẹ nghĩ nhiều về con: gương mặt yên ngủ cùa con, về chuyện khác mọi 
ngày, con đã dọn dẹp mọi thứ trong nhà, về sự bờ ngỡ của con trong ngày 
khai giảng, về xúc cảm cùa mẹ ngày xưa trong ngày đầu đi học thê nào? 

Con thì cứ ngú yên lành: Gương mật thanh thoát cùa con nghiêng trên 
gối mềm, đôi môi hé mở và thinh thoang chúm lại như dang mút kẹo. 

3. Bà mẹ không ngủ được vì bà nghi nhiều đến một ngày trọng đại cùa 
con cũng như cũa mẹ ngày trước. Chi tiết đé lại dấu ấn ngày khai trường dầu 
tiên trong đời mẹ là nỗi chơi vơi hốt hoàng khi công trường đóng lại và bà 
ngoại dứng ngoài. 

4. Bà mẹ vừa nói với con vừa nói với mình. Cách viết này tạo nên một 
đoạn dộc thoại nội tâm có sức truyền cám lớn. 

5. "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là cùa con, qua cánh cổng 
trường là một thế giới kì diệu sẽ mớ ra". 

6. "Thế giới kì diệu" đó là sự hiểu biết rất nhiều điểu về con người, về xã 
hội qua việc học các môn học rất phong phú về tri thức ở cấp tiếu học, dó 
cùng l i sự lớn mạnh kì diệu trong tâm hồn về trí tuệ, về tình yêu dối với gia 
đình, thiên nhiên và đất nước mà em đang sông. 

Luyện tập: 

1. Hãy trình bày ý kiến tán thành hay không tán. thành và nêu một sô li 
do. Nếu em tán thành thì hãy nhớ lại cảm xúc của em về ngày đó và kê’ ra. 
nếu không nhớ thi nên trao đôi với các bạn. 

2. Gợi ý về một đoạn vân hồi ức: 

"Ngày ấy, em được vào học lớp 1 ỏ một trường quê sau ba năm ớ một lớp 
mảu giáo thiếu rất nhiều điều kiện ân, ớ. Vì thế, vào lớp 1, em không được 
khóe mạnh lắm. Mẹ em nghèo nhưng đà cô' gắng'mua dú sách cho em trước 
ngày di học. Khi ra khói nhà, em rất hăm hớ. Nhưng khi mẹ em chia tay, 
em bỗng khóc nức nở và chạy xô ra cánh cống trường. Tất cá các bạn đến 
lớp đéu nhìn em, Mẹ quay lại, dỗ dành em trong nước mắt. Một cô giáo hiền 
đến bế em, đưa em vào lớp. Đến lớp, em vẫn còn ngoái về phía công nhưng 
chẳng còn thấy bóng mẹ đâu! 

Đọc thêm: 

Đọc nhiều lần và nêu ra các ý nói về tầm quan trọng cùa trường học, 



r ()ũn bún (2 ị: 


MẸ TÔI 


Đọc nhiều lán hài cơn, chứ ý đến các từ ghép, đặc biệt là từ Hán - Việt 
trung chú thích. Viết các từ đủ ra giấy hay vở soụ /1 bài. 

Đục chậm bài ván, tim dàn ý và viết tóm tất thật ngổn. Tại sao một bức 
thư cùa bố gởi cho con mà đáu đè bài văn lại lù: Mẹ tỏi? 

Gợi ý dàn ý và tóm tất 

a) Nêu li do của bức thư: Một buổi sáng, tòi nhận được thư bò la rầy tòi 
về một lời hỗn láo với mẹ. 

bl Bức thư nói về tìnli cảm của mẹ với con: Bô tôi kê lại cái ngày mẹ tôi 
săn sóc tòi khi tôi ốm, nói với tôi về sự hi sinh không bao giờ tính toán cùa 
mẹ đối với con và nỗi đau khi mất mẹ. 

cl Bức thư nói vế sự hổi hận cua con người lúc lởn khôn nhớ lại khi còn 
nhó. đã có lỗi với mọ: Bố tôi nói rằng: khi lớn khôn, tôi sẽ tha thiết muốn 
nghe lời của mẹ, dược mẹ đón vào lòng và sẽ cay đắng nhớ lại các lỗi lầm 
với mẹ. Dù có hối hận, chắc gì mẹ đã tha thử và bố nói: sự chà đạp lèn tình 
thương cùa mẹ là một diều xấu hổ và nhục nhã. 

d) Bức thư thế hiện lời khuyên cuối cùng đối với con: Bô tôi khuyên tỏi 
hày xin lỗi mẹ và cầu xin một chiếc hôn cùa mẹ, dế cái hỏn đó xóa đi dấu 
vết vong ân bội nghĩa, 

Trà lời câu hỏi dọc hiểu (gợi ý) 

1. Đầu đề là "mẹ tôi" đê nói về cám nghỉ của En-ri-cỏ về mẹ mình khi 
đọc thư bố. 

2. Người bò rất giận con, nhưng rất thương con: lời trong thư như dàn lại 
nỗi giận, thể hiện lời khuyên rất tha thiết, thinh thoáng vẫn lại gọi tên con; 
lời hờn dỗi cuối cùng chác sè làm En-ri-cô dau đớn. Bô có thái độ đầy mâu 
thuẫn như vậy là vì trong lòng lẫn lộn 3 trạng thái: thương, giận con. thương 
vợ... 

3. Bà mẹ En-ri-cò là bà mẹ rất thương con: thức suốt đém đê chăm sóc 
con bị bệnh, khóc nức 11 Ớ khi nghĩ rằng En-ri-cô có thể chết; là bà mẹ có thè 
hi sinh tất cá vì con: bó một năm hạnh phúc dẻ tránh một giờ đau đớn cho 
con. có thê đi ăn xin đè nuôi con, có thê chết vì con! 

4. Em có thế chọn một trong năm dáp số, nhưng phái giái thích vì sao lí 
do đó lại làm cho En-ri-cô xúc động vô cùng. 

5. Bố viết thư vì qua thư, bố cỏ thể nói nhiều với con, thể hiện tâm tình 
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sâu kín với con. Thư thường làm cho người đọc xúc dộng và suy nghỉ hơn là 
lời nói thường khi giao tiêp trực tiếp. Thư là hình thức giao tiếp tinh cảm. 

Luyện tập: (gợi ý) 

1. Hảy chọn doạn: Khi đà . thương yờu dó. Và nói vi sao em lại chọn 

doạn đó? 

2. Nhớ lại một lồi lấm cùa em đối với mẹ và viết ra các suy nghỉ về lỗi 
lầm đó sau khi học bài vồn. 

Đọc và học thuộc phần GHI NHỚ. 

Dọc thêm: 

Trá lời: Tại sao trước mẹ. dù ta kiêu hãnh thê nào cũng thấy minh bé 
nhò? Tại sao chuyện Hoa Cúc nhiều cánh lại là hoa chừa bệnh? 

c 

TỪ GHÉP 

I. CÁC LOẠI TỪ GIIÉP 

1. Bà ngoại: bà (tiếng chinh), ngoại (tiếng phụ) bô sung ý ughìa họ hàng 
(mẹ cùa mẹ) cho tiếng chinh. Tiếng chính dứng trước tiếng phụ. 

- Thơm phức: tham (tiếng chính), phức (tiếng phụ) bó sung ý nghĩa đặc 
điểm cho tiếng chính. Tiếng chính dứng trước tiếng phụ. 

2. Các từ ghép quần áo, trầm bống không có tiếng chinh, tiếng phụ mà 
là hai tiếng bình đẳng. Đó là từ ghép đắng lặp, 

Đọc GHI NHƠ. 
n. NGIIỈA CỦA TỪ GHÉP 

1. Nghĩa của từ bà ngoại hẹp hơn nghĩa cùa tiếng chính bà, bà chi bà nói 
chung còn bà ngoại chi một bà cụ thể: mẹ cùa mẹ. Nghla cùa từ thơm phức 
hẹp hơn nghĩa của tiếng chính thơm nói về một mùi vị chung còn thơm phức 
chỉ nói về một vị thơm đặc biệt. Như thế: từ ghép chính phụ có tinh phân 
nghĩa. 

- Em hày tim thêm các từ ghép chính phụ trong bài văn. 

2. Nghĩa của từ quán áo khái quát hơn nghĩa của từ quán, từ áo. Quán áo 
nói chung về dồ mặc. 

Nghĩa của từ trầm bổng khái quát hơn nghĩa của từ trầm, từ bống. 
Trầm bống nói chung về âm thanh thay dổi khi thấp, khi cao. 

Đọc GHI NHƠ. 
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III. I.I.ÌYỆN TẬP 

1. Từ ghcp chinh phụ: (Chú ý: trước khi chọn, cần xem mối quan hệ 
nghĩa cua hai tiêng trong từ như thê nào?) 

lâu đời, xanh ngát, Iihù máy, nhà ăn, cười nụ. 

Tim tiếng chính trong từ. 

Từ ghcp dáng lập: (Chú ý: trước khi chọn, cần xem xét mối quan hệ 
nghĩa cua hai tiêng trong từ như thè nào?) 

suy nghĩ, chài lưới, cây có, ấm ướt, đáu đuôi. 

Tim nghĩa khái quát cùa từng từ. 

2. Bút chì, thước ké, mưa rào, làm quen, ăn bám, tráng xóa, vui tai. nhớt 
gan. Tìm xem tiêng chinh ớ vị trí nào? 

3. Núi non, ham muôn, xinh dẹp, mật mùi, học hành, tươi tinh. Tìm 
nghĩa khái quát của các từ đả tìm ra. 

4. Sách vở là từ đảng lập chi chung về tài liệu học tập, còn một cuốn 

sách, một cuốn vớ là chi một cuốn sách, cuốn vớ cụ thê nào đó. Không thê 
đùng từ một (cụ thế) đê chỉ sách vở (khái quát). Nếu dùng từ sách vớ, thi em 
sẽ dùng từ gi dứng trước? ■' 

5. a) Không phải mọi thứ hoa có màu hồng dều gọi là hoa hồng. Có khi 
ta nói hoa hồng bạch. Hoa hồng chỉ một loại hoa nói chung có hương, cỏ sắc, 
cành có gai. có cánh không phán biệt màu sắc, thường là màu hồng. 

b) Nói: cái áo dài của chị ngắn quá vẫn dũng vì cái áo dài không chi 
phán biệt ớ dộ ngắn dài mà chi một loại áo có vạt trước sau, cố dứng, cúc 
một bên để mặc khi giao tiếp trang trọng, thường là áo phụ nữ. 

c) Không phái cò chua lúc nào cũng chua. Sự phán biệt cà chua và các 
loại cà khác không phái ỡ vị chua mà ó dặc điếm cùa một loại cà có múi, 
chín đõ, cây có mùi hác, trái có thể nâu canh hay ăn sống, 

d) Không phái có vàng bao giờ cùng có màu vàng vì cá vàng phản biệt 
với các loại cá khác ớ diêm: nó là loại cá cánh, có khi có màu trắng, màu 
đen... 

Em hãy tim các từ khác trong tiếng Việt có dặc diêm như các từ trên. 

6. Mát tay: bàn tay làm việc gì cũng thành công, còn mát nói về một 
cảm giác khi trời nóng gặp gió, tay chi một bộ phận cơ thô. 

- Nóng lòng: tâm trạng chờ đợi một điều gì dang mong đến, còn nóng 
chi một cám giác khi gẠp nhiệt độ cao, lòng chi bộ phận bên trong ruột, có 
khi chi tinh cám. 
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- Gang thép: dũng cám và chịu dựng kiên cường, còn gang hay thép 
chì các kim loại. 

- Tay chăn: nhừng người hợp tác đắc lực với ai dó. còn tay, chân chi 
các bộ phận cùa cơ thế. 

Em hây tìm trong bài văn (2 bài) các từ như đã nêu ra. 

7. máy hơi nước than tồ ong bánh da nem. 

I ị-ỵ -l . f ị-j- 1 


Đọc thêm: 

Em hảy chú ý phẩn dọc thêm đê đừng lầm từ láy và tù ghép. Thi dụ: cỏ 
thê cho rừng rú là từ láy, it ói là từ láy. Hoặc đừng lầm từ ghép chính phụ 
và ghép đăng lập. Thi dụ: có thế cho mương phai là từ chính phụ (khi phai 
cũng là con dập, do đó mương dập là từ đắng lập. Đối với tữ cau nang cũng 
thế. 


D 

LIÊN KẾT TRONG VÀN BẢN 

1. LIỀN KẾT VÀ PHƯƠNG TIỆN LIỀN KẾT trong VẢN bản 

1. Tính liên kết của văn bản 

Em sè không hiểu bô' nói gì. không phái câu vàn không đúng ngữ 
pháp, nội dung cáu vãn không rõ rang mà vi giữa các cáu, ý không liên kết 
với nhau (ý này qua ý kia một cách đột ngột). (Đối chiếu với bài văn đê thây 
đoạn vân đó dễ hiếu hơn vì các lí do gì?). Từ đó. có thế hiếu: vi sao văn bán 
phải có tính liên kết. 

Thử đối chiếu đoạn văn này với nguyên văn trong bài "Cống trường 
mớ ra", em sê thấy chép thiếu hay chép sai như sau: thiếu còn bây giờ', cùa 
con viết thành ciia dứa trẻ. Do chép thiếu còn bây giờ, ta không hiểu tại sao 
mẹ đang nói đến một ngày xa lấm lại đột nhiên nói việc Con ngú dề dàng (từ 
bẩy giờ đôi lập với ngày xa lấm tạo nên sự liên kết ý). Do chép sai cua con 
thành của dứa trẻ nên ta không biết là mẹ nói đến đứa trẻ nào? Từ con ớ 
cáu này lặp lại từ con ớ câu trên như phép lạp sè cho thấy dược cử chí ngắm 
nhìn con ngũ với tất cả tình thương trìu mến của mẹ. 

2. Phương tiện liên kết trong vản bàn 

Ta thấy các câu trong đoạn đều có từ ngữ liên kết, nhưng nội dung các 
câu lại không gán bó vđi nhau: Đang nói về ngày xa lổm cũa con thì dột 


12 



nhiên lại chuyến sang một việc một giấc ngủ dể dàng, càng dột nhiên hơn 
khi tự nhiên lại nói đến một gương mạt trẻ con đang ngủ. Có thê sứa: thêm 
vào dầu cáu hai cụm tư vòn háy giờ và thay từ dứa trỏ à cảu ba thành từ COII. 

Đọc GHI NHƠ. 

11.1.HYỆN TẬP 

1. Đọc đoạn văn đẻ thày đoạn vân có các cáu thiếu liên kết như thê nào 
rồi mới xếp lại trinh tự như sau: 

Gợi ý: (1)-» (4) —-> (2)- * (5)-> (3). 

2. Các câu không liên kết: nói chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia. 

3. cứa bà, hà trồng cây, cháu chạy lon ton. bá báo, bà sè. cho cháu, lũc 
ấy bà ôm cháu... 

4. Mẹ không ngũ được cũng chi vì một lí do ngày mai là ngày khai trường 
cùa con và cả việc mẹ sẽ dắt con đến trường và tạm xa con. Đạc tiếp đoạn 
vãn, ta thấy hai cáu có thê dặt cạnh nhau: mẹ không ngú được vì bao nhiêu 
ý nghĩ dẽn với ngày mai. ngày khai trường cùa con. 

5. Cảu chuyện có thê cho ta hiểu: trâm dôt tre rời rạc không làm nên 
"cảy tre trăm đốt'' có phép mầu nhiệm, cần phái có phép cũa Bụt cũng như 
các ý, các câu rời rạc không tạo nên vàn bán, chi có phép liên kết, nói viết 
mới hoàn chỉnh. 

Đọc thêm: 

Em thử nối các ý "cóc nháy" đà dần thành đoạn văn có tính liên kết. 
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Sài 2 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ CÁC TIẾT TRONG BÀI 

Bài "Cuộc chia tay của những con búp bê" ngoài ý nghĩa giáo dục tình 
cám gia đinh còn là mẫu mực cùa một văn bán có bô cục rành mạch về một 
chuyện kè đầy hấp dần. Khi học tiết Làm vân vể bố cục và mạch lạc cùa văn 
bán, em nên liên hệ đến bài văn đả học. 

B 

r ()iỉn hán: 

CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ 

- Đọc nhiều lẩn bài văn, kết hợp với hiếu chú thích, dặc biệt là các từ 
ghép Hán - Việt. 

Đọc chậm nhiều lần đè tìm bô cục câu chuyện và lập bài tóm tát đế 
tập kê không nhìn sách. 

Gợi ý bố cục và dại ý 

Câu chuyện hai con búp bê? Hay chuyện chia đồ chơi? Hay chuyện chia 
tay cùa hai anh em Thành Thúy? Có thê chia đoạn tùy theo dại ý mà em 
chọn: Có thê có bô cục như sau nếu các em cho đáy là cáu chuyện "cliia ctố 
chơi cùa hai anh em sắp xa nhau": 

a) Từ đầu... một giấc ma thôi: Mẹ ra lệnh chia đồ chơi! 

Thành nghĩ về những ngày dá qua cũa hai anh em. 
h) Từ nhưng không... như vậy: Mẹ lại ra lệnh chia dồ chơi! 

Cuộc chia đồ chơi về hai con búp bẽ diễn ra. 

c) Từ hay anh dần em... chào tất cá các bạn, tôi di: 

Cuộc chia tay cùa hai anh em với cô giáo và các bạn. (Thứ tìm hiếu: 
đoạn này dưa vào văn bản có làm gián đoạn mạch lạc của vãn bán không?). 

d) Phần còn lại: Những phút cuối cùng cùa cuộc chia tay giửa hai anh em. 

Dọc hiểu vồn bản 

1. Gợi ỷ: Truyện kè về một cuộc chia tay giữa hai anh em trong một gia 
đình cha mẹ li hôn. Nhân vật chính là Thành và Thúy. 

2. a) Truyện kè theo ngôi thứ nhất. Cách kè này thuận lợi cho việc nhản 
vật vừa ké vừa bộc lộ nội tâm. 
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b) Tên truyện cỏ ỹ nghía sảu sắc: vật vỏ tri vần phai chia tav vi các 
người chu cùa nó chia tay làm cho vặt vò tri đó trở nên tội nghiệp Cái hay 
cua truyện lã người chia tay nhưng không thể chia tay búp bè. Búp bẻ còn 
lại tức lá người chia tay nhưng tinh cám người vần còn lại với nhau, dặc biệt, 
là tinh anh em trong gia dinh dược biểu trưng bàng hình ánh hai con búp bé. 

3. Thành, Thuy la hai anh em rãt thương yèu nhau: 

a) Khi mẹ ra lệnh chia dó chơi, tức là báo hiệu cuộc chia tay. hai cặp 
mát cùa hai anh em buồn thăm thắm, tuyệt vọng nhìn nhau. Ca đêm trước, 
ca hai anh em dồu khóc. • 

Thành rất thương em khi nghi vế chuyện em vá ão cho minh. 

b) Khi mẹ lại ra lệnh chia tay lần thứ hai. hai anh em giằng co, không 
nỡ chia dồ chơi, dặc biệt là chia hai con búp bẻ vốn là hình ảnh gắn bó cùa 
Thánh và Thúy từ dà láu. 

c) Tinh thương cua hai anh em gán bó với tình cám bạn bè và cò giáo. 

d) Khi chia tay ỡ phút cuối cùng. Thúy lại nhắc đến chuyện vá áo cho 
anh. khóc nấc lèn rồi trá lại con "Em nhỏ" cho Thành, như muốn nói với anh 
rằng tinh cám cùa hai anh em là không thế chia cắt. 

4. Mẹ báo chia nhưng anh em Thúy không muốn chia. Thúy muốn đê cá 
cho anh. Anh lại muôn đè cá cho Thúy. Thái dộ cùa hai anh em về hai con 
búp bê thật ra là biểu hiện cùa mối tinh gắn bó không thê chia cắt cùa hai 
anh em. Thúy - chấp nhận chia nhưng cuối cùng lại tra cá cho anh. không 
thè chịu nối canh chia tay cua 2 con búp bè. Hành dộng cuối cùng muốn nói 
ràng: hai con búp bẽ ớ lại vởi nhau có nghĩa là tuy anh em xa nhau, nhưng 
chá bao giờ có thê cát đứt nhau trong tình ruột thịt. 

Em tự nghĩ ra: hành dộng cuối cùng cùa em Thúy có làm em xúc động. 
Vì sao? Em đã sống tinh anh em trong gia đinh em như thế nào? 

5. Chi tiết làm có giáo hốt hoàng' Thúy báo là em không dược đi học 
nừa! Chi tiết làm em cám dộng nhốt là chi tiết mà em tự lựa chọn? Có thè 
là tiếng kêu cùa cõ giáo? Có thê là nước mắt ciia lớp học? Em hãy giái thích 
vì sao chi tiết đỏ làm em xúc động? 

6. Thúy kinh ngạc vì không hiếu tại sao cánh vặt lại dứng dưng với nổi 
dnu cua em như vậy? Cùng có thể vi cuộc dời vẫn đẹp mà sao từng con người 
lại có nhừng bất hạnh như em? 

7. Cảu trá lời là phần GHI NHỚ. 

Đọc thêm: 

Đọc bài thơ, học thuộc bài thơ sau khi phân tích nổi đau cùa dứa con 
trong một gia dinh li hòn. 
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c 

Bố CỤC TRONG VÃN BẢN 

I. Bố CỤC VÀ YÊl! CẨU DỐI VỚI Bố cục TRONG VĂN BẢN 

1. Bô' cục của vản băn 

a) Đơn xin gia nhập Đội phái theo mầu nhất định: phải nêu Quốc 
hiệu, tiêu ngữ, tén đơn. nơi gửi, họ tên, trinh bày nguyện vọng. Cám ơn và 
cam doan. Địa diêm làm đơn. Ki tên. (Xem lại sách lớp 6, tập 2). 

b) Đọc phần 1 trong GHI NHỚ đế nắm kết luận về tầm quan trọng 
cùa bố cục van bán. 

2. Những yêu cầu về bô cục trong vản bản 

1) Câu chuyện "Êcli ngồi đáy giếng" kể theo bài tập là khó hiếu vì: 

a) 2 câu trong đoạn 1 không thống nhát với nhau (dang tá con ếch thi 
lại nói chuyện trước kia cùa ếch). Trong đoạn 2, cũng có tinh hình như vậy 
đôi với 2 cảu trong đoạn (dang nói về ếch ớ đáy giếng thi lại nói ếch bị tráu 
giẫm đạp). 

b) Giừa 2 đoạn cũng không có sự liên kết ( trước kia... rồi lại trước 

đó...). 

c) Toàn đoạn vân, do không có bô cục rò, nên ta không hiếu cáu 
chuyện diễn biến thế nào, từ dỏ cũng không hiếu chú dề câu chuyện. 

2) Câu chuyện: "Áo mới, lợn cưới" nêu ra trong bài tập không cho thấy bố 
cục 3 phần cùa cáu chuyện: Đáng lí ra, văn kê chuyện phải mỡ đầu bằng 
cách giới thiệu nhân vật, sau đó nêu diễn biến sự việc tạo dược mâu thuần: 
đối với truyện cười, có khi phần kết dế người dọc tự rút ra (Xem lại văn ban 
ớ lớp 6). Mâu thuần cáu chuyện sè gãy cười và cũng gợi ra dược nhiều nghĩa. 

3. Các phẩn của bô' cục 



Văn tự sự 

Văn miêu tả 

Mổ bài 

Giới thiệu nhản vật 

Giới thiệu cánh 

Thán bài 

Diễn biến cảu chuyện 

Tá cánh theo trình tự 

Kết bài 

Két luận (có thế không) 

Cảm nghĩ về cánh. 


b) Phần mớ rất quan trọng vì nó đạt vả'n đề cho câu chuyện. Mớ bài 
khéo còn hấp dẫn người đọc. Thản bài không thế’ thiếu vì dó là toàn bộ nội 
dung của câu chuyện, nghệ thuật kê chuyện. Câu chuyện không có kết là 
không khái quát toàn bộ cáu chuyện, nêu ra ý nghĩa câu chuyện hay cám 
nghỉ về cánh được tá. 
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c) Nò’u có lặp lại phần mờ bài là kết luận không đúng với việc bô cục 
vàn bán. 

Đọc GHI NHƠ. 

II. I.rví-N TẬP 

1. Thi cỉụ I: Nếu em muốn xin phép thấy nghi học mà khi gạp thầy 
không biết bắt đáu bàng lời cháo thầy, sau (ló nói li do xin tháy cho nghi vã 
cam tín trước thấy thì việc xin phép có khi kéo dài, hoặc không có hiệu qua 
hoặc gãy khó chịu cho thầy. 

Thi dụ 2: Có một người kế về một tai nạn giao thông mã khung biết 
mớ dẫu bàng nơi xáy ra tai nạn. ai bị tai nạn. tai nạn do nguyên nhân gì. 
người ta đã giái quyết ra sao?... tức là kẽ có bố cục thi có khi ké rói ichi ta 
cánh tham thương ròi phé phán lung tung) má người nghe cha biét dược cụ 
thẻ về thõng tin cùa tai nạn. 

2. Cáu chuyện: "Cuộc chia tay cùa những con búp bế' đã có bó cục bôn 
phần: Lệnh chia đồ chơi cùa mẹ và hai anh em không muốn chia dồ chơi -» 
Lệnh chia dồ chơi lần 2 cùa mẹ và hai anh em dành phai chia dỏ chơi ~* Hai 
anh em di chia tay với trường, với bạn -* Hai anh em chia tay nhưng nhưng 
con búp bê không chia tay. Đỏ là bỏ cục có tính nghệ thuật cao. 

Nếu cần kè lại theo một bố cục khác thi có thê như sau: 

a) Giới thiệu một gia đinh cha mẹ li hòn. 

b) Ngày cha mẹ chia tay, hai đứa con phai chia đồ chơi. 

c) Hai dứa con là hai anh em rát thương yêu nhau đành phái chia dỏ 
chơi, dậc biệt phái chia hai con búp bè 

d) Đến phút cuối cùng cùa cuộc chia tay, dứa em đã đê lại cá hai búp 
bè cho anh. 

d) Ỷ nghĩa cảu chuyện. 

3. Bố cục vàn bán giới thiệu kinh nghiệm học rất cần: 

a) Mớ: Nêu lí do tại sao em dược báo cáo. 

b) Thân: bl: Kế lại kinh nghiệm 

b2: Rút ra các bài học 

b3: Nêu các khỏ khăn cần khóc phục 

b4: Thé hiện sự khiêm tốn về thành tích. 

c) Kết: Câm ơn hội nghị đà nghe báo cáo. 

Báo cáo đà nêu trong sách có phần xa yêu cầu (thành tích ngoài học 
tập), không cần có lời chào mừng ớ phán mớ. bùi...viL . cln.ịp. hội nghị ơ cuỏi bái. 
2 phần thuộc về một kiêu vân bản tranh luậnkMM ito&hctự.' 



D 

MẠCH LẠC TRONG VÃN BẢN 

I. MẠCH LẠC VÀ CÁC YỀU CẦU VỀ MẠCH LẠC TRONG VĂN BẲN 

1. Mạch lạc trong văn bản 

a) Hai chừ "mạch lạc" được hiếu trên cả ba tinh chất được nêu. Chú đề 
cúạ văn bán chính là mạch máu cùa văn bán, là mạch lạc cúa văn bán, 

b) Sự tiếp nối các ý, các phần là một điều kiện đê tạo nên mạch .lạc 
văn bán nhưng chưa đù. Sự nôi tiếp đó phải quán triệt chú đề văn bản, qua 
sự nối tiếp hình thức và nối tiếp về nội dung. 

2. Các điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc 

a) Chuyện: 'Cuộc chia tay cũa những con búp bê" có nhiều sự việc 
nhưng mạch lạc rất rõ ràng: tình thương yêu của hai anh em thế hiện qua 
mọi sự việc và cao điếm là ở hành dộng kết thúc câu chuyện cùa Thúy. 

Cảu chuyện không giới thiệu nhân vật từ đầu, cũng không giới thiệu li 
do tại sao hai anh em phải chia đồ chơi khi mớ đầu câu chuyện. Tuy nhiên, 
cảu chuyện vẫn mạch lạc. hấp dẫn, chù đề vẫn rõ ràng. Cũng như cách dưa 
vào đoạn tá cuộc chia tay với lớp học tướng lạc ra chụ đề, nhưng suy cho ki, 
lại làm cho chú đề sâu sắc hơn: sự cám thông của xả hội và nồi đau của các 
em bé trong các gia đình bất hạnh. 

b) Các từ ngữ và các chi tiết được lập lại trong văn bản chính là dụng 
ý nghệ thuật tạo nên mạch lạc của văn bản: hướng về chủ đề sự giằng co 
trong nỗi đau chia tay của hai anh em. 

c) Cá bốn mối liên hệ trong bài vàn đều tự nhiên và hợp lí: khi 
thương yêu nhau, người ta hay nhớ lại ki niệm đã qua, khi có tâm sự vui 
buốn. ngưòi ta hay đối chiếu với cánh vật xung quanh, cuộc chia tay với lớp 
nhằm tô đậm thêm nỗi đau. 

Đọc GHI NHỞ. 

II. LDYÍỈN TẬP 

1. a) Mạch lạc cùa văn bản: Mọ tôi (bức thư): Lí do nhận được thư —> 
người bô’ nói về tình mẹ con -> người bổ nói về sự nhận thức về mẹ khi ta 
trướng thành -> ngựời bố khuyên con chuộc lỗi với mẹ. 

b) i) Lào nông và các con: Lão nông dặn con lúc gần chết -> Lâo nông 
nói về đất dai là tài sán quý nhất dối với các con -> Các con nghe lời cha và 
làm giàu -* người kê nêu ý nghĩa của câu: "Lao động là vàng". Bố cục như 
vậy là có mạch lạc và bám chủ đề. 

ii) Trình tự không gian miêu tả màu vàng làm nòi bật. chú đế: màu 
trù phú cùa một vùng què. 


18 



2. Cỏ thẻ như vậy, nhưng nghĩ kì. cách nhập chuyện dột khới như vậy là 
có nghệ thuật: người dọc bị hấp dẫn ớ ngay phẩn dầu cảu chuyện, muốn tiếp 
tục dọc để hiẽu tại sao hai đứa bé lại phái chia dồ choi. Thật ra, nếu tinh ý, 
nghe lệnh cùa người mẹ với giọng ra lệnh, ta cũng đoán ngay dược li do cùa 
chuyện chia dồ chơi. 


BÀi TẬP TRẮC NGHIỆM TOÀN BÀI 

1. Càu chuyện: "Cuộc chia tay cửa những bũp bê" có bỏ cục như thê nào? 


Đánh dấu vào ỏ em cho là đúng. 

a) Kê theo trình tự thời gian 

b) Từ hiện tại, trớ lại quá khứ. vế hiện tại 

c) Từ quá khứ đến hiện tại 

2. Em có nhận xét gì về mạch lạc cùa đoạn vân cùa Tô Hoài. 

a) Từ khái quát -» cụ thè Q 

b) Từ khái quát -» cụ thê -> khái quát 

c) Từ cụ thè -» khái quát 

Bài văn tham khảo (ttf sự + miêu tả + biểu cảm) 

PHI LAO KẾ VẾ MÌNH 


Họ phi lao nhà chúng tôi là một loài cây dũng cảm. Chúng tôi thích sống 
trẽn bãi Thái Bình Dương sóng gió dưới một đất chói chang cũng cát khò đất 
biến, kị nhất là chốn binh yên chật hẹp, bóng rám che mất mặt trời. Bạn sẽ 
báo: trời xanh sắc biên, sóng 'biển du đưa, chiều tà tha thướt sẽ cho phi lao 
cuộc dời thơ mộng. Kẽ cũng đẹp đấy nhưng chúng tói sống không phái đế 
ngổm trời xanh, nghe nhạc biến, ru mình trong nắng chiếu. Chúng tói lao 
động và chiến đấu. Rề khoan sảu xuống dảt càn. chúng tỏi bám trụ, thân vươn 
cao mọc thắng, chúng tôi đón gió băo, cành đan cành, chúng tòi hợp sức cùng 
nhau. Trước mặt chúng tỏi là nhừng cơn bào, sau lưng chủng tôi là ruộng đồng 
thán yêu. Chúng tòi giăng thành những dái rừng ngân bão lớn, chặn cát giử 
lúa vàng yên vui. Chúng tôi là những người linh chống bão Thãi Binh Dương. 
Nhưng dừng tướng chúng tôi chi ru rú canh biến. Chúng tôi cũng vào lộng ra 
khơi, làm các cột buồm sừng sừng di khắp dao gần, đáo xa. Chúng tói còn di 
vào lòng đất, làm trụ chống hầm lò. ơ đáy, chúng tôi không khói xúc động gẠp 
lại tô tién mình, những rừng phi lao cò vùi trong lòng dất từ hàng triệu năm 
nay. tạo nên các vỉa than làm lứa thắp sáng, sưới ấm cho con người. 

Dáu sao, hây đến với biên, với chúng tôi khi mùa hè đến dè chúng tỏi rú 
bóng mát, gứi đến các bạn diệu nhạc hoang dà trong gió biên rạt rào. làm 
vui các bạn trong dịp hè nghi mát. 
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“Sài 3 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ CÁC TIẾT 

Hai bài ca dao nói vế tinh cám gia đinh, qué hương dất nước, có rất nhiều 
từ láy cần cho việc học tiết Từ láy. Khi dọc hiếu vàn bán, cán chú ý đến từ 
lây biếu cám và chinh tá cùa các từ lây đó. Học về tạo lập vàn bán, cũng cán 
liên hệ với các bài ca dao, xem thứ người soạn có dụng ý sáp xếp các cáu ca 
dao theo mạch lạc cua chú đề bài ca dao không? 

B 

r Oũu hùn li 

NHỮNG CÂU HÁT VỂ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 

Dọc nhiểii làn bài CCI dao kết hợp với liièu chú thích, đặc biệt chú y (tởn 
các từ láy khi dọc. 

Tim hì cu dụng ý sắp xếp các bài ca dao: công cha mẹ —> tình cám cói õng 
hà —> sự thương yêu nhau cua anh em. Em có thày nôn đế câu vé õng, bà lờn 
dầu không? 

Trá lời câu hỏi dọc hiếu 

1. Bài 1 là lời của cha mẹ nói với con; bài 2 là lời cùa con nói với mẹ và 
ông bã: bài 3 là lời cua anh em trong nhà nói với nhau. 

2. Bài 1 nói dẻn tình cám cần có đòi với cha mẹ. Bài ca dao dã sớ dụng 
nghệ thuật so sánh (em tim thi dụ?), từ ngữ gợi hình (em tim'thi dụ?), sứ 
dụng án dụ (em thứ phân tích án dụ: Iiuộc lạt?). 

3. Bái 2 nói vé tinh cám nhớ mẹ cùa người con gái lấy chồng xa. Nghệ 
thuật cáu ca dao là nghệ thuật tá tám trạng: nồi nhớ lặng lè. thầm kin ị ra 
dứng ngô sau), nổi nhớ triền miên ( chiếu chiều), nồi nhớ tha thiết ( ruột đau 
nhi cu bê). 

4. Bài 3 nói vố tinh cám với ông bà. Nghệ thuật ớ đáy là ấn dụ (nuộc lạt). 

5. Bãi 4 nói vé tinh cám anh em trong nhà. Sự so sánh tình anh em như 
tay và chân là một sự so sánh nói lên sự gắn bỏ máu thịt của anh em trong 
một nhà. 

6. Học sinh khái quát về dạc điếm nghệ thu.ật chung cùa bốn bài ca dao. 
Gợi ý: 

Bốn bài ca dao dều sứ dụng nghệ thuật so sánh, nghệ thuật án dụ, nghệ 
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thuật (lùng từ ngừ gợi hình, và thê thơ lục bát có khá nàng diền đạt tình 
cám. 

Đục GHI NHỞ. 

Luyện tập: 

1. Tình cám trong 4 bài ca dao là tình cám gia đình: con với cha mẹ. 
châu với õng bà, anh em với nhau. Tinh cám gia đinh qua các bài ca dao 
được thè hiện qua nhừng lời khuyên nhẹ nhàng, thấm thìa. Đó lầ các tinh 
cám dấu tiên cần có dối với mỗi con người. 

2. Các bài ca dao cỏ nội dung tương tự: 

Công cha như núi Thải Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn cháy ra 
Một lòng thờ mẹ kinh, cha 
Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con. 

Đọc thêm: 

Thứ xem bài ca dao dọc thêm có các biện pháp so sánh nào? Nói thêm ý 
gi về tình cám gia đình? 


<"Odn bủn 2: 

NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI 


Dọc nhiều lần các bài ca cìao kờt hợp với hiòu chứ thích, dặc biệt các 
chú thích vẻ địa danh. 

- Hãy lộp bán đồ về cành đẹp vá di tích của các địa phương đõ nèu 
trong bài ca dao. 

- Tim xem trong bài ca dao này có bao nhiêu từ láy? Đó là các từ dược 
cẩu tạo thở nồo? Mẩu: dòng đòng (láy toàn bộ). 

Trả lời câu hỏi dọc hiểu văn bản 

1. Đồng ý với ý kiến (b) và (c). Hãy tìm các cáu ca dao khác có tinh chất 
dôi đáp, đặc biệt là đối đáp giữa trai và gái. 

2. Việc hỏi - đáp giừa trai gái và các dặc diêm của từng địa danh là một 
hình thức ca dao nhăm giáo dục sự hiểu biết về đất nước, tình yêu đất nước, 
đổng thời với việc khắc sâu các hiểu biết dó. 

Người hỏi dã dùng các cảu hỏi ngắn gọn vận dụng các từ nghi vấn ớ 
dầu cáu? Ớ đâu? Sòng nào? Núi nào? Đền nào? và gợi ý dựa trẽn đặc điểm 
cùa địa danh. 
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- Người trả lời đã bám vào các từ nghi vấn và trả lời bằng cách nêu 
nhanh đáp số ngay ở đầu câu: Thành Hà Nội, sông Lục Đẩu, nước sông 
Thương. Núi Đức Thánh Tàn, Đền Sòng, tinh Lạng... Có thè nói lời hói - lời 
đáp có tính đõ'i ứng cao. 

3. Cụm từ "Rủ nhau" là lời kêu gọi mọi người di tham quan dất nước, có 
tác dụng khêu gợi tình cảm cộng dồng: Cách tá cảnh ớ câu ca dao này di từ 
khái quát đến cụ thê và cuối cùng là một cảu hỏi. Cáu hói cuối bài gợi trong 
người di thâm cánh Kiếm Hồ lòng biết ơn tiên tố đã dựng nên đất nước 

4. Tá cảnh xứ Huê bằng phương pháp so sánh, không bằng các nét cụ thế’ 
mà chi khêu gợi tri tướng tượng cùa người dọc (thế nào là dẹp như tranh họa 
đồ?). Cáu "Ai vô xứ Huê thì vô..." cũng là lời mời gọi như ớ câu 3. nhưng chi 
dừng lại ớ cáu lục với các dấu chấm lừng như một tâm trạng chờ dơi bạn 
đồng hành. Ngoài ra, câu ca còn dùng từ địa phương: vô có tinh gợi cám. 

5. Các từ ngữ ớ hai câú đầu bài 4 lặp lại một cách dối xứng diên tá cái 
nhìn ngắm từ nhiều phía, cái nhìn ngắm đi, cái nhìn ngổm lại, thè hiện sự 
say sưa, tha thiết với cánh dẹp dồng ruộng cùa đất nước. 

6. Hình ánh cô gái cuối bài 4 dược so sánh với lũa đòng đòng dưới nấng 
mai, dang pha phất nói lên đất nước dẹp không chi về cánh mà cá về người, 
những con người trẻ trung, đầy sức sống. 

7. Bài 4 là lời cô gái đang ngắm cảnh đồng ruộng, đang tự hào về đất 
nước cúa mình. Cũng có thể hiểu dây là câu ca mời gọi một tinh yèu lứa dôi 
được hòa nhập với tình yêu đất. nước. 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

1. Ba bài đầu theo thế’ lục bát. Bài 4 là lục bát biến cách? 

2. Tinh cám chung cùa bốn bài ca là ca ngợi cảnh dẹp cùa đất nước và 
lòng yêu chân chất, tinh tế cùng với lòng tự hào về đất nước và con người. 

Dọc thêm: 

Nhận xét là các cảu ca dao này dã sứ dụng thêm thé thơ gi? Và đà sứ 
dụng trọn vẹn chưa? Ở cáu nào? Em hiểu thế nào về đất Quàng khi ca dao 
nói rằng: "Chưa mưa đã thấm"? 


c 

TỪ LÁY 

I. CÁC LOẠI TỪ LÁY 

1&2. Đó là các từ láy hoàn toàn về mật ám thanh. Láy toàn bộ (đăm 
đăm), láy phụ ảm đầu (mếu máo), láy vần (lièu xiêu). Như thế, từ láy có hai 
loại: láy bộ phận và láy hoàn toàn. 
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3. Sự biên âm cùa tử thăm thẳm, hần bật là đề thuận lợi cho việc phát 
ốm. Em thứ phát âm thẩm thám và thăm thám, xem thứ cách phát ám nào 
dẻ hơn? Ta sẽ thây khi phát âm thăm thắm có sự hài hòa về thanh và ảm 
điệu. 

Củng như vậy, ta khó phát ảm bần bật. Thực ra đây là hai từ lặp lại 
tiêng góc. nhưng do thanh diệu, cẩn biến ảm đê dẻ dọc. Vá lại. nghe thâm 
thăm, ta tương tượng được chiều sâu, nghe bấn bật. ta nghe được âm thanh 
từng đòi lặp lại của một động tác. 

Đọc GHI NHỚ. 

II. NGHĨA CỦA TỪ LÁY 

1. Nghĩa cua các từ ha hả, oa oa, tích tác, gâu gâu được tạo ra do sự phối 
hợp ám thanh cùa 2 tiếng trong từ tạo nên ảm thanh cùa sự vật (ha hủ: 
tiếng cười, oa oa: tiếng khóc, tích tắc: tiếng đổng hồ. gàu gàu: tiếng chó súa). 
Em thứ nhại lại ám thanh cùa các từ đó đè thê nghiệm? 

2. a) Các từ láy li nhí, li ti, ti hi cỏ sự lập lại âm thanh ớ phần vần, tạo 
nên nghĩa cùa các sự vật nhò bé. Đó là các từ láy gợi hình. 

b) nhấp nhô: chỗ cao, chỗ thấp; phập phổng: lúc lên, lúc xuống, bập 
bềnh: lúc nổi, lúc chim. 

Các từ láy có tiếng đứng trước mang vằn ập như trẽn có tác dụng biến 
trạng thái tình cùa sự vật thành trạng thái dộng. 

Mém mại: mềm và đéo, uyển chuyến. Thí dụ; Người ta nói: chiếc bánh 
này mềm nhưng lại nói chị ây có dáng di mcm mại. 

Do đỏ là hơi đó. trăng trâng là hơi trắng, nong nóng là hơi nóng. Các 
từ trẽn láy hoàn toàn về ám và vẩn, nhưng do biến thanh (thèm dâu sắc, 
thèm dấu hói) nên gảy tác dụng về sắc thái giám nhẹ. 

Đọc GHI NHƠ. 
m. LUYỆN TẬP 

1. a) Các từ láy trong đoạn văn: bần bật, thăm thảm, nức nở, tức tưới, 
rún rén, lộng lẽ, rực rở, nliày nhót, chiêm chiểp, riu ran, nặng nể (Em chớ 
lần lộn với từ ghép). Thi dụ: đằng đòng, sương sớm. Em thứ trá lời: 'chiền 
chiện, thược dược (tên chim, tên hoa) có là từ láy không? 

6) Tất cá đều là từ láy bộ phận. 

2. Lấp ló, nho nhò, nhức nhôi, khang khác, chênh chếch, anh ánh, lấp 
thấp. 
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3. a) Bá mọ nhẹ nhàng khuyên bảo con. 

b) Làm xong cóng việc, nó thớ phào nhẹ nhòm như trút dược gánh 

nâng. 

a) Mọi người đều chín phẫn hành động xấu xa cùa tên phán động. 

b) Bức tranh cùa I1Ó vẽ nguệch ngoạc, xấu xi. 

a) Chiôc lọ rơi xuống đất vờ tan tành. 

b) Giậc dến. dãn lãng tun tác mỗi ngựời một nga. 

4. Em tôi có thân hình nhỏ nhổn. Tinh tình bạn ấy nho nhọt. Tỏi nói 
nhó nhé với mẹ tôi. Anh ấy tó ra nhó nhen trong dối xứ. Món quà nhó nhoi 
này vẫn làm em cảm động. 

5. Từ láy: không có. Tất cá là từ ghép. Em thứ xem đó là ghép dáng lập 
hay chinh phụ? Nếu là ghép đáng lặp thì nghĩa cùa từ khác với nghĩa cãc 
tiếng tạo nén từ như thê nào? Cho thí dụ? 

6. Hnc hành, rai rát là từ ghép. Rớt: nói vẻ vật rơi còn sót lại (nftm qua 
xoài rơi ca xuong đất. chi còn rớt lại hai); tư địa phương có nghĩa như rai. 

Hành: làm (Bạn ấy học hành chả ra gì!> 

No nở là từ ghép. Nô: nhiều (Tiền còn né. không ngại). 

Nở: sưng (Chân anh ấy đà phù nô). 

Chùa chiền là từ ghép. Chiện là chùa nhó. (tiếng cố. có thê đá mát 
nghía I 

Dọc thêm: 

Thư dối chiêu quy tác hói. ngả sau đáy vào các từ láy trong bai: Cuộc 
chia tay cua nhửng con búp bế. 

'Thang Huyền mang Nạng Ngã đau (dấu huyền đi với dãu nặng và dâu 
nga I Thàng Sãc dến Hói có sao Không mày' (dấu sác di với dấu hói vã thanh 
ngang ). 


D 

QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VÀN BẢN 

I. CÁC Bl'ỚC TẠO IẬI» VẢN bản 

1. Van ban dược tạo li'jp vi sự thòi thúc cùa giao lưu tinh cám. cua sự 
truyền dạt hiẽu biết, cua sự tranh luận phai trái. 

2. Thi dụ như viết thư: em phai xac định viết cho ai? Viết về vấn đề gi? 
Viết đẽ trao dôi ván đè hay giao lưu tinh cám? Viết dài hay ngán, với lời lè 
giao tiõp phu Itựp như thê não? 
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Thi (lụ như viét văn bán dề nghị: em phái xác định gứi cho ai? Đề nghị vể 
V.ÍII (ló gi? Dựa theo mầu van bán nào cho dũng quy cách v.v ... 

3. Khi dã có ý sau nhiều lán suy nghĩ về dề tài văn bán, em phái sáp xếp 
ý. lãm sao cho dán ý rành mạch, hợp li thè hiện định hướng cùa đề tài. sau 
dó tliền dạt dán ý thành van có doạn, có cáu chinh xác, trong sáng, mạch 
lọc và liên kêt chạt chẽ với nhau. 

4. Chi có dãn bài mà chưa viết thành van thì chưa có van bán. Có thê 
đánh dâu * vào tất cá các yêu cáu trong báng, còn đánh dấu + là dựa vào 
kha nâng và diêm sô các bài làm vân mà em dà làm. 

5. Vân bán hoàn thành là một sán phẩm tinh thần cần được kiếm tra lại 
chát lượng. Em tìm đọc lại vãn bán (bài vàn) em đã làm và dối chiếu với yên 
ran cua dè hai. với dàn ý dã chuàn bị. với các hiếu biết thê nào là vàn trong 
sáng, có liên két. có mạch lạc đê đánh giá và sứa chữa bài viết cùa minh. 

Dọc GHI NHƠ. 

II. LUYỆN TẬP 

1. Khi tạo lập van bán. cần xuất phát từ một nhu cầu giao tiếp trong dời 
sông. Em phai xác định mình giao tiếp vân dể gi? Mình giao tiếp nhàm mục 
đích gì? Đạc bi('t phai tự hoi minh giao tiếp với ai? đè lời lê giao tiếp thích 
hợp. Thi dụ: em ta canh, ké chuyện, làm luận thì phái nhớ: tá cánh, ki‘ 
chuyện cho ai nghe? bàn luận với người nào: bạn bè, em út hav người lớn 
tuỏi v.v...? 

Thứ kiếm tra lại các bài văn có dàn ý đả đem lại kết quá không tốt cho 
em như thè nào? Thư xem các bài làm văn không được đọc lại kỉ và sửa chừa 
dã làm cho em mác cái lỏi không dáng mác như thê nào? 

2. a> Nêu bạn chi ké lại thánh tích mà không khiêm tốn thấy điều chưa 
là ne được, chưa nêu ia các bãi học thì báo cao cùa bạn chưa đấy đu 

b) Bạn em không cấn phái tự xưng "em" hay "con" và "thưa thảy, thưa 
cò" nhiếu lẫn vì đại biêu hội nghị gồm nhiểu thành phần. 

Nếu báo cáo cùa bạn thực hiện như trên là bạn chưa nám dược mục đích 
giao tiếp cứa vồn ban. 

3. a) Dãn ỹ không nhất thiốt viết thành cảu, chi cán viết gọn ỹ hay nẻu 
dè mục. Tuy nhiên, qua cách viết gọn. vẫn phái làm cho người dọc hĩnh dung 
được mạch lién kết ý. đoạn cùa bài van. 

b) Muốn phán biệt mục lớn. mục nhỏ trong dàn bài. em phái biết cách 
dành sô La Mà (1. 11...» hay số thường (1. 2. 3) và cá chừ cái ta. b, c) theo 
quan hệ lớn nho cua các ý. 
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Muốn mục lớn (chẳng hạn I) được đầy đù. có thế phát trièn thành các ý 
lớn bậc 1 (1. 2, 3) rồi đến các ý lớn bậc 2 (a. b, c)... 

4. Gợi ý một dàn ý đế em thay En-ri-cỏ viết thư cho Bố bày tó ân hận về 
lỗi lắm cùa mình. 

a) Định hưởng: thư cho bó. dê xin lỗi bô về khuyết diêm đôi với mẹ. 

b) Tìm ỳ: lồi như thê nào? Tại sao phạm lỗi đó? Sau khi phạm lỗi có 
ân hận gì không? Tự hứa với mình sẽ gặp mẹ xin lỗi thế nào? 

c) Xcp ỷ: Có thẻ r.ếp ý theo trình tự trên hoặc theo một trình tự khác. 
Thi dụ: 

— Diễn tả nỗi đau xót sau khi mắc lỗi. 

- Lo sợ mẹ không tha thứ. 

- Lo sợ bố la mắng 

- Nghĩ về lỗi cua nũnh? Tại sao mình lại khờ dại như thế. 

Tự hứa... 

d) Thứ diễn dạt bức thư theo dàn ý dã lựa chọn. 

Đọc thêm: 

Em thử tìm hiếu mối quan hệ giữa: viết cho ai? (đối tượng giao tiếp), viết 
đè làm gi? (mục dích giao tiếp), viết cái gì? (nội dung giao tiếp) như Bác Hồ 
dạy khi nói, viết. Em có tháy cần thêm: Viết như thê nào? (hình thức giao 
tiếp) không? 
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‘ẽà.i 4 

A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ GIỬA CÁC TIẾT 

Các cáu ca dao than thản tiếp tục giúp em hiếu vế thản phận người dân 
nghèo trong xã hội cũ và nghệ thuật cùa ca dao. Em hày chú ý dến các đại 
từ trong các bài ca dao đó đê dần thí dụ khi học bài Đại từ và thây răng đại 
từ dược dùng nhiều trong ca dao. Ngoài ra. cùng cần chú ý việc sắp xếp dụng 
ý cùa các bài ca dao có tạo dược cho các "câu hát than thân" thành một vân 
bán theo các tiêu chí vé văn bàn mà em đã biết không? Khi luyện tập làm 
vân bàn (viết thư), em cần chú ý đến đại tù' xưng hò. 

B 

(Ỵ)ăn hán 1: 

NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN 

Đọc nhiều lần bài ca dao kết hợp với việc hiếu chú thích, đặc biệt về các 
con vật nói trong bài, Chú ỹ tim các dại từ (theo như em đã biết) trong bài 
ca dao? 

Bài ca dao nói dến thân phận các con vật nào? Tại sao lại chi nói đến các 
con vật đó? (Tự trả lời). 

Trả lời cáu hỏi tim hiếu 

1. Con cò là hình ánh người nông dân quanh năm cực nhọc mà vần 
nghèo khò (Cò là vật yếu đuối, sông trên dồng ruộng quanh năm, thường bị 
săn bắn). Một sô ca dao nói về cò: 

+ Trời mưa 

Quà dưa vẹo vọ 
Con ốc năm co 
Con tôm đánh đáo 
Con cò kiểm ăn. 

+ Con cò lặn lội bờ sông 

Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non. 

2. Con cò lận dận, vất vá được diễn tá bằng các chi tiết về đời cò: sông 
một minh, lên thác xuống ghềnh, gầy yếu. Câu ca dao còn oán trách con 
người dà làm cho đời cò khổ (ngụ ý oán trách bọn phong kiến bóc lột, hành 
hạ người nông dân). 


27 



Việc diễn tá con cò còn thõng qua nghệ thuật dùng từ láy (lận đận), từ 
đối lập (nước non >< một minh, thân cò (nho, bé) >< thác ghềnh, lèn >< 
xuống, bè đầy >< ao cạn...) 

3. Từ 'thương thay" dược lập lại bốn lần, mồi lán lặp lại là một nỗi 
thương - thương thân phận minh và thản phận người cùng cánh ngộ. Bốn 
cảu ca dao - bôn nồi thương đau, sự lặp lại tỏ đậm sự thương cám với nồi 
khỏ cùa người dân thường trong xà hội cũ. 

4. Nghĩa cùa các hình ảnh ẩn dụ trong bài ca dao 2: 

+ Thương con tàm (kiếm ăn được mấy phải nằm nhã tơ) là thương cho 
thản phận suốt đời bị bòn rũt sức lực cho ké khác. 

+ Thương cho con lỉiển (kiến ăn được mấy phái đi tim mồi) là thương cho 
nỗi khỏ chung cùa những thân phận nhó nhoi suốt dời vất vá, bòn mót mà 
vần nghẽo khố. 

+ Thương con hạc ("lánh đường mây" "bay mói cánh biết ngày não thỏi") 
là thương cho cuộc đời phiêu bạt, lận đận và những cô găng vò vọng cũa 
người lao dộng trong xã hội cũ. 

+ Thương con cuốc (kêu ra máu có người nào nghe) là thương cho thân 
phận thấp cổ, bé họng, nổi khô đau oan trái không được lè công bàng nào 
soi tó. 

Tóm lại, các ẩn dụ biêu hiện nỗi khố nhiều bể cùa nhiều phận người 
trong xã hội củ. 

5. Những bài ca thuộc chú đề than thân mớ đầu bàng "Thản em..." thường 
nói vẻ thân phận, nồi khổ đau cũa người phụ nữ trong xà hội cù. Nồi khổ lớn 
nhất là phận bị phụ thuộc, không được quyển quyết định bát cứ việc gì. Vi 
dụ: 

— Thán cm như hạt mưa sa 

Hạt váo dái các, hạt ra ruộng cày. 

Thán em như giếng giữa dàng 
Người thanh rửa mật, người phàm rứa chân. 

- Thân em như tấm lụa dào 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. 

Các bài ca dao ấy thường giống nhau về sử dụng cách so sánh hoặc các 
ân dụ. 

6. Diễn tá thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ. Hình ánh so sánh 
trong bài có một số nét đặc biệt: 

- Dùng hình ảnh trái cày (trái bán) dế gợi thán phận nghèo bần (ca dao 
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có khi dùng mù u. sầu riông...). 

Câu ca dao võri hình ánh trui bán thẻ hiện tinh dịa phương cùa ca dao. 

Hình ánh so sánh dược bô sung các chi tiết: trái bần bé mọn bị nước 
xô dẩy. quăng quật trên sóng, không biết "táp vào đâu" như sô phận chim 
nôi lênh dênh, vỏ định cùa người phụ nữ thời xưa. 

Đọc GHI NHƠ. 

Luyện tập: 

Lưu ý các diêm chung sau dãy: cá ba bãi đéu diễn tá cuộc dời. thán phận 
con người trong xà hội cũ, cá ba bài. ngoài y nghĩa "than thán" còn cò ý 
nghĩa phán kháng. 

Vẻ nghệ thuật, dều sứ dụng thê thơ lục bát vởi ngừ điệu thương cam, đều 
sứ dụng cách so sánh hay ấn dụ có tính truyền thông cùa ca dao (con cò. con 
tàm. con kiến...): đều có nhóm chữ "thương" có trong ca dao (thương thay, 
thân em. lên thác xuống ghềnh); dều sứ dụng các câu hỏi tu từ hay có trong 
ca dao. 

Dọc thêm: 

Các bài ca dao đọc thêm bố sung điếm gì vé nội dung và nghệ thuật cho 
các bài ca dao dã học? (tháo luận nhóm đẽ tìm hiếu). 


('Oàn bún 2: 

NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM 

Đọc nhiều lẩn bài ca dao, kết hợp với tìm hiểu chú thích, chú ý tim hiếu 
tên các loài chim trong bài 3 đế hiếu bài 3. 

Trá lời câu hỏi tìm hiểu 

1. Bài 1 "giới thiệu" chân dung cua "chú tòi" đế rèu rao cáu hồn cho chú. 
Chú tôi hay tửu hay tăm (nghiện rượu, nát rượu) hay nước chè đặc (nghiện 
chè), hay "nằm ngủ trưa" (nghiện ngú, biếng làm). 

Hai câu ca dao dầu vừa đê bắt vần, vừa giới thiệu nhân vật (hiện 
tượng có nhiều trong ca dao); nói với "cô yếm dào” là nói với người trẻ, đẹp 
đỏ chuẩn bị cho sự đối lặp gảy cười ớ 2 câu sau: cô yếm đào nào mà lại lấy 
"chú tỏi" như đã nói trên?! 

Bài ca châm biếm người nghiện ngập, lưỡi biếng. 

2. Bài 2 nhại lời thầy bói nói vỏi người đi bói. Thầy bói phán những 
chuyện hệ trọng cùa con người nhưng là nói nước dôi, nói dựa. nói những 
điều hiến nhiên mà ai cũng có thê biết không cần xem bói. Bài 2 phè phán 
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bọn hành nghề mê tín, dốt nát, lừa bịp nhân dân và cá tật xấu của người mẻ 
tín dị đoan. Học sinh tìm thêm các bài ca dao nói về thói mê tín, dị đoan 

Ví dụ:- Chập chập, cheng cheng 

Con gà trống thiển đế riẽng cho thầy... 

- Hòn đất mà biết nói năng 

Thì tháy địa li hàm răng chàng còn... 

3. Bài 3 vẽ cánh tượng một dám ma theo tục lệ cũ. Con cò tượng trưng 
cho người dán thường ớ làng xà. 

Cà cuống tượng trưng cho xã trướng, lí trướng, ông Công (Đeo nhạc 
cho mèo. Lớp 6). Chim ri, chào mào liên tướng đến cai lệ, linh lộ hoặc anh 
nhắt, chim chích gợi nghĩ đến anh mõ đi rao việc làng. 

Cách chọn các con vật đèn tham gia dám ma dựa trên dặc diêm cùa 
con vặt đó phù hợp với các hạng người đã nói ớ trèn, dồng thời cũng đê nói 
cái dám tang người chăng khác gì cái chết cùa các con vật vô tri vó giác; 
nghệ thuật ẩn dụ dó còn có tác dụng châm biếm sâu sắc mà kín đáo. Cánh 
tượng trong bài ca dao không phù hợp với đám ma: mất mát tang tóc mà lại 
đánh chén, vui vẻ, cái chết trữ thành cái dịp đẽ chia chác, tranh ăn om sòm, 
dồng thời cũng phê phán người nông dân dại dột (con cò chết rũ còn xem 
lịch làm đám ma!). 

4. Bài 4 miêu tá chán dung cậu cai, tức anh cai lệ canh gác và phục dịch 
ó phú, huyện ngày xưa. Nghệ thuật châm biếm thế hiện ớ các diêm sau: 

- Gọi là "cậu cai" như vừa lây lòng, vừa châm chọc. 

- Chí có hai dòng đê định nghĩa "cậu cai" với vài nét "điểm chí" về trang 
phục, công việc. 

- "Cậu cai" vôn công việc bình thường lại muốn ra oai, trai lơ, bắng 
nhắng đến nực cười. 

- Phóng đại sự việc: ba năm mới có chuyến đi! thuê áo, thuê quần để di 
công cán! 

Luyện tập: 

1. Cần đồng ý với (a), (b), (c) và giãi thich tại sao bó (đ)? 

2. Điếm giống với truyện cười dân gian: gây mâu thuẫn tạo nên tiếng 
cười; nội dung châm biếm sáu sắc mà kín đáo; chú ý đến thói hư. tật xấu 
trong xã hội cũ. 

Đọc GHI NHỚ. 

Đọc thêm: Ba bài ca dao chế diễu hạng người nào? 

Về nghệ thuật, có gi khác với các bài đâ học? 
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c 

ĐẠI Tử 

I. THẾ NÀO iA ĐẠI T ừỉ 

1. Từ IIÓ à doạn văn đắu trỏ cm tôi. à đoạn vftn thứ hai, từ nó tró con gá 
trông. Ta biết nghĩa cua hai từ nó vi nó thay thẽ đô trò người và vật đả được 
nói dèn ớ trước. Nhờ vào các từ 0 trước mới có thê hiếu nghĩa từ nó. 

2. Từ thể chi lệnh chia đồ chơi của mẹ, hiểu được dựa vào câu trước. 

3. Từ ai trong bài ca ịlao là phiếm chi. không chi ai cụ thê, nhưng người 
làm ' cạn bế, dầy ao" đê "gầy cò con" thi sè biết chi ai. 

4. The, nó, ai trong các đoạn văn trên giữ vai trò chú ngơ (câu a), định 
ngừ (Câu b), chú ngừ (càu d), bó ngừ (câu c). 

Đọc GHI NHỚ. 

II. CẤC LOẠI ĐẠI TỪ 

1. Đại từ đê trỏ 

a) Các đại từ tôi, tao, tớ, chúng tói, chúng tao, chúng tở, chúng mày, 
nó, hấn, chùng nó, họ v.v... tró người. 

b) Các đại từ bấy, bấy nhiêu trỏ số lượng. 

c) Các đại từ vậy, thè tró hoạt động, tính chất sự việc. 

Đọc phán GHI NHỞ 1. 

2. Dại từ dể hỏi 

a) Các dại từ ai, gi hói về người, sự vật. 

b) Các đại từ bao nhiêu, mấy hỏi về số lượng. 

c) Các dại từ sao, thế nào hói về hoạt động, tính chất sự việc. 

Đục phần GHI NHỞ 2 và phần chú ý. 

III. LUYỆN TẬP 
1. a) 


Số 

Ngôi \ 

Số ít 

Số nhiều 

1 

tôi, tao, tớ 

chúng tôi, chúng tao, chúng tớ 

2 

mày 

chúng mày 

3 

nỏ, hắn, họ 

chúng nó 
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b) Cậu giúp dờ minh với nhé! - Mình thuộc ngôi thứ nhát. 

Mình về có nhớ ta chăng, - Minh thuộc ngòi thư hai. 

2. Cãc em tự dạt ví dụ. Gợi ý: Iỉôm nay. sao cháu đến chậm thế! 

3. Gợi ý: a) Ai làm nảy chịu. 

b) Anh nói sao. tỏi chàng hiéu gi cá? 

c) Bao nhiêu tấc đất. bấy nhiéu tấc vàng. 

4. Hây néu cách xưng hỏ ớ lớp em và phè phán các trường hợp xưng hõ 
thiếu lịch sự. Theo em nén xưng hò: minh - bạn. hay tao - máy hay tơ - 
dàng ây (con gái với nhau)? 

5. Trong tiếng Việt, từ xưng hô trong giao tiếp rất sinh dộng. Trong tiếng 
Pháp. Nga. Anh. Trung thi ớ các ngôi số ít. sò nhiều dếu chi một tư duy 
nhất. Thi dụ: I (ngôi thứ nhất tiếng Anh). Je (ngôi thứ nhất tiếng Pháp). Ia 
(ngòi thư nhất tiếng Nga). Ngà (dọc là ngộ) ngôi thứ nhất tiêng Trung. 
Tiêng Việt có thè xưng: tở, tao, mình, tôi. có khi lão (người già), anh. chi, 
mẹ, cha... đế xưng ớ ngói thứ nhất sô ít với người thân trong gia đình. 

Đọc thêm: 

Qua cáu chuyện, theo em, xưng hò như óng chồng là phái hay bà vợ lá 
phái? (trao đòi trong nhóm). 


D 

LUYỆN TẬP TẠO LẬP VÀN BÀN 

I. CIIllẨN BỊ 

1. Ồn về kiêu bài tự sự, miêu tả và cách viết một bức thư. 

Gợi ỷ: 

a) Kiểu bài miéu tá: mục dich là tái hiện lại một cách truyền cám 
cánh vật cua cuộc sống, có các kiêu: tá cánh, tá người, tá vật, tá sinh hoạt, 
có bố cục phần mở là giới thiệu cánh, phần thân là tả cánh theo các trinh tự 
khác nhau, phần thân là nói cám tường về cánh được tá. luôn sứ dụng các 
hĩnh thức so sánh, ân dụ, hoán dụ, các từ tượng thanh, tượng hình... trong 
diễn dạt. 

b) Kiểu bài tự sự: mục dích là ké lại các sự việc trong đời sống, có các 
kiểu bài: Truyền thuyết, ngụ ngón, cô tích, truyện cười, bũt ki, truyện ngán 
hiện đại, cỏ bố cục phẩn mở lã giới thiệu nhân vật. thán bải là diễn biến sự 
việc, có khi có phần kết có khi không, có nghệ thuật xảy dựng nhản vật vã 
kết cáu tinh tiết. 

c) Kiểu bài viết thư: mục đích trao dối tinh cám và tin tức giừa người 
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thản với nhau, có bó cục mỏ đầu: ngày... tháng... nâm. tên người nhận thư. 
nội dung thư, lời chúc và hứa hẹn. kí tên. 

ĨI. C IU1ẨN BỊ Ở NHÀ VỀ BỨC THI' GỬI CHO BẠN 

Gợi ỷ: 

a) Định hướng: ca ngợi dất nước Việt Nam tươi dẹp, nhân dân Việt Nam 
kiên cường. 

Nội dung: cánh dẹp thiên nhiên và truyền thống dấu tranh giữ nước 
và dựng nước. 

h) Em cần viết cho các bạn trẻ cùng tuổi em. 

c) Em viết thư đé các bạn hiểu, yèu đất nước Việt Nam, đến thăm Việt 
Nam và ủng hộ Việt Nam trên con đường phát triển. 

d, e, g) Em sè viết với lời vãn tự hào về đát nước và với tình cám thân 
thiết, khiêm tốn với bạn bè. Mờ dầu bằng cảm xúc muốn chia sẻ. sẽ nói về 
Thù đô trong phần thân, kết thúc bảng cuộc hẹn hò gặp nhau. 

(Trên đây là gợi ý về luyện tập viết thư ớ lớp. Em có thê có các câu trả 
lời khác và viết thư theo cách khác). 

m. LUYỆN TẬP Ở NHÀ 

1. Gợi ý dàn ý các dể luyện tập thêm 

a) Đề tài: Các bạn trẻ chúng ta phải lâm gì đẽ chống lại nạn đói trên 
thế giới. 

DÀN Ý 

- Phẩn 1: Nói về tuổi trẻ trên thế giới chúng ta đang sống trong hạnh 
phúc của hòa bình, dang xáy dựng cuộc sõng ấm no. 

- Phản 2: Nói về tình hình dói kém ớ nhiều nước hiện nay, dặc biệt là 
đã gây ra nhiều hậu quá ở các nước kém phát triển. 

- Phần 3: Nói về nguyên nhân của tình hình đói kém: thiên tai, bóc lột 
nhân công, chiến tranh sắc tộc, tình hình đất đai khô cằn ở một số nước... 

- Phần 4: Nói về cây lúa chống nạn đói, đặc biệt cáy lúa ở Việt Nam đã 
đến với nhiều nước trên thế giới. Nói về các biện pháp hạn chế thiên tai. 
Nói về sự phát triển nông nghiệp. Nói về sự tương trợ, giúp đỡ của các nước 
phát triển đối với các nưđc kém phát triển. 

Kết thúc: Lời kêu gọi tuổi tré thế giới tích cực tham gia vào các phong 
trào sán xuất lương thực, làm xanh đồi núi, nghiên cứu khoa học nông 
nghiệp, công tác nhân đạo cứu đói. 
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b) Đề tài: Quang cảnh lễ khai trường. 

DÀN Ý 

Mớ: Ý nghĩa cua ngày khai trường. 

Thân: (có thể kể và tả theo các trình tự khác nhau: trước buổi lễ, giữa 
buổi lễ, sau buổi lễ (trình tự thời gian); ngoài sân trường, trong sân trường, à 
các lơp học (trình tự không gian)... 

Yêu cầu: làm rõ nét vui tươi, trang trọng, gây xúc động cùa buổi lễ. 

Kết: Một ngày khai trường và những phấn đấu cần có của em cho một 
năm học mới. 

2. Đọc bài tham khảo, đổi chiếu với kết quả luyện tập ờ lớp: 

Bài Văn tham khảo thêm (tự sự + miêu tả + biểu cảm) 

BÀ TÔI 

Em rất yêu bà em, không chi' vì bà là người đả sinh ra và vất vả nuôi 
nấng bố em mà còn vì bà đã để cho em biết bao kỉ niệm êm đềm. Từ khi em 
còn bé chưa đi học, tối nào em cũng nằm nghe bà kế chuyện đời xưa. Giọng 
bà nhỏ, dều đều, thủ thỉ bên tai em bao điều kì lạ, cho đến khi đưa em vào 
giấc ngú say. 

Năm nay, bà đã ngoài bảy mươi tuổi. Lưng bà đã còng. Bà thường hay 
nói: chẳng còn bao làu nữa bà sẽ đi theo ông! 

Hôm ấy, vừa tan học thì trời đổ mưa to. Em đứng trước hiên, nhìn mưa 
làm sủi bong bóng trên sân, buồn rầu nghĩ không biết bao giờ mới tạnh. 
Trái với sự chờ đợi của em, mưa cứ vẫn trút nước. 

Bỗng em thấy từ chỗ rẽ đầu đường, một bóng người khoác áo mưa đi tới. 
Người ấy cúi đầu, bước từng bước ngắn, chậm rãi, nước ngập đến mắt cá. 
Mưa tầm tã dội lên chiếc áo mưa. Gió thổi khiến người ấy xiêu xiêu như 
muốn ngã. Cái lưng còng, bước đi chậm ấy, không thể ai khác ngoài bà em. 

Khi bà bước vào hiên, nước từ bà cháy xuống hiên thành vũng. Bà nói: bà 
mang áo cho cháu đây! 

Em ôm chầm bà, không kể đến nước trên áo mưa. Mắt em cay cay, mồm 
em méo như muốn khóc. Bà nói: bà nghĩ là không có áo, bao giờ cháu mới về 
được. 

Em theo bà về nhà, cả hai bà cháu lội lép nhép trong mưa. Em dìu bà sợ 
bà ngã mà bà thì lại muốn đưa vai cho em dựa. Thật hạnh phúc được có bà 
và tình thương cùa bà. 
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“Sà. 6 5 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ GIỮA CÁC TIẾT 

Hai bài thơ chữ Hán giáo dục em lòng tự hào dân tộc. Hai bài thơ có 
nhiều từ Hán - Việt, tìm hiểu các từ đó sẽ giúp em học dễ dàng bài tiếng 
Việt tiếp theo. Khi học bài tiếng Việt, em cần liên hệ với các ví dụ lấy từ hai 
bài thơ. Ngoài ra, 2 bài thơ còn có tính chất biểu cám râ't lớn về lòng tự hào, 
về sức mạnh và nền tự chù của dân tộc. Hiếu được tính biểu cám của 2 bài 
thơ, em sẽ hiểu dễ dàng hơn các lí thuyết về văn biểu cảm sẽ học trong tiết 
làm văn. 

B 

f ()tín bản 1: 

SÔNG NÚI NUỚC nam 

Đọc bài thơ: phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ và nghiên cứu kĩ chú thích. 
Thử giải nghía các từ Hán - Việt trong phiên âm bằng cách đối chiếu với 
bản dịch nghĩa. 

Thi dụ: Nam quốc = nước Nam, đế cư: vua ờ, thiên thư: sách trời... 

Trả lời câu hỏi dọc hiếu văn bản 

1. Dựa vào hiểu biết về thất ngôn tứ tuyệt, nhặn dạng bài thơ: 4 câu, mỗi 
câu 7 chữ (thất ngôn), vần câu 1 hợp với vần câu 2 và câu 4. 

2. Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bố trịnh trọng của một nước về quyền 
dộc lập của dân tộc mình. Nội dung tuyên ngôn trong bài thơ là: 

- Nước Việt là cua vua Việt. 

- Điều dó dả định ờ sách Trời. 

- Ké nào đến xâm phạm sẽ chuốc thất bại. 

3. Bài thơ trước hết là bài thơ biểu ý (nghị luận) nêu rô ý tưởng bảo vệ 
độc lập, kiên quyết chống ngoại xâm. 

Ý được nêu ra theo trình tự: xác định quyền sở hữu đất dai -* xác định 
đó là điều thiên định -* đe dọa những ai muốn xâm lược dất đai. Biêu ý như 
vậy là đi từ ý đầu tiên: khẳng định quyền độc lập tất nhiên rồi mới nói đến 
quyền bảo vệ nền dộc lập cua mình trong đó có ý thách thức với những ké 
nào muốn xâm lược. Chỉ có 4 câu nhưng lí lẽ mạch lạc, vừng vàng. 

4. Bài thơ còn có tính biểu cảm, một sự biêu cảm ẩn ý. Ý biểu cảm là 
lòng tự hào và tin tưởng vào dất nước ấn sau các cáu nghị luận thê hiện từ 
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ngữ điệu của bài thơ, cách dùng từ ngừ, nhịp ngắt cùa câu thơ. Em hãy đọc 
bài thơ chừ Hán dể nghe âm vang lòng tự hào dó. 

5. Giọng diệu bài thơ là giọng điệu cùa niềm tin, cúa lòng tự hào, cùa ý 
chí thể hiện qua các từ tiệt nhiên (dứt khoát là như thế, không thế khác), từ 
định phận tại thiên thư (sách Trời đả kiên quyết như vậy), hành khan thủ 
bại hư (chắc chán là thất bại). 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

1. Nếu nói Nam dân cư (vần bằng: Nam) thì ngữ diệu câu đầu mất hùng 
khí. Điều chỉnh hơn là ở thời nhà Lý, vua (đế) là trên hết, nước là cúa Vua, 
vua là con Trời (Thiên tử). Cũng cần hiểu thêm: dây là Tuyên ngôn độc lập 
dầu tiên cùa một triều đại phong kiến đứng đầu là vua, ý thức dân làm chú 
không dược xác định như hiện nay. 

2. Tập đọc diễn cảm và học thuộc cả 3 bài. đặc biệt là bài chữ Hán. 

Đọc thêm: 

Em so bán dịch này với bản dịch chính thức dược học thì thấy bán dịch 
nào hay hơn? Tại sao? 


<Zfứtt hán 2: 

PHÒ GIÁ VỀ KINH 

Đọc nhiều lần bài thơ, kết hợp với việc hiểu chú thích, dặc biệt chú ý đến 
các chú thích về từ Hán - Việt trong bài thơ. 

Trả lời câu hỏi tìm hiểu 

1. Phân tích cấu tạo của bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt này: số cáu: 4 câu (tứ 
tuyệt), số chữ trong câu: 5 chữ (ngũ ngôn), vần câu 2 kết hợp với vần câu 4 
(quan — san). 

2. Hai câu đầu nói về chiến thắng hào hùng của dân tộc dối với giặc 
Mông Nguyên (chú ý: chiến thắng Chương Dương diễn ra sau nhưng lại được 
nói trước là do tác giá đang sống trong không khí chiến thắng Chương 
Dương vừa diễn ra). 

- Hai câu sau động viên xây dựng phát triển đâ't nước trong hòa bình và 
niềm tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của dất nước. 

Ý tưởng bài thơ được diễn dạt theo kiểu nói chắc nịch, sáng rõ, không 
hình ảnh, không hoa mĩ. Cảm xúc trữ tình được nén kín trong ý tướng. 
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3. Hai bài thơ đã thè hiện bán lĩnh, khi phách của dãn tộc. Một bài nêu 
chân lí lớn lao nhất, thiêng liêng nhất, vĩnh viễn nhất của dân tộc: nước 
Việt Nam là cùa nước Nam, không kẻ nào có thể xâm lược. Một bài thế hiện 
khi thế chiến tháng hào hùng của dân tộc dối với bọn ngoại xâm và khát 
vọng xây dựng phát triển đất nước. Hai bài thơ dếu là thơ Đường luật, tuyệt 
cú có ý tướng giống nhau: cách nói chắc nịcb. cô đúc, ý tưởng và cảm xúc hòa 
làm một, cám xúc nằm trong ý tướng. 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

- Cách nói giản dị, cô đúc, không hoa mỉ cúa bài thơ nhằm truyền đạt 
thông tin nhanh, dễ hiểu, chính xác, không thể hiểu sai hay nhẩm, phù hợp 
với văn phạm có tính chất tuyên ngôn, hịch, cáo... (có thể coi đây là bài cáo 
chiến thắng). 

Đọc thêm: 

Hai câu thơ nói ngựa đá hai lần mệt nhọc là nghĩa thế nào? Ngựa đá nói 
gì? Hai lần là lần nào? Hai lần đó đã giữ vững núi sông như thế nào? 

c 

TỪ HÁN VIỆT 

I. ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN - VIỆT 

1. Sơn = núi, hà = sông, nam = nước Nam, quốc = nước. Có tiếng San, 
Hà, quốc không dùng dộc lập. Không ai nói: Quốc của tôi là Việt Nam, Hà 
cúa quê tôi là sông Hương, Què tôi có nhiều dây Sơn. Có thể viết: miền Nam 
nước ta, mưa lụt trầm trọng à phía Nam nước ta. 

2. Thiên niên kỉ, Thiên lí mã: Thiên ỉà ngàn. 

Thiên đô: Thiên là dời. 

Đọc GHI NHỚ. 
n. TỪ GHÉP HÁN - VIỆT 

1. Sơn hà: từ ghép đắng lập, xảm phạm: từ ghép đẳng lập, giang sơn: từ 
ghép đẳng lập. 

2. a) Các từ ái quốc, thủ môn, chiến thắng thuộc từ ghép chính phụ (từ 
chính: ái, thù, chiến). Các từ này có trật tự ghép giống tiếng Việt. Vỉ' dụ: 
nhà lầu, hiệu ăn, thuyền buồm...). 

b) Thiên thư: từ ghép chính phụ (từ chính dứng sau). 

Thạch mà: từ ghép chính phụ (từ chính dứng sau). 
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Khác với từ ghép Việt ở chỗ: Từ chính đứng sau. 

Đọc GHI NHỚ. 

III. LƯYỆN TẬP 

1. hoa (1): đóa hoa, hoa (2): đẹp; 
gia (1): nhà, gia (2): thêm; 

tham (1); lòng tham, tham (2); tham gia; 
phi (1): bay, phi (2): trái, phi (3): vợ vua. 

2. a) Nam quốc, đế cư, thủ bại. 

b) Nam quốc = từ ghép chính phụ, đế cư = từ ghép chính phụ, thủ bại 
= từ ghép chính phụ. 

3. a) Yếu tố chính đứng trước: hữu ích, phát thanh, bảo mặt, phòng hỏa. 
b) Yếu tố chính đứng sau: thi nhăn, tân binh, đại thắng, hậu dãi. 

4. Gao cấp, bạch mã, mãn nguyện, kì dài, hồng nhạn (yếu tố chinh đứng 
sau). 

- Tuyệt vọng, tham chiến, đình chiến, điện báo, đính hôn (yếu tố chính 
đứng trước). 


D 

TÌM HIỂU CHUNG VỂ VÀN Biểu CẢM 

I. NHU CẦU BIỂU CẢM VÀ VĂN BlỂU CẢM 

1. Nhu cầu biểu cảm của con người 

Câu ca dao 1 thổ lộ tình cảm, cảm xúc về nỗi đau của con chim cuốc 
không được ai đoái hoài. Câu ca dao 2 biếu lộ cảm xúc về niềm hạnh phúc 
của người con gái được đứng giữa cảnh đẹp của đồng quê. 

Các bài ca dao thổ lộ tình cảm nhằm khêu gợi sự đồng cảm cúa người 
đọc. Người ta cần phải làm văn biểu cảm khi trong lòng có một cảm xúc gì 
về cuộc sống muốn được bộc lộ với người khác. Thư từ là loại văn bản đòi hỏi 
tính biểu cảm rất cao. 

2. Dặc điểm chung của văn biểu cảm 

a) Đoạn vàn (a) biểu lộ tình cảm bạn bè. Đoạn vàn có kể lại một vài 
ki niệm nhằm khêu gợi cảm xúc của người bạn đã xa. 

Đoạn văn (b) biểu lộ cảm xúc về tiếng hát trên đài Giải phóng. Đoạn 
văn chỉ giới thiệu một tiếng hát trên dài cất lên, đặc biệt tá tiếng hát nhằm 
biểu lộ cảm xúc về quê hương miền Nam. 
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Doạn vân (a) ké có biếu cảm, kê rõ hơn. Đọạn vân (b) hầu như không 
kế, chi tập trung vào biểu cám. Đoạn ván (a) là đoạn biếu cảm gián tiếp (qua 
kỉ niệm). Đoạn văn (b) biểu cảm trực tiếp (chỉ nói cám xúc về tiếng hát). 

b) Tinh cảm trong vàn biểu cảm là câm xúc mang tính nhán văn. 

c) Ngoài cách biểu cám trực tiếp, bài vàn sứ dụng tự sự và miêu tá. 

Đọc GHI NHỚ. 

n. LUYỆN TẬP 

1. Đoạn vàn (b) là đoạn văn biểu cảm. Tác già có tả hoa nhưng liền sau 
đó là bộc lộ cám xúc. Thi dụ: hàng trăm dóa hoa ờ đầu cảnh (tả) như một lối 
chào hạnh phúc (cảm), màu đỏ thắm (tá) hân hoan, say đám (cảm) lớp rêu 
da rắn màu ri dồng (tá) trông dân dã (cảm), cành hoa khum khum (tả) như 
muốn phong lại cái nụ cười má lúm đồng tiền (cỏm) - Cảm xúc lớn hơn: 
ngẩn ngơ ngắm hoa hái đường. 

2. Hai bài thơ Nam quốc sơn hà và Tụng giá hoàn kinh là thơ biếu cảm 
gián tiếp: tình cảm ẩn sâu trong sự việc và li lẽ. 

3. Một số bài văn biểu cảm mà em biết: Tiếng hát than thân (ca dao), 
Cổng trường mở ra, Cây tre Việt Nam (Thép Mới)... 

4. Chép ra giấy các đoạn văn biểu cám nhất trong các bài văn, ca dao 
trên. 


Tự KIỂM TRA TÍCH Hộp toàn bài 

1. Câu thơ này là câu thơ tả, kể hay biêu cảm? "nhìn gần hải đường có 
một màu đỏ thắm râ’t quý, hân hoan, say đắm". 

a) Tả □ b) Kể □ 

c) Biểu cám [[[] d) Có tất cả [221 

2. Các từ Hán - Việt sau đây là từ ghép chính phụ hay đảng lập: Nam 
quốc, thiên thư. 

a) Chính phụ [[21 


b) Đắng lập [[[] 



“Sả.é 6 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ GIỮA CÁC TIẾT 

t 

Hai bài thơ giúp em hiểu tình quê của Trần Nhân Tông và tâm hồn hòa 
nhập với thiên nhiên cùa Nguyễn Trãi, giúp em hiểu thơ thất ngôn tứ tuyệt 
và hiểu thêm thơ lục bát. Bài thơ của Trần Nhân Tông có chứa nhiều từ 
Hán - Việt giúp em tiếp tục học bài tiếng Việt về từ Hán - Việt, đồng thời 
củng cô' cho em về tính biểu cảm của thơ văn qua từ Hán - Việt. Học kĩ hai 
bài văn, các em củng sẽ biết cách phân tích văn biểu cám, đánh giá và làm 
văn biểu cảm. Khi học tiết Làm văn, các em cần nhớ lại các bài văn, đặc 
biệt là các yếu tô' biếu cảm của bài văn. 

B 

bàn lĩ 

BUỔI CHIỂU ĐỨNG ở PHỦ THIÊN TRƯỜNG TRÔNG RA 

Đọc nhiều lần bài thơ cả phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, đặc biệt chú ý, 
nếu cần học thuộc các giái thích từ Hán,- Việt ớ phần dịch nghĩa. 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 

1. Tìm hiểu bài thơ: 4 cảu, mỗi cảu 7 chữ, các chữ cuối câu 1, 2, 4 vẳn với 
nhau (yên, biên, điền). Thể thơ giống bài: Sông núi nước Nam. 

2. "Nửa như có, nứa như không" có nghĩa: tả cảnh mờ ảo, lúc thấy, lúc 
không thấy. Câu thơ thự 2 tả cảnh nhưng cũng là tá tâm hồn cùa tác giá lúc 
tỉnh, lúc say trước cảnh quê hương như đang ơ trong trạng thái ngây ngất về 
tình yêu quê hương. 

3. Cảnh vật dược tả vào buổi chiều. Cảnh vật gồm có: khói phủ mái nhà 
(có thể là sương chiều hay khói bếp), bóng chiều, tiếng sáo, cò trắng. Cánh 
vật đang ớ vào trạng thái thu hồi (trâu về hết, cò hạ cánh, thôn khói phú, 
bóng chiều mờ). 

4. Cảnh tượng chiều đứng ớ Phù Thiên Trường trông ra váng lặng, buồn 
mà không đìu hiu với chỉ vài nét chấm phá như tranh thủy mặc. Tác giả 
như dang chìm sâu tâm tưởng vào cánh vật, chú ý đến từng âm thanh, màu 
sắc, sự vật còn đọng lại ở buổi chiều dế kiểm nghiệm tấm lòng yêu quê 
hương của mình. 

5. Ông vua lại rung cảm với vùng quê dân dâ với một tâm hồn gần như 
gắn bó với cuộc sống của người nghèo khổ đã phản ánh: Nhà Trần đã có các 
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minh quân, là một triều vua không những đâ có công dưng nước, giữ nước 
mà còn có tính chất thân dân. 

Đọc GHI NHƠ 

Luyện tập: 

Gợi ỹ: Chiều dà buông xuống trên cánh đồng quẽ. Xóm làng im ắng chuẩn 
bị bữa cơm chiều. Sương mờ dần dần phú lên các ruộng lúa. Cành vật chiểu 
què bỗng vắng lặng. Bỗng một tiếng sáo vắng lên giữa không trung. Từ xa, 
lẫn trong sương chiều, bỗng thấy những con trâu no cỏ, lưng chở mục đồng, 
đi theo hàng về chuồng. 

Đọc thêm: 

Đọc 2 bài thơ và so sánh với bài thơ đã học về nghệ thuật miêu tá cảnh 
chiểu ớ vùng quê (âm thanh, màu sắc, cảnh vật, sự biểu cám cùa 2 bài thơ?). 


( 'Oăn hủn 2: 

BÀI CA CÔN SƠN 

Đọc và hiểu chú thích. Tìm hiểu thể thơ có gì khác với các bài thơ đã học 
(số câu, số chữ trong câu, cách gieo vần). 

Trả lời câu hỏi dọc hiểu 

1. Dựa theo lời giới thiệu để kiểm tra việc tìm hiểu thơ lục bát khi tập 
đọc bài thơ (số câu, số chữ, cách gieo vần). 

2. Có bốn từ ta trong bài. 

a) Ta là Nguyễn Trải. 

b) Nguyễn Trài khi ớ ẩn, hàng ngày ra ngồi trên đá núi Côn Sơn, 
nghe tiếng suối, hướng bóng mát, ngâm thơ, ngắm cảnh. 

Trong mỗi nét sinh hoạt, nhà thơ đều thể hiện sự thanh thán trong 
tâm hồn và lòng yêu cánh thiên nhiên và sự hòa nhập mình vào cánh thiên 
nhiên. 

Nghe tiếng suối, tướng tiếng dàn tri kí, ngồi trên đá nghĩ dến chiếu 
êm cùa thời làm quan, dưới bóng trúc, ngồm thơ nhàn, trên ghềnh thông, 
hưởng thụ bóng mát. 

c) Suối chảy rì rẩm mà nghe như đàn, đá rêu phơi mà tưởng chiếu êm, 
cách ví von cho-ta thấy: nhân vật ta tuy ở án nhưng chẳng khác gì khi làm 
quan: có đàn hát, có chiếu êm. trong cánh núi non, ta còn thấy thanh thán 
hơn. 
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3. Cảnh tượng cỏn Sơn được tả bằng vài nét chấm phá (tiếng suối, đá 
rêu, ghềnh thông, rừng trúc) nhưng đà thể hiện một nơi hoang vu nhưng 
không đìu hiu, vắng lặng, không buồn bã, mênh mông nhưng không trống 
trải. Tất cá cánh vật như có hồn người, hồn nhà thơ. 

4. Hình ánh' nhân vật trong bài thơ, tuy qua một vài nét sinh hoạt ớ ân, 
cũng đã cho ta thấy nhân cách thanh cao, tăm hồn thi sĩ cùa Nguyễn Trãi. 

5. Điệp từ ta lặp nhiều lần tạo giọng điệu ung dung, tự tại. 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

So với hai câu thơ tả tiếng suối (có ví von) với tiếng đàn cầm với cách ví 
von: Tiếng suối như tiêng hát xa cùa Bác Hồ, ta thấy: 

a) Điểm giống: tâm hồn của hai vĩ nhân luôn hòa nhập với thiên nhiên, 
đó cũng là hai tâm hồn thi sĩ, hai nhân cách thanh cao. Cả hai nhà thơ đều 
có liên tưởng nhạy bén đôi với cảnh thiên nhiên. 

b) Điểm khác: Nguyễn Trài nghe tiếng suối, nhớ tiếng dàn khuê các còn 
Bác Hồ nghe tiếng suối chiến khu (chứ không phái tiếng suối nơi ớ ẩn) và nghĩ 
đến nhửng con người đang chiến đấu cho Tố quốc (tiếng hát hành quân xa). 

Đọc thêm: 

Trá lời: Tại sao nhà thơ nghe tiếng thơ ngâm của Nguyễn Trài mà lại 
liên tưởng đến nòng pháo chống giặc? Sự liên tưởng đó có hợp lí không. 

c 

Từ HÁN - VIỆT 

I. sử DỤNG TỬ HÁN - VIỆT 

1. Sử dụng từ Hán - Việt dể tạo sắc thái biểu cảm 

a) Các cáu văn dùng các từ phụ nữ (không dùng từ đàn bà) đế thế 
hiện sự trân trọng, dùng từ íừ trần (không dùng từ chết) để thể hiện sự kính 
yêu và giảm nhẹ nồi đau, dùng từ mai táng (không dùng từ chôn) cho hợp 
với ngôn ngữ tang lễ coi cái chết là sự về đất thiêng liêng. 

Dùng từ tử thi để tránh cảm giác ghê tởm (xác chết). 

b) Dùng các từ: kinh đô, yết kiến, trăm, bệ hạ, thẩn để tạo sắc thái cổ, 
phù hợp với không khí xã hội xa xưa. 

Đọc GHI NHỞ. 

2 . Không nên lạm dụng từ Hán - Việt 

Trong các cặp câu trên, câu thứ 2 phù hợp với tiếng Việt hơn: trong 
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trường hợp có từ thuần Việt, nên dùng từ thuần Việt cho câu vàn tự nhiên, 
trong sáng hơn. 

Đọc GHI NHỚ. 

II. LIỈYỆN TẬP 

Dùng từ phù hợp: 

1. a) Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn cháy ra 

Nhà máy dệt Vinh mang tên Hoàng Thị Loan, thân mầu Chú tịch 
Hồ Chí Minh. 

b) Tham dự buổi chiêu đãi có các ngài đại sứ và phu nhân. 

Thuận vợ thuận chồng tát bé Đông cũng cạn. 

c) Con chim sáp chết thì tiếng kêu thương. 

Con người lăm chung thì lời nói phải. 

Lúc lăm chung, ỏng cụ còn dặn dò con cháu phổi yêu thương nhau. 

d) Mọi cán bộ dều phái thực hiện lời giáo huấn của Chũ tịch Hồ Chí 
Minh: cần, kiện, liêm, chính, chí công vô tư. 

Con cái cần phải nghe lời dạy bảo của cha mẹ. 

2. Người Việt Nam thích dùng từ Hán - Việt để dặt tên người, tên địa lí 
dế các tên đó mang sắc thái trang trọng. Thử xem trong lớp có bao nhiêu 
bạn có tên từ Hán - Việt? 

3. Các từ tạo sắc thái cổ: Chúa đất, cô’ thư, dùng binh, giáng hòa, cầu 
thân, hòa hiếu, kết tinh, mày ngài mắt phượng, nhan sắc... 

4. Từ bảo vệ nên thay t it giữ gìn. Từ mĩ lệ thay bằng từ dẹp đẽ. 

D 

ĐẶC OIỂM VÃN BẢN Biểu CẢM 

1. Dọc bải văn và trà lời câu hỏi 

a) Bài "Tấm gương" đă nêu lên phẩm chất: không biết xu nịnh, chán 
thật suốt đời với con người, dù tan vỡ vẫn ngay thắng, trong sạch, nhắc nhớ 
khuôn mặt nhọ, an ũi các gương mặt buồn phiền, nhờ có gương mà con người 
có được bài phú hay của Mạc Đinh Chi, mà có dược cảu chuyên hay về 
Trương Chi. 

Đó cũng là phẩm chất cùa tất cả các hạng người: đẹp, xâu, ác, hiển, 
già, trẻ, trai, gái... khi soi vào gương để biết mình. Việc nêu lên các phẩm 
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chất của gương nhằm khuyên răn con người nên nhìn gương mà soi mình, 
đặc biệt là gương lương tâm. Soi gương đế biết hình dạng của mình và cả 
phẩm chất đạo đức của mình. 

b) Với yêu cầu biểu cảm như trên, tác giả không miêu tá cụ thể tấm 
gương về hình dáng, khung, mặt gương... Tác giả chỉ cần dựa vào một đặc 
diêm duy nhất, đó là tính chất phản ánh trung thực con người đế từ đó thể 
hiện sự suy ngẫm của minh về tấm gương, về con người. Do đó, tấm gương 
đã trd thành một hình ảnh có tính chất biểu trưng. 

c) Bài văn được bô" cục theo mạch liên tưởng cùa tác giả từ chỗ khái 
quát về tính trung thực thẳng thắn của gương, không biết xu nịnh ai, tác giả 
nói đến tác dụng phản ánh con người cùa gương. Bài văn lại liên tưởng đến 
công dụng của gương dối với mọi hạng người, đặc biệt các cô gái xinh đẹp và 
cho rằng chả ai dám cho mình là trong sáng như gương. Tác giả lại nghĩ đến 
tấm gương bằng nước mà Trương Chi soi và tấm gương lương tâm'tạo nên 
hạnh phúc cho các tâm hồn đẹp đẽ. Cuối cùng, tác giá lại trở lại với hình 
ảnh tâ’m gương tráng bạc và nhấn mạnh lại tính chân thực, thẳng thắn của 
nó. Mối liên kết trùng lặp nhằm nhấn mạnh chú đề. 

d) Qua bài văn, em hiểu: phương thức biểu cảm của tác giả là phương 
thức biểu hiện tư tưởng, tình cảm, thái độ cùa mình khi đánh giá con người, 
xã hội và thiên nhiên nhằm khêu gợi sự đồng cảm của người đọc. Đó là tư 
tướng, tình cảm, thái độ chân thực có tư duy khêu gợi sự đồng cảm. 

2. Đoạn văn biểu hiện tiếng kêu cứu cùa một đứa con xa mẹ khi bị ức 
hiếp. Tinh cảm đoạn vàn biểu hiện trực tiếp qua các câu cảm thán Mẹ ơi! 
Con khổ quá mẹ ơi! Câu nghi vấn - cảm thán: Sao mẹ đi lâu thể! Câu cảm 
thán: Mãi không về!, cẩu nghi vấn: Mẹ xa con, mẹ có biết không? 

Đọc GHI NHỚ. 

n. LUYỆN TẬP 

Đọc đoạn văn và trả lời 

a) Đoạn văn thể hiện tình cảm với hoa phượng. Việc miêu tá hoa phượng 
đóng vai trò đối tượng biểu cảm mà nhà văn thể hiện cảm xúc của mình về 
thế giới thiên nhiên. Tác giả gọi hoa phượng là hoa - học - trò vì khi phượng 
nở là báo hiệu mùa thi, năm học hết, học sinh được nghỉ hè. 

b) Từ cảm xúc về các cuộc chia li khi phượng nở, cuộc chia li gợi nhớ 
nhiều bề sau dó, nhà thơ nói về nỗi buồn khi hoa phượng ở lại một mình 
trong sân trường, đếm từng giây phút xa học sinh, đằng đẵng ba tháng trời! 

c) Đoạn văn có tác dụng biểu cảm trực tiếp đôi với hoa phượng: đây là 
tiếng nói cảm xúc của nhà thơ với hoa phượng. 
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ĐỂ VÂN biểu cảm Và cách làm vân biểu cảm 

1. Đề văn biêu cảm 

a) Bốn dề văn cung cấp đối tượng biếu cảm: quê hương, các mùa, lòng 
biết ơn, tuối thơ, loài cáy và định các hướng tinh cảm chung: cám nghĩ, vui 
buồn, yêu thương. 

- Với đề 1 về dối tượng quê hương với định hướng cảm nghĩ, ta có thê có 
dàn ý sau đây: 

1. Quê hương là nơi chôn rau, cắt rốn, nuôi dưỡng con người lớn khôn. 

2. Quê hương là cội nguồn cùa đời một con người. 

3. Yéu quê hương là yêu như thế nào? 

4. Ai cùng có một quê hương. Lòng yêu quê hương là cơ sờ cúa lòng yêu 
đất nước. 

- Với đề 2 về đối tượng các mùa với định hướng là cảm nghĩ, ta có thê 
có dàn ý sau đây: 

1. Mỗi năm có 4 mùa, các mùa khác nhau thế nào? 

2. Mùa xuân, mùa hạ, mùa dông, mùa thu, mỗi mùa đem lại cho ta 
những cám xúc gì với cuộc sống? 

3. Mùa này đến mùa khác, thời gian bốn mùa là một năm. Mùa làm ta 
nghĩ đến thời gian, tuổi tác như thế nào? 

Đề 3 với đối tượng lòng biết ơn với hướng biểu cám là cảm nghỉ, ta có 
thể có dàn ý sau: 

1. Con người sống trên đời ai cũng cẩn giúp đỡ. 

2. Làm ơn là biểu hiện cúa lòng nhân ái cũa con người. 

3. Người chịu ơn phải biết ơn và đền dáp ơn. 

4. Người làm ơn không cần đòi hỏi sự trả ơn. 

- Đề 4 với đổì tượng là tuổi thơ và định hướng biểu cảm là vui, buồn, ta 
có thể có dàn ý sau: 

1. Con người ai cũng qua tuổi thơ. 

2. Niềm vui tuổi thơ là gì? 

3. Nỗi buồn tuổi thơ là gì? 

4. Cần phải biết trân trọng tuổi thơ. 
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- Đề 5 có dối tượng là loài cây với định hướng là tinh yêu cây cỏ, ta có 
thể có dàn ý sau: 

1. Giới thiệu loài cây mằ em thích. 

2. Tinh yêu đối với cây cối của em bắt đầu từ đâu? 

3. Em thể hiện tình yêu đối với cây đó như thế nào? 

4. Tình yêu cây cối là cơ sở của tình yêu thiên nhiên. 

2. Các bước làm văn biểu cảm 

Dề: Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ. 

Gợi ỷ: 

a) Tim hiếu đề: cám nghĩ về nụ cười thân thương nhất. 

b) Tim ý: em bắt gặp nụ cười của mẹ lúc nào? (mở bài). Nụ cười của 
mẹ là nụ cười khích lệ, thân thương hay đùa cợt với em lúc đó? Nụ cười cùa 
mẹ đã có tác động đến xúc cảm của em như thế nào? Nụ cười đó xuất phát từ 
tâm lòng cùa mẹ với em từ lâu nay thế nào? Nụ cười đó cùng với nụ cười của 
bố, của chị, của anh, của em trong gia dinh là nguồn vui thế nào với em 
trong cuộc sống (thân bài). Em làm thế nào để luôn có nụ cười cùa mẹ như 
thế? Nếu vắng nụ cười đó thì cuộc sống cùa em sẽ thế nào? (kết bài). 

c) Cần diễn đạt bằng ngôn ngữ biểu cảm và chân thực. 

d) Đọc lại bài và chữa lổi chính tả, chấm câu, dùng từ. 

Đọc GHI NHỞ. 

Luyện tập: 

1. Đọc bài của Mai Văn Tạo 

a) Bài văn nội về tình yêu quê nhà cúa người xa quê nay trớ lại thăm 

quê. 

b) Nhan đề: tình quê hương. 

c) Đề văn: quê hương trong trái tim em. 

d) Dàn ý: 

Mở bài: quê nhà trong trái tim tác giá. 

Thân bài: yêu khung cảnh quê nhà. Yêu truyền thống đấu tranh của 

quê nhà. 

Kết bài: lúc về què nhà, cám thấy qué mình đẹp hơn. 
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e) Bộc lộ tình cảm trực tiếp qua việc lặp lại các từ: tôi yêu, tôi nhở, tôi 
thèm, tôi muốn, tôi tha thiết, đặc biệt thể hiện ở câu cuối: Òi què mẹ nơi nào 
cùng đẹp, nơi nào cùng rực rỡ chiến tích, ki công. 

2. Đọc bài văn sau đây: cỏ dại. 

"Có người hỏi, trên đời cái gì khỏe nhất? Câu trả lời rất khác nhau, cỏ 
người nói đó là con voi, có người nói đó là sư tứ, có người nói đùa, đó là kim 
cương. Kim cương khỏe như thế nào? Không ai biết. 

Các câu trả lời ấy đều không đúng. .Khòe nhất trên đời là hạt giông 
thực vật: Cái sức mạnh mà một hạt giống có thề' tỏa ra được quả thật là vượt 
qua tất cả! 

Bạn đà nhìn thấy cây măng mọc lên chưa? Bạn đã nhìn thấy một cọng 
cỏ bé nhỏ mọc lên từ đống gạch vụn chưa? Vì hướng về mặt trời, vì thực 
hiện cái ý chí sống của chính nó, mà bất kể hòn đá nặng lên bao nhiêu, đá 
chen nhau khít như thê nào? Nó cũng cứ quanh co len lỏi, quật cường, chọc 
thủng mặt đất, rễ của nó khoan sâu vào ruột đất, mầm của nó vươn lên trên 
mặt đâ”t. Đó là sức mạnh không thể nào kháng cự được: Hòn đá đè nó xuống 
cuối cùng bị ngã nghiêng. Sức mạnh cùa hạt giống khỏe như thế đấy. 

Không ai gọi ngọn cỏ bé nhỏ là "đại lực sỉ". Nhưng sức mạnh của nó 
quả thực là vô địch trên đời. Sức mạnh đó là sức sống mà mọi người nói 
chung không nhìn thấy. Chỉ cần có sức sống thì sức sống ấy hiện ra. Hòn đá 
phía trên không thể nào ngăn cản được, bởi vì đó là một sức mạnh kháng cự 
trường kì, có sức đàn hồi, là sức mạnh có thế co, có thê duỗi, là sức mạnh 
bền dai, không đạt mục đích thì không ngưng nghỉ. 

Hạt giông không được gieo vào miếng đất màu mỡ mà rơi vào đám đất 
đá, hạt giống có sức sống quyết không bi quan, than thở, bởi vì có trở ngại 
mới có sự luyện rèn, cái ngọn cỏ ngay từ giây phút sự sông bắt đầu đã mang 
theo đấu tranh mới là ngọn cỏ ngoan cường. Chỉ có những ngọn cỏ như thế 
mới có thể ngạo nghễ cười với những chậu hoa trồng trong nhà kính. 

Hạ Diễn 

a) Bài văn ca ngợi đặc điếm gì của cỏ dại? 

b) Biểu cảm về sức mạnh của ngọn cỏ dại, bài văn được bô cục thê nào? 

c) Đoạn đầu nói về gì? Đoạn 2 nói về gì? Hai đoạn cuối nói về gì? (Gợi ý: 
đoạn 1 nêu các câu hỏi về cái gì có sức mạnh nhát để đi đến trả lời: hạt 
giống thực vật; đoạn 2 miêu tả sức mạnh cùa hạt giống: cây măng, ngọn cỏ 
mọc trong đá; đoạn 3 đánh giá sức mạnh đó; đoạn cuối nói về nguyên nhân 
của sức mạnh đó và rút ra bài học). 

d) Bài văn đã sử dụng nghệ thuật gì trong lời văn biểu cảm? 
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BÀI TẬP Tự KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TOÀN BÀI 


1. Cảu thơ: "Côn Sơn suối chảy rì rầm 

Ta nghe như tiêng đàn cẩm bên tai" 
là 2 câu thơ tá, kể hay biểu cảm? Đánh dấu vào ô mà em cho là đúng? 
a) Kể □ b) Tá □ 

c) Biếu cảm Q d) Có tất cả □ 

2. Bố cục cùa Bài ca Côn Sơn theo trình tự nào? Đánh dâu vào ô em cho 
là đúng: 

a) Có mở, có thân, có kết Q 

b) Không mỡ, không thán, không kết Q 

3. Thôn hậu, thôn tiền (Thiên trường vân vọng) là loại từ ghép Hán - 
Việt nào? Đánh dâu vào ô em cho là đúng? 

a) Ghép chính phụ Q b) Ghép đẳng lập Q 

Nếu là chính phụ thì từ chính ở đáu? 

a) Trước Q b) Sau Q 

4. Tìm 5 từ ghép Hán - Việt theo cách cấu tạo trên. 
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Sài 7 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ GIỮA CÁC TIẾT CỦA BÀI 

Hai vân bán giúp em hiếu được thán phận người phụ nữ trong xã hội cù: 
khát khao hạnh phúc lứa dôi do hoàn cánh chiên tranh phi nghĩa và thân 
phận chim nôi dù là bậc tài hoa. Các em cũng hiếu thêm về thê thơ mới: 
song thát lục bát, Khi học hai van bán, cần khai thác các quan hệ từ đê học 
bài quan hệ từ dẻ dàng hơn. Ngoài ra, hai vân bán có tính biếu cám cũng 
giúp em các mẫu mực đẽ tập làm vãn biểu cám trong tiết Làm văn. 

B 

( (ỉũn him li 

SAU PHÚT CHIA LI 

Đọc nhiều lần đoạn thơ kẽt hợp với hiếu chú thích, dặc biệt các từ mới lạ 
với các em: chổng, thiếp, Hàm Dương, Tiêu Tương, chinh phụ... 

Đọc lại đoạn thơ và thứ phán chia đoạn van thành các phần thế hiện 
diễn biên tám trạng cùa người chinh phụ. 

Gợi ý: 4 càu đầu: Phút chia tay, 4 cáu tiếp: Tướng tượng là còn nhìn thấy 
nhau. 4 càu cuôi Chi còn thấy một màu dâu. 

Trả lời câu hỏi đọc - hiểu 

1. Dựa vào lời giới thiệu thê thơ, phân tích cấu tạo thè thơ của đoạn thơ: 
Song thất lục bát có thê rất dài hay ngắn, cấu tạo thành từng khô' (đoạn thơ 
có 3 khổ), mỗi khô có 2 cáu 7 chữ, và 2 câu lục bát (chàng thi.... xanh), chữ 
cuối câu 7 chừ thứ hai bắt vần với chữ cuối câu 6 tiếp theo. Hai cáu lục bát 
bắt vần ớ chữ thứ 6 (cáu lục) và chữ thứ 6 (câu bát). 

- Đoái trông theo dã cách ngăn 

• Tuổi màu mây biếc, trải ngàn mây xanh. 

Nhịp ớ 2 câu bày chữ thường là 3/4. Chồng thì di / còi xa mưa gió, 
thiếp thi về / buồng cũ chiếu chăn. Nhịp ớ 2 cáu lục bát theo thè' thơ lục bát 
đã học. Chữ cuô’i cảu 8 vần chữ 5 cảu 7 tiếp theo (cây Hàm Dương cách Tiêu 
Tương mấy trùng, Cùng trỏng lại mà cùng chàng thấy). 

2. 4 cảu khổ đầu: 

Cảnh chia ly được gợi tả bằng cách nói tương phản, đối nghĩa. Sự 
tương phản trong cách dùng từ: chổng *-* thiếp, đi *-* về thể hiện nỗi đau 
chia cách; màu mây biếc, màu núi xanh làm tăng thêm độ mênh mỏng, tầm 
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vũ trụ, thấm đến dảt trời cùa nỗi đau chia li. 

3. 4 câu khò tiếp: Cảnh chia li vần tiếp tục dược biếu cám bằng cách nói 
tương phản, đối nghĩa. Nỗi đau chia li ớ đây đã hoàn toàn ở trạng thái cách 
xa hắn. Phép đối (chồng - thiếp, còn ngoánh lại, thiếp trông sang), phép 
đáo (Hàm Dương - Tiêu Tương) muôn biểu cám một nỗi đau còn kéo dài 
trong tưởng tượng, hình ảnh hai bên giằng co nhau, không thế dứt, tâm hồn 
bẽn này (chồng) như tràn về bên kia (nàng) và ngược lại. 

4. 4 cảu cuối: Nỗi đau chia li đả lên đến cực độ Đến đây, nỗi nhớ không 
còn bám vào các dịa danh 'nữa vì tất cả đả bị một màu xanh ngất che mờ. 
Phép đôi vẫn còn tiếp tục (trông lại chẳng thây, chổng <-» thiếp), nhưng 
phép điệp nối lên rõ rệt: ngàn dâu, xanh. Màu xanh xanh điệp với màu xanh 
ngất chuyển không gian cách li còn mờ ảo sang không gian cách li đông đặc. 
chia cách hẳn hai con người thế xác và cả hai con người tâm hồn. Từ sầu ớ 
cuôì khổ và sự so sánh (ai sầu hơn ai ì tỏ ra còn vương vấn do câu hói tu từ 
nhưng thật ra là một từ kết thúc có tính khái quát: cái buồn đà đến cái sáu. 

5. Các kiểu diệp: diệp từ (thì - thì) (cùng - cùng), điệp ngữ (bến Tiêu 
Tương - chốn Hàm Dương) diệp từ bộ phận (xanh xanh - xanh ngắt). Điệp 
cuối câu - đầu câu (ngàn dáu - ngàn dâu, Hàm Dương - Hàm Dương) điệp 
đầu cảu (Bến Tiêu Tương - bến Tiêu Tương), diệp ớ giửa câu (thì - thì), điệp 
trong câu (cùng - cùng). Các cách điệp đa dạng đó nhằm diễn tả nỗi đau 
chia cắt lặp đi lặp lại, giằng co, kéo dài. không dứt trong tâm trạng người 
chinh phụ. 

6. Tóm lại, đoạn thơ dùng ngôn ngữ diêu luyện, giọng diệu biếu cám tha 
thiết thế hiện cảm xúc về nỗi đau chia li của người chinh phụ tiền chồng ra 
chiến trường. 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

1. xanh (trải ngán núi xanhy, xanh xanh (thấy xanh xanh)-, xanh ngắt 
(ngàn dâu xanh ngất) —> màu xanh biến đổi từ đầu đoạn đến cuối đoạn theo 
hướng dặm đặc dần: xanh -* xanh xanh -» xanh ngát, nhằm diễn tá (không 
phải màu hi vọng) một màu chia li do núi non. một màu chia li mênh móng 
hòa lẫn nỗi sầu cùa con người vào đất trời, vào thiên nhiên. 

2. Học thuộc và đọc biểu cám. 

Đọc thêm: 

Qua các cách dánh giá doạn thơ, em thây cách đánh giá nào giúp em hiếu 
sâu hơn đoạn thơ? 
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<7 ìiìềt bátt 2: 

BÁNH TRÔI NƯỚC 

Đọc bồi thơ, chú ý đến các quan hệ từ (vừa - lại. mặc dầu. vẫn). Nhớ lại 
hoặc hói người lớn về bánh trôi nước, đặc biệt là cách nâu và hình dáng 
bánh. Đọc ki chú thích. 

Trả lời câu hỏi dọc - hiểu 

1. Bánh trôi nước là bài thơ thất ngôn, tứ tuyệt, gồm 4 câu (tứ tuyệt), 
mồi càu 7 chữ (thất ngôn). 

Chừ cuối của câu dầu vần chữ cuối câu 2 và 4 (tròn -* non, son ) nhịp 
trong câu là nhịp 4/3: Thán em vừa trổng / lại vừa tròn. 

2. a) Bài thơ tá bánh trói nước: viên bột tráng, vo tròn, thà vào nước sỏi, 
nôi lên chìm xuống (bày nói ba chìm), viên bánh được nặn do tay người, có 
thế do (tay kẻ nặn), có thể cứng hay nhão (rắn - nát), trong viên bột có cục 
đường đó (tấm lòng son). Đó là nghĩa đen của bài thơ. 

b) Bài thơ nói về thân phận người phụ nữ trong xà hội cũ (cụ thế là bà 
Xuân Hi(ơng>: dó là con người xinh đẹp (vừa trắng vừa tròn), thân phận chìm 
nối về việc chồng con và địa vị xà hội (xem chú thích), phẩm chát vẫn luôn 
luôn thanh cao (tấm lòng son). Đó là nghĩa bóng, cũng là nghĩa chính cùa bài 
thơ. Có thê nói: bà Xuân Hương biếu cảm về thân phận mình với chút oán 
trách xâ hội. Khi học thơ văn, ta cần khai thác nghĩa bóng. Hồ Xuân Hương 
miêu tả, đánh giá đối tượng (bánh trôi) nhưng là đế biểu cảm về nổi xót xa cùa 
đời mình và mong sự chia sé, dồng cám của xã hội bấy giờ (và cá báy giờ). 

c) Nghĩa (b) là nghĩa quyết định giá trị bài thơ vì đó là chú đề cùa 
một tác phẩm. 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

1. Các cảu hát than thân và sự than thân cùa bà Xuân Hương là tiếng 
nói chung cùa người phụ nữ trong xã hội cũ, không phản biệt tầng lớp. Tất 
cá đều chi là than thân, nhưng đằng sau là sự oán trách, tố cáo xã hội đương 
thời. Cám hứng thương thay, thăn em trong ca dao dược Hồ Xuân Hương tiếp 
nhận và phát huy trong bài thơ này. 

Đọc thêm: 

Em hiểu thế nào là mưa rào, thế nào là mưa sa? Tại sao mưa rào thì rơi 
vào giếng, vườn hoa còn mưa sa rơi vào nơi đài các (giàu có, quyền quý) và 
ruộng cày? 

Hai câu thơ cùa Nguyền Du là. 2 cảu nhận xét về thân phận phụ nữ, 
nhưng tác dụng biếu cảm rất lớn. Tác dụng đó thê hiện ớ các từ nào? 
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c 

QUAN HỆ TỬ 

I. THÊ' NÀO LÀ QUAN HỆ TỪ? 

1. a) cua b) như c) bới. và, nến 

2. Từ của liên kết đổ chơi và chúng tôi. từ như liên kết đẹp và hoa. từ 
bới và nên liên kết hai câu. từ và liên kết cụm từ: ăn uống đièu độ và làm 
việc có chừng mực. 

Đọc GHI NHỚ. 


u. sử DỤNG QUAN HỆ TỪ (Đáp số: 

- sai, + đúng) 


Khuôn mặt cứa cô gái 

□ 



Lòng tin cứa nhân dân 

B 



Cái tủ bàng gỗ mà anh mới 
mua 

□ 

Cần nói: cái tủ gỗ anh mới mua 

□ 

Nó đến trường bàng xe đạp 

□ 



Giỏi về toán 

□ 

Cần nói: giỏi toán 

□ 

Viết một bài văn về phong 
cánh Hồ Tây 

□ 



Làm việc ớ nhà 

□ 

(nếu hiếu là địa điểm) 



□ 

(nếu là tinh chất công việc) 


Cuốn sách đặt ở trên bàn 

□ 

Cần nói: cuốn sách dặt trên bàn 

□ 

Tâ'm ảnh đế lưu niệm, tôi 
còn giữ mãi 

B 

Cần nói: Tấm ánh lưu niệm 

□ 

Sạch sẽ dế sống lâu 

□ 

Có thè nói: Sạch sẽ sống láu 

□ 


2. Nếu - thì, vì - nên, tuy - nhưng, hễ - thì, sở dĩ - cho nên. 

3. a) Nếu anh đến thì tôi đi. 


b) Vì mệt nên tôi ở nhà. 

c) Tuy gầy nhưng anh ấy vắn chẳng ôm 

d) Hẻ sáng đến thì gà gáy. 

đ) Sở dĩ anh bị phạt là vì anh thiếu giấy tờ. 
Đọc GHI NHỚ. 
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III. LUYỆN TẬP (Đáp số) 

1 . cứa, như, lại, nhưng, mà 

2. 'Lâu làm rồi I 1 Ó mới cởi mớ với tỏi như vậy. Thực ra, tòi với nó ít khi 
gặp nhau.... Buối chiều, thỉnh thoảng tôi ăn cơm với nó.... Nó hay nhìn tôi 
với cái vẻ một đợi chờ đó. Khi tôi lạnh lùng thì nó láng di. Tôi vui vé như tó ý 
muốn gần nó. cái vé mặt ấy ... hạnh phúc". 


a) Nó rất thân ái bạn bè Q] (cần có với) 


c) Bố mẹ rất lo lắng con (cần cỏ cho) 


e) Mẹ thương yèu không nuông chiều con 

U (cần có nhưng ) 

h) Tôi tặng cuốn sách này anh Nam 

] (cần có cho) 

Tôi tặng anh Nam cuốn sách này 

□ 

l) Tôi tặng cho anh Nam cuốn sách này 

u (không cần cho) 


(Các câu có dấu - là sai). 

4. Chiếc áo mới cùa tỏi rất dẹp. Tuy áo đẹp nhưng tôi chã thích vi màu 
nó lòe loẹt quá. Chị tôi mua cho tôi cái áo khác để chiều ý tôi. Nếu tôi lại 
không vừa ý nữa thi chắc sẽ bị la. 

5. Nó gầy nhưng khỏe (đúng). Nó khỏe nhưng gầy (đúng). 

Câu dầu ý nói: nó gầy chắc là không khỏe nhưng nỏ lại khỏe. 

Câu hai ý nói: nó khỏe, đáng ra nó phái to béo nhưng nó lại gầy. 

(Luận cứ có hiệu lực ờ câu 1 là: nhưng khóe. Luận cứ có hiệu lực .ở câu 2 
là: Nó khỏe). 


D 

LUYỆN TẬP LÀM VĂN Biểu CẢM 

1. Luyện tập theo gợi ý của sách giáo khoa. 

2. Tham khảo thèm một số bài văn biêu cảm về cảy cối sau dây: (đọc và 
phân tích chi tiết nào là tả, là kể, là biểu cảm đối với dối tượng được nói 
đến: sấu, thảo quá, sầu riêng). Gạch chân các quan hệ từ trong bài văn. 

. (I) SẦU RIÊNG 

Sầu riêng là loại trái quý, trái hiếm của miền Nam. Hương vị của nó hết 
sức dặc biệt: mùi thơm dậm, bay rất xa, lảu tan trong không khí. Còn hàng 
chục mét mới tới nơi dể sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. 
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sầu riêng thơm mùi thơm cùa mít chín quyện với hương bưới, béo cái béo 
cứa trứng gà, ngọt cái vị cứa mật ong già han. Hương vị quyến rũ đến kì lạ 
(đoạn tả ẩn cảm xúc thích thủ). Hương sầu riêng trố vào cuô'i năm. Gió đưa 
hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu 
từng chùm, màu tim ngắt. Cánh hoa như vẩy cá, hao hao giống cánh sen 
con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. 
Nhìn trái sầu riêng lúng lẳng dưới cành trông giông như tô kiến. Mùa trái 
rộ vào dạo tháng tư. tháng năm ta ( đoạn tá ấn cảm xúc ca ngợi). 

Mai Văn Tạo 

(2) MÙA THÀO QUẢ 

Thào quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa. Gió tảy lướt thướt bay, qua 
rừng, quyến hương thảo quả đi, rải theo triền núi, dưa hương thảo quá ngọt 
lựng, thơm nồng vào những thôn xóm Chín San. Gió thơm. Cây có thơm. Đất 
trời thơm. Người di từ rừng thảo quả về, hương thơm dặm, ú ấp trong từng 
nếp áo, nếp khăn. 

Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín rục. Chẳng có thứ quả nào hương 
thơm lại ngây ngất kì lạ đến như thế ( biểu cảm). Mới đẳu xuân năm kia, 
những hạt thảo quả gieo trên đất rừng, qua một năm bỏ mặc, đã lớn cao tới 
bụng người; một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quá đâm thêm hai 
nhánh mới (kế). Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ vậy! (biểu cảm), thoáng cái 
dưới bóng rám của rừng già, tháo quá sầm uất từng khóm rám lan tóa nơi 
từng rừng thả'p, vươn ngọn, xòe lá, lân chiếm không gian (tả). 

Sự sông cứ tiếp tục trong ám thầm, hoa thảo quả náy dưới gốc cây kín 
đáo và lặng lẽ (biểu cảm)... Thảo quả chín dần... Rừng ngập hương thơm. 
Rừng sáng như có lửa hắt lên từ đáy rừng. 

Rừng say ngây và á'm nóng. Thảo quá như nhừng đốm lứa hồng, ngày qua 
ngày lại, thắp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt (biểu cám). 

Ma Văn Kháng 


Tự KIỂM TRA TÍCH HỢP-TOÀN BÀI 

1. Bài "Bánh trôi nước" là bài thơ có tính biểu cảm như thế nào? Đánh 
dấu vào ô em cho là đúng. 

a) biểu cảm gián tiếp Q b) biếu cảm trực tiếp ị^Ị 

c) vừa gián tiếp vừa trực tiếp I I 

2. Câu này có quan hệ từ biểu thị ý nghĩa quan hệ nào? 

"Vì không ôn tập nên tôi không làm bài được?" 

a) Quan hệ sỏ hữu [^] b) Quan hệ so sánh 

c) Quan hệ nhản quá 



‘Sà.i ĩ 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ GIỬA CÁC TIẾT TRONG BÀI 


Hai bài vân giúp em hiếu tâm trạng cò đơn cùa Bà huyện Thanh Quan 
khi qua Đèo Ngang và tinh bạn đậm đè, tha thiết cùa Nguyền Khuyên. Cá 2 
bài dều có nhiều quan hệ từ có thê giúp học tập đế tránh lỗi về sứ dụng 
quan hệ từ. Qua 2 bài thơ, em hiểu thêm một thê thơ mới: thát ngôn bát cú 
Đường luật. Bài làm vàn biểu cảm về cảy sè giúp em cúng cố sự hiểu biết về 
văn biêu cám. 

B 

''Oàn bán: 

QUA ĐÈO NGANG 

Dọc nhiều lần bài thơ kết hợp với hiếu chú thích. Tìm hiếu kỉ hơn chú 
thích vé Đèo Ngang. 

Trà lời câu hỏi tìm hieu 

1. Theo lời giới thiệu về thê thơ Thất ngôn, bát cú (tám càu. mỗi câu bày 
chử), em phàn tích cảu trúc của bài thơ. 

Bài thơ có 8 câu: Dề, thực, luận, kết, mỗi phần có 2 càu. Mỗi câu gồm 
7 chữ. Vần gieo ò' chữ cuối của các câu 1, 2, 4, 6, 8 (tà, hoa, nhà, gia, ta). Có 
phép dôi giữa cáu 3 và 4 (Lom khom dưới núi 4-r lác dác bên sóng; tiểu vài 
chú *-> chợ mấy nhà). (Nhớ nước đau lòng thương nhà mói miệng; con 
quốc quốc *-* cái gia gia). Có luật bằng trắc nhất định. Thi dụ: nhất tam ngừ 
bát luận (có nghĩa là linh hoạt về bầng, trác) nhưng nhị tứ lục phản minh 
(có nghĩa là bắt buộc phái theo đúng luật). 

Thi dụ: Thơ luật trắc vần bằng. 

- tt bb tt b (Bước tới (tt) đèo Ngang (bb) bóng xế (tt) tà (b). 

— tb ttt bb (có cây (tb) chen đá (bt) lá chen hoa (tbb) 

2. Cánh dược miêu tá vào buổi chiều tà. Đó là thời điếm buồn trong ngày 
phù hợp với việc bộc lộ tám trạng cô đơn. 

3. Đèo Ngang được tá với một vài nét dơn sơ nhưng gợi cảm về cảnh đèo 
vào chiều: 

Thời gian: (xế tà) không gian (đèo), cánh vật (cỏ cây chen dá, lá chen 
hoa) âm thanh (tiếng chim cuốc, chim đa) cuộc sống con người (tiều vài chú, 
chợ mấy nhà). 
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Các từ láy: lác dác, lom khom thê hiện cái nhìn từ xa, thấy không rô. 
Các từ cuốc cuốc, gia gia gợi lên lòng yêu nước, yêu nhà của nhà thơ. 

4. Qua sự miêu tả. Đèo Ngang hiện ra bát ngát, hoang sơ, vắng lặng, chỉ 
tháp thoáng có sự sống con người. 

5. Bài thơ tả oốnh đé nói tình: hai câu cuối trực tiếp biếu cảm về tâm 
trạng cô đơn trước cảnh núi non bát ngát, đìu hiu. Các càu còn lại tả cảnh 
nhưng ngụ tình: tá chú tiểu nhưng chỉ vài chú lom khom đé nói cánh vắng 
sự sống và sự sống nghèo khổ, tả chợ nhưng chi mấy nhà lác đác cũng đế 
nói thêm cảm xúc về cuộc sống thưa Uiớt ớ dây. Tả tiếng kêu con cuốc nhưng 
lại nghĩ đến tình yêu nước, tả tiếng kêu con gia gia nhưng lại liên tường đến 
ké mong mỏi có một mái nhà. 

- Một mành tình riêng trong một không gian chật hẹp như gian phòng, 
trên con thuyền... thì sự đối lập không rõ giữa không gian và tâm trạng. 

- Một mảnh tình riêng trong không gian rộng lớn: trời - non - nước 
(đất nước) thì cỏ sự đối lập giữa không gian và tám trạng rất rõ: cái chung 

cái riêng, cái rộng lớn cái bé nhó, đất nước 4-> một con người, thiên 
nhiên <-> tâm trạng, sự đôi lập đó làm cho nỗi xót xa về sự cô dơn càng tăng 
thêm. 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

1. Ta với ta: có nghĩa bóng: chi có ta hiểu ta, chi có mình ta giừa non 
sông đất nước, ngậm ngùi không ai đến san sé với mình. Cụm từ thê hiện 
nồi cô đơn tuyệt đối ctia nhà thơ trước cánh vặt. 

2. Học thuộc lòng với yẽu cầu đọc biểu cảm thể hiện các hiểu biết và cám 
xúc về bài thơ đã học. 


0[)đn hàn 2: 

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ 

Đọc bài thơ kết hợp với hiểu chú thích. Tìm các quan hệ từ trong bài thơ. 
Thứ chuyến các câu thơ thành câu văn xuôi có cặp quan hệ từ? 

Ví dụ : 

Tuy đả lâu bác mới đến nhưng tré thì vắng, t>ò chợ thì xa. 

Tuy có cá nhưng ao sâu nèn khó chài 
Tuy có gà, nhưng vườn rộng nên khó bắt... 
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Trà lời câu hòi tìm hiểu 

1. Vận dụng lí thuyết dâ học về thơ thát ngón bát cú để phản tích bô cục, 
sò cảu. sô chừ trong câu. vần và luật bàng trắc, cách đối ỹ ở 4 cáu giĩía cùa 
bài thơ này. 

2. a) Theo nội dung câu 1, dáng ra ià Nguyền Khuyến phái hậu đãi bạn 
vì láu lắm bạn mới đến chơi. 

b) Nhưng qua các câu thơ tiếp thì hoàn cánh tiếp bạn là có nhiều mâu 
thuẫn, không phải là không có gì đê tiếp (cá, gà, cải, bầu đều có cá) mà là có 
nhưng không thề hoặc chưa thế sử dụng vào bữa àn dược (có chợ nhưng 
không ai đi chợ, có gà nhưng khó bắt, có cá nhưng khó chài, có cái nhưng 
còn non, có mướp nhưng mới ra hoa, có cà nhưng cà mới nụ, có bầu nhưng 
quả vừa rụng rốn). 

Tạo ra tình huống màu thuẫn như vậy là đé bạn hiếu ta không thiếu 
sản vật hậu đãi bạn, chi tiếc là chưa dùng được vào bữa ăn tiếp bạn, điều đó 
chứng tỏ không phái ta không có tấm lòng. Mâu thuần nêu ra với ý xin lỗi 
bạn, mong bạn cám thông. 

c) Cáu thơ thứ tám có cụm từ ta với ta có nhiều ngụ ý: 

- một tiếng cười xòa xin lỗi. 

- một lời an ủi về sự khó khăn. 

- một sự khẳng dinh: gặp nhau là quý rồi. 

Cụm từ dó có tác dụng chuyên từ chỗ trình bày với bạn về hoàn cảnh, 
sau đó chuyến sang xin lỗi và khắng định lại bán chất của tình bạn. 

Em thứ hình dung ông bạn cùa tác giả sẽ trả lời như thế nào khi ông 
Khuyến nói hết lời? 

d) Tình bạn trong bài thơ là tình bạn dặm đà, chăn thật, tình bạn cùa 
tuổi già, cũa các nhà nho thanh bạch, bất chấp mọi điều kiện. 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

1. a) Ngôn ngữ ớ bài thơ Bạn đến chơi nhà giản dị, mộc mạc, dân dâ như 
lời nói thường. Ngôn ngữ ớ đoạn trích Chinh phụ ngâm là ngôn ngữ cố diến, 
có tính bác học. 

b) Ta với ta trong bài Bạn đến chơi nhà là tiếng nói giữa hai người. 
Ta với ta trong bài Qua Đèo Ngang là tiếng nói của một người, nói với lòng 
mình. Một bên là mối quan hệ ấm áp, một bên là mối quan hệ cô đơn, một 
bên là niềm vui gặp bạn, một bên là nỗi buồn không ai chia sẻ. 
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Đọc thêm: 

Tinh bạn cùa tác giã và Dương Khuê ớ mấy câu đọc thêm được diễn đạt 
có gi khác với sự diễn đạt trong bài thơ Bạn đến chơi nhà ? Phái chang Bạn 
đen chơi nhà chính là Dương Khué? 

c 

CHỮA LỖI VỂ QUAN HỆ TỪ 

I. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP 

1. Thiếu quan hệ từ (câu sửa lại) 

“ Đừng nên nhìn hình thức (mà) đánh giá ké khác. 

- Câu tục ngữ chỉ đúng (với) xà hội xưa... 

2. Dùng quan hệ từ không thích hạp (câu sứa lại) 

- Nhà em ớ xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ. 

- Chim sâu râ’t có ích cho nhà nóng vi nó diệt sâu phá hoại mùa màng. 

3. Dùng thừa quan hệ từ 

- Câu ca dao... cho ta thây... con cái (bỏ chữ qua). 

- Hình thức có thê... dung (bó chữ về) 

4. Dùng quan hệ từ không có tác dụng liên kết 
Câu 1: không biết dùng cặp quan hệ từ. 

Sửa: Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giói về môn 
toán mà còn giỏi về môn vãn. 

Câu 2: sai vì không biết dùng quan hệ từ nhưng 

Stia: Nó thích tâm sự với mẹ, nhưng không thích tám sự với chị. 

Đọc GHI NHỚ. 

n. LUYỆN TẬP 

1. (Câu đúng) 

- Nó chăm chú nghe kế chuyện (từ) dầu đến cuô'i. 

- Con xin báo một tin vui (để) cha mẹ mừng. 

2. (Cảu đúng) 

- Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm (như) cha ông ta ngày xưa lấy 
dạo đức, tài năng làm trọng. 

- (Dù) nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thi dồ vật cũng 
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kỉhỏng bển được. 

Không nên chi đánh giá con người (qua) hình thức bên ngoài mà (còn 
phai ) đánh giá con người (qua) hành động, cứ chi, cách đòi xứ cùa họ. 

3. Bản thân em đang còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chửa 
(bỏ đối với). 

Cáu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" cho em hiếu đạo li làm người là 
phai giúp đờ người khác (bó vái) 

- Bài thơ này đà nói lên tình cảm của Bác Hồ dối với thiếu nhi (bó qua). 

4. Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao (+) 

- Tại nó không cấn thận nẽn nó giái sai bài toán (-) (sửa: vi nó....) 

- Chúng ta phải sông cho thê nào đế chan hòa với mọi người (-) (sứa: 
"sòng thế nào", hoặc "như thế nào") 

- Các chiến sĩ đã anh dũng... dân tộc (+) 

- Phái luôn luôn... mình (+) 

- Sống trong xã hội cứa phong kiến... tàn bạo (-) (sửa: xã hội phong 
kiến) 

- Nếu trời mưa, con đường này sê rất trơn (+) 

Giá trời mưa, con đường này sê rất trơn (-) (sửa: Nếu trời mưa, hoặc 
"Giá trời không mưa thì con đường này sẽ rát tô*t) . 

5. Làm theo hướng dần. 


D 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 2 


Gựl Ỷ MỘI DÀN BÀI VỀ ĐÊ TÀI: Loài cây em yêu 

EM YÊU HOA SEN 

Đầu làng em có một ao sen. Mỗi lần đi học hoặc đi dâu xa về, em đều di 
qua ao sen đó. Sen là dấu hiệu đáng yêu đê nhận ra làng em. 

Những ngày mùa hạ, từ dưới mặt nước, nhó lên những búp xanh tơ như 
những nắm tay nhó thon thon để rồi sau đó nở thành những đóa hoa trắng 
muốt. Có nhừng chiếc lá to tròn uôn cong bập bềnh trên mặt nước như muôn 
bằng màu xanh của mình làm nổi lên màu trắng hồng tinh khiết của những 
bông hoa. Còn những cánh hoa xếp tròn trịa cân đôi thì lại như muốn khoe 
màu trắng hồng tinh khiết tuyệt vời của mình dế làm nền cho những tua nhị 
vàng mỏng manh run rẩy như những sợi tơ. Cùng với nhừng đóa hoa đã nỡ 



xòe hết cánh, còn những đóa hoa vừa mới lú ra chấm trắng, lại có những đóa 
hoa còn nguyên vẹn là búp .non xanh. Chúng lớp lớp nhô lẽn khuôn thành 
một vòng hoa to lớn, rạng rở. 

Quanh ao, thoang thoảng hương thơm, thứ mùi hương riêng biệt cúa loài 
sen. thanh khiết, thoang thoảng. Khi có gió. hương sen như vương theo ta. 
Một bóng sen được hái là một cuống hoa bị cắt, chày dài những sợi tơ như 
không muốn cho sen rời khỏi mình. Người ta nói đỏ là tơ lòng cùa sen với 
đất. 

Thứ lần lượt ngắm từng hoa sen từ ngoài vào trong, cánh hồng, cánh 
trắng rồi đến nhị vàng. Thuở nhò tôi hay bóc nhụy sen đế' nhấm nháp các 
hạt trong buồng nhị, lây cánh hồng đắp vào má bạn cho má bạn gái có thêm 
chút hồng tươi. Hoa sen dã gán với tuổi thơ của tỏi. Cứ nghĩ tại sao một 
bỏng hoa đẹp như thế lại từ bùn mà ra nhưng lại chăng hề có mùi bùn? Chả 
thế mà câu ca dao nổi tiếng về hoa sen lại luôn là câu ca răn mình: 

"Trong đầm gì đẹp bàng sen 
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng 
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh 
Gần bùn mà chổng hôi tanh mũi bùn". 

Tự KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TOÀN BÀI 

1. Câu thơ sau là câu thơ kể, tá hay biểu cảm? 

"Đã bấy lâu nay, bác tói nhà 
Trỏ thời đi váng, chợ thời xa". 
a) kế Q b) tả Q 

c) biểu cảm 1 I d) có tất cả _j 

2. Câu sau đây phạm lỗi gì về sứ dụng quan hệ từ? 

"Nếu anh không đến tôi không nhận trách nhiệm thuộc về tôi". 

a) Sừ dụng thiếu cặp quan hệ từ I 

b) Thiếu quan hệ từ Q 
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Sài 9 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ CỦA CÁC TIẾT 

Bài thơ giúp em hiểu lòng yéu thiên nhiên cùa Lý Bạch và cúng cò thêm 
sự hiếu biết vế thơ thất ngôn tứ tuyệt cố. Đối chiếu bán dịch và nguyên bán, 
em sẽ biết thèm các từ đồng nghĩa, nội dung mà em sẽ học trong bài Tiếng 
Việt. Phản tích tinh biểu cám của bài thơ, em cũng sẽ có thêm hiếu biết đê 
tìm ý khi làm văn biểu cám. 

B 

C(JứH hán: 

XA NGẮM THÁC NÚI Lư 

Đọc nhiều lần bài thơ kết hợp với hiếu chú thích, đặc biệt chú ý đến 
phần dịch nghĩa từng từ Hán - Việt trong bài thơ. 

Tìm xem trong 2 bài dịch nghĩa và dịch thơ có những từ nào là từ dồng 
nghĩa? 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 

1. Chú ý nghĩa cùa năm động từ: 

vọng: trông từ xa, sinh: làm nấy sinh, quái: treo, nghi: ngờ là, lạc: rơi 
xuống. Đó là các động từ diễn tá động thái. 

Tác giá nhìn thác từ xa và cao. Điếm nhìn đó giúp nhà thơ thây được 
dặc điếm của thác nước: khói tía trên thác do nắng rọi, thác như treo trên 
núi, thác cháy như đố thẳng từ rất cao, có thế nhìn lẻn bầu trời mà liên 
tướng đến Ngân Hà. 

2. Câu thứ nhất tá nắng chiếu trên thác, thể hiện cái nhìn đầu tiên, bao 
quát, đầy ấn tượng đối với thác. Khói trên thác do nắng chiếu nên có màu 
tia, khói không đứng yên mà bay lơ lứng: cánh bao quát của thác rất gợi 
cám. Cái nhìn đầu tiên bao quát đối với thác là cái nền trực cám đé từ đỏ 
nhà thơ chú ý sâu vào dòng thác ở vị trí và dòng cháy cùa nó. 

3. Vẽ đẹp của thác: khói phú hồng, thác như treo trên núi, nước từ rát 
cao dô xuống trắng như sông Ngàn, theo một đường tháng đứng. 

Từ quái (treo) là từ gợi hình rát dắt về dòng thác nhưng bán dịch thơ 
chi dịch là trước sông này là không sát với phiên âm. Chữ treo thiêu làm cho 
hình ảnh thác mờ nhạt và ảo giác về Ngán Hà là thiếu cơ sớ. Qua câu 3. qua 
hình ảnh dòng thác, ta thấy núi Lư Sơn rất to và đinh Hương Lô rất cao. 
Câu thứ 3 có hai cách hiểu: dòng thác bay (phi) tháng (trực) từ trên ba ngàn 
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thước (1); dòng thác bay thẳng xuống, dài ba ngàn thước (2) (cách hiếu thử 
nhât dũng hơn). 

Tác giả liên tướng thác Hương Lô và Ngân Hà. Đây là cách nói phóng 
đại trong nghệ thuật. Có người cho ràng Ngân Hà cháy ngang, không cháy 
đứng như thác nên liên tưởng dó là thoát li hiện thực. Thật ra ớ đây không 
nên hiểu là chảy ngang, cháy dọc mà nên gắn liền hình ánh mây trôn đính 
và Ngân Hà cũng là dái mây, thứ hai là thác quá cao như sát với trời nên có 
thể liên tướng đến Ngân Hà trên trời, thứ ba là màu trắng cùa thác, do thác 
đố nhanh mà tỏa ra, gần giông như màu trắng cúa Ngân Hà. Câu thơ cuối là 
"danh cú" vì ớ dó kết hợp nghệ thuật nói cái áo trong cái chân, nói cái thần 
trong cái hình. 

4. Bài thơ tả cánh nhưng ngụ tình sâu sắc (biêu cám sáu sác). Cái tình 
đó là gì? Lòng yêu thiên nhiên cùa nhà thơ, sự hòa nhập tám hồn thi sĩ vào 
cảnh vật đất nước, xúc cám thi ca có tính phóng khoáng, mang tính vũ trụ. 

5. Có hai cách hiếu vẻ cáu thứ hai: 

a) Thác nước như tấm vái treo buông xuống (bộc bố). 

b) Thác nước như treo trên dinh núi. 

Em cỏ thế thích cách hiếu theo ý eqi nhưng phải giãi thích tại sao? 
Gợi ý: dựa theo cách dịch sát với phiên âm. 

Đọc GHI NHỞ. 

Đọc thêm: 

Phán tích bài thơ và so sánh với nghệ thuật tả cánh ngụ tinh cứa bài văn 
đã học đế thảy điểm giống và điếm khác? 

c 

TỪ ĐỔNG NGHĨA 

I. THẾ NÀO 1À TỪ ĐỒNG NGHĨA? 

1. Từ đồng nghla với từ rọi: soi, chiếu; với từ trông-, nhìn, ngám. Trông 
(trông nhà), trông (trông tin) thật ra là từ có nghĩa chuyển từ trông là nhìn. 

2. Đồng nghĩa với nghĩa mong: ngóng, chờ, dỏn, dồng nghĩa với nghĩa coi 
sóc: giữ, coi, canh ... 

Đọc GHI NHỠ. 

II. CÁC LOẠI ĩit ĐỔNG NGHĨA 

1. Quá ở câu ca dao 1 là trái (trái cáy). 

Trái ớ câu ca dao 2 cũng có nghla là qua. 
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Qua xoài (từ phổ thõng). Trái xoái (từ địa phương). 

2. Bó mạng nổi về cái chết cùa ké thù dáng khinh ghét. 

Hi sinh nói về cái chết của người ta kính yêu, tôn thờ. 

Đọc GHI NHỜ 

III. SI' DỤNG TÌ/ĐỒNG NGHĨA 

1. Rú nhau xuống hè mò cua. 

Đem về nấu trái mơ chua trên rừng. 

Chim xanh ăn quả xoài xanh, 

Ản no tắm mát đậu cành cây đa. 

Nhận xót: có thế thay dược vì dó là từ đổng nghĩa hoàn toàn. 

- Trước sức tấn cóng quân Thanh đà hi sinh 
Cõng chúa Ha-ba-na đã bỏ mạng anh dũng 
Nhận xót: không thay được vì đó là hai từ dồng nghĩa không hoàn toàn. 

2. Chia li và chia tay là hai từ đồng nghĩa không hoàn toàn nên không 
thê thay nhau. Chia li là cuộc chia tay có nỗi đau. Hơn nữa, chia tay là từ 
hiện tại. không phù hợp với văn phong cô diên. 

Có đoàn kết thì mới xây dựng được chú nghĩa xã hội. làm cho đất nước 
giàu có (thịnh vượng). 

Đọc GHI NHƠ. 

IV. LUYỆN TẬP 

Từ đồng nghĩa với các từ sau: 

1. gau dạ: can dám, dũng cảm, dũng mảnh 

nhà thơ: thi sĩ, thi nhân nước ngoài: ngoại quốc 

mổ xẻ: phẫu thuật tên lứa: hỏa tiễn 

của cải: tài sản chó biên: hái cấu 

đòi hỏi: yêu cầu lẽ phái: chân lí 

loài người: nhãn loại thay mặt: đại diện 

Tàu biểu: tàu thúy 

2. Máy thu thanh: ra-di-ô. 

Sinh tố: vitamin 

Xe hơi: ò tô 

Dương cầm: pianô. • 
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3. Quá -> trái (đ/p). bít tất -» dớ id/p), thìa -> muỗng (d/p), mũ -> nón 
(d/p), nghe không -* nghen (d/p), bế -* bổng (d/p), mẹ -* u, bầm, mê (đ/p)... 

4. đưa: trao; đưa: tiễn; kêu: rên, la; nói: chẽ, trách; đi: mất, tạ thế. 

5. a) ăn: đưa thức ăn vào miệng, nhai nuốt 

xơi: ăn trong hoàn cánh giao tiếp trang trọng 
chén: ăn có tính nhậu nhẹt. 

b) cho: đưa cái gì của minh cho người khác đế họ sớ hữu cái đó. 
tặng: cho một cách thân mật. 

biểu: cho người cấp trên. 

c) yểu đuối: nói về tính tình 
yểu ớt: nói về sức khóe 

d) xinh: dề thương 

đẹp: xinh với cái nét sắc sảo 
đ) tu: uống từ chai, uống từng hơi. 
nhấp: uống từ cốc, uống từng tí. 
nốc: uống vội vàng, từ một dụng cụ, có thế từ bát. 

6. a) Thế hệ mai sau sè được hướng thành quá cùa công cuộc đối mới 
hôm nay. 

Trường ta đã lập nhiều thành tích dê chào mừng ngày 2/9. 

b) Bọn địch ngoan cố chống cự đà bị quân ta tiêu diệt. 

Ông đã ngoan cường giử vửng khí tiết cách mạng. 

c) Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc 
của con người. 

Thầy hiệu trướng dã giao nhiệm vụ cụ thê cho lớp em. 

d) Em Thủy luôn giữ gìn quần áo sạch sẽ. 

Bào vệ Tồ' quốc là sứ mệnh cùa quân. đội. 

7. Con cái có trách nhiệm phụng dưỡng / nuôi dưỡng bô' mẹ già. 

Bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái đến lúc trướng thành. 

a) Nó dôi đãi / đối xử tử tê với mọi người. 

Mọi người đều bất bình trước thái độ dổi xứ cúa nó với trẻ em. 

b) Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa to lớn / trọng đại dối với 
vận mệnh dân tộc. 

Ong ta thán hĩnh to lởn như hộ pháp. 
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8. Em tự đặt câu? 

9. Hưởng lạc thay bằng hưởng thụ: thay bao che bằng bão vệ: thay giáng 
dạy bằng giáo dục: thay trinh bày bàng triển lăm. 

D 

CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VÁN Biểu CẢM 

I. NHỮNG CÁCH IẬP Ý THƯỜNG GẶP 

1. Đọc đoạn văn và trá lời: (đoạn: Liên hệ hiện tại với tương lai). 

Trong tương lai cõng nghiệp hóa, nứa tre sẽ còn mải mãi với dán tộc 
Việt Nam. với ngày mai hạnh phúc, hòa binh. Tre xanh vẫn là bóng mát, tre 
vẫn mang khúc nhạc tâm tình, tre sẽ càng tươi những cổng chào tháng lợi. 
Diều tre vẫn bay bổng. Diều tre vân cao vút, dó là các sự thật về tre trong 
tương lai mà tác giá bày tó cám xúc. Cám xũc cùa tác giá dã biếu lộ trực tiếp 
bàng cách dùng điệp ngữ (cây tre), băng cách lập cấu trúc câu (C - V - B), 
bằng các từ ngữ gợi cảm (vút, dướn, tươi), bằng câu cảm thán (cây tre Việt 
Nam!), cách liệt kê bàng loại từ (nhũn nhặn, ngay tháng, thủy chung, can dám). 

2. Đọc đoạn văn và trá lời: (đoạn: Hối tướng quá khứ và suy nghỉ vé hiện 
tại). 

Tác giá đã say mê con gà đất qua tiêng gáy 11 Ó tạo nên các buôi sáng 
sớm, như được hóa thân thành con gà trông; say mê vi một con gà đất. có 
giọng trầm, nếu diều khiên tốt sẽ cỏ giọng gáy sinh động như nghệ sĩ kèn 
đồng. Tác giá say mê con gà đâ’t như say mê một đồ chơi tré em. vui mừng 
khi được nó và nuối tiếc khi mất nó. 

Các đồ chơi bị hóng dối với tác giá lã tất nhiên, vì không thế thi còn 
đâu là đỗ chơi trẻ con. Đồ chơi bị hóng lán lượt từ đồ chơi này sang đồ chơi 
khác là nỗi vui và niềm nuối tiếc liên tục cùa tuổi thơ, tạo nên cho mỗi 
người một cái gi sâu thẳm như linh hồn. 

3. Đọc đoạn văn và trá lời cảu hói: (đoạn: tướng tượng tinh huống, hứa 
hẹn, mong ước). 

a) Cám xúc về cô giáo được thê hiện ỡ các kí niệm mà cô giáo đà đẽ 
lại cho em hồi còn di học: các hiểu biết có dã truyền, nỗi dau và lòng yêu 
thương với học trò, thất vọng khi không sứa nổi một cách cầm bút cùa học 
sinh, biến sắc mặt khi thanh tra vào lớp hói bài học sinh, vui sướng khi học 
sinh tiến bộ... Cám xúc đó đã thế hiện lòng yêu mến cùa tác giá với cô giáo. 

b) Cảm xúc về đất nước cùa tác giá đã đi từ hình ảnh mùa thu biên 
giới đè' liên tướng tới Cà Mau với các dẠc điểm về cây. về chim, về cá cùa 
một vùng đất Mũi. Rổi từ dó, lại ước mơ một chuyến bay từ Cà Mau ra mũi 
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Lũng Cú. có mang theo các hái sản cùa Cà Mau. Cám xúc đó dã thè hiện 
lòng thiết tha yêu nước cùa tác giá. 

4. Đọc đoạn văn và trá lời câu hỏi: (đoạn: quan sát. suy ngẫm) 

Cam xúc cùa nhã văn về người mẹ biểu hiện ớ các ý nghi về hình ánh 
cùa mẹ đi liền với những ngày ngậm ngùi, đau khố dã qua cùa mẹ. Thông qua 
sự quan sát về tóc, về nụ cười, nếp nhăn, hàm răng của mẹ, nhà vãn bồng xúc 
động về sự già nua của mẹ mà tác giả không hề biết như một nỗi ân hận. 

Đọc GHI NHƠ. 

II. LUYỆN TẬP 

Gợi ý cách lập ý về đề tài: Cám xúc về con vật, cảm xúc về con sóng. 

- Vế con vật nuôi: Đó lằ con vật gì? Hình dáng nó thê nào? Cá nhà đối xứ 
với nó ra sao? Nó đà luôn luôn quyến luyến em như thế nào? (khi em di học, 
khi em về nhà. khi em săn sóc nó). Xa nó, em cám thấy như thế nào? 

- Về con sông: Con sông ỏ đáu? Nó gắn với tuổi thơ của em thè nào? 
Hiện nay, nó ra sao? Những vẻ dẹp của I1Ó về sáng, về trưa, về chiều? Sự sợ 
hãi cùa em thê nào đôi với nó khi mùa mưa lụt đến... 

- Hình dáng ém đềm, gợi cám cùa nó khi mùa xuân đốn với các bài ngỏ, 
khoai, dáu tăm tắp đôi bờ... Em nghĩ gì về một con sông quê hương? 

Tự KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TOÀN BÀI 

1. Bài thơ: Xa ngấm thác núi Lư là bài thơ biếu cám ấn kin. Em hiếu 
biêu cám ấn kín là do đâu? Đánh dấu vào ó em cho là đúng. 

a> Vì chi tá cảnh 

b) Vi chi có câu cuối là có rung động ỉ 

c) Vì cám xúc không dược nói trực tiếp trong toàn bài [ 

d) Vi cám xúc ân sau miêu tã 

2. Những từ sau dây là từ đồng nghía hay là từ chuyên nghĩa? Nếu đồng 
nghla thì đánh dâu cộng (+), nếu chuyến nghĩa thì đánh dấu trừ (-). 


a) đèn dầu, đàn pin, dèn hàn, đèn điện tử ( ) 

b) bó mạng, hi sinh, thiệt mạng, chết ( ) 

c) chọy bộ, chạy thắng, chạy gạo, chạy việc ( ) 

d) ăn, nhậu, đớp, xơi, hốc, nuốt ( ). 


66 



'Sài ỈO 

A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ CÁC TIẾT TRONG BÀI 

Hai bài thơ cho em hiểu được tình yèu què hương chân thành và sâu sắc 
cùa hai nhà thơ, hiểu thêm về nghệ thuật thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, đặc biệt 
cách đối ý. đối ngữ và sứ dụng cảu thơ cuối. Qua hai bài thơ. em cũng sè tim 
dược các tư trái nghĩa có sức biểu cảm, các từ đỏ giúp em tìm.thí dụ dè học 
bài từ trái nghĩa. Ngoài ra, sau khi tìm hiểu hai bài thơ cùng sè giúp em biêt 
thèm cách làm vân biếu cảm nói về người và sự việc, vừa biếu cám trực tiếp, 
vừa biếu cảm gián tiếp. 


B 

r ()ăn hán ỉ: 

CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH 

Đọc bài thơ nhiều, kết hợp với việc hiểu chú thích và tim hiểu các từ trái 
nghĩa trong bài thơ. Tiếp tục tìm hiểu cấu tạo cùa thơ ngũ ngôn tứ tuyệt về 
số câu, số chữ trong cáu, vần và nhịp thơ. Bài thơ là tác phẩm biêu cảm về 
một sự vật (ánh trăng đêm) sẽ giúp em hiếu thêm văn biểu cảm và luyện 
tập làm văn biểu cảm ớ tiết Làm vãn 

Trả lời câu hổi tìm hiếu 

1. Cá bài thơ đều biểu cám, không chi hai cảu sau. Nếu hai câu đầu, từ 
sông thay bằng từ đình thi 2 câu đầu quả là tả ánh trăng trên mặt sân (Ánh 
trăng sáng dầu sân, ngỡ là sương mặt đất). Nếu ánh trăng sáng dầu giường 
mà là ngỡ sương trên mặt đất thi quá là một cáu biểu cám sâu sắc: từ một 
ánh trũng (nhó) mà lại tướng là sương (lớn), từ đẩu giường (hẹp) mà là 
tướng mặt dất (rộng), sự Hên tường dột xuất đó thê hiện tâm hồn nhà thơ 
rất nhạy cám, dẻ hòa nhập với thiên nhiên, hình ảnh thiên nhiên thường 
trực trong tâm hồn nhà thơ. Như vậy là hai câu đầu vừa tả cánh vừa biếu 
cám. 

— Hai câu cuối cũng không chỉ biếu cám thuần túy mà vẫn có tả cảnh 
(trăng sáng) và cả ké (ngẩng dầu, cúi đầu). 

- Kết luận: cánh và tình (cá kê) kết hợp trong từng hai câu một trong 
bài thơ này. 

2. a) Phép đối sứ dụng ở 2 câu thơ cuô'i (dù đây không phái là thơ 
Đường): Ngẩng đầu «-» củi đầu, ngắm trăng <-» nhớ quẽ, trăng sáng <-» què 
cũ... (đối về động từ, tính từ, đối về cú pháp). 
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b) Phép đối à hai câu cuối (giúp em có hai từ trái nghĩa: cúi - ngẩng) 
thể hiện hai cử chì nhưng là hai trạng thái tinh cám khác nhau nhưng hòa 
nhập vào nhau. Ngẩng đẩu đê mở rộng tâm hồn với thiên nhiên (ngắm 
trang). Cũi đầu đê khép tám hồn lại, một cứ chi trầm tư về một diều gi 
thiêng liêng. Cái ngoại cảnh (trăng sáng) càng đẹp đẽ, mênh mỏng thì nội 
tám lại quặn đau: nhớ què cũ. 

3. Bố cục bài thơ rất chạt chê: Đêm có thanh tĩnh thì tâm tư (nhớ quẽ) 
mới trỗi dậy. Câu thơ đầu là sự chuyển tiếp từ cái cụ thể qua cái rộng lớn 
trong liên tướng như là cái thực sang cái áo. Cáu thơ thứ hai chuyên sang 
câu thơ thứ ba tướng như đột ngột nhưng thật ra thì đó là sự liên kết từ cái 
đo trở lại cái thực, từ tư duy sang hoạt động cơ thế. cần thấy sự liên kết từ 
nguyệt quang (tràng sáng) qua minh nguyệt (cũng là tràng sáng, nhưng sáng 
trong) làm cho câu thứ ba như đã được chuẩn bị từ đầu bài thơ. Cảu thử ba 
và câu thứ tư là một mối liên kết dôi có ý nghĩa như đã nói ở trên. Như vậy, 
nghi (tướng) qua cử (ngẩng) qua đê (cúi) là quá trình đi từ cái áo qua cái thực 
rồi trớ lại cái ảo, đi từ cái liên tướng (tướng là sương trên đất) qua cái thực 
(ngắm trâng) rồi trỡ vể cái liên tướng như là cái chất cùa bài thơ: tình cảm 
nhớ quê. Như vậy, tính liền mạch trong cảm xúc của bài thơ rất rõ. 

Đọc GHI NHỞ. 

Luyện tập: 

Hai câu thơ mộc mạc, không diễn tá hết cảm xúc của bài thơ. Em thứ 
dịch lại theo ý em. 


<ĩ)dtt hán 2: 

NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN Buổi MỚI VỀ QUÊ 

Đọc bài thơ, kết hợp với hiểu chú thich (dịch nghĩa từng từ Hán). Chú ý 
tìm trong bài thơ các từ trái nghĩa: tré / già, đi / về, các ý trái nhau: giọng 
vẩn thê / tóc khác bao, quen / lạ. 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 

1. Chú ý đến tiêu đề bài thơ: 

Với bài học trước, tình cảm nhớ về quẽ (chưa về quê), với bài này tinh 
cám khi về quê (đã đến quê). Bài trước là cám xúc trong đêm vắng, chi có 
một mình, bài này là cám xúc khi dang hòa nhập vào con người quê hương. 
Ngẫu nhiên mà viết có nghĩa là bài thơ không chuẩn bị trước, do tình huống 
bất ngờ mà cảm xúc, phái nói ra: dỏ là tình huống người cùng quê mà thấy 
người cùng quẻ là lạ? (chắc tác giá tướng là lúc về ai cũng nhận ra và vui 
mừng!). 
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2. Hai câu đầu dùng tiểu đối (đòi nhỏ trong cảu thơ) và tự đối (đối trong 
tâm tường cùa mình). Phép dối ờ 2 câu đáu thê hiện quãng thời gian xa quê 
lá qua lảu và trong cái đối thay vẫn còn cái bất biển (giọng quê chính là cội 
nguổn dể ta chá bao giờ quên quê hương), (So sánh với phép đối trong bài 
học trước vể thơ năm chữ, bốn cảu). 

3. Câu 1: tự sự —* kể lại quá trình xa quê. 

Câu 2: miêu tả (tá giọng, tả tóc) + biêu cảm (vẫn thể / khác bao). 

Cáu 3: tự sự -» kẽ lại cuộc gặp tré con. 

Câu 4: tự sự (kẽ lại câu hói cũa trẻ con) + biếu cám (một cảm xúc 
không nói ra, nhưng rất xót xa trong lòng tác giả sau khi nghe câu hói cứa 
trẻ con trong làng). 

4. ơ hai câu trên, tác giầ tưởng mình tuy xa quê lâu nhưng nghĩ rằng 
giọng quê vẫn còn nên chắc là mọi người sẽ nhận ra mình. 

ơ hai câu dưới, sự việc diễn ra ngỡ ngàng với tác giả: không ai biết tác 
giá là ai? Tré con hỏi tác giá: ớ đâu dến? Tửc là động chạm đến sự đau xót 
trong lòng tác giá: mình là quen mà bị coi là lạ! Chắc chắn là sau câu hỏi 
hồn nhiên, và tiếng cười hồn nhiên của trẻ, nhà thơ sẽ có cảm xúc ngậm 
ngùi, đau xót, mặc cảm (có thể tưởng tượng là nhà thơ rớm nước mắt). 

Đọc GHI NHƠ. 

Luyện tập: 

Hai bài dịch bám sát văn bản. Bản dịch 2 có hình tượng hơn (gương phá mái 
dâu), hai câu cuối không chi kè (như bài 1) mà biếu cám hơn. đặc biệt từ cười 
càng làm tăng nỗi đau cua nhà thơ. 


c 

TỪ TRÁI NGHĨA 

I. THÊ' NÀO LÀ TỪ TRÁI NGHỈA 

1. Các từ trái nghĩa trong 2 bài thơ: tré / già, cúi / ngẩng. 

2. Già (rau già) trái nghĩa với non (rau non) 

Già (cau già) trái nghĩa với non (cau non) 

Đọc GHI NHƠ. 

n. sử DỤNG TỪ TRÁI NGHĨA 

1. Các từ trái nghĩa trong hai bài thơ tạo nên các hình tượng tương phản, 
đối lặp nhằm gáy ấn tượng mạnh cho người đọc khi cảm nhận sự biến đổi 
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khác nhau cùa tâm tư tác giá. 

2. Gần mực thì đen, gần dèn thì sáng 

- Cưởp đêm là trộm, cướp ngày là quan 

- Lệnh ông khóng bằng cồng bà. 

Đọc GHI NHƠ. 

III. LUYỆN TẬP 

1. lành / rách; giàu / nghèo; dài / ngắn; sáng / tối. 

2. Cá tươi / cá ươn; hoa tươi / hoa héo; ăn yếu / ăn mạnh; học lực yếu / 
học lực giỏi; xấu tính / tốt tính; xấu trai / đẹp trai. 

3. Chân cứng đá mềm, có đi có ở, gần nhà xa cửa ngõ, vô thưởng vô phạt. 
bên trọng bên kliinh, buổi đực buỏi cái, mắt nhám mắt mờ, chạy sấp chạy 
ngứa, bước thấp bước cao, chân ướt chân ráo... 

4. Gợi ý: Quẽ em ơ rất xa nhưng đi tắt thì rất gán. Dân làng kẻ xấu thì 
ít, người tốt rất nhiều. Cảnh quê luôn luôn vui, chẳng mấy khi buồn. Tháng 
10, tháng 11, trời lúc nấng lúc mưa. Cha mẹ tôi xa quê khi còn trẻ, nay trỡ 
về lại quê thì dã già. Càng yèu quê hương, tôi càng ghét nhừng ai bội bạc với 
nơi chôn rau cắt rốn cùa mình. 


D 

LUYỆN NÓI VỂ VÃN BlỂU CẢM 
(đối với sự vật, con người) 

GIỚI THIÊU MỘT SỐ BÀI VÃN BIỂU CẢM VỂ NGƯỜI VÀ sự VIỆC, sự VẬT 
a) Về người 

BÀ TÔI 

Bà tôi ngồi cạnh tôi, chải đầu. Tóc bà tôi còn đen, dày kì lạ phủ kín cá 
hai vai, xòa xuống ngực, xuống dầu gối. Một tay khẽ náng mớ tóc lên và ướm 
trên tay, ba tôi dưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc 
dày. 

Giọng nói bà tôi dặc biệt trầm bổng, nghe như tiếng chuông đồng. Nó 
khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng như những đóa hoa và cũng dịu dàng, rực 
rỡ, dầy nhựa sống. Khi bà tôi mím cười, hai con ngươi đen sầm nỡ ra, long 
lanh dịu hiền khó tả. Đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui và 
không bao giờ tát. Mặc dù trén đôi má ngàm ngăm dà có nhiều nếp nhăn, 
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khuôn mặt cùa bà tôi hình như vẫn còn tươi tré. Lưng hơi còng, bà tòi di lại 
vần nhanh nhẹn 

Tói sông xa bà từ thuở nhò. Trước khi gạp lại bà. tôi như người ngũ say, 
đắm chìm trong bóng tối. Nhưng bà tỏi xuất hiện đã đánh thức tôi dậy, dưa 
tói ra ngoài ánh sáng. Với một sợi dây vô tận, bà tói nối tát cá mọi vật xung 
quanh tỏi lại. dan thành một lớp dang-ten nhiều màu sắc và trờ thành người 
gần gũi nhất với lòng tôi, một con người dẻ hiếu nhất và yêu quý nhất. 

Tấm lòng yêu mến vô tư của bà tòi đối với mọi người dã làm cho tâm hồn 
tôi thêm phong phú, đã truyền sức mạnh cho tôi đẽ đương đầu với sóng gió 
trong cuộc đời. 

Mácxim Goócki 

b) vể sự việc 

GẬT LÚA ĐÊM TRÁNG 


Đêm trăng này lứa chín 
Bộ đội đi qua làng 
Các anli xuống gật hộ 
Phòng ngày mai giặc sang 
Lấy tliẽm liềm thèm hái 
Mượn thêm gánh thèm quang 
Người người cúi xuống ruộng 
Tay khoát k'ioát lúa vàng 
Vui tựa tầm ăn rỗi 
Rào rào trong đêm trăng 
Cười nói nấp chân đè 
Súng động chờ mọi ngả 
Gió mát trăng đáu hè 
Lúa thơm vào tận dạ 
Sao cuối cùng vừa lặn 
Chân ruộng cũng gặt băng 
Yêu nhớ anh bộ đội 
Gặt lúagixin đêm trăng. 

Huy Cận 
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ĐẮP DÈ 


Nắng mới chan hòa trên đê. Những con chạch mới dáp, đất vàng sáng 
nôi lên. Dọc suốt hơn sáu kilômét, từng đám người đông đặc tấp nập trên đê 
và hai bên đê. Nhát cuốc phầm phập bố xuống đất thịt rắn: Xéng xúc rồn 
rột. Lưỡi mai dài xắn ngọt từng hòn đất vuông to. Đầm đánh nhịp đều đều. 
Từng dòng người như đàn kiến, tuôn từ dê về các "thùng dấu" hoặc từ các 
"thùng đâu" về phía đê, thoăn thoắt trèo lên dô’c đê, hai sọt đất năng trĩu, 
hai đòn gánh uốn vòng cung. Nhửng chiếc xe cải tiến chớ đầy đất, ùn ùn 
chạy dưới chân đẽ. leo lên mặt đê, đổ hàng hàng những đống đất cao. 

Ngày một, ngày một, thân đê rộng thêm, con chạch cao dần. Đứng trên 
đê cao nhìn ra chung quanh, một bên là con sông Hồng, dòng nước đục vẩn 
hiền lành như không trôi, một bẽn là cánh đồng chiêm xanh um. 

Lúa mau tốt thật! Mới ngày nào lúa mới cấy còn lô nhó từng bụi, thế mà 
nay đã lòa xòa chen chúc, có ruộng đă có đòng, có ruộng đang trổ. 

Mỗi ngày của công trường là một ngày lao động bền bi, náo nhiệt, cố 
gắng. Dù nắng cháy rát lưng, dù dường bị mưa xối trơn lầy nhầy mỡ, dù đất 
rắn cuốc chối tay, dù gánh nặng đè trĩu trên vai, công trường vẫn tiến hành 
theo một nhịp gấp rút. 

Bùi Hiến 

Đọc hai bài văn và trá lời câu hỏi: Hai bài văn nói về đôi tượng biêu cảm 
nào? Tác già đã kết hợp tả, kể và biểu cám trong từng bài như thè nào? (Các 
cảu vàn nào là biếu cảm trực tiếp, câu vàn nào là biêu cảm giáp tiếp?). 

c) Về sự vật 

TRẢNG QUÈ 

Vầng trông thám đang từ từ nhô lên sau lũy tre làng xanh thầm. Hình 
như cũng từ vầng trăng, làn gió nồm mơn man, mát rợi, tỏa ra làm tuôn 
cháy những ánh vàng tràn trên sóng lúa. trải khắp làng quê. 

Ánh vàng tuôn chảy đến đâu, nơi ấy bừng lên tiếng reo cười, tiếng hát. 
Trăng tắm đầm rặng tre làng rì rào gọi gió. Trăng lấn trốn trong tán lá 
xanh rì cùa cây đa đầu thôn. Những mắt lá ánh lén tinh nghịch. Trăng lai 
láng trong vườn chuối, cố tình soi theo mấy tên "biệt kích" tí hon dang lấn 
trôn các chú "bộ đội giải phóng" đang lăm lăm khẩu súng gỗ trong trò chơi 
"chiến đâu" dưới trăng. 

Trên bến nước đầu thôn, trăng vờ vụn, dập dờn trong sóng nước. Tràng 
láp loáng trên những tâm lưng trần cùa các bạn thiêu nhi đang tắm. Theo 
vòng tay khoát của bạn, trăng tản ra, tung lên, dấp dới như muôn vạn vì sao 
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rơi lá tả. 


Trăng chìm đáy giêng, chấp chới vảy gọi những cái gàu tà tà buông xuống 
dế rồi ùa vào đầy ắp. Trăng óng ánh trên nụ cười, đậu vào ánh mắt. hàng 
mi cùa mọi người. Trăng ôm cá mái tóc già bạc cùa các cụ. láu linh chui vào 
trong ống diêu, nép vào ấm chè trên sản nhà. 

Hình như cả thôn em đang ngập trong trăng và đang vui vì ngày mùa bội 
thu. Hội vui làng kéo dài đến khuya. Khi cả làng đã ngú, trăng còn thao 
thức, cùng sương khuya buông màn che giấc ngú cho quê hương. 

BÀI TẬP Tự KIỂM TRA TÍCH HỢP 

1. Hai câu thơ cuối bài thơ là cảu kể sự việc nhưng tác dụng biêu cám cũa 
nó rất sâu sắc. Đó là ý nghĩa biếu cảm gì? Đánh dấu vào ô em cho là đúng. 

a) Xót xa vì người quen mà thành lạ 

b) Tiếng cười cùa tré làm chua xót thêm nỗi đau 

c) Một cảu hỏi làm ngờ ngàng nhà thơ □ 

2. Những cặp từ sau đây, cặp từ nào là cặp từ trái nghĩa. Đánh dấu (+) 
vào ô của cặp từ dó: 

a) ngẩng / cúi ( ) b) đầu / trên ( ) c) trẻ / già ( ) 

d) xa / ngán ( ) e) cao / bé ( ). 
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‘Sả.c rr 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ GIỮA CÁC TIẾT 

Bài thơ giúp em hiểu tấm lòng vị tha của nhà thỡ và sự kết hợp tá, kể trong 
vãn biểu cảm. Trong bài thơ, có rất nhiều từ đồng âm, em cần chú ý khi tìm 
hiểu bài văn để có thể học tốt tiết tiếng Việt. Bài thơ còn là mẫu mực để em biết 
thế nào là kết hợp tả, kể trong văn biểu cảm sẽ học ở tiết Làm vãn. 

B 

( Ofỉn hàn: 

BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ 

Đọc bài thơ nhiều lần kết hợp với hiểu chú thích. 

Tìm các từ đồng âm với một số từ trong bài? 

Gợi ý: tranh bay (tranh cướp) 

thu cao {thu mành, thu thập).... 

Trả lời câu hỏi dọc hiểu 

1. Tìm bố cục bài thơ: 

Bài thơ gồm 4 phẩn. Phần đầu đến mương sa. Phần tiếp đến lòng ấm ức. 
Phần 3 đến cho trót. Phẩn còn lại là đoạn cuối. Sự việc, cánh vặt được tá và kể 
theo trình tự chặt chẽ: Từ cảnh gió thu phá nhà -» trẻ con nhân thời cơ cướp 
tranh -* nhà thơ tức giận nhưng không làm gì được -> nghĩ đến ước mơ sao cho 
kẻ sĩ có được gian nhà -» lúc ấy, nhà thơ vẫn cứ ở túp lều nát cũng được. 

Phần đầu có 5 câu, phần 2 có 5 câu, phẩn 3 có 8 câu, phần cuối có 5 câu. 
Có phần dài, phẩn ngắn đế' diễn tá sự việc diễn ra nhanh và nỗi khổ kéo dài 
của người mất nhà. Có một số phần có cáu lẻ (phần 1, 2, 4 có năm câu) nhằm 
diễn tả sự việc như đang còn tiếp diễn. Ớ phần cuối, có các câu nhiều chữ hơn 
nhằm diễn đạt các suy nghi rộng lớn về lòng vị tha của nhà thơ. 


2 . 


V 

\-_^Phương thức 
^-'-4nểu đạt 

Phần 

Miêu 

tá 

Tự 

sự 
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cảm trực 
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Tự sự 

+ biêu 
cảm 

Góc tự sự 
+ miêu tá 
+ biểu cám 
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3. Nòi khô cua nhà thơ- nhà không đèn. chân đắp rách nát, nhà dột. mưa 
khòng dứt. không ngu được. 

Nỗi khô nhà không đèn được diễn tá bằng các từ: tối mực, mịt mịt, 
ctcn đặc (từ láy. từ ghép). 

- Nồi khò chân đắp rách nát dược diễn tá bàng các cụm từ: lạnh tựa sất. 
lót nát (so sánh, từ ghép). 

Nồi khố nhà dột, mưa không dứt được diễn tá bằng các từ: mưa, mưa, 
mưa, ướt át (diệp tư, từ láy). 

Dặc biệt, các vần trắc cuối câu là nỗi đau nhói trong lòng tác giá khi 
kê về từng nỗi khổ: mực, sát, nát, dứt, trót.... 

4. Nếu không có đoạn cuô’i thì bài thơ chi có giá trị hiện hữu và tố cáo. 
Đoạn cuối nâng bài thơ lên tầm tư tướng lớn của nhà thơ: quên và chịu dựng 
nỗi khô cá nhân đè mong ước một gian nhà, hạnh phúc tối thiểu cho ké sĩ 
thời dó. Từ tình cám vị tha này, bài thơ đạt dến tầm nhản văn cao cá. 

Đọc GHI NHƠ. 

Luyện tập: 

1. Đọc, chú ý dến ngữ diệu đoạn cảu ngắn, doạn cảu dài. 

2. Hai cảu nêu lên ý chính đoạn văn: 

a) Sự "ấm ức" cùa nhà thơ không chi là tiếng kêu cho nỗi bâ't hạnh 
của chính bán thán tác giá mà là nồi đau về tinh cảnh mọi ngôi nhà tranh 
của "ké sĩ nghèo" trong thiên hạ "dều rách nát". 

b) Tấm lòng vị tha dó cùa Đồ Phú như một lời khấn thiết đòi thay dối 
hiện thực đen tối lúc bấy giờ mãi mãi kích động tâm khảm chúng ta. 

c 

Từ ĐỒNG ÂM 

I. THẾ NÀO LÀ TÌ/ ĐỔNG ÂM 

1. - Lổng (ngựa lổng): nhảy cao lên 

- Lồng (lồng chim): dụng cụ dế nuôi chim. 

2. Nghĩa hai từ không liên quan gì với nhau. 

Đọc GHI NHỞ. 

n. sỉ/ DỤNG TỪ DỒNG ÂM 

1. Các từ lồng trong 2 câu trên được nhận ra nghĩa khi đặt nó vào trong 
câu nói, liên kết với từ trước nó và sau nó. 

2. Cảu "Đem cá về kho" nếu tách ra khỏi bài văn sẽ được hiểu 2 cách: 

+ Đem cá về kho đế ăn (cách nấu thức ăn) (1) 

+ Đem cá vể kho đê cất (nơi chứa cá) (2) 
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Nếu ta nói: Đem cá về kho đê ăn, đừng nấu canh, thì cá ớ nghĩa 1. 

3. Khi giao tiếp, muôn hiểu nghĩa từ, nhất là từ dồng âm, cần đặt từ vào 
hoàn cánh giao tiếp. 

Đọc GHI NHỞ. 

HI. LUYỆN TẬP 

1. Thu: mùa thu, thu tiền, thu mình. 

Cao: nhà cao, thuốc cao 

Ba: ba trăm, 6ữ má 

Tranh : nhà tranh, tranh chấp 

Sang: sang trọng, chạy sang. 

Nam: phía Nam, nam giới 
Sức: sức lực, quan sức (thông tư) 

Nhè: nhè cơm, khóc nhè. 

Tuốt: tuốt lúa, mất tuốt 
Môi: môi son, môi giới. 

2. a) (1) Cái cổ (phần giữa đầu và thân) 

(2) Cổ tay (phần nối bàn tay, cánh tay) 

(3) Cỏ' chai (phần giữa miệng và thân chai) 

(4) Nghẹn cổ (nói không ra tiếng) 

(5) Cao cố (câ't giọng lên). 

Các nghĩa 2, 3, 4, 5 là các nghìí chuyến từ nghĩa gốc (1). 
b) CỔ tay (đã nói ờ trên), cổ kinh (xưa cũ), cổ động (cổ vũ, động viên). 
(Chú ý: mâm cỗ không phải là từ đồng ảm vì cỏ dấu ngã). 

3. Ba tôi bàn (động từ) về chuyện cái bàn (danh từ). 

- Những con sâu (danh từ) đã làm cho vết nứt trên cây sâu (tính từ) hơn. 

- Một năm (danh từ) có năm (số từ) ngày lê lớn. 

Chú ý: phân biệt từ đồng âm và gần âm, gần nghĩa. 

a) Cuộc sống của gia đình tôi hồi ấy rất bấp bênh (không phái là bập). 

b) Tối hôm qua tôi không ngũ được, sáng dậy trông anh ấy bơ phờ quá 
(không phẳi là thờ) 

c) Ông ta suốt ngày rượu chè be bét (chứ không phải bết) 

Việc nhầm lẫn các từ trên vì đó là các từ gần âm, gần nghĩa. 

4. Hai cặp từ đồng âm làm cơ sở cho câu chuyện: 

- Vạc (con vạc), vạc (vạc đồng) 

- Đồng (kim loại), đồng (cánh đồng). 

Nếu xử kiện, em dùng từ đồng âm đế giải thích cho hai bên. 
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D 

CÁC YẾU TỐ Tự Sự, MIÊU TẢ TRONG VÃN Biểu CẢM 

1. Yếu tó tự sự: trẻ con cướp tranh, gió phá nhà. 

Yếu tô miêu tã: cánh nhà dột. nát, cánh tranh bay. 

Các yếu tó’ tả và kế đó tạo nên sự đôi lập với ước mơ cao thượng cùa 
nhà thơ, càng làm cho ước mơ đó thêm cao thượng vì sự quên minh dê nghĩ 
đến cái chung. 

2. a) Yêu tô tự sự: chuyên ngâm nước muối, chi tiết khi ngũ, chuyện đi, 
về cũa bô. 

Yếu tố miêu tả: tả ngón chân, mu bàn chân, cái ống cáu. cái thúng cáu, 
cái cần câu, cái ghé xép. 

Yếu tố biểu cảm: - Câu "Người tánh" dây là bàn chán vất vá 

- Câu cuô’i đoạn vãn (biểu cám trực tiếp) 

Nếu không dựa vào tả và kế (các đôi tượng cúa biếu cám) thì nhà văn 
không thế' biếu cám được (tó thái độ cám xúc với đối tượng đó). 

b) Đoạn dầu là đoạn nhà vân nhớ về "bàn chân vất vá" cúa bố: bàn 
chán xám xịt, mốc tráng, bàn chân dau đớn. 

Đoạn hai là đoạn nhà văn nhớ về "nghề nghiệp vất vá" cùa bố: đi sớm, 
về khuya, dụng cụ mài mòn ... 

Tình cãm xuất phát của nhà văn khi tả. kể biếu cảm là lòng thương 
xót người cha dã vất vá vì nghề mọn đến dau yếu, đến mòn mói. 

Đọc GHI NHƠ. 

II. LUYỆN TẬP 

1. Vào tháng tám, gió bào đà làm tan nát gian nhà của Đỗ Phú. Bọn trẻ 
con tranh thú thời cơ xông vào cướp các tấm tranh còn lại cũa gian nhà. Đỏ 
Phú tức giận, nhưng vì sức yếu không làm gì dược chúng. Tối lại. nhà không 
còn dèn, chăn màn ướt, một phần do con đạp nát nên chăng có gì đắp. Mưa 
cứ kéo dài suốt đêm làm nhà thơ không thế nào ngũ được. 

Trong sự đau khô riêng tư, nhà thơ nghĩ đến các kẻ sỉ cùng nghèo như 
mình và ước ao làm sao cho có "một ngôi nhà rộng muôn ngàn gian" dành 
cho kẻ sĩ khắp thiên hạ, dù cho nhà thơ vần còn ờ trong "túp lều nát". 

2. Viết lại bài văn theo diễn đạt riêng. Đây là dạng bài tập mô phỏng. 
Yêu cầu kết hợp tự sự, miêu tả và biêu cảm. 

- Tự sự: Chuyện đổi tóc rôi lây kẹo mầm ngày trước. 

- Miêu tá: Cánh chái tóc cúa người mẹ ngày xưa, hỉnh ảnh người mẹ. 

- Biểu cảm: Lòng nhớ mẹ khôn xiết. 
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Sài Ĩ2 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ GIỮA CÁC TIẾT CỦA BÀI 

Hai bài thơ giúp các em hiếu dược lòng yèu thiên nhiên gắn với lòng yêu 
đất nước cúa Bác Hồ, hiếu thêm luật thơ thất ngôn tứ tuyệt. Hai bài thơ còn 
là tác phẩm hay đế các em tập viết cảm nghĩ về tác phẩm văn học. Khi viết 
bài cảm nghi, cô’ gắng sữ dụng các thành ngừ thích hợp. 

B 

H[)đn bán: 

CẢNH KHUYA + RẰM THÁNG GIÊNG 

Đọc cả 3 bài: Phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ. Chú ý tìm hiểu phần dịch 
nghĩa từng từ Hán - Việt trong bài phiên âm. Các em cần xem thử bài dịch 
ra lục bát của bài "Rằm tháng giêng" có ân khớp với bản dịch nghĩa không? 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 

1. Hai bài thơ làm theo thế thơ thất ngôn tứ tuyệt. Nhác lại luật thơ trẽn 
vì số câu, sô' chữ trong câu, nhịp ngắt trong câu, vần gieo thế nào? 

Gợi ý: Có 4 câu (tứ tuyệt), mỗi cáu 7 chữ (thất ngôn) ngắt nhịp (4/3). 
vần gieo ớ cuôi câu 1, 2 và 4. 

Em nhắc lại luật thơ lục bát và vận dụng phân tích bài dịch "Rằm 
tháng giêng"’. 

2. Phân tích 2 cáu thơ đầu cua bài "Cánh khuya"': 

a) Câu đầu: So sánh tiếng suối trong và tiếng hát xa: 2 hình ánh Ồm 
thanh gần gũi nhau về tính êm ả, nhỏ nhẹ, yên lành, trong sáng - một bên 
là âm thanh của thiên nhiên, một bên là âm thanh con người, nhưng cá hai 
đều khêu gợi lòng người, hòa nhập cảm xúc thiên nhiên vào cảm xúc nhân 
vân. Câu thơ có âm điệu lên - xuống (tt - bb - tt) và ngân vang (xa (b)...). 

b) Câu thứ 2 là một câu miêu tá, chi vài nét mà giúp ta hình dung một 
cánh đẹp: trâng xuyên qua cây như bóng lấp lánh trong hoa. Câu thơ là một 
so sánh không cỏ từ so sánh: "Tràng lổng có thụ" chi có 2 màu: trắng và đen 
nhưng so với búng lồng lioa thi làm ta nghĩ đên muôn màu sắc trong trí 
tướng tượng cùa nhà thơ. Câu thơ thê hiện khá năng liên tường sáng tạo cùa 
Bác Hồ. 
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3. Hai câu thơ cuối biêu hiện sự lo láng cùa Bác đối với đất nước dang 
còn chiến tranh, làm Bãc không 'ngũ được. Hai câu thơ có từ không ngìi lặp 
lại. thê hiện tâm trang nặng nề cùa Bác về nổi lo cho đàt nước, còn thè hiện 
cá lí do: cánh quá đẹp cũng làm Bác không ngủ dược. Như vậy là yêu nước 
và yêu thiên nhiên hòa làm một. 

4. Hình ánh không gian vã cách miêu tả không gian trong bài Ràm 
tháng giêng: Học sinh đọc lại 2 câu thơ (từ phiên âm qua dịch nghĩa và dịch 
thơ). Đày là cánh không gian cao rộng, bát ngát, tràn dầy ánh sáng và sức 
sóng của đêm rằm mùa xuân. Trong nguyên văn chữ Hán, cỏ ba từ xuân 
được lạp lại. nhấn mạnh vé dẹp cùa mùa xuân. Cách miêu tá không ti mi 
theo nghệ thuật thơ có Phương Đông, chú ý nhiều hơn đến cám quan chung, 
về cái toàn thể. 

5. Bài Nguycn tiôu gợi em nhớ tới các bài thơ cổ Trung Quốc: (Phong Kiều 
dạ bạc có câu cuối: "Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền", cảu "Thu thủy 
cộng trường thiên nhất sác" trong bài phú: Dàng Vương các cùa Vương Bột. 

Chú ý: Trăng soi lồng lộng xuống mặt đất làm sáng rô một dường dây 
tiếp nối chạy dài rồi vút lên cao cùa mùa xuân. Xuân trên sông -» xuân chạy 
dài theo con nước -* đến tận cuối sông tiếp giáp với chán trời, xuân bay lẽn 
trời tiếp nối với xuân trên sông. 

6. Hai bài thơ viết vào các năm đầu cùa cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Bài Cánh khuya viết năm 1947 sau chiến tháng Việt Bắc rất quan trọng. 
Trong cả 2 hoàn cảnh, ta đều thấy phong thái ung dung, lạc quan cúa Bác 
Hồ cùng với các đồng chí lãnh đạo Nhà nước. Phong thái â’y toát ra từ giọng 
thơ vừa cố diên, vừa hiện đại, khóe khoắn, trẻ trung 

7. Hai bài thơ đều viết về trâng ỡ chiến khu: Trăng ở bài Cánh khuya là 
vé đep của trăng, núi rừng, trăng ở bài Ràni tháng giông là vé dẹp cùa trăng 
sông, nước, một bên là trăng trong cáy cao bóng cả, một bên là trăng trên 
sông nước mênh mông 

Đọc GHI NHƠ. 

Luyện tập: Tự sưu tầm và chép ra. 

Gợi y: Các bài trong tập: Nhật ki trong tù. 

c 

THÀNH NGỬ 

I. THÀNH NGỮ LÀ GÌ? 

1. Lcn thác xuống ghểnh: loại cụm từ (gồm nhiều từ) có cấu tạo cố định 
(không thế đáo trật tự các từ trong thành ngữ), có ý nghĩa hoàn chinh 
(không phái là nghĩa cùa các từ trong cụm từ cộng lại), ơ đây, nghĩa hoàn 
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chinh là vất vá, gian nan. 

a) Không thê nói: lên thác, xuống nùi (thay từ), lên thác và xuống 
ghềnh (thêm từ), xuống ghềnh, lên thác (thay đối vị trí các từ trong cụm từ). 

b) Rút ra đặc điếm về một thành ngữ (như trong định nghĩa ở phần 
GHI NHỚ 1). 

2. a) Nghĩa đã nói ớ trên. Nói lên thác xuông ghềnh: lên xuống là đế nói 
cách đi vất vả, thác ghềnh là dê nói các trớ ngại khi lên xuống. Đây là một 
ấn dụ (Dấu A chi nói B). 

b) Nhanh như cát có nghĩa là rất nhanh, trong chớp nhoáng. Nói 
nhanh như cát là so sánh 2 động tác, lấy hình ánh dộng tác thứ 2 dê đi biểu 
cảm về động tác thứ nhất. Đây là so sánh từ vựng (SO sánh quen thuộc trong 
lời nối cùa nhân dân). 

c) Điểu hay là điều tốt, nên theo, nên làm. 

Lẽ phái là chán lí cần phái tuân theo. 

Từ 2 nghĩa den cúa hai từ trên, có thể suy ra nghĩa bóng cúa thành 
ngữ: điều hay lẽ phái: đó là các kiến thức có tính chán lí và đạo đức cần 
phái tuân theo (thi dụ bổ sung cho hợp với ghi nhớ). 

Đọc GHI NHỚ 1. 

II. SỪ DỤNG THÀNH NGỪ 

1. Bảy nổi ba chim có vai trò vị ngữ trong 2 cảu thơ. 

Tất lửa tối đàn có vai trò dinh ngữ (bổ nghĩa cho khi). 

2. Trong 2 câu trên, 2 thành ngữ giúp cho việc diễn đạt ngắn gọn, có tính 
hình tượng, biểu cám. 

Đọc GHI NHỚ 2. 

HI. LUYỆN TẬP 

1. a) Sơn hào hải vị; nem công chà phượng là nói đến các thức ăn ngon 
quý hiếm. Vị núi, vị biến, nem thịt công, chả thịt phượng, theo nghĩa đen thì 
các món ăn này chưa chắc đã ngon nhưng chắc là quý hiếm vì lấy đâu ra các 
món từ núi, từ biến, từ các con vật mà chá ai dám làm thịt vì nó là chim 
cảnh. Đảy là các hoán dụ cấu tạo từ liên tướng gần gũi. 

b) Khóe như voi là thành ngữ nói đến sức mạnh to lớn, sức mạnh ví 
với sức con vật to lớn, mạnh nhất trên rừng. Đáy là so sánh từ vựng (cách 
nói quen dùng của nhân dân). 

c) Da mồi tóc sương là thành ngữ diễn tả hình ảnh cũa tuổi già (tóc 
sương là tóc bạc, da mồi là da đả có các vết den, vết nám). 
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tl) Tứ cô' vô tlìân: bốn phương không có người thản, ý nói: có độc. 

2. Con Rồng cliớu Tiên: thành ngữ ờ truyền thuyết: Con Rồng cháu Tiên. 

Ếch ngồi dãy giống: thành ngữ trong ngụ ngôn: Èclì ngồi dãy giếng. 

Thầy bói xem voi: thành ngữ trong ngụ ngôn: Thầy bôi xem voi. 

Như vậy là có nhiều thành ngữ có nghĩa khái quát có thê làm chú để 
(đặt vào nhan đề) cho các cảu chuyện. 

3. Lời ân tiếng nói, một nắng hai sương , ngày lành tháng ngọt, no cơm 
ấm áo. bách chiến bách thắng, sinh cơ lặp nghiệp. 

4. Tham sống sợ chết (hèn nhát), bùn láy nước dọng (nơi bẩn thiu), mưa to 
gió lớn (cảnh hãi hùng), mẹ góa con côi (cảnh mất bố), ruột đế ngoài da (tính 
bộc bạch), lùng lang dạ thú (người tàn ác), di guốc trong bụng (hiểu hết lòng 
dạ), rán sành ra mã (hà tiện) ... 


D 

CÁCH LÀM VĂN Biểu CẢM VỀ TÁC PHẨM văn học 

I. ĐỌC ĐOẠN VĂN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỞI 

a) Đàm qua ru đứng bờ ao 
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ. 

Buồn trỏng con nhện giăng tơ 
Nhện ơi nhộn hỡi nliện chờ mối ai? 

Đèm dcm tướng dái Ngân Hà 
Chuôi sao Tinh Đấu đã ba năm tròn. 

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn 
Tào Khẽ nước chảy vẫn còn trơ trơ. 

b) Tác giá đã phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao thông qua: 

- Ớ hai cáu ca dao đầu. liôn tướng từ người ra đứng bờ ao đến một người 
đội khăn, mặc áo dài, chắp tay sau lưng, bên cái cầu ao mờ mờ tối, quay mặt 
trông trời lấp lánh sao. 

- Ở hai câu tiếp sau, tác giá lại từ hình tượng trong câu thơ, liên tưởng 
đến inột con nhện đang giăng tơ dược nhân hóa qua chi tiết: nhện nghén 
trồng, vàn đón, ngạc nhiên và thất vọng. 

- Hai câu thứ 5 và thứ 6 lại là một suy ngầm về sông Ngân Hà khi tác 
giá nhìn lên trời. Suy ngầm về một cuộc tình chi được qua sông một năm 
một lần dê gặp nhau, từ đó lại nghỉ rằng cũng dang có một người nào đó 
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không tên. nhưng lại thân thương và đang mong đợi, đang tròng chờ tác giá. 

- Hai câu cuò'i cùng, từ hai chừ Tào Khê mà tác giá lại liên tưởng đến 
con sông Tào Khê qua sông cầu và thể hiện lòng chung thủy minh với Tào 
Khê như chính dòng Tào Khê không bao giờ cạn. 

Đọc GHI NHỠ. 

n. LUYỆN TẬP 

Gợi ý một số dàn ý về các bài thơ đà học. 

1. Bài: Hồi hương ngẫu thư. 

a) Mở: Giới thiệu bài thơ và dịp dược học bài thơ ở lớp 7 với các ấn 
tượng sâu sắc về bài học. 

b) Thân: Tác giá đâ tự kể về thời gian x^ nhà của mình với giọng văn 
biêu cám thế nào? (đôi lập lúc đi - lúc về (trẻ -* già) để nói về sự xa cách 
quá lâu; xót xa về sự thay đổi của-mình (tóc dã khác xưa) nhưng vẫn tự an 
úi: giọng quẽ vần thế như khẳng định tâ'm lòng yêu què nhớ quê của minh 
và tin rằng có thể được mọi người săn đón khi về quê. 

Hai cảu tiếp là một nỗi xót xa vi một hiện tượng đột ngột không ngờ: trẻ 
con cháng chào mà còn hói mình ỡ dâu đến! Câu hỏi không có trá lời ớ cuối 
bài lại gieo vào lòng tác giá bao nhiêu câu trá lời nội tâm. Ta tướng tượng là 
tác giả có thể cười theo câu hỏi cùa trẻ nhưng cũng vừa ứa nước mắt. 

c) Kết: Đánh giá tình cảm quê hương sâu nặng của nhà thơ. Liên hệ 
với tinh yêu quê hương cùa bản thân. 

2. Bài: Cảnh khuya. 

a) Mở bùi: Giới thiệu tác giá và hoàn cánh ra dời cùa bài thơ. 

b) Thăn: Hai câu đầu: phân tích vé đẹp cùa đêm trăng chiến khu về 
màu sắc, âm thanh qua nghệ thuật so sánh, liên tường. 

Hai cảu sau: phán tích nỗi lòng cùa Bác đối với đất nước và qua nghệ 
thuật điệp từ: chưa ngủ vắt qua hai dòng thơ. 

c) Kết: Đánh giá bài thơ đả phán ánh tâm hồn yêu thiên nhiên hòa 
nhập với tâm hồn yêu nước cùa bài. 

MỘT sổ BÀI MẨU VỀ PHÁT BlỂlJ CẢM NGHỈ ĐỐI VỚI TÁC PIIẨM VĂN HỌC 

Dề số I: Từ 2 câu ca dao: 

Bạn về có nhở ta không 
Ta về nhớ bạn như trăng nhớ trời. 

Hãy phát biểu cảm nghĩ cùa em về tinh bạn chân chính. 
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Bài làm 


Truyện Lưu Binh Dương Lẽ là một truyện cám động về tình bạn chán 
thành ỡ nước ta. Ca dao cùng có những câu thật đẹp về tình bạn: 

Bạn vè có nhở ta không 
Ta vé nhớ bạn như trăng nhớ trời. 

Trăng với trời gán bó với nhau khăng khít, trăng mọc trên bầu trời và 
bầu trời đẹp thêm nhờ ánh trăng. Trăng và trời còn là những cái cao rộng, 
to lớn trong cái mênh mông cùa vũ trụ. Nói đến trăng với trời, người ta còn 
nghi tới những gì trong sáng trong trời đất. Hình ảnh trong cảu ca dao đã 
khéo biếu hiện tinh tế những phàm chất tốt dẹp cùa một tình bạn chân 
chính. Bạn tô’t phái là những người gắn bó, hòa hợp, thúy chung với nhau 
như trâng với trời. Tình bạn chân chính còn phái trong sáng, cao rộng như 
ánh tráng và bầu trời, kết với nhau vì mục đích cao thượng vô tư, không tính 
toán, rộng lượng không hẹp hòi, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ "chọn bạn mà 
chơi", ông cha ta dã nói như thế! Trước hết là bạn tốt, dứng đắn, trung thực, 
hợp nhau về cách sống, tính tình. 

Có dược một người bạn tốt là một niềm vui lớn, nguồn tình cám đẹp, một 
người thầy thứ hai như cha ông ta nói: ”học thầy chẳng tầy học bạn”. Chính 
người thầy - bạn này nhiều khi lại có ánh hướng trực tiếp đến cuộc sống 
chúng ta. 

Dề 2: Phát biếu cảm nghĩ của em về cuộc đâu tranh giữa cái thiện, cái ác 
trong truyện Sọ Dừa. 

Mở: Truyện Sọ Dừa là một truyện cố dân gian li kì, hấp dẫn, có nhiều ý 
nghĩa sâu sắc. Đọc truyện em thấy người xưa đã khéo đặt ra và giải quyết 
vấn đề thiện và ác cùng vấn để hạnh phúc ở đời. 

Thăn: Truyện có những chi tiết li ki làm em thích thú: Cái vé kì dị của 
Sọ Dừa lại chứa một chàng trai khôi ngô tuấn tú; cô út xinh đẹp vui lòng 
lấy chàng Sọ Dừa xấu xí; cô út bị hai người chị tàn ác đẩy xuống biên cho cá 
kình ăn thịt nhưng kì lạ thay! Cô vẫn trớ về với cuộc sống! 

Cô Út có tấm lòng nhản hậu, biết thương người, đối xử với Sọ Dừa xấu xí 
với tấm lòng trong sáng của mình: Trái tim trong sáng của cô đã giúp cô 
thấy được Sọ Dừa phải là con người như thế nào? Quả thật, Sọ Dừa là một 
chàng trai tuấn tú nấp dưới cái vỏ xâu xi đế thứ thách lòng người, thứ thách 
phán biệt cái Thiện, cái Ác. 

Cô ứt nhận lấy Sọ Dừa, cô là tiêu biểu cho cái Thiện. Hai người chị tàn 
ác với em nhưng lại ganh ghét khi thấy em có hạnh phúc là tiêu biểu cho cái 
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Ác. Câu chuyện đà cho cái Ác ban đầu tấn công cái Thiện: hai cô chị khi 
thấy em lây được Trạng nguyên, tìm cách giết em và cô ứt đã bị đấy xuống 
sông. Thế nhưng, nhờ dự cám cúa chồng nên cô út dâ dược trang bị dầy đù 
dê' thoát chết khi bị đẩy xuống biển và được sum họp với chồng, còn hai cỏ 
chị xấu hổ quá bỏ di biệt tích (dáng ra câu chuyện phái cho 2 cô hình phạt 
nặng hơn?). Thế là cái Thiện lại thắng cái Ác. 

Kết: Rõ ràng truyện Sọ Dừa muốn khẳng định một chân lí cùa cuộc sông. 
Cái Thiện ban đầu hay gặp gian nguy do cái Ác nhưng cuối cùng bao giở cái 
Thiện cũng thắng và cái Ác bị trừng trị. Hạnh phúc chỉ đến với người lương 
thiện, biết đấu tranh cho hạnh phúc cúa minh. Còn dối với ké ác, có bao giờ 
hạnh phúc của họ được dài lâu. Đi tìm hạnh phúc là phải đi tìm cái thiện, 
cái nhân hậu như là đạo dức cơ bản của con người. 

Dể 3: Phát biểu cảm nghĩ về cách đánh giá cái dúug, cái sai trong cuộc 
sống qua truyện: Thầy bói xem voi. 

Mớ: Câu chuyện của các thầy bói thật là thú vị và cũng thật khó xử: Cá 
năm thầy đều đúng cả! Nhưng cá năm thầy cũng dều sai cá! Vì sao thế? 

Thăn: Đúng là con voi sun sun như con dia, vl đó là cái vòi cùa nó. Đúng 
là con voi chẩn chần như cái đòn cán, bới vì đó là cập ngà cùa nó. Đúng là 
con voi bè bè như cái quạt thóc bời đó là tai của nó. Đúng là con voi sừng 
sững như cột nhà, bới vì dó là chân cua nó. Đúng là con voi tua tủa như cái 
chối sé cùn bới đó là đuôi của nó. Cho nên các thầy đúng cả là như thế. 

Nhưng cả năm thầy đểu sai vì mỗi cái mà từng thầy nói đến chi là một 
bộ phận cùa con voi chứ không phái là tất cả con voi. Vậy cái sai trước nhất 
cùa các thầy là đã đem cái biết ciia mình về một bộ phận mà suy ra toàn bộ 
sự vật. Nhân dân ta thường nói: biết một mà chưa biết mười là thế! 

Các ông quản tượng không biết nghĩ sao mà cho các thầy xem voi theo 
kiểu lạ lùng như thế. Nếu ông ta định chơi khăm các thầy thì thật đáng 
trách. Nhưng nếu ông ta không định chơi khăm thì quả là ông ta đã sai lầm 
khi để các thầy quan sát con voi mà chỉ quan sát các bộ phận cùa nó. Quan 
sát không toàn diện, các thầy biết sai, nghĩ sai là phải. 

Còn đây là cái sai thứ hai cùa các thầy. Lẽ ra, sau khi quan sát xong con 
voi mà mỗi người nói một cách như vậy thì các thầy phải biết lắng nghe 
nhau cho kĩ. Nếu các thầy biết kết hợp cái biết cúa từng người lại, từ đó mà 
suy ra, có phải các thầy dâ hiếu biết gần đúng về con voi rồi không? Đàng 
này các thầy đã không làm thế. Ai cũng cho là mình phải, nói ra toàn những 
lời chù quan: "tưởng nó thế nào?", "không phái", với "đáu có", "ai bảo thế", 
"các thầy đều không đúng cả". Các thầy to tiếng với nhau, không ai thèm 
nghe ai cả. Tệ hơn nữa, các thầy lại đi đến chỗ dánh nhau, người này bươu 


84 



đẩu. kẽ kia sứt trán... Thật may mà không xáy ra án mạng. 

Mang các thầy coi đáy là kinh nghiệm đau xót. không chi cho lấn này mà 
cho cá những trường hợp khác sau này. 

Kết: Nói cho dùng, dày là kinh nghiệm không chi riêng cho các thầy mù 
mà còn là kinh nghiệm chung cho cả người sáng mắt như chúng ta nữa. Nói 
một cdch ngắn gọn. kinh nghiệm đó là: Khi quan sát một việc gì, phái quan 
sát kT càng, toàn diện, đến nơi đến chốn, biêt nhận xét, suy nghĩ theo ý 
mình nhưng cùng phái biết lắng nghe ỷ kiến cùa người khác. 

Chúng em cũng rút bài học cụ thể là dối với bạn. khi đánh giá bạn. cũng 
cần phái tim hiếu bạn cho đầy đú rồi mới kết luận. 

Dể 4: Cảm nghĩ về bài ca dao: Trong đầm gì đẹp băng sen."‘ 

Từ tuổi thơ bập bẹ nói, bạn đà nhận vào tâm hồn bạn, trong lười, trong 
cổ họng của bạn cái chất tươi mát. ngọt ngào, trong trẻo của hoa sen, hương 
sen, cúa gió hồ, cùa đồng nội và cá cùa tiếng Việt trong sữa mẹ. 

Rồi bỗng một hôm, từ hai cáu: 

Trong đấm gì đẹp bồng sen 
Lá xanh bông trăng lại chen nhị vàng 

bạn bỏng cuốn theo, không cường lại được khi cứ phải đọc tiếp hai câu 
ngược: 

Nhị vàng bông tráng lá xanh 
Gấn bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 

Bạn có dể ý đến sự dỏ'i vần một cách dột. ngột? Tác giả vô danh dà gây 
chấn động sâu, mạnh trong cám xúc của bạn mà bạn cứ tiếp thu hồn nhiên 
như không. Đỏi vần cỏ khác nào như dòng nước đang chảy xuôi, ta dựng lẽn 
một cái đập, buộc dòng nước đổi chiều; đối vần bắt ta chú ý chồ dòng thơ bị 
chắn cuộn lên buộc ta phải chứng kiến một sự kiện gì mới. "Nhị vàng bông 
trắng lá,xanh", tướng có gì mới, té ra nhác lại! Chi có điều là lặt ngược từ 
trong ra ngoài. Ta thấy như ai đó dang lật lá xanh, chí từng bòng, diêm từng 
nhị như phân bua với mọi người: hoa sen là thế dấy thôi nhưng có một sự 
trái ngược nữa của sen mà bạn chăng ngờ: gần bùn mà chắng hôi tanh mùi 
bùn. Tói nghĩ: bài thơ hay là một sự sông hữu cơ từ trong ra ngoài tuân theo 
vần nhịp. Phải chàng bài thơ là tiếng nói của một nhà nho tự hào dã giữ 
được bản chất trong trắng của mình giữa cuộc đời buôn danh bán lợi như hoa 


Trong đầm gi đẹp bằng sen. Lá xanh bổng tráng lợi chen nhị vàng. Nhị vàng 
bông trăng lá xanh. Gán bùn mà cháng hôi tanh mùi bùn. 
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sen đà giữ được hương sắc cùa mình dù thoát từ bùn hôi. Ta bỗng nhớ đến 
hai câu: 

Tháp Mười đẹp nhất hoa sen 
Việt Nam đẹp nhất có tôn cụ Hồ 

Tháp Mười và hoa sen là không trái ngược. Có Tháp Mười là có hoa sen, 
hoa sen chỉ nở ra à Tháp Mười cùng như có Việt Nam là có Bác Hồ cũng như 
có cụ Hồ là có Việt Nam. Câu ca dao cứ vang mãi từ xa xưa đến một cảm 
hứng thời dại. 

HUY CẬN • 
(lược trích, có bổ sung) 

BÀI TẬP Tự KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TOÀN BÀI 

1. Bài thơ "Rằm tháng giêng" là bài thơ biêu cảm, tự sự hay miêu tả hay 
có cá 3 yêu tố trên? Đánh dấu vào ô em cho là đúng. 

a) Miêu tá n b) Kể chuyện Ị[^] 

c) Biểu cảm 1 I d) Cà 3 yếu tố □ 

2. Từ ngữ nào thế hiện tính biêu cảm trong các câu thơ? 

a) Lồng lộng Q b) Bát ngát 

c) Trăng ngân Q 

3. Hãy tim các thành ngữ có các từ hoa, khuya, nước nhà, cảnh, bóng, 
xa.... 

Mẫu: hoa thơm cỏ lạ, đi sớm về khuya.... 
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‘Sàc Ị3 

A 

TÌM HIỂU TOÀN BÀI 

Bài "Tiếng gà trưa” có nhiều yếu tố nghệ thuật kết hợp biểu cám. tự sự và 
miêu tá. giúp em một mẫu mực (về thơ) dê làm thơ biếu cám hoặc rộng hơn 
là làm bài văn biếu càm. Bài thơ biếu cám với tiếng gà trưa. Bài thơ còn có 
nghệ thuật sứ dụng điệp ngữ. Khi dọc hiếu cần chú ý đến các diệp ngữ đê 
khi học bài điệp ngữ, em sẽ hiểu dề hơn và nếu tìm ví dụ, em sẽ lấy ví dụ 
trước hết từ bài thơ dã học. Như vậy là 3 tiết trong bài này hổ trợ cho nhau 
rất đắc lực. 

B 

r Oứn hàn: 

TIẾNG GÀ TRƯA 

Đọc nhiều lần, đọc biêu cảm kết hợp với tìm hiểu chú thích. Khi đọc hiểu, 
chú ý phát hiện các diệp ngữ trong bài và so với các thơ nâm chữ đà học, 
bước đầu phát hiện những điếm khác về khổ, chữ trong câu, gieo vần, ngát 
nhịp. 

Trà lời cảu hỏi dọc - hiểu 

1. Cám hứng của tác giả trong bài thơ được khêu gợi từ một tiếng gà trưa 
nhà thơ nghe được khi dừng chán ở một xóm nhỏ trên đường hành quân. 

Tác giá nghe tiếng gà trưa và nhớ lại kí niệm tuồi thơ. cỏ lần gà mái 
dé, nhà thơ nhìn ó gà, bị la máng là sẽ lang mặt làm nhà thơ lo lắng. Nhá 
thơ nhớ lại hình ảnh bà chắt chiu từng quá trứng, nâng niu dàn gà con đe 
bán gà may áo quần mới cho cháu. Từ hồi ức về tuổi thơ, nhà thơ nghĩ về 
hạnh phúc tuổi thơ, nghĩ về cuộc chiến dấu cho Tồ quốc cùa mổi con người 
không thể không xuất phát từ lòng yêu xóm làng qué hương, lòng yêu gia 
đình, yêu cả tiếng gà cục tác với ổ trứng hồng dành cho tuồi thơ. 

2. Tiếng gà trưa đã gợi lên hình ảnh đàn gà cùa gia đình nhà thơ khi 
nhà thơ còn nhó, khêu gợi lại kỉ niệm vể một lẩn xem gà dé bị bà mắng, 
nhắc lại công việc của bà đã nuôi gà để có tiền may áo cho cháu. Tất cá các 
hình ảnh và kỉ niệm dó dã thế' hiện tình yêu tuổi thơ của mình, tình thương 
bà đả nuôi cháu, thương cả những con vật nuôi trong nhà trong đó có con gà 
mái mơ, con gà mái vàng. 

3. Người bà thật đáng yêu: bà là con người rất thương cháu, mộc mạc 
trong tâm hồn, cẩn cù lao động (nuôi gà, chăm gà), tằn tiện chỉ đế chăm sóc 
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cho cháu về cái áo, cái quần. Bà là hình ảnh của các bầm, các u, các mẹ, các 
mế Việt Nam với các đức tính tiêu biểu nhâ't. 

Tình cảm bà cháu thật là thân thiết: bà luôn nghi đến cháu (mong gà 
dừng toi để bán gà may áo cho cháu) khi không bằng lòng về một hành động 
cúa cháu, bà chỉ mắlíg yêu cháu. Cháu, khi nhớ về tuổi thơ, chi nhớ về hình 
ánh bà và đàn gà. Đối với cháu, bộ quần áo bà cho là niềm hạnh phúc lớn; 
cháu luôn coi bà là nguồn động viên cho cuộc chiến đấu vì Tố quốc của cháu 
(cháu có chiến đấu hôfn nay.... Bà ơi, củng vì bà). 

4. Bài thơ năm tiếng có biến dổi khá linh hoạt: có khố’ thơ dài, có khổ 
thơ ngắn hơn, nhưng có khô hơn 4 cáu (thơ ngũ ngôn tứ tuyệt chỉ có bốn 
câu); câu thường có năm chữ nhưng ở bài thơ lại có câu dài, cáu ngắn, có khi 
chi có một cụm từ: Tiếng gà trưa...-, việc gieo vần cũng rất tự do. miễn là 
thanh điệu được phối hợp để tạo nên cách dọc dễ và có ngữ điệu. 

Việc lặp lại câu thơ "Tiếng gà trưa" nhiều lần như muôn gắn liền các 
kỉ niệm tuổi thơ với từng tiếng gà trưa, như là âm vang không dứt trong 
lòng nhà thơ về tiếng gà trưa. 

Đọc GHI NHỞ. 

Luyện tập: 

- Đọc biểu cảm nhiều lần bài thơ, học thuộc đoạn mà em thích nhất. 

- Gợi ý: cảm nghĩ về một tình bà cháu bình dị, chân thực, cụ thể, một 
tình cảm gia đình dã trớ nên động cơ chiến đâu của tuổi trẻ, 

c 

ĐIỆP NGỮ 

I. ĐIỆP NGỮ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐIÊP NGỮ 

1. Ớ khổ thơ dẩu, tiếng nghe lạp 3 lần nói lèn những cảm xúc dồn dập 
đến trong lòng tác giả khi nghe tiếng gà trưa. 

2. Ớ khố thơ cuối, tiếng từ lặp lại 4 lẳn dê nhấn mạnh động cơ chiến đấu 
cho Tổ quốc chỉ là vì lòng yêu quê hương, yêu gia đình, coi đó là động cơ 
được khẳng định, có tác dụng động viên sâu sác nhất. 

Đọc GHI NHỞ. 
n. CẮC DẠNG ĐIỆP NGỬ 

Điệp ngữ ở khổ thơ đầu bài thơ là điệp ngữ cách quãng (từ nghe chi lặp 
lại ờ đầu càu thơ), diệp ngừ ỡ doạn (a) là diệp ngữ nối tiếp (khăn xanh, khăn 
xanh; thương em, thương em, thương em), điệp ngữ ở đoạn thơ (b) là điệp 
ngữ vòng (điệp từ thấy ở cuối cáu dầu với từ thấy ở đầu câu 2, từ cuối ngàn 
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dâu cùa cáu 2 vấn với từ ngàn dâu dầu cáu 3. Có thể gọi chinh xác hơn lá 
diệp chuyển tiếp. 

Đnc GHI NHỚ. 

III. LUYỆN TẬP 

1. Điệp ngữ dân tộc lặp lại 4 lẳn trong cáu nói cùa Bác muốn nhấn mạnh 
mối quan hệ giữa tinh thần đấu tranh cùa dân tộc và quyền độc lặp, tự do 
cùa dân tộc là một quan hệ tất yêu. 

- Điệp ngữ trỏng trong bài ca dao lặp lại 9 lần nhằm nhấn mạnh mong 
ước, nỗi lo nhiều bề và thường trực của người nông dân về ảnh hưởng cùa 
thời tiết, khí hậu đến mùa màng. 

2. Đó là điệp ngừ cách quãng ( xa nhau) điệp ngữ nối tiếp (một giấc mơ). 

3. a) Không phái là điệp ngữ (lặp có tác dụng biểu cảm) mà là lỗi lặp từ 
làin cho câu văn nặng nề. 

b) Gợi ý một cách chữa: 

Phía sau nhà em có một mảnh vườn. Ớ dấy, em trồng rất nhiều hoa: 
hoa cúc, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa hồng, cả hoa lay ơn nữa. Ngày 
Phụ nữ quốc tế, em hái hoa sau vườn tặng mẹ em và chị em. 

Viết đoạn văn có điệp ngữ biếu cám về tình bạn, cố gắng sử dụng các 
loại điệp ngữ vừa học (cách quãng, nối tiếp, chuyên tiếp). 

D 

LUYỆN NÓI: PHÁT Biểu CẢM NGHĨ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM van học 

CHUẨN BỊ THEO SÁCH ĐỂ LÀM BÀI Ở LỚP 


Một sô bài văn tham khảo 

1. Cảm nghĩ về bài thở Thu diếu cùa Nguyễn Khuyến 

Nguyền Khuyến nối tiếng nhất trong vân học Việt Nam là về thơ nôm, 
nức danh nhất là ba bài thơ mùa thu: Thu điếu, Thu ấm, Thu vịnh. Ba bài 
thơ hay và điển hình nhất cho mùa thu Việt.Nam, ỡ miền Bắc nước ta, chứ 
không ớ nước nào khác. Tiêu biểu hơn cá là bài Thu điếu (mùa thu ngồi câu 
cá). 

Đọc lên như thấy cánh ao chuôm nông thôn Bác Bộ, trong tiết thu, có 
thật, rất sống chứ không theo ước lệ như trong văn chương sách vớ. 

"Có về thăm vườn của cụ Nguyễn Khuyến mới hiểu rõ: Ao thu lạnh lẽo 
nước trong veo". Sao lắm ao thế! 
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Nhiều ao cho nên ao nhô, ao nhó nên thuyền cáu phái bé tí teo. Sóng 
biếc gợn rất nhẹ, một chiếc lá vàng rơi khẽ khàng. Khung cánh tuy hẹp, 
nhưng làng cánh cũng không thiếu không gian. Nhìn lên: trời thu xanh cao, 
đám mây lơ lửng, đường làng tre biếc mọc sầm uất, chạy ngoắt ngoéo đến 
tướng tre khép kín lại, đẩy người ra đồng, làm cho làng vắng teo. 

Cái thú vị của bài thơ là ớ màu xanh: xanh ao, xanh bờ. xanh sóng, 
xanh tre, xanh trời, xanh bèo, trong cái xanh có một màu vàng đâm ngang 
cúa chiếc lá rơi, có các cử động nhẹ nhàng: chiếc thuyền con lảu lâu mới 
nhích, sóng gợn tí, lá đưa vèo, chiếc cần buông, con cá động. Không phái ỡ 
tài vận hiểm hóc mà là sự kết hợp từ và nghĩa thoải mái, đúng chỗ, không 
nén ép một chữ nào, nhất là hai câu 3-4: 

Sóng biếc theo làn hơi gợn ti 
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo 

Thật là tài tình! Nhà thơ tìm được cái tốc độ bay của lá tương xứng: 
vèo với cái mức độ gợn của sóng: ti. 

XUÂN DIỆU 
(Lược trích) 

2. Cảm nghĩ về bài thơ Lượm 

Cứ mỗi lần đọc bài thơ Lượm, chú bé liên lạc lại hiện ra trước mắt em. 
Lượm sinh ra trong một thời kì lịch sử hào hùng cùa dâ't nước. Thời ây đã 
qua nhưng trong em, hình ánh Lượm vẫn còn sống mải. 

Lượm rất bé, nhưng rất nhanh: chú bó loát choắt, cái chân thoăn 
thoát. Lượm rất hồn nhiên, nhí nhảnh: Ca lô đội lệch - Mồm huýt sáo vang. 
Sao mà dáng yêu thế! 

Lượm là cậu bé rất tự hào về công việc của mình, coi di liên lạc là vui 
hơn ờ nhà. Ý nghĩa đơn giản nhưng đã thê’ hiện một lòng yêu nước một cách 
hồn nhiên. 

Không thế nghỉ rằng một em bé như con chim chích kia lại dám xông 
vào lửa đạn dể làm nhiệm vụ liên lạc mà chẳng sợ hiểm nguy: 

Vụt qua mặt trận 
Đạn bay vèo vèo 
Thư đề thượng khẩn 
Sợ chi hiếm nghèo. 

Hình ảnh sống động của Lượm bỗng nhiên làm ta thảng thốt khi một 
ánh chớp đỏ dã cắt đứt cuộc đời cùa em. Tiếng kêu của nhà thơ: Thôi rồi! 
Lượm ơi! làm nhói lòng ta. Lượm đã hi sinh nhưng nhà thơ còn thấy hình 
ảnh chú bé dũng cảm vẫn sống và hòa nhập hổn vào thiên nhiên, đất nước: 
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Cháu nồm tràn lúa 
Tay nắm chặt bông 
Lúa thơm mùi sữa 
Hồn bay giữa đổng. 

Lượm đã hi sinh cho đát nước, tiếp nối truyền thống chống ngoại xâm 
cúa Thánh Gióng, của Trần Quốc Toán, Kim Đồng... Lượm ra đi dé lại cho 
em một tấm gương yêu nước. Tấm gương đó đã thúc giục em ngày nay phải 
học tập tốt, tu dường rèn luyện dạo đức thiếu niên tiền phong đế xứng dáng 
với sự hi sinh cao cả của Lượm. 

Đọc xong bài thơ, ta như vẫn còn nghe rõ tiếng lòng của nhà thơ như 
nâ'c lên sau những câu thơ nghẹn ngào, đau đớn: 

Thôi rồi! Lượm ơi. 

LÀM THƠ LỤC BÁT 

I. LUẬT THƠ LỤC BÁT 

1. a) Mỗi dòng có sáu tiếng. Gọi là lục bát vi lúc nào cũng có cảu 6, cảu 8 
tiếng di với nhau. 

b > [S [S [Ẻ [U [S ỊH 

(V) 

mmmmmmrBirBi 

(V) (V) 

□D 00 [T\ [T] Cb| □£] 

(V) 

mrBimmrBirBirBirBi 

(V) 

c) Nhận xét: 4 cảu, cảu lục 6 tiếng, cảu bát 8 tiếng, có 3 vần, vần ơ 
cuối câu 6 với chữ 6 câu 8; vần ở cuối câu 8 với tiếng cuối câu 6 tiếp theo, 
tiếng cuối câu 6 vẩn với tiếng thứ 6 câu 8 tiếp, sự phô'i hợp thanh tạo nên 
trầm bổng, nhịp ngát 2/2 trong câu 6, 4/4 ở câu 8. 

d) Đọc GHI NHỚ. (Chú ý: các tiếng ở vị trí 1, 3, 5, 7 không bắt buộc 
theo luật bằng trắc như trên). Tìm một ví dụ khác mà các tiếng ở vị trí này 
không theo luật trên? 

II. LUYỆN TẬP 

1. Gợi ý: Em ơi di học trường xa 

Cố học cho giỏi như là mẹ mong. 
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Anh ơi. phấn cỉấu cho bền 
Mỗi năm mỗi lớp đáp đển công ơn 
— Ngoài vườn ríu rít tiếng chim 

Trong nhà lặng lẽ im lìm giấc trưa. 

Dựa theo luật, em nhận xét về các tiếng, câu cùa các cảu thơ. 

2. Gợi ý: (sai vần) 

Sửa lại: 

— Vườn em cảy quý đủ loài 

Có cam, có quýt, có xoài, có na. 

(bòng không vần với loài) 

— Thiếu nhi là tuổi học hành 

Chúng em phấn đấu trớ thành cháu ngoan 
(tiếng lên không vần được với hành ). 

3. Thử tự nùnh chơi trò chơi với bạn về lắp ghép càu lục bát đê chuẩn bị 
chơi ở lớp. 

4. Phản tích hai câu ca dao dưới đáy đẽ thấy dó không phái là vè (tức là 
có vần, theo đúng luật B, T nhưng không có "tứ", có hồn. không truyền cảm) 
mà thực sự là thơ lục bát hay. 

Gợi ý: Câu ca dao 1 là tiếng kêu rất tội nghiệp cúa một dứa con nhà 
nghèo. 

Câu ca dao 2 là câu có sự so sánh rất gợi cám và lòng tự hào rất đáng 
yêu cùa cô gái vể sự xinh đẹp của minh. 

1. Mẹ ơi! Chớ đánh con đun 
Để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ. 

2. Trúc xinh trúc mọc đầu dinh 

Em xinh em dứng một mình cũng xinh. 

(Thử tìm hiểu cái hay cùa hai câu ca dao?) 
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&u Ĩ4 


A 

TÌM HIỂU TOÀN BÀI 

Em sẽ dược học một bài tùy bút, loại văn biêu cám tiêu biêu mà em dã 
học trong học k) 1. Qua đó, em sẽ cám nhận dược nét dẹp vàn hóa Việt Nam 
qua một thứ quà độc đáo và có tinh truyền thống (Cốm). Bài tùy bút sẽ giúp 
em học tập cách dùng từ một cách sáng tạo, cung cấp ví dụ đê em học tiết 
tiếng Việt. Ngoài ra, bài tiếng Việt còn cho em biết cách chơi chừ. Viết văn 
như Thạch Lam thật ra cũng là "chơi với chữ" một cách nghệ thuật. 

B 

r ()ứtt hán: 

MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON: CỐM 

Đọc bãi văn nhiều lần kết hợp với đọc chú thích, đặc biệt chú ý dến chú 
thích về cốm và khái niệm về tùy bút. 

Khi đọc hiếu, chú ý đến cách dùng từ rất sáng tạo (đúng nghĩa, đúng ngừ 
pháp, biểu cảm) cũa nhà văn. 

Trả lời câu hỏi dọc hiểu 

1. Bài tùy bút nói về Cốm. Tác giá đã kết hợp miêu tả (tá sự hình thành 
bông cốm) thuyết minh (về cách làm cốm ớ làng Vòng), biểu cám (khi tả 
bỏng lúa cốm, khi nói về cách ăn cốm) bình luận (về thái độ ciia những 
người không biết trân trọng cốm). Trong các phương thức trên, phương thức 
biếu cám là chú yếu (thể hiện trực tiếp hay qua tá, thuyết minh, bình luận). 

Bài văn có 3 đoạn: 

2. Đoạn 1: (Từ đầu..., "trong sạch của Trời"): miêu tá quá trình hình 
thành bông lúa cốm. Tinh biếu cảm của đoạn 1 thé hiện qua cám xúc về cái 
hương thơm cùa lá sen, báp hiệu mùa cốm sắp về, qua hỉnh ảnh và mùi tham 
mát cùa hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, qua sự liên tưởng 
đến giọt sữa tráng thơm, có hương vị ngân hoa cỏ nằm trong bông lúa, qua 
lúnli ánh bông lúa càng ngày càng cong xuống do sữa bén trong đã dòng lại. 

3. Đoạn 2: (Từ Đợi đến lúc... nhũn nhặn): nói về cốm làng Vòng và việc 
dùng cốm làm quà sêu Tết. 

Tác giá đà cho rằng lấy cốm là quà sêu Tết là có ý nghĩa dân tộc nhất. 
Tác giá đã phân tích sự hòa hợp cùa ta hổng đạt lên cốm xanh trên các 
phương diện sau: 

a) màu xanh ngọc thạch + màu đó thắm cùa tơ hồng (phương diện màu 

sắc) 
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b) vị thanh đạm của cốm + vị ngọt sắc của tơ hồng (phương diện mùi vị) 

c) sự trong sạch, trung thành cùa tơ hồng + sự mộc mạc và thanh 
khiết cùa côm (phương diện ý nghĩa). 

4. Đoạn cuôi: Nói về cách thức thướng thức cốm. 

Tác giá đả nèu cách thướng thức cốm cần phái tinh tê: (không được ăn 
vội, mà phái ăn từng chút, thong thá và ngẫm nghĩ đế’ thướng thức nhiều 
hương vị chứa trong cốm; còn nói đến cần thường thức mùi lá sen bọc cốm 
thì sự thưởng thức mới trọn vẹn). 

5. Tác giá đả có thái độ trân trọng với cô’m: côm sạch sẽ và tinh khiết, 
chớ nên thọc tay. mân mẽ cốm, nhẹ nhàng, chắt chiu, vuốt nhẹ cốm, coi đó 
là sự phối hợp lộc của Trời, khéo léo cùa người, sức tiềm tàng và nhẫn nại 
của lúa. 

Nhận xét cùa tác giả về Cốm thế hiện tinh yêu quê hương đồng nội. lòng 
quý trọng đặc sản của dân tộc, có thể nổi đó là xuất phát của lòng yêu nước. 

6. Cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu sắc cũa tác giá. Thi dụ: cảm xúc về sự 
hình thành hạt cốm, cám xúc về hai màu kết hợp của hồng và cô'm, cảm xúc 
khi thưdng thửc cốm.... 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

Nên chọn đoạn vốn nói về sự phối hợp màu sắc cùa hồng và cốm, hiếu đoạn 
nói về thưởng thức cốm để học thuộc — Các câu thơ ca dao về côm: (tự tìm). 

c 

CHƠI CHỮ 

I. THẾ NÀO LÀ CHƠI C.HỬ? 

1. Từ lợi à hai câu dầu là lợi ích, thuận lợi. tiện lợi, lợi lộc. 

Từ lợi à hai câu sau là rúng lợi. 

Cái hay của cách dùng 2 từ đồng âm khác nghĩa là ở chỗ: đột ngột 
nghĩa 1 biến thành nghỉa 2 trong văn cánh rất phù hợp (Thầy bói dà mất 
hết răng, chỉ còn lợi). 

2. Việc sử dụng 2 từ lợi ở đây là cách chơi chữ dựa vào tính dồng ám. 
khác nghĩa của 2 từ. 

3. Đó là cách chơi chữ băng từ đồng âm làm cho cáu vân di dỏm, hài 
hước, gây hấp dẫn trong giao tiếp. 

Đọc GHI NHỚ. 
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II. CÁC LỐI CHƠI CHỬ 

1. Chơi chứ theo cách nói trại ám (ranh tướng - danh tướng) Ranh còn có 
ý nghĩa xấu: ranh mãnh, phụ thêm có từ nóng nặc như thèm một cú đấm. 

2. Chơi chữ theo cách điệp âm (điệp phụ âm đầu m). 

3. Chơi chừ theo cách nói lái (mèo cái / mái kèo; cối đá / cá dối). 

4. Chơi chữ theo cách dùng từ trái nghĩa (sầu riêng *-* vui chung). 

Đọc GHI NHỚ. 

III. 1.1'YỆN TẬP 

1. Chơi chữ bằng từ đồng âm. 

Thí dụ: rắn (loài rắn) 

rắn (cứng đầu, khó bảo) 

2. Chơi chữ bằng cách ghép các nhóm từ liên quan đế diễn ý (thịt / mỡ, 
nem / chả) 

3. Một sỏ cách chơi chữ khác qua sách báo: 

a) Bằng từ dồng nghĩa: chuồng gà kê sát chuồng vịt. ( kẽ: từ Hán - Việt 

là gà) 

b) Chơi chừ bàng từ cùng trường nghĩa: (thuộc loài cóc, nhái) 

Chàng Cóc ơi! chàng Cóc ơi! 

Thiếp bén duyên chàng có thê thôi. 

Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé 
Ngàn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi. 

(Hổ Xuân Hương) 

{chàng: chẫu chàng, chuộc: chẫu chuộc, Cóc, bén (nhái bén, nòng nọc)). 

c) Lỏi chơi chữ bàng tách và ghép các yếu tò' trong cáu theo các quan 
hệ ngữ pháp khác nhau. 

Có tôn có tổ, có tố có tôn, tôn tồ' tồ tôn, tôn tổ cũ. 

Còn nước còn non, còn non còn nước, nước non non nước, nước non nhà. 

(Tán Đà) 

d) Chơi chữ trong cáu đố: 

- Thân tỏi vừa tráng, vừa tròn 

Viết bao nhiêu chữ, tôi mòn bẩy nhiàuĩ (Là gì?) 

- Suốt đời đi với học sinh 

Nhờ nó ta biết đầu, minh, chân tay. (Là môn học nào?) 
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Chơi chữ trong cảu đối: 

- Xuân vể. mai hoa nở 

Thu qua, Cúc Hoa tàn? (Là nói về nhân vật nào trong truyện nôm?) 

4. Trong bài thơ, Bác đả chơi chữ băng cách chơi chữ đồng ám - khác 
nghĩa (khổ = đắng, cam = ngọt) - Cam lai là ngọt đến có nghĩa là có cam 
đem đến sau các ngày gian khổ. 

Đọc thêm: 

Chơi chữ bàng cách nói lái (tượng lo - lọ tương) dè thứ tài chúa. Thật ra 
thì cũng khó đoán từ đại phong mà ra lọ titơng. 

D 

CHUẨN Mực SỬ DỤNG TỮ 

I. sử DỤNG TÌ' ĐÚNG ÂM, ĐÚNG CHÍNH TẢ 

- dùi dầu (sai chính tá -* vùi dầu) 

- tập tẹ (sai từ gần ảm -> bập bẹ) 

- khoáng khắc (sai từ gần âm -> khoảnh khắc), 
n. sử DỤNG TỪ ĐỦNG NGHĨA (câu dã sứa). 

- Tình hình Đất nước ta ngày càng sáng sủa. 

- Ông cha ta đã đê lại cho chúng ta những câu tục ngữ có ý nghĩa đê ta 
vận dụng trong thực tế. 

- Con người phải cỏ lương tám. 

III. SỬ DỤNG TỪ ĐỨNG TÍNH CHẤT NGỮ PHÁP (cảu đả sứa) 

- Nước sơn làm cho đồ vật thêm dẹp đẽ. 

- Binh Ngô Đại cáo.... các thành tích xuất sđc về cuộc kháng chiến. 

- Bọn giặc đã chết một cách thảm hại: máu chảy.... 

- Đất nước phải giàu mạnh thật sự, chứ không phái là sự phồn vinh già 
tạo. 

(Tự phân tích chữ sai của các câu sai ngừ pháp là ớ đâu?). 

IV. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG SẮC THÁI BIỂU CẢM, HỢP PHONG CÁCH (câu dà sửa). 

- Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cẩm quăn sang xâm lược nước ta. 

- Con hố dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên. 
Nhưng Viên vẫn cô' sức quần nhau với nó. 

(Tự phân tích chỗ sai của các câu sai?) 
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V. KIIÔNG IẠIM DỤNG TÌr ĐỊA PHƯƠNG, TƯ HÁN VIỆT 

Khi viết văn bàn trang trọng thi không dùng từ địa phương. 

Khi có từ Việt thì dùng từ Việt, dùng từ Hán - Việt làm nặng nề cáu vân. 
Đọc GHI NHỚ. 


ÔN TẬP VÃN BIỂU CẢM 

1. Văn miêu tả tả cánh vật, con người. Vãn biêu cảm thế hiện tinh cám 
với cánh vật, con người, sự việc. 

2. Văn biểu cám khác với văn tự sự ở chỗ: văn tự sự đê kê chuyện, còn 
văn biếu cảm thê hiện cám xúc với câu chuyện. 

3. Tự sự và miêu ta luòn kết hợp với biếu cám, biếu cám thường dựa vào 
chi tiết tá và kế. 

Thí dụ: tá, ké’ về cốm dể thể hiện lòng yêu quê hương, tôn trọng gìn 
giữ truyền thống văn hóa. 

4. Nếu là cảm nghĩ mùa xuân, em cần: 

a) Định vị mùa xuân trong năm. 

b) Nói về các nét đẹp của mùa xuân. 

c) Qua các nét dẹp đó, em có cám nghĩ gì về mùa xuân (có thế kết hợp 

(b) và (c): kết hợp biểu cảm và tá). . 

dì Mùa xuân và tuổi tré, mùa xuân và thời gian, mùa xuân và cuộc đời 
(ỹ nghĩa biêu cảm mở rộng). 

5. Văn biểu cảm hay dùng các phép so sánh, ấn dụ và hoán dụ, các cách 
diệp câu, các từ láy... Thường văn biếu cám có tính chất thơ do nội dung xúc 
cám cua nó, tinh hình tượng cùa nó và ngữ điệu uyên chuyển cùa nó. 


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÀN BÀI 

1. Bài: Một thứ quà cứa lúa non: Cốm là bài văn biêu cảm hay tự sự. 
miêu tã? Đánh dâu vào ô em cho là đúng? 

Tự sự I Ị Miêu tả I I Biểu cám □ 

Miêu tả + tự sự + biểu cẩm I 

2. Hào nháng, chút chui trong bài văn dược dùng sai ở đâu? 

a) Lẫn lộn từ gần ám Q b) Sứ dụng từ địa phương Q 
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Sài Ỉ5 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ CÁC TIẾT TRONG BÀI 

Hai văn bán được học rất tiêu biếu cho loại vãn biếu cám (tùy bút). Các 
em sẽ thấy ở đáy sự biêu hiện cảm xúc kết hợp với tá và kê rất nhuần 
nhuyễn, cái cảm xúc đượm chất trữ tình cao, lại cũng đậm nét tư tưởng. Các 
em cũng sẽ tiếp tục được học tập thêm nghệ thuật sử dụng từ vừa chuẩn 
mực, vừa sắng tạo. 

B 

r ()ăn hùn í: 

SÀI GÒN TÔI YÊU 

Đọc bài vãn nhiều lần, kết hợp với hiểu chú thích, đặc biệt các từ có tính 
dịa phương: ai ai, hể hà, chan thành, thị thiêng, nói vái. cá mòi, tông chi, 
xá... 

Trá lời câu hỏi đọc hiểu 

1. Tác giái đá cám nhận Sài Gòn về phương diện khi hậu, thời tiết, về 
con người Sài Gòn, về chim của Sài Gòn. Có thể tìm bố cục dựa theo mạch 
cám xúc sau: 

Giới thiệu chung về Sài Gòn -* nói về tình yêu thân thiết cùa Sài Gòn 
-» nói về tình yêu con người Sài Gòn (nói chung và các cô gái) -» nói về các 
loài chim của Sài Gòn -» khắng định lại mối tình Sài Gòn kèu gọi mọi người 
yẻu Sài Gòn. 

2. Lòng yêu mến Sài Gòn qua cám nhận thiên nhiên và cuộc sông con 
người: 

Nét thiên nhiên: nắng sớm ngọt ngào, chiều lộng gió, cơn mưa bất 
ngờ, thời tiết trái chứng, trời dang ui ui buồn bỗng trong vắt như thúy tinh, 
đêm khuya thưa thớt tiếng ồn, phố phường náo dộng, dập dìu xe cộ. cái tĩnh 
lặng của buổi sáng, không khí mát dịu. thanh sạch. 

-> Tóm lại, tình yêu đã thế hiện à các chi tiết tiêu biêu cùa Sài Gòn với 
cách lạp từ Tôi yâu, cách chọn cái dịnh ngữ, cuối cùng là khái quát tình yêu 
băng một câu ca dao rất truyền cảm. 

3. Nét dặc trưng của phong cách người Sài Gòn: 

a) Ăn nói tự nhiên, hề hà, dê dải, ít dàn dựng, tính toán, chân thảnh, 
bộc trực. 

b) Các cô gái với cách án mặc và dáng di, cũng yéu điệu thướt tha. 
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cũng e thẹn ngượng nghịu, nụ cười thiệt tình, tươi tắn và ít nhiều thơ ngây, 
cách cháo hói. nụ cười, cập mắt, phong cách giao tiếp không khúm núm hay 
màu mè. không mặc cám, tự ti, săn sàng hi sinh cho cuộc chiến dâu giành 
dộc lập cúa dân tộc. 

Nhìn chung lại, nét đạc trưng là: chân thật, niềm nớ, sống tự nhiên, ít 
kiêu cách, màu mè, dùng cám khi cần. Tác giá đã thê hiện tình cám với người 
Sài Gòn qua các nhận xét rất. tinh tế về người Sài Gòn ớ các phương diện 
sống, qua cách chen các từ, dộng từ gợi hình làm rõ nét tính cách con người 
qua cái cười: (cười -» cười ngậm miệng, cười chúm chím, cười múm mim, cười 
he hé. . mát sáng rờ, nhí nhánh, đôi lúc lại ánh lén vài tia hỏm hình). 

4. Em hày tự nói lên cám nhận cùa mình về Sài Gòn sau khi đọc xong 
bài văn? Em đả đi Sài Gòn chưa? Nếu đà di, em hãy dối chiếu bài văn với 
thực tế về người Sài Gòn hiện nay. 

Đọc GHI NHỚ. 

Luyện tập: 

1. Tìm các nét đặc sác cùa què hương em về thiên nhiên và con người và 
ghi lại. 

2. Viết một đoạn văn biếu cảm mỏ phóng cách viết cùa bài vãn: kết hợp 
tự sự, miêu tá và biểu cám. 


r ỉ)ữn hán 2: 

MÙA XUÂN CỦA TÔI 

Đọc nhiều lẩn, kết hợp với hiếu chú thích, đặc biệt chú ý các từ: con son. 
riêu riêu, huê tình, mang mang, ra ràng, ông vài, hoa vàng.... 

Trả lời câu hỏi dọc hiểu 

1. Bài văn tá cánh sác và không khi mùa xuân ở Hà Nội trong hoàn 
cánh ngày Tết, người xa quê nhớ da diết về quê hương, gia đình. 

2. Bài văn có thể chia ra 3 đoạn: đoạn 1 (từ dầu đến mê luyến mùa 
xuân): tình cam với mùa xuân là một tình cảm có tính quy luật; đoạn 2 (từ 
Tôi yêu sông xanh.... mở hội liên hoan): cảnh sắc và không khi mùa xuân ở 
đất trời và lòng người; đoạn cuối: cảnh sắc mùa xuân sau ngày rằm tháng 
giêng. Mạch cảm xúc cùa nhà văn diễn biến như sau: Từ lẽ tất yếu của tình 
yêu mùa xuân, nhà văn nhớ đến các nét đặc biệt cúa mùa xuân Hà Nội, nhà 
vàn nêu tác dộng cùa cảnh xuân vào lòng người khi đi ra ngoài đường, khi 
trỏ về nhà. Từ tình yêu mùa xuân nói chung, nhà văn khắc sâu hơn tình yêu 
xuân cùa mình sau ngày rằm tháng giêng. 

3. a) Cánh sác mùa xuân Hà Nội đã được tả qua các chi tiết sau: mưa 
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riêu riêu, gió lành lạnh, tiếng nhạn trong đêm, tiếng trống chèo, câu hát 
huê tình... 

b) Mùa xuân đã làm trỗi dậy trong lòng tác giá "cái thú giang hồ", làm 
"nhựa sống trong người câng lên", khiên tác giá như trẻ ra, thèm khát yêu 
dương, thấy ai cũng muôn yêu thương. 

c) Ngôn ngừ cùa đoạn văn đầy liên tưởng so sánh như không thê nào 
chỉ nói trực tiếp: êm ái như nhung, như máu căng lên trong lộc nai, như 
mầm non của cáy cối... tim như trẻ ra, tình cảm đối với mùa xuán tha thiết 
như những tiếng nói với cái gì thân thương nhất. 

4. Không khi sau rằm tháng giêng hết Tết mà chưa hết hắn: đào hơi phai 
mà nhụy còn phong, cỏ nức mùi hương man mác, mưa xuân thay cho inưa 
phùn, trời không còn đùng đục nữa. Ong dã đi kiếm nhị, trời đã sáng hồng. 

Tác giá đã thể hiện sự tinh tế, nhạy cảm khi quan sát hoa đào, cò nội, 
thấy được hương cỏ, rung động với từng vệt xanh trên trời, nghe cả tiếng 
ong tìm nhị và rung động được cả với ánh sáng hồng trên trời với sự tường 
tượng tinh vi về hình ánh con ve mới lột. 

5. Thu hoạch bài văn tùy theo ý em, miễn là cần xuất phát từ các cánh 
sắc của mùa xuân đã được miêu tả qua bài vàn. 

Đọc GHI NHỞ. 

Luyện tập: 

1. Đọc diễn cám, chú ý thể hiện tình cảm đối với Hà Nội theo các cách 
diên đạt biếu cám của nhà văn. 

2. Tự sưu tầm từ các sách văn đã học ớ lớp 5 và 6. 

3. Mùa xuân quẽ hương phái là mùa xuân cùa một quê hương đôi mới, cúa 
một mùa xuân bội thu, của một mùa xuân gắn với tuổi thơ cứa em. của một 
mùa xuân riêng biệt về cánh sắc, con người của quê em. Mùa xuân cùa quê 
hương cũng là mùa xuân cùa tuổi trẻ, của đất nước. 

Dọc thêm: 

Đọc và phân tích cách biểu cảm cùa nhà thơ với các chi tiết về cô gái 
chưa chồng, về đàn con trẻ, về cây lá dồng quê, về các bà, các em, các chị đi 
hội chùa. 

c 

LUYỆN TẬP SỬ DỰNG TỪ 

Thống kê từ bài "Mùa xuân cùa tôi" các tính từ gợi cảm. đặc biệt các từ 
láy tượng thanh, tượng hình. Nêu ra các hình thức so sánh cua nhà văn và 
dánh giá nghệ thuật so sánh với các liên tưởng mạnh mẽ, độc đáo, sáng tạo. 
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“Sàì ĩ6 uẠ. Ĩ7 


I. ÔN TẬP VẢN BIỂU CẢM, THƠ TRỮ TÌNH, CA DAO TRỮ TÌNH, TÌIY BÚT 

Yêu cầu 

1. Kiến thức: 

Học sinh phân biệt văn biếu cảm và thơ trữ tinh, ca dao trữ tinh, tùy 
bút. Biết sắp xếp các bài văn biếu cảm, thơ trữ tình và ca dao trữ tinh theo 
hệ thống thế loại (kết hợp tự sự, miêu tã và biểu cảm) và theo thể thơ. 
Luyện tập kĩ năng phân loại, hệ thống hỏa, khái quát hóa. 

2. Phương pháp: 

Học sinh ôn tập về tất cả các bài vân đã học và xếp các bài vãn đó 
theo thê thơ, theo thể loại, theo tính chất biêu cảm. Đến lớp, học sinh sẽ trà 
lời các câu hỏi theo từng phần và giáo viên xếp đáp số vào khung câm. Gợi ý 
dáp số: 

(Xem báng thống kê ờ trang sau) 
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n. ÔN TẬP VỀ TIẾNG VIỆT 
Yêu cầu: 


1. Nội dung 

a) Về kiến thức: Học sinh ôn lại và nắm các khái niệm: 

Về cấu tạo từ. từ ghép, từ láy. 

Về từ loại: đại từ, quan hệ từ. 

Về nghĩa từ: từ trái nghĩa, đồng nghĩa, đồng âm, thành ngữ, từ Hán 

- Việt. 

- Về tu từ cảu: điệp ngừ. chơi chữ. 

b) Về kĩ nâng: Học sinh dược cùng cô về kì nâng vận dụng các khái 
niệm đã học và luyện tập. 

2. Phương pháp 

Tạo khung câm theo 3 cột: Khái niệm - dịnh nghỉa - đặt câu và lần 
lượt ôn lại từng định nghía; học sinh đặt câu, giáo viên ghi đáp sô đúng vào 
khung câm. Thí dụ: 


Khái 

'niệm 

Định nghĩa 

Đật câu (từ văn bản dã học) 

Từ ghcp 
chinh 
phụ 

Là từ ghép có tiếng 
chính làm chỗ dựa và 
tiêng phụ bổ nghĩa cho 
tiếng chính 

- Mẹ còn nhớ sự nôn nao hồi hộp khi 
cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường 
và nỗi chơi vơi, hốt hoáng khi cống 
trường đóng lại. (Mẹ tôi) 

Quan hệ 
từ 

Là từ để liên kết các 
thành phần của cụm từ, 
các thành phần cúa câu 

- Thân em như hạt mưa sa 

Hạt vào bãi cát hạt ra ruộng cày 

(ca dao) 


Là loại cụm từ có cấu tạo 

cố định, các từ trong 
thành ngữ khó thay dổi, 
có tính hình tượng, tính 
biểu cảm cao. 

- Đến ngày lể Tiên vương, các quan 

lang mang sơn hào hái vị, nem công 
chả phượng tới, chá thiếu gì. 

(Bánh chưng bánh giày). 

Điệp 

ngữ 

Là cách lặp lại từ ngữ 
(có khi cá câu) làm nổi 
bật, gây xúc cảm mạnh 

- Cháu chiến đấu hôm nay 

ƯÌ lòng yêu Tô quốc 
ui xóm làng thân thuộc 

Bà ơi, cũng vì bà 

vi tiếng gà cục tác (Tiếng gà trưa) 
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Bài 1 


PHỤ LỤC 

Gợi ý một sô để kiểm tra trắc nghiệm tích hợp đổng quy 
để tự ôn tập cá nhân hay theo nhóm 

Văn bản: Cổng trường mở ra 

1. Tìm hiếu chù đề văn bán. Đánh dấu vào ỏ em cho là đúng. 

a) Vai trò của nhà trường dối với con người Q 

b) Tình cảm sâu nặng cùa mẹ với con 

c) Cá hai chù đề 

2. Từ "giấc ngú" là loại từ gì về mặt cấu tạo? Đánh dấu vào ô mà em cho 
là dũng. 

a) Từ ghép chính phụ Q b) Từ Ị33I 

c) Còn phân vân Q 

3. Ba câu sau dược liên kết bằng cách nào: "Thực sự mẹ không lo lắng 
đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con cua mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn 
bị chu đáo cho con trước ngày khai trường"? Đánh dâu vào ô em cho là đúng. 


a) Liên kết bằng cách lặp từ 

□ 


b) Liên kết bằng cách liên tưởng 

□ 


c) Không cỏ sự liên kết 

□ 


d) Liên kết bằng 2 cách (a) và (b) 

□ 


Mẹ tôi 


Văn bán thuộc thể loại gi? Đánh dâu vào ô mà em cho là đúng. 

a) Nhật dụng [^3 

b) Tùy bút 

□ 

c) Thư ì 

d) Văn biểu cảm 

□ 


2. Nghĩa của từ ghép sau đây là nghĩa nào? Đánh dâu vào ô mà em cho 
là dũng. 

(Câu: Việc chiiấn bị quần áo mới, giày nón mới, cặp sách mới, tập vớ 
mới... khai trường). 

a) Là nghĩa cộng lại của quần và áo (3U 

b) Là nghĩa khái quát nói về sự ăn mặc j 

c) Là cả hai nghĩa I 
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3. Trong đoạn văn này. có bao nhiêu hình thức liên kết? 

"Từ nay, không bao giờ C011 được thốt ra một lời nói nào nặng với mẹ. 
Con phái xin lỗi mẹ, không phái vì sợ bò mà do sự thành khấn trong lòng. 
Con hãy cáu xin ĩnẹ hôn con đè cho chiếc hỏn ấy xóa đi cái dấu vết vong ân 


bội nghĩa ". 

a) Liên kết bàng cách lập 
bi Liên kết bằng cặp quan hệ từ 

c) Liên kết bằng liên tướng 

d) Có tất cả các cách liên kết trên 


Bài 2 

Cuộc chia tay của những con búp bê 

ì. Chú đề cùa văn bán là gì? Đánh dấu vào ò em cho là đúng. 

a) Tình cảm anh em 

b) Trách nhiệm cùa gia dinh với con cái 

c) Một cuộc chia tay dầy đau xót 

2. Cuộc chia tay trong văn bán giữa ai với ai? Đánh dấu vào ô em cho là 
đúng. 

a) Chia tay của búp bê 

b) Chia tay của anh em 

c) Chia tay của cha mẹ 

d) Có tất cả các cuộc chia tay trong văn bán Q 

3. Theo em, vãn bản này có thế' chia ra làm mấy phần? Tại sao chia như 
vậy là hợp lí? 

a) 3 đoạn (căn cứ vào cuộc chia tay không thành của búp bê) Q 

b) 4 đoạn (căn cứ vào hành động của hai anh em) 

c) 6 đoạn (căn cứ vào diễn biến tâm trạng cũa hai anh em) 

4. Đoạn văn sau dây kết hợp tả, kề và biếu cám như thế nào? 

"Chúng tôi cứ ngồi im như vậy... dược dâu?" 

a) Kể và biểu cảm Q 

b) Tả và biểu cảm ì 

c) Tả, kể và biêu cảm 

d) Chỉ tổ và kể Q 
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Bài 3 


Những câu hát về tình cám gia đình (ỉ) 

1. Cả bài ca dao là tiếng nói cùa ai, nói với ai? Đánh dấu vào ô mà em 
cho là đúng? 

a) Mẹ nói với con Q b) Con nói với mẹ □ 

c) Anh nói với em d) Cà gia đinh nói với nhau I I 

2. Từ láy vui vầy được kết hợp nghĩa như thế nào? Đánh dâu vào ô em 
cho là đúng. 

a) Một từ có nghĩa, một từ không nghĩa 

b) Cá hai từ có nghĩa 

c) Một từ có nghĩa, một từ thêm sác thái nghĩa Q 

3. Bài ca dao đã sứ dụng các biện pháp nghệ thuật nào? Đánh dâu vào ô 
em cho là đúng. 

a) So sánh, hoán dụ b) Từ láy, từ cảm thán J 

c) Ẩn dụ, hoán dụ Ị^Ị d) So sánh, ẩn dụ j 

e) Tất cá các biện pháp trẽn 


Bài 4 


Những câu hát than thán (ỉ) 

1. Tim giá trị ý nghĩa của câu ca dao 1? Đánh dấu vào ô em cho là dũng. 

a) Ý nghĩa than tháu 

b) Ý nghĩa than thản và tố cáo 

c) Ý nghĩa tố cáo I I 

d) Ý nghĩa than thân và tô” cáo nhẹ nhàng [[ 

2. Tìm ý nghĩa cũa từ lặp "thương thay". Đánh dấu vào ô em cho là đúng. 

a) Sự dồng cám sâu sắc với thân phận người khác 

b) Ý nghĩa càm thán về nồi khổ cũa người khác 

c) Ý nghĩa nhấn mạnh mọi nỗi khổ của những người khác 

d) Ý nghĩa thông cảm với những nỗi khổ khác nhau của con người 

3. Đại từ Ai trong bài ca dao dầu nói về ai? Đánh dấu vào ô em c 
đúng. 
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a) Nói về giai câ’p phong kiến 

b) Nói về những ké tàn ác 


□ 

□ 


I □□□□ 



c) Nói về thiên nhiên khác nghiệt 

d) Nói về ké săn bắt cò 

e) Nói về thái độ của chồng đôi xử với vợ 

Những câu hát châm biếm (2) 

1. Câu ca dao đầu nói về ai? Đánh dâu vào 6 em cho là dũng, 

a) Nói về ké lười nhác Q b) 
c) Nói về ké thích ngủ 

2. Tìm hiếu nghệ thuật cùa cá 4 bài ca dao. 

a) Đéu có ân dụ, tượng trưng 

b) Đều sử dụng phóng đại, nói ngược 

c) Đều có nghệ thuật chám biếm 

d) Đều có nghệ thuật tả thực 

e) Đều có tất cá nghệ thuật trên 

3. "Ai làm cho bẽ kia đầy 
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con" 

Hai dại từ trên chi gì? Giừ chức vụ gì? Đánh dấu vào ô em cho là đúng: 
a) Chi người, làm định ngừ Q b) Chi vật, làm chủ ngữ □ 

c) Chi vật, làm định ngữ []]] d) Chi người, làm chú ngữ 

Bài 5 

Sông núi nước Nam - Phò giá về kinh 
1. Hai bài thơ kết hợp luận, tà, kế, cám như thế nào? Đánh dấu vảo ô em 
cho là đúng. 


a) 

Luận và kế 

□ 

b) Luận và tả 

□ 

c) 

Luận và cám 

□ 

d) Kê và cám 

□ 

e) 

Luận, kê, cảm 

□ 



Chú đề chung cũa 

cá 2 bài 

thơ là gì? Đánh dấu vào 

ô em cho 

a) 

Tự hào dân tộc 

, hào khi 

chiến thắng 


b) 

Tự hào dân tộc 

, khát khao hòa bình 


c) 

Hào khí chiến 

thắng, khát khao hòa bình 


d) 

Tự hào dân tộc 

, hào khí 

chiến thắng, khát khao 

hòa bình 


Nói về ké rượu chè £ 


Đánh dấu vào ô em cho là đúng. 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 
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□ □□□I 



3. Các từ Hán - Việt sau đây là ghép chính phụ hay ghép đăng lập? Xiếp 
vào ỏ theo con sô’ thứ tự các từ: Sơty hà (1), Nain quô’c (2), thiên thư (3), 
Chương Dương độ (4), trí lực, giang sơn (5). 


Ghép chính phụ 

Ghép đẳng lập 




4. Nhận xét tính biểu cảm cũa bài "Sông núi nước Nam". Đánh dấu vào ô 
em cho là đúng. 


a) Biểu cảm ẩn Ị I b) Biểu cám lộ 

c) Biểu cảm vừa ẩn, vừa lộ Ị 


□ 


Bài 6 

Buổi chiều dứng ở phủ Thiên Trường trông ra - 
Bài ca Côn Sơn 

1. Nhận xét về sự phối lớp tá, kể, cảm trong Bài ca Côn Sơn. Đánh dấu 


vào ô em cho là hợp lí. 

a) Có tả và có biểu cảm I Ị b) Có kể và có biểu cảm □ 

c) Chỉ tả và kể, không biểu cảm 

d) Có tả, có kế và có biểu cảm 

2. Bên bóng chiều, nửa như có, nửa như không? (Thiên trường văn vọng). 
Hièu nghĩa cụm từ: nửa như có, nửa như không thế nào? 

a) Lúc có, lúc không Q b) Có, không lẫn lộn 

c) Có ớ trong lòng, không ở ngoài hiện thực 

d) Có ớ hiện thực, không ớ tâm tư Q 


3. Các từ Hán - Việt sau đây, từ ghép chính phụ nào có từ chính trước, từ 
phụ sau? Đánh dấu vào ô theo thứ tự cùa từ: thôn tiền (1), bán vô (2), mục 
đồng (3), song song (4), hạ điền (5), tịch dương (6). 


Từ chính dứng trước 

Từ chính dứng sau 




4. Trong bài: "Buổi chiều dứng ờ phủ Thiên Trường trông ra", nhà thơ đã 
biêu cảm một cách gián tiếp qua các đối tượng nào? Đánh dấu vào ô em cho 
là đúng. 

a) Biểu cảm qua người Q b) Biểu cảm qua vật □ 

c) Biếu cảm qua cảnh [^] d) Biêu cảm qua cả 3 đối tượng Q 
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Bài 7 


Chinh phụ ngâm khúc - Bánh trôi nước 


1. Các câu thơ đối vế, dôi từ trong bài Chinh phụ ngâm có dụng ý nghệ 
thuật gi? Đánh dấu vào ỏ em cho là dũng. 

a) Sự xa cách cùa hai dịa danh 

b) Như hai người dang còn nhìn thảy nhau 

c) Như nhắc nhú sự nhớ nhau trong xa cách 

2. Chú đề bài "Bánh trôi nước"? Đánh dấu vào ó em cho là dũng. 

a) Xót xa về duyên phận mình 

b) Tự hào về phẩm chất của mình 

c) Oán trách sự phũ phàng cùa đời với mình □ 

d) Tự cám thán về cuộc đời mình 


3. Nếu dật các đề tài như sau cho bài "Bánh trôi nước" thi em cho đề tài 
nào là phù hợp với bài thơ? Điền vào ỏ em cho là đúng các đế tài theo sô' thứ 
tự: Bánh trôi nước (1), Tấm lòng son (2), Đảy Hồ Xuân Hương (3), Nhắn ké 
làm bánh trôi (4). 


Thích hỢp 

Không thích hợp 




Bài 8 

Qua Đèo Ngang - Bạn đến chơi nhà 

1. Chú đề của bài thơ Qua Đèo Ngang là gì? Đánh dấu vào ô em cho là 
đúng. 

a) Cánh sống đìu hiu ớ Đèo Ngang 

b) Một phút chạnh lòng về cuộc sống cô đơn 

c) Một thoáng thương nhà, nhớ nước trước cánh trời đất ị 

2. Tìm nghĩa cúa cụm từ "ta với ta" trong bài Bạn đến chơi nhà. Đánh 

dấu vào ô em cho là đúng. *• 

a) Chi có 2 chúng ta hôm nay 

b) Thông cảm vì chúng ta là bạn 

c) Chi cần hai tấm lòng đến với nhau là dủ 

3. Trong các cảu văn xuôi có quan hệ từ dưới dây, câu nào diễn tá được ý 
hai câu thơ đầu cùa bài Bạn đến chơi nhà ? Đánh dấu vào ô em cho là đúng. 
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a) Lâu lắm, bác không tới nhà của tôi, nhưng tiếc quá, trẻ con di vắng 
cả, không có dứa nào đò sai, còti chợ cùa làng thì xa lắm, không mua d ược gì 
đế tiếp bác. 

b) Tôi với bác, làu lắm mới gặp, nhưng không may cho tói là nhà đi 

vắng cá, nếu đi chợ thì cũng không ai đi cho. ị 

c) Thật là không may cho óng bạn thân của tôi! Làm sao có người di chợ 
bây giờ đế mua ít thức ăn về cùng nhau thường thức! 

d) Bác đến chơi, tình cảm cứa bác thật là quý! Nếu có trẻ con đ nhà 
thì có thế đi chợ tiếp ông khách quý của tôi. 

4. Tìm hiểu tính biêu cám của bài thơ Bạn đến chơi nhà. Đánh dấu vào ô 
em cho là đúng. 

a) Không biểu cám, chi kế lể 

b) Chỉ biểu cám ỡ cáu-cuối □ 

c) Biếu cám ấn trong từng câu kê 


Bài 9 

Xa ngắm thác núi Lư 

1. Tìm chú đề cúa bài Xa ngổm thác núi Lifí Đánh dấu vùo ô em cho là 
đúng. 

a) Cảnh đẹp hùng vĩ cũa thác núi Lư 

b) Tâm hồn hòa nhập với thiên nhiên của nhà thơ 

c) Cánh thác núi Lư trong sự tướng tượng phóng khoáng 
của thí nhán 

2. Xác định điểm nhìn của nhà thơ khi ngắm thác núi Lư. Đánh dấu vào 
ồ em cho là đúng. 

a) Rất cao và rất xa Q 

b) Rất cao nhưng không xa lắm Q 

c) Rất xa nhưng không cao lắm □ 

3. Nếu được dịch từ Khán (nguyên bán) ra các từ đồng nghĩa như sau: 
nhìn, trông, thấy, ngâm, xem thi em thấy từ nào là phù hợp với diêm nhìn 
cùa tác giá? Đánh dấu vào ô em cho là dũng. 

a) Nhìn Q] b) Trông Q c) Thấy Q 

d) Ngắm I ỉ e) Xem n 

4. Bài thơ đã lập ý từ cảm xúc với dối tượng nào trong cuộc sống? Đánh 
dãu vảo 6 em cho là đúng. 
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a) Từ người 

□ 

b) Từ sự việc 

c) Từ dòng thác 

□ 

d) Từ đính núi 

e) Từ ánh nắng trẽn núi 

□ 



Bai 10 

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 
Ngâu nhiên viết nhân buổi mới về quê 

1. Tim chu đề cùa bài Cám lìgliì trong đèm thanh tĩnh ? Đánh dấu vào ỏ 
eiĩ .1 cho là đúng. 

a) Ngắm trăng nhớ què hương 

b) Tinh cám trán trọng dối với què hương 

c) Sự hòa nhập tám hồn yêu quẽ hương với tình yêu thiên nhiên 

2. Tìm chủ để cũa bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quẽ ? Đánh dâu 


vào ò om cho là dứng. 

a) Nỗi xót xa khi trớ về qué trớ thành người lạ □ 

b) Thời gian đã làm tiêu tan tình quê hương 

c) Niềm vui lần nổi buồn khi về quê sau thời gian xa quá láu 

d) Tấm lòng cùa một viên quan lớn với quê hương 


3. Đối chiếu với nguyên bán, em thãy việc sứ dụng từ trái nghĩa nào trong 
3 bài là sát với nguyên bán? Tại sao? Đánh dấu vào ò em cho là đúng. 

a) Khi đi trẻ, lúc về già 

b) Tré di. già trơ lại nhà 

c) Rời nhà khi trẻ, già mới quay về 

4. Bài thơ "Ngáu nhiên... quế' thế hiện sự biểu cảm từ đối tượng nào? 
Đánh dấu vào ỏ em cho là dũng. 

a) Từ sự việc 

b) Từ con người 

c) Từ sự việc và con người 

Bài 11 

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 

1. Đánh dấu vào ô em cho là hợp lí về sự kết hợp tổ, kể, biểu cảm trong 
từng phần: 
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2. Tim hiếu chú để bài thơ? Đánh dấu vào ỏ mà em cho là hợp lí. 

a) Cánh tàn phá của gió thu 

b) Sự đau khô cùa người bị gĩó thu tàn phá gian nhà 

c) Nỗi niềm về sự nghèo khô cùa ké sĩ □ 

d) Ước vọng về cuộc sống tốt đẹp cho mọi người _ 

3. Xếp các từ được thông kê lộn xộn sau dây thành các nhóm từ đồng âm 
các cột sau: 

Thu cao, ba lớp, tranh bay, nam khinh, cắp tranh, giãy lát, tối mực, 
thach bàn 


Thu I lớp I tranh 


nam cắp giây I mưc I bàn 


phía 

ám I t h u Ị học I cướp I . bọn bay I nain I sách I lư ng I thước I việc 

4. Trong các từ sau. từ nào là từ đồng âm. từ nào là từ chuyên nghĩa. 


Chuyến ngliĩa 


Từ 

Đồng ăm 


Thu mình 




Tịch thu 
Mùa thu 
Nghiệm thu 


Cảnh khuya - Rằm tháng giêng 

1. Xác định chù đề chung cùa cả hai bài thơ? Đánh dấu vào ô em cho là 


2 














a) Tình yêu nước hòa hợp với tình yêu thiên nhiên 

b) Tảm hồn thi sĩ cùa một lảnh tụ trước ánh trăng rừng 

c) Cánh trâng đẹp ờ chiến khu Việt Bác 

d) Tâm hồn nhạy cảm và phong thái ung dung cùa Bác Hồ I I 

2. Bản dịch nguyên bán cùa cáu l„thêm từ lồng lộng. Hảy tim ý nghĩa 
cùa sự sáng tạo của bán dịch. Đánh dấu vào ô em cho là hợp lí. 

a) Mờ rộng không gian chiếu rọi của ánh trăng 

b) Thể hiện cảm xúc rộng mòr trước ánh trăng 

c) Tăng thêm vẻ dẹp cho ánh trăng 

3. Tim các thành ngữ xuâ't phát từ các từ trong bài thơ Cảnh khuya: hát, 
tiếng, hoa, ngủ, nhà, chưa... 

Thi dụ: mẹ hát con khen, tiếng ra tiếng vào, chưa nói đả cười... 

4. Nếu viết bài văn cám nghĩ về bài thơ Cánh khuya thì em sẽ chọn các 
chi tiết nào dê phân tích? Đánh dấu vào ô em cho là hợp lí. 

a) Tiếng suối, tiếng hát □ 

b) Bóng lồng hoa, tiếng suối Ị^] 

c) Chưa ngú và tiếng hát Q 

d) Chưa ngủ và cánh khuya Q 

e) Tất cá các chi tiết □ 


Bài 13 

Tiếng gà trưa 

1. Tìm chù dé của bài thơ. Đánh dấu vào ô em cho là đúng. 

a) Ký niệm trong sáng về tuổi thơ 

b) Lòng yêu nước xuất phát từ tình yêu những diều bình thường 

c) Tiếng gà gây nhớ bà, nhớ quẽ hương 

d) Tâm hồn người chiến si với quẽ hương 

e) Ki niệm cũa tuổi thơ tạo nèn sức mạnh cho con người 

2. Trong bài thơ, theo em, diệp ngữ nào cố tính biểu cám và có nhiêu ý 
nghĩa nhất đối với chù dề bài thơ? Tại sao? Đánh dấu vào ô em cho là đúng 
và Xìói gọn tại sao? 

a) Điệp ngữ nghe (3 lần) Tại sao? 

b) Điệp ngữ bà (4 lần) Tại sao? 
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c) Điệp ngữ vi <4 lần) 1 1 Tại sao? 

d) Điệp ngữ tiếng gà trưa (5 lần) [^] Tại sao? 

3. Chuyên đoạn đầu cũa bài thơ thành thơ lục bát và phân tích sự khác 
nhau cúa cách sứ dụilg 2 thế thơ? 

4. Việc thay đổi số tiếng, số câu với thè thơ 5 tiếng cùa bài thơ có dụng ý 


gì? Đánh dâu vào ô em cho là đúng. 

a) Thê hiện được xúc cám khác nhau 

b) Phụ thuộc vào yêu cầu kể và tả Q 

c) Sự cách tân đối với ngũ ngôn cổ thi ' 

d) Bớt chữ và điệp tiếng gà trưa đế làm nổi bật chi tiết đó I 

e) Âm thanh như vang mải trong hồi ức ] 

Bài 14 

Một thứ quà cúa lúa non 


1. Bài vàn đã có những dậc diêm gì dế trơ thành một bài tùy bút? Đánh 


dấu vào ô em cho là đúng. 

a) Bố cục không theo mẫu mực nhất định 

b) Kế và tá kết hợp với biêu cảm 

c) Biêu cám là chú yếu, tá và kể có tinh chất gợi 

d) Lời vãn trữ tình, cám xúc nồng nàn 

e) Kể, tả, biểu cám, suy luận, thuyết minh j 


2. Hăy tim ý nghĩa của cách dùng từ ngữ cỏ tính sáng tạo trong câu'văn 
sau: "Chúng ta có thê nói rằng trời sinh ra lá sen dẻ bao bọc cốm cùng như 
trời sinh ra cốm nằm ú trong lá sen". Đánh dấu vào ô em cho là dũng. 

a) Đế nói rằng côm nhát thiết phái gói bằng lá sen 

b) Đẻ nói rằng hương cốm và hương lá sen phối hợp 
với nhau mới thành hương côm thực sự 

c) Đế nói rằng: tất cả những gì tinh khiết, quý giá 
cần được sự báo vệ, trân trọng cùa con người 

d) Quy luật của tạo hóa đã sắp sần sự kết hợp 
với thiên nhiên. 

3. Em có cho rằng dó là một cách chơi chữ không? Tại sao? 


□ 

□ 

□ 

□ 
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Bài 15 

Văn bản (1) và (2) 

Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi 

1. Trong ba bài tùy bút: Một thứ quà cua lúa non (1), Sài Gòn tôi yêu (2), 
Mùa xuân cũa tôi (3), bài nào thế hiện cám xúc đối với sự vật, bài nào với 
thời tiết, con người, bài nào với mùa xuân? Đánh dâu theo sô bài. 


1 Đối với người 

Đôi với sự vật 

Đối với khí hậu 

Đối với mùa xuân 


(1) 




2. Tại sao khi tá nụ cười cùa người Sài Gòn, tác giá lại dùng các từ gần 
nghĩa một cách liên tiếp như vậy (cười ngậm miệng, cười chúm chím, cười 
mùm mỉm, cười he hé)? Đánh dấu vào ô em cho là hợp lí. 


a) Thê hiện cảm xúc dồn dập đến với tiếng cười 

b) Thế hiện sự cần thiết phải dùng nhiều từ như thế 
mới tá hết sắc thái nụ cười 


□ 

□ 


c) Các từ gán nghĩa đó diễn tả sự phát triển cùa 
khuôn miệng với vẻ đẹp lộ dần của cái cười 

d) Dùng nhiều từ đế thé hiện rõ nhất phong cách 
của người Sài Gòn khi cười. 
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&u rĩ 


A 

TÌM HIỂU KHẢ NANG TÍCH Hộp TRONG BÀI 

Tim hiểu tục ngữ không chì hiểu kết cấu, nhịp điệu mà còn phai chũ ý 
khai thác nghệ thuật lập luận của tục ngừ. Bước đầu hiểu rằng tục ngừ là 
một loại văn nghị luận sẽ giúp các em tiếp thu dễ dàng các khái niệm dầu 
tiên về văn nghị luận cũng như bắt dầu tập sưu tầm tục ngữ trong sự phân 
biệt với ca dao. 

B 

<ĩỉdm hàm: 

TỤC NGỮ VỂ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUÂT 

1. Luyện đọc kết hợp với hiểu chú thích 

Đọc tục ngữ phái chú ý đến cách ngắt nhịp, dứt cảu, nhân giọng ớ các yếu 
tố đối tạo nên ngữ điệu đọc vang tục ngữ. Tìm dọc các chú thích, diễn cáu 
tục ngừ lại theo chú thích, đặc biệt các chú thích về từ Hán. Đối chiếu với 
bảng tra cứu ờ cuô'i sách đê hiểu thêm các yếu tố Hán của các từ Hán nêu có 
ớ báng tra cứu. 

2. Luyện tìm bô' cục 

Tám câu tục ngữ xếp theo nhóm tập trung vào chú đề: nói về thiên nhiên 
và lao dộng sán xuất. Câu 1, 2, 3, 4 nói về khí hậu, thời tiết. Các câu còn lại 
nói về ý nghĩa cùa dất đai và kinh nghiệm sán xuất. 

3. Trả lời câu hỏi dọc hiểu 

Cáu 2 và 1: (theo gợi ý cua mục 2 và 1) 

Cáu 3: Phản tích từng câu tục ngữ theo nội dung sau: 

a) Nghĩa cúa câu tục ngữ 

b) Cơ sở thực tiễn cúa kinh nghiệm nêu trong câu tục ngữ. 

c) Một số trường hợp có thê áp dụng kinh nghiệm nêu trong câu tục ngừ. 

d) Giá trị cùa kinh nghiệm mà cảu tục ngữ thể hiện? 

GỢI Ý SUY NGHỈ ĐỂ TRẢ LỜI VÀ KẾT QUẢ TRẢ LỜI 
Cáu tục ngữ 1: 

a) Tìm hiểu nghĩa của từ nầrn, từ cười, nhớ lại ngày tháng nàm, tháng 
mười dài ngắn khác nhau thế nào ? .Câu tục ngử nói về thời gian dài hay 
ngắn ciia các ngày tháng năm (mùa hè) và tháng mười (mùa dõng). 
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b) Việc ngày ngắn hay dài có liên quan đến công việc nhà nông trong 
mùa hè và mùa dông. 

c) Do ngày dài nên người nông dân có thế ra đồng sớm và về muộn, bù 
lại giờ nghỉ trưa do nắng nóng. Còn mùa đông ngày ngắn nên một số công 
việc có thể làm ớ nhà. 

d) Tục ngữ (câu 1) nêu một kinh nghiệm có cơ sớ khoa học và rát thiết 
thực với mọi người, dậc biệt với người nông dân mà công việc thường không 
được định về giờ giấc chật chẽ. 

Câu tục ngữ 2: 

a) Tìm hiểu nghĩa cũa từ mau và vắng, mối quan hệ giữa các ý cùa cảu 
qua từ thi. Câu tục ngữ nói về các dấu hiệu trên bầu trời có tính dự báo về 
thời tiết trong các ngày đó. 

b) Câu tục ngừ có ý nghĩa với nhà nông đê’ dự kiến công việc đồng áng 
phù hợp với thời tiết trong ngày sau. 

c) Nếu không thấy trời nhiều sao trong đêm thì hôm sau có thế dem phơi 
sản vật, còn nếu trời mù, có thể mưa thì có thể thay việc tát nước vào ruộng 
bằng việc dọc bờ hay cày, bừa đất. 

d) Câu tục ngữ nêu một kinh nghiệm thiên văn dễ vận dụng và thường 
liên quan nhiều dến mọi người, đặc biệt là nhà nông và các nghề làm việc 
ngoài trời. 

Câu tục ngữ 3: 

a) Tìm hiểu nghĩa của từ ráng (khác với rán), từ mỡ gà (màu thế nào?) và 
từ nhà ? 

Câu tục ngữ khuyên củng cố lại nhà cứa vì trời có thể có bão khi trên 
trời có ráng màu mỡ gà. 

b) Câu tục ngữ nêu một kinh nghiệm nhìn trời đoán thời tiết có liên quan 
đến mùa mưa bão. 

c) Khi có triệu chứng bão thì nên chặt bớt cành cây cao, xem lại cửa, mái 
nhà. Đôi với nhà nông, bảo khỏng chỉ liên quan đến nhà cửa mà còn đến cả 
mùa màng, từ đó, nếu có dấu hiệu bão, nông dân phái tìm cách hạn chế 
thiệt hại (với mía, lúa, cây ăn quả...) 

d) Câu tục ngữ nêu một kinh nghiệm theo dõi thời tiết rết thực với nhân 
dân Việt Nam sống ở vùng đất luôn có bão, lụt. 

Cáu tục ngữ 4: 

a) Tìm hiểu tại sao kiến bò (bò lên hay bồ ngang) thi sè có lụt. Câu tục 
ngữ nêu một kinh nghiệm đoổn thời tiết: Nếu kiến có tổ dưới đâ't, do bản 
nang, biết có nước chảy vào tổ thì kéo nhau theo tường bò lên cao. 
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b) Nhà ỡ Việt Nam, ớ nhà quê hay thành phố đều có kiến (nhiều hoặc ít). 
Hàng ngày, việc di chuyển đông đảo của kiến trong nhà là dễ thấy và ai 
cũng đoán được là sẽ có lụt, từ đó có cách phòng ngừa. 

c) Nếu thây kiến bò theo đàn lên tường cao, không phá dòng chuyển cúa 
kiến và theo dõi độ cao của nơi chuyển dể đoán lụt to hay nhỏ. 

d) Câu tục ngữ nêu một kinh nghiệm đoán thời tiết dễ nhận biết với mọi 
người. 

Câu tục ngữ 5: 

a) Tại sao lại không nói thước đất mà là tấc đất ? Tấc vàng nhiều đến bao 
nhiêu? Nếu nối hai từ tấc đất, tấc vàng thì em sè nói bằng từ gì? 

Cáu tục ngữ đề cao giá trị tuyệt đối của đất đai so với tiền bạc (nếu 
biết khai thác nó) nhằm giáo dục sự yêu quý .và bảo vệ đâ't dai cùa dất nước. 

b) Rõ ràng là đã có nhiều tấm gương người lao động, do biết khai thác 
đất dai - ngay cả ở các miền hoang vu, dã trở nên giàu có. (Chú ý: Ngày 
nay, trong việc mua bán đất làm nhà, câu tục ngữ đá được hiểu với ý khác, 
thậm chí còn biến đổi: Tấc đất- tấc kim cương!). 

c) Câu tục ngữ có tính khái quát cao và trường cửu về giá trị của đất đai 
như một bất động sàn quô’c gia, giúp cho quốc gia trở nên giàu có. 

Câu tục ngữ 6: 

a) Tìm hiểu nghĩa của các từ Hán (canh, trì, viên, điền) (bài 8 không có yếu 
tố Hán ở bảng tra cứu!). Tại sao lại xếp việc nuôi cá (canh trì), trồng vườn 
(canh viên), làm ruộng (canh điền) lại theo thứ tự như trong câu tục ngữ? 

Câu tục ngữ khuyên nên chú ý đến nuôi cá, lập vườn (cây ăn quả) và 
trồng lúa đế tăng trưởng kinh tế về nhiều măt. Tuy nhiên, chú ý dến việc ưu 
tiên cho từng mặt sản xuất. 

b) Hiện nay, câu tục ngữ này là phù hợp với sự chuyển dổi sán xuất ỏ 
nông thôn, nhát là các miền chỉ độc canh lúa. 

c) Nhiều vùng đất ở nông thôn ta hiện nay theo hướng cánh đồng 50 
triệu và chuyển đổi vật nuôi, cốy trồng như hướng VAC đà chuyển từ trống 
lúa sang nuôi cá và lập vườn (có khi thành trang trại) dạt kết quá rất tốt. 

d) Câu tục ngữ là sự tổng kết cúa cha ông ta dà được kiểm nghiệm trong 
thời đại ngày nay. 

Cảu tục ngữ 7: 

a) Tìm hiểu nghĩa các từ nưặc, phân, cần, giống trong nông nghiệp có ý 
nghĩa như thế nào? Tại sao lại sắp xếp các yếu tố dó về tầm quan trọng 
trong sản xuất theo thứ tự trên? (Chú ý: cẩn không phải là cẩn kiệm mà là 
cần mẫn). 
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b) Cáu tục ngữ nói về tầm quan trọng theo thứ tự khác nhau cùa nước ta 
đã cho thấy nước (thúy lợi) cần thiết cho dồng ruộng như thế nào? Nhà nước 
ta, đống thời với phát triển các công trình thúy lợi lớn nhó, cũng dà nghiên 
cứu thêm nhiều loại phân cho dồng ruộng và loại giống cho chăn nuôi. 

c) Em thứ trồng vài cáy ở vườn nhà và kiếm nghiệm xem nếu không tưới 
nước hàng ngày và không châm sóc (bắt sâu, tia lá) - chi với hai việc ấy thôi 
- thi cáy trồng của em sẽ phát triển như thế nào? 

d) Đây là câu tục ngữ khái quát kinh nghiệm sản xuất của cha ông ta mà 
ngày nay vẫn có ý nghĩa thực tiền dược thê hiện trong việc trồng lúa ờ nông 
thôn ta hiện nay. 

Cáu tục ngữ 8: 

a) Tim hiếu nghĩa từ thỉ, từ thục và giái thích tại sao thời vụ lại quan 
trọng hơn việc làm làm thục đất? 

Câu tục ngữ nêu một kinh nghiệm trồng trọt cần chọn đúng thời vụ và 
trước khi trồng (dù là xếp sau) cần làm cho đất dược cày đi bừa lại cho đâ't 
tơi, dất ấm, báo đám cho cây sống ỡ thời gian đầu. 

Chú ỷ: Nếu đất dã tốt mà sai thời vụ thì có khi không đạt kết quá. 

Đọc phẩn ghi nhớ, đối chiếu với kết quá trả lời đọc hiểu (phẩn nội 
dung từ ngữ). 

4. Nhìn chung, tục ngữ có những đặc điếm vể hình thức: ngắn gọn, 
thường có vần, nhất là vần lưng, các vế thường đối xứng nhau cả về nội dung 
và hình thức, lập luận chạt chè và giàu hình ảnh. 

Hăy minh họa những đặt điếm đó và phản tích giá trị của chúng bằng 
những câu tục ngữ trong bài học. 

Cáu ĩ: Em thủ diễn đạt bằng câu văn xuôi nghị luận để thấy sự rút^ọn 
đến mức tối thiểu của 2 câu tục ngữ. vần lưng nằm trong câu (năm/n&m); 
(mười/cười) tạo nên sự dễ nhớ như thơ, 2 câu nôi nhau ở từng từ và ý 
(đêm/ngày, sáng/tô'i, đêm đối với ngày tạo nên sự dôi lập dễ thấy trong sinh 
hoạt của con người); phải nói đến nghệ thuật ân dụ tài tình (nằm = ngủ, 
cười = hoạt dộng), cách lặp tâng cường tinh dối lập (tháng, chưa, đả); đặc 
biệt, câu rút gọn song vẫn báo đám lập luận chặt chẽ cùa hai câu đơn có 
trạng ngữ, trong đó, nổi bật quan hệ đối lập cúa hai từ chưa - đả. Em thử 
tìm một từ khác thay vào từ cười và giải thích tại sao câu lại có từ cười ? 

Cáu 2: Cũng là câu nghị luận rút gọn (Nếu trời dày sao thì nắng, còn 
nếu trời thưa sao thì có thế mưa), vần lưng thê hiện ở 2 từ: nắng, vắng. 
Tính dối thể hiện ớ các từ: nấng/mưa, niau/vđng. Cặp quan hệ từ bó từ nếu 
thì (thường có thê bỏ) ở cả hai vê có tính chất khắng định rõ rệt nhân (mau 
sao, váng sao) nhất định sẽ dẫn đến quả (nắng, mưa). Em thử tim hiểu tại 
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sao dân gian không dùng hai từ đối nhau hơn: dày sao thưa sao mà lại 
dùng mau sao *-4 vắng sao có vẻ như không trái nghía? 

Cău 3: Thử diễn thành văn xuôi đẽ thấy nghệ thuật rút gọn của câu tục 
ngữ. (Khi ta thấy có ráng mờ gà ớ bầu trời, nếu nhà chưa vững chắc thì hãy 
củng cố thêm). Cậu có vần lưng trong câu (gà <-» nhà). Tính dối không rõ 
nhưng có sự vận dụng hình ánh và lập luận bằng các quan hệ từ (nếu - thì) 
trong câu có trạng ngữ (khi có ráng mỡ gà). 

Cáu 4: Theo cách diễn xuôi dể thày tính rút gọn cúa cảu tục ngữ (vào 
tháng 7, nếu thấy kiến bò cao thì chỉ lo trời lại lụt), vần trong câu (bò, lo). 
Cách sứ dụng bằng trắc trong cảu cũng giúp ta dễ nhớ. Câu tục ngữ sử dụng 
hình ảnh kiến bò mà không cần giải thích như một triệu chứng lụt. Các lập 
luận hình như chưa có chát khắng định như câu trên (lo có thè lụt chứ có khi 
không lụt). Thực tế cũng có khi như vậy. 

Câu 5: Cậu cực ngắn nhưng giàu nghĩa do sử dụng ẩn dụ và cách lập 
luận ngầm khống rồ từ lập luận, từ đó có thế hiểu mối quan hệ giữa đất và 
vàng theo nhiều cách tạo nên tính đa nghĩa của câu tục ngữ. 

Câu 6: Câu tục ngữ có vần nội bộ độc dáo (từ/nhị, vièn/điền). Hai vê dầu 
ván ơ từ cuối và từ đầu, hai vế sau vần ở hai từ cuối: từ (bằng), nhị (trắc), viên 
(bằng), điển (bằng) tạo sắc thái ngữ âm khép kin của câu. Lạp luận vừa có 
tinh chất sắp xếp, vừa có tính chất liệt kê tạo nên tính nhiều nghĩa của câu. 

Câu 7: Ngữ điệu rất dễ nhớ do phôi hợp luật sắp xếp đối tượng và luật 
bíng trắc và cách dối ớ hai vê' giữa (phân «•» cắn) như cảu 6, nhịp 3 và nhịp 
hai ở cá hai câu làm cho 2 câu gần với thơ. 

Cáu 8: Nghệ thuật rút gọn, dối và sứ dụng vần cũng như nhịp hai giống 
như ớ câu 6 và 7. 

Đọc lại phẩn ghi nhớ và khái quát vài ý về nghệ thuật đế hoàn chinh 
phần ghi nhớ. 

Luyện tập: 

Giới thiệu một số câu tục ngữ có nội dung phán ánh kinh nghiệm cùa 
nhân dán ta về các hiện tượng mưa, nắng, bão, lụt... Thi dụ: 

a) Chuồn chuồn bay thấp thì mưa 
Bay cao thì nắng bay vừa thi râm 

b) Chớp lửa Ròn (1), ôm con mà chạy 
Chớp ngá Eo (2), nước trèo khu đĩ 

(1 và 2: địa điểm Phú Lộc (TT -Huế và Bố Trạch (Quáng Bình)) 

c) Mây kéo ngang bắc thang lên gác 
Mây kéo xuống lấy thuổng đắp bờ 
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d) Đông tháng mười, cây giửa cươi (sân) cũng có lúa 

d) Mưa cá mòi, nắng lòi con mắt 

e) Ông tha mà bà chăng tha 

Mồng ba tháng chín, hăm ba tháng mười (nói về lụt) 

g) Ong vò vẽ làm tó bụi gai 

Thấp thời lụt nhỏ, cao thời lụt to 
Đọc thêm: 

Đọc thầm, đọc to và phân tích theo các yèu cầu nghệ thuật như ớ phẩn 
đọc hiểu số 4. 

Gợi ý: Dựa chú thích, diễn xuôi từng câu dế hiếu nghĩa khái quát từng câu, 
từ đó phân tích các yếu tố nghệ thuật, đặc biệt chú ý đến tính nghị luận cùa 
tục ngữ thông qua cách rút gọn các câu ghép có các cặp từ quan hệ tiềm ẩn. 

c 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

1. Việc sưu tầm văn học dân gian (ca dao - tục ngữ - dân ca) địa phương là 
việc hữu ích và sẽ gây hứng thú đối với các em học sinh vì nó giúp các em hiếu 
địa phương mình hơn, từ đó, gắn bó hơn với quê hương, mặt khác, tập cho các 
em vận dụng các hiểu biết về tục ngữ vừa mới học, dồng thời việc bước đầu 
biết thế nào là sưu tầm văn học như một khâu cua nghiên cứu văn học. 

2. Về nội dung, các em cần phân biệt tục ngữ với ca dao - dân ca để ghi 
chép bước đầu có tính phân loại. Tục ngữ là các câu ngắn, gọn thường nói về 
thiên nhiên, lao dộng sán xuất, con người và xả hội có tính khuyên nhú, răn 
dạy. Chú ý khoanh vùng dịa phương để sưu tầm. 

3. Về phương pháp, có thế lập các nhóm sưu tầm và phân công mỗi nhóm 
cho từng vùng. Việc làm cần tiến hành ở các tuần đang học về tục ngữ và có 
thế vài tuần tiếp theo. Sau khi tập hợp kết quá theo nhóm với các tài liệu 
được viết sạch, trên khố giấy giống nhau, giáo viên bộ môn cần dọc, chinh lí, 
nếu được thì in thành nhiều bán đè các em nghiên cứu và báo cáo vào cuối 
năm. Thực hiên công việc này đòi hỏi sự nghiêm túc trong ghi chép. 

D 

TÌM HIỂU CHUNG VỂ VÂN NGHỊ LUẬN 

I. NHll CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 

1. Nhu cẩu nghị luận 

Trả lời các câu hói để rút ra ý 1 trong phần Ghi nhớ. 
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a) Trong đời sống, em thường gặp các vấn đề và cảu hói như dưới đáy 
không: 

- Vì sao em đi học? (hoặc: Em đi học dế làm gì?) 

- Vì sao con người cần phai có bạn bè? 

- Theo em như thê nào là sống dẹp? 

- Tré em hút thuốc lá là tốt hay xấu, lợi hay hại? 

Hây nêu cáu hỏi về các vấn đề tương tự. 

Gợi ý trả lời: 

- Là người con, em cần phải đôi xử với cha mẹ như thẻ nào? (1) 

- Em hiếu thế nào là học tập tốt môn Ngừ văn? (2) 

- Em thích hay không thích môn Ngữ văn? (3) 

- Tại sao người Đội viên Thiếu niên tiền phong phải gương mẫu trên 
mọi mặt? (4) 

- Hãy chứng minh N, bạn cúa em là một học sinh giỏi? (5) 

b) Gặp các vấn đề như đà nêu, em có trá lời bằng các kiêu văn bán đá 
học như kế chuyện, miêu tá, biếu cám hay không? Hãy giãi thích vì sao? 

Gợi ý trả lời: Văn biểu cám là đế biếu lộ tình cảm, cám xúc, ý nghĩ của 
minh với một sự vật, sự việc, con người... Văn kế chuyện nhằm kế lại một sự 
việc đả qua với các nhán vật, tình tiết và diễn biến câu chuyện. Văn miêu tá 
nhằm ghi lại và nhận xét về các điều đã quan sát xung quanh về cánh, sinh 
hoạt, loại vật... Các vấn để và các câu hói trên nhăm thê hiện sự suy nghĩ 
về một vấn đề (chứ không phải là cảnh, là truyện) bằng cách giải thích vấn 
đề đó, như với câu hỏi 1, 2, 3, 4 hoặc chứng minh như với câu hói 5. Tâ't 
nhiên, khi giải thích hay chứng minh, bàn luận cũng có thế kết hợp với tả, 
kể, biểu cảm nhưng cái chính là phải dùng lập luận. Ta hay gặp các kiểu văn 
trên báo chí dưới dạng xã luận, bình luận, phát biểu ý kiến... 

2. Thế nào là văn bản nghị luận? 

Gợi ý trá lời đế rút ra các ý 2, 3 trong ghi nhớ (cấn đọc kĩ bài vàn) 

a) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? Đê' thực hiện mục đích đó, 
bài viết nêu ra những ý kiến nào? Những ý kiến đó được diễn đạt thành 
những luận điểm nào? Tìm các câu vàn mang luận điểm dó? 

Trả lời: Bài viết nhằm mục đích kêu gọi nhân dân tham gia xóa nạn 
mù chữ. 

+ Bác nêu ra tình trạng và nguyên nhân mù chữ của dân tộc ta trong 
thời thực dân Pháp cai trị thế’ hiện à luận điểm: 

- Khi xưa Pháp cai trị, chúng thi hành chính sách ngu dân. 

- Số người Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95%. 
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4 Bác nói về sự cần thiết phái biết đọc, biết viết chừ Quốc ngữ và 
nhiệm vụ cúa người biết chữ cũng như người chưa biết chữ phái như thế nào 
thế hiện à luận điếm: 

Người biết chữ hãy dạy cho người chưa biết chữ. 

- Người chưa biết chữ hãy gắng mà học cho biết chữ. 

4 Bác chú ý đến phụ nữ là người cần phái học thè hiện ỡ luận diêm: 
Phụ nữ lại càng cần phải học. 

b) Đê ý kiến có sức thuyết phục, bài viết đã nêu lí lẽ nào? Hãy liệt kẻ 
li lẽ ấy? 

Trá lời: Đê thuyết phục vì sao dân ta ai cũng phái biết đọc, biết viết, 
bài viết nêu lí lẽ sau: 

- Biết đọc, biết viết là quyền lợi, bốn phận cùa người dân. 

- Có kiến thức mới tham gia được vào việc xây dựng nước. 

- Muốn có kiến thức, trước hết phải biết viết, đọc chữ Quốc ngữ. 

Đẻ thuyết phục về khả năng thực hiện xóa nạn mù chữ, bài viết nêu 
các li lẽ (có kết hợp với dẫn chứng) sau: 

- Người biết chữ dạy người chưa biết chữ. (Phong trào truyền bá chữ 
Quốc ngữ đả làm được điều đó). 

- Người chưa biết chừ phái gắng sức mà học, bát kì dạy cho ai, dạy ớ 

đâu. 

c) Tác giá không thè dùng văn miêu tá và kê chuyện với mục đích đà 
nêu ra ở bài viết vì mục đích bài viết là xác lập cho người đọc, người nghe • 
một tư tường, một quan điểm về xóa nạn mù chữ và khả năng thực thi mục 
đích đó. Tuy vấn đề đặt ra rất có ý nghĩa với đời sống dân tộc nhưng bài 
viết phái có li lẽ, dẫn chứng thuyết phục để giái đáp các vấn để mà nhân 
dán chưa hiếu. 

Đọc toàn bộ phần GHI NHỚ. 

H. LUYỆN TẬP 

1. Đọc kĩ bài văn và trả lời câu hỏi dựa theo ghi nhớ. 
a) Đây có phải là bài văn nghị luận không? Vì sao? 

Trá lời: Đây là bài văn nghị luận về: 

- Mục đích là thuyết phục chúng ta cần luyện thói quen tốt trong dời 

sống. 

Bài viết dã dùng lí lẽ để giải thích thế nào là thói xấu, thế nào là 
thói quen tốt. 
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- Bài viết đã dùng dẫn chứng về các thói quen xâu phổ biến hiện nay. 

- Bài viết đà dùng li lẽ đế khuyên chúng ta nên tạo thói quen tốt. 

b) (Đà trá lời ở cáu a) 

c) Bài nghị luận có nhằm giải quyết vấn để có trong thực tế không? 
Em có tán thành ý kiến bài viết không? Vì sao? 

Trả lời: Bài viết nêu vân đề rất thực tế. Em hãy tự liên hệ dế trá lời 
vì sao? 

2. Bố cục bài văn: 

a) Khái niệm về thói xấu, thói quen tốt. 

b) Các thói quen tốt phổ biến hiện nay. 

c) Chúng ta cẩn tạo ra thối quen tốt dù diều dó là khó. 

3. Đọc lại các sách văn đã học và tìm các đoạn giải thích một vân đề hay 
chứng minh một vấn đề bằng lí lẽ và thực tế đê chép. 

4. Bài viết là bài vân nghị luận đặc sắc: thông qua tả và kê chuyện cái 
Biển Hồ mà rút ra cái chán lí rất sâu sắc ở đoạn cuối: 

"Thật bất hạnh cho ai cả cuộc dời chỉ biết giữ riêng cho mình". 


BÀI TẬP TRÁC NGHIỆM Tự KlỂM tra 


1. Nếu diễn dạt câu tục ngữ "Mau sao thì nắng, vắng sao thi mưa" thành 
3 câu nghị luận sau đây thì em cho câu nào đúng nghĩa của câu tục ngữ? 
Đánh dấu vào ô em cho là đúng. 


a) Nếu náng thì mau sao, nếu mưa thi vắng sao 

b) Mau sao là nắng, vắng sao là mưa 

c) Mau sao chắc trời nắng, vắng sao ắt trời mưa 


□ 

□ 

□ 


2. Cáu nghị luận sau dây là câu lí lẽ, câu dẫn chứng hay là cáu vừa có li 
lẽ, vừa có dẫn chứng? 

"Những người đã biết chữ hãy dạy cho người chưa biết chữ, hãy góp 
sức vào bình dân học vụ, như các anh chị trong sáu, báy nãm nay đã gây 
phong trào truyền bá Quốc ngữ giúp đồng bào thất học." 

a) Chỉ là lí lẽ □ 

b) Chỉ là dẫn chứng Ị^Ị 

c) Kết hợp cả hai ị Ị 
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Sài. rọ 


TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH Hộp TRONG BÀI 

Trong bài này, các em sẽ học 3 tiết: dọc hiếu văn bán, tiếng Việt và Làm 
văn. Bài dọc hiếu tiếp tục giúp các em tìm hiếu sâu hơn về nội dung và nghệ 
thuật, dặc biệt, tinh nghị luận cùa tục ngữ mà các em sẻ học tập dê vận 
dụng vào tiết Làm văn về nghị luận. Học tục ngữ cũng là học cách rút gọn 
cảu mà các em sè học trong tiết Tiếng Việt. Tiết Làm văn tiếp nối việc hiểu 
vân nghị luận. Lập ý và làm dàn ý cho văn nghị luận từ các tiêu dề cũng là 
cách rút gọn ý. 

l. LUYỆN ĐỌC VÀ IIIỂI) CHÚ THÍCH 

Tiếp tục luyện cách đọc tục ngữ bằng cách ngắt giọng đúng nhịp và ngắt 
hơi hết câu, chú ý nhấn giọng ờ các từ đối, các từ lặp vẩn. Tim xem về cách 
đọc văn bán này có gì khác với cách đọc các câu tục ngữ ớ bài trước. 

II. LUYỆN LÀM DÀN Ý VÀ ĐẶT TIỀU ĐỀ 

Thứ chia 9 câu tục ngữ thành các nhóm và đặt tiêu đề có từng nhóm và 
kiếm tra xem tiêu để chung cúa văn bản có khái quát được nội dung của các 
nhóm không? ' 

Gợi ỷ cách suy nghi để trả lời: Tìm xem câu nào nói về giá trị chung và 
bộ phận của con người, câu nào nói về sự hòa dồng của con người vào xã hội 
để học, đế thương yêu nhau, dẽ đoàn kết làm nên việc lớn? Có thế có nhỏm 
chỉ có một cảu, diêu ấy không quan trọng. 

m. TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (cách suy nghi và két quá) 

1. Em hãy đọc kí văn bán và chú thích đế hiếu các cảu tục ngữ và các từ 
trong vân bán. 

Gợi ý cách suy nghi và kết quả trả lời: 

Đọc qua một lẩn, xem các chú thích rồi đọc lại từng cảu, diễn từng cảu 
thành cảu nghị luận, tìm xem câu tục ngừ dă rút gọn các từ nào trong câu 
nghị luận, sau đó, xác định nghĩa đen của câu tục ngữ. Nghỉa đen sẽ gắn với 
nghĩa bóng khi tra lời cảu 2. 

2. Phân tích từng câu tục ngữ trong văn bán theo nội dung sau: 

a) Nghĩa cùa câu tục ngử? Giá trị kinh nghiệm cũa cảu tục ngừ? 
Trường hợp ứng dụng kinh nghiệm cua câu tục ngữ? 

Cáu 1: Tìm hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng (trong cáu) cùa từ mặt? Tại 
sao lại chi bằng mười mằ không bằng nhiều hơn? Từ mười à đáy có nghĩa 
thế nào? Mặt à đáy không phái là bể mặt {mật nước, mật bàn) mà là một 
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đơn vị, một phẩin loại (mật /làng...). Mười ớ đây không phái là sô đếm mà 
chi số nhiều, đòi với 1 thì 10 là cao nhất trong hệ thang chục. 

Nghĩa: Giá trị của con người hơn rất nhiều so với ciia cái (Ta hay nói: 
Cùa đi, người còn; người làm ra cúa). 

Câu tục ngữ khuyên ta nên coi trọng người hơn của, nên phát huy hết 
khá năng của con người trong cuộc sống đế làm ra của cài. Trong thực tế 
hàng ngày, khi mất cúa mà còn người thì không nên tiếc cúa nhiều. Cha mẹ 
dế lại cho dời sau không cần là của cải mà là những người có tài năng làm 
ra nhiều cùa cái cho xã hội. 

Câu 2: Tỉm hiếu nghía các từ răng, tóc, góc? Cái rdng gán với nụ cười, 
lời nói, cái tóc gắn với khuôn mặt, cái góc được hiểu là một mặt quan trọng 
cúa con người, cả về hình dáng và tính cách. 

Nghĩa: Cái bề ngoài có tính bộ phận cùa con người thế’ hiện toàn thế 
con người về hình dáng và nhân cách. Mớ rộng ra có thê hiếu con người hấp 
dần trước hết ớ những nét hình thức chinh, trực diện trong giao tiếp? Thảo 
luận: Tại sao không nói mắt khi "mắt là cứa số cúa tâm hồn"? Trong cuộc 
sống, nên chú ý dấn cái răng, cái tóc khi giao tiếp không phái chi đè khoe 
hình dáng mà là dể thế hiện nhàn cách: lời ăn. tiếng nói, nụ cười, sự duyên 
dáng. 

Câu 3: Tìm hiểu nghía từ đói, có nghĩa là nghèo, từ rách cũng có 
nghĩa là nghèo về ản mặc. Nói chung, đó là các từ nói về cái khố cực vật 
chát. Sạch có nghĩa là phẩm chất trong sạch cùng như thơm nói vé tâm hồn 
cao cả. Đừng nghi ngây thơ là khi đói bụng thì phái tắm rửa sạch sẽ. khi 
mặc áo rách phái tưới nước hoa! 

Nghĩa : Dù nghèo đói cá các mật vật chát, con người nên luôn giữ tâm 
hồn trong đệp, phẩm chất cao quý. Trong cuộc sống, ta chớ nên nhìn bề 
ngoài cùa con người (ăn, mặc sang trọng...) mà phải chú ý dến cái giàu có đó 
cùa ai đó cỏ đi liền với một phầm chất cao đẹp không? Và cũng từ đó, nên 
coi trọng người nghèo nhưng làm ăn, kiếm sống một cách lương thiện. 

Cău 4: Tim hiếu từ ăn, nói, gói, mở là gì? Có phải dân gian chỉ nói về 
cách ăn. cách nói, cách gói, cách mở một vật gì đó không? Tại sao ăn, nối lại 
phái học trước cách gói, cách mớ? 

Nghĩa: Học ăn, nói là học cách giao tiếp (ăn, nói là từ ghép có nghĩa 
tông hợp. Thử tìm các câu ca dao, tục ngữ nói về lời ăn, tiếng nói?). 

Còn học gói, học mớ có thế hiểu theo hai cách: học cách thực hành 
trong công việc hằng ngày, biết gói lời không đáng nói, biết mở rộng lời đẹp 
trong ý hay. Cũng có thể hiểu là khi giao tiếp biết đặt vấn đê (mớ) và kết 
vấn đề (gói). Các em cần chọn một cách hiểu. 

Câu tục ngữ là cảu khuyên rãn hằng ngày với các em trong giao tiếp. 
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Câu 5: Cần hiếu từ thầy không chi là người thầy mà còn là sách vớ 
(tri thức); yếu tố giúp ta làm nên. Nghĩa: Muôn làm nên sự nghiệp cần phái 
học. học thầy, học sách vớ. Không có tri thức thì không lảm được gì cá. Câu 
tục ngữ dạy em biết ơn thầy, quý trọng sách vớ. 

Câu 6: Tun hiếu câu 5 đề cao thầy mà cãu 6 lại coi thầy thua bạn? Hai 
câu không máu thuần nhau, khuyên ta nên coi trọng việc học với thầy, với 
sách vờ (tự học) và cả bạn bè, nhiều khi học bạn bè lại hiệu quá hơn vì 
thòng cám, gần gũi hơn, nhất là khi có một bạn tốt. 

Cáu 7: Nghĩa: Phái biết thương người khác như thương bản thân 
minh. Câu tục ngừ khuyên ta nên có lòng nhân ái, sẵn sàng làm việc thiện, 
khi cần thiết sàn sàng quèn thân đê làm việc nghĩa dối với người khác. Nhớ 
lại bài học trước có cảu. "Thật bất hạnh cho ai cá cuộn đời chí biết giữ riêng 
cho mình." (Hai Biển Hồ). 

Câu 8: Nghĩa: Hướng thụ một kết quá do người khác làm nên thì phải 
biết ơn người đó Đừng hiếu; quá chi là trái cây, trồng cây chi là người làm 
vườn, mà là hiểu mối quaii hệ giữa sáng tạo và hưởng thụ. Câu tục ngữ 
khuyên ta nên biết ơn xă hội đã nuôi, dạy ta, trong đó có cha mẹ, ông bà ta, 
các thầy cô giáo và bao nhiêu người khác nữa. 

Câu 9: Đừng chi hiểu cây theo nghĩa den, nếu thế thì ba cây làm sao 
làm nên núi? Mà tại sao lại ba cây mà không bẩy cây? 

Nghĩa : Đoàn kết làm nên sức mạnh (từ ba có nghĩa sô’ nhiều với hình 
ánh một vặt ba góc, vững chắc cân dối). 

Đất nước ta nhờ có đoàn kết một lòng mà đuổi Pháp, đuối Mỹ, giành 
dược độc lập, thống nhất. Bác Hồ nói; 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, đại thành công. 

3. So sánh hai câu tục ngữ: 

Không tháy đố mày làm nên 
Học thầy không tày học bạn. 

Trả lời: Như dã phân tích ớ cảu hỏi trước, 2 câu không mâu thuẫn mà 
bó sung cho nhau vì học ở thầy là chú yếu nhưng còn học thêm ở bạn nữa thì 
hiệu quá càng cao. Cà hai câu muốn nói; nên học ớ mọi người. Thầy có khi 
dối xử như bạn với ta vi tôn trọng ta, bạn dạy ta học là thấy chứ còn gì? 
Nhất tự vi sư. bán tự vi sư, dù là tự ấy từ đàu mà có. 

Tục ngữ có cáu tướng ngược ý mà lại bô sung nhau: Thí dụ: 

a) Anh em như chân với tay 

Bán anh em xa, mua láng giềng gần 
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b) Mồm trâu đi trưóc được ăn 

Mồm người đi trước, nhàn răng nhịn thèm 

c) Khôn ngoan chẳng qua thiệt thòi 

4. Hãy chứng minh và phán tich giá trị cùa các dặc điếm sau trong tục 
ngữ: diễn dạt bằng so sánh, bằng cách dùng ấn dụ, dùng từ và câu nhiều 
nghĩa (qua bài đả học). 

a) So sánh: 

Mật người / mặt cùa (so sánh cản bằng) 

Cái răng, cái tóc / góc con người (so sánh không cản bằng) 

Thương người / thương thân (so sánh cân bằng) 

b) Ẩn dụ: 

- Mặt người (ân dụ về phẩm chất, tài năng con người) 

- Mặt cùa (ấn dụ về giá trị của cái) 

- Đói, rách (ân dụ về sự nghèo khô) 

- Sạch, thơm (ẩn dụ về phẩm chất cao đẹp) 

- Ản, nói, gói, mớ (ân dụ về cách giao tiếp) 

- Quá, cây (ấn dụ về người sáng tạo và người hướng thụ) 

- Cây, ba, cây, non (ẩn dụ về sức dơn lé và sức tặp hợp) 

c) Từ nhiều nghĩa: 

- Thầy (người thầy, sách vơ, bất cứ ai dạy mình) 

- Gói, mớ (dóng, mớ một vạt, kết lời, mở lời trong giao tiếp, thực 
hành trong công việc hằng ngày (bánh trái, chợ búa)) 

- Quá (trái cây, kết quá còng việc, sán phấm cuối cùng) 

- Non (núi, sự việc lớn. thành công lớn...) 

Đọc GHI NHƠ. 

Luyện tập: 

Tìm câu tục ngữ đồng nghĩa và trái nghỉa với các câu dã học: 

1. a) Đổng nghĩa (nói về lòng biết ơn) 

- Có cây mới có dây leo 

Có cột, có kèo mới có đòn tay 

- Ản khoai Iỉhđ kẻ cho dây mà trổng. 
b) Trái nghla (nói về lòng vô ơn) 

- Ản cháo đá bát 

- Được chim bé ná 
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2. a) Đồng nghĩa (nói về giá trị con người) 

- Người đời, cùa tạm 

- Cùa ngán, mặt dài 

b) Trái nghĩa (về giá trị cùa cải) 

- Của trọng hơn người 

3. a) Đổng nghĩa: Lá lành dùng lá rách (nói về lòng thương người) 

6 ) Trái nghĩa: Đèn nhà ai. nhà áy rạng (nói về sự ích ki) 

Đọc thêm: 

Đọc. tìm hiểu nghía và phân tích nghệ thuật như đối với các câu tục ngữ 
đã học. Thảo luận: các cáu tục ngữ nước ngoài có gi khác và giống với tục 
ngữ Việt Nam. 

c 

CÂU RÚT GỌN 

I. THẾ NÀO LÀ CẲIi RỬT GỌN? 

Trả lời câu hòi tìm hiểu 

1. Hai câu sau có gì khác nhau về cấu tạo? 

a) Học ăn, học nói, học gói, học mứ. 

b) Chúng ta học ân, học nói, học gói. học mở. 

Trả lời: Tìm hiểu câu trúc hai câu. chú ngữ dâu, vị ngữ đâu? 

Câu (b) là câu có chủ ngữ. câu (a) là cáu rút gọn chú ngữ. thường thấy 
ớ ca dao, tục ngữ. 

2. Tìm các từ. ngữ có thê làm chú ngữ trong cảu (a). 

Trá lời: Đạt câu hòi ai học ăn, học nói, học gói, học mớ. 

Có thế là: Ta, chúng ta, mọi người, tôi, chúng tôi, các anh, nó, bạn, 
anh ấy, chị ấy. 

3. Vì sao chú ngữ trong 1 câu (a) bị lược bó? 

Trả lởi: Ca dao, tục ngữ thường răn dạy mọi người, ai cũng có thê ứng 
mình vào đó. Lời khuyên chung không cẩn chú ngữ (phiếm chỊ chũ ngữ). 

4. Trong những cáu in đậm sau đây, thành phần nào bị lược bó? Vì sao? 

Cău cu Hỏi: Rồi ba bốn người, sáu báy người làm gì? -» Cảu rút gọn vị 
ngữ', đè khói lặp lại. 
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Cân b: Hói: Ngày mai. cậu đi đâu? Cảu rút gọn hai bộ phận chính 
(C- V) chi còn Trạng ngữ. là cảu đối thoại thường ngày hay rút gọn như thế. 
Đọc GHI NHỚ. 

II. CÁCH DÙNG CẰU RỨT GỌN 
Trả lời câu hỏi 

1. Những câu in đậm dưới đây thiếu thành phần nào? Có nên rút gọn 
như vậy không? Vì sao? 

Trả lời: Đặt câu hỏi: Ai chạy loăng quăng? Nhảy clảy? Chơi kéo cờ? 
Khó trả lời! Không nên rút gọn như thế vì câu trước không có từ có thế' làm 
chú ngữ thích hợp, có thể hiểu là Sân trường, là trưởng em chạy lãng quăng 
chăng? 

2. Cần thêm từ ngữ nào vào câu rút gọn sau đây đê thê hiện thái độ lề 
phép? 

Trả lời: Khi đối thoại với người lớn, tránh trá lời rút gọn. cần nói: 
Thưa mẹ. bài Kiểm tra Toán hoặc Bài kiểm tra Toán mẹ ạ! 

3. Từ 2 ví dụ trên, trả lời 3 câu theo ghi nhớ. Đọc ghi nhớ. 

IU. LUYỆN TẬP 

1. Trong các câu sau đây, cỏu nào là câu rút gọn? Rút gọn thành phần gi? 
Rút gọn như vậy để làm gì? 

Trả lời: 

- Câu (b) là câu rút gọn chú ngữ và các từ quan hệ (khi ta ăn quả thi 
ta nên nhớ kẻ trổng cảy). Rút gọn là cách thức cùa cấu tạo tục ngữ nhằm 
phiếm chi đối tượng được nói tới có vị trí chú ngừ trong cáu. 

- Câu (c): Thhnh phần rút gọn và lí do như cảu (b). 

- Cảu (d): Rút gọn hệ từ di với danh từ làm vị ngử (là. bàng. như,...). 
Mục đích: tạo sự tương đồng có tính khắng định: Tấc dất, tấc vàng. 

2. Tìm câu rút gọn trong 2 bài thơ. Khôi phục thành phần rút gọn? Giái 


thích lí do rút 

gọn. 






Trả lời: 







Bài (a): 

Câu 1: 

rút 

gọn 

chù 

ngữ -> 

Ta bước tới... 


Câu 7: 

rút 

gọn 

chù 

ngữ -» 

Ta dừng chân... 

Bài (b): 

Cảu 1: 

rút 

gọn 

chù 

ngữ -> 

Người ta dồn rằng. 


Cáu 3: 

rút 

gọn 

chù 

ngữ -* 

Vua khen răng... 


Câu 4: 

rút 

gọn 

chú 

ngữ -> 

Vua ban cho... 
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Câu 5: rút gọn chú ngữ —» Quan tướng đánh giặc... 

Câu 6: rút gọn chú ngừ -> Quan tướng xông vào... 

Cáu 7: rút gọn chù ngừ -» Quan tướng trở về... 

Ca dao. thơ hay rút gọn câu tạo nên một ngữ pháp riêng biệt do yéu 

cầu tiết kiệm lời và sự khống chế về luật thơ. 

3. Vì sao cậu bé và người khác trong cảu chuyện hiếu lầm nhau? Bài học 
gì cần rút ra về nói năng? 

Trả lời: Lí do hiểu lầm: lời nói thiếu thành phẩn, dặc biệt là chù ngữ 
khi các phần trước dó có thể hiểu lầm là thành phần cảu nói. Cảu chuyện 
dạy ta ăn nói tránh cộc lốc, gáy hiểu lầm hay vô lễ. 

4. Tìm chi tiết gây cười và phê phán trong chuyện? 

Trá lời: Các câu rút gọn: đáy, mỗi, tiệt gây cười vì tham ăn mà chăng 
nói nên lời, không tạo được sự giao tiếp cần thiết với người khác trong bữa 
ăn. Cáu chuyện phê phán thói tham ăn. 

D 

ĐẶC ĐIỂM CỦA VÀN NGHỊ LUẬN 

1. LUẬN ĐIỂM, LUẬN cứ VÀ IẬP LUẬN 

1. Luận điểm 

Trá lời câu hỏi: 1. Dựa vào định nghĩa luận điểm, đọc lại văn bán 
chống nạn thất học (Bài 18) và nêu luận điểm chính cua bài. Luận điếm đó 
nêu ra dưới dạng nào? Cụ thê hóa ở câu nào? Luận điếm đó đóng vai trò gì 
trong bài văn? 

Gợi ỳ suy nghĩ và trá lời: 

Đầu dề cùa bài văn có phải là luận diểm chính cùa bài văn không? 
Nếu thế thì luận điểm được nêu ra dưới dạng tiêu dề bài viết, dược cụ thè 
hóa thành câu như sau: cần phải cấp tốc chống nạn thất học. Luận điểm đó 
là ván đề chú yếu cần được giái thích và chứng minh trong bài văn. Nó đả 
dược triển khai một cách thuyết phục do lập luận rành mạch, có hệ thống, 
vừa có lí lè, vừa có dẫn chứng với lời văn giản dị, thiết tha kêu gọi. 

2. Luận cứ 

Dựa theo định nghĩa luận cứ, hãy chi ra các luận cứ trong bài "Chống 
nạn thất học" và cho biết các luận cứ đó đóng vai trò gì? Các luận cứ đó có 
sức thuyết phục thế nào? 

Gợi ý suy nghi và trá lời: Hãy tim các khái quát trong các phần cùa 

bài? 
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a) Luận cứ trong phần mở: 

+ Xưa kia, Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính sách ngu dân. 

b) Luận cứ ở phần thân: 

+ Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc hiện nay là nâng 
cao dân trí. 

+ Những người dã biết chữ dạy cho những người chưa biết chữ. 

+ Những người chưa biết chữ phải gắng sức mà học cho biết chữ. 

+ Phụ nữ lại càng cần phải học. 

c) Luận cứ ở phần kết: 

+ Công việc này, mong anh chị em thanh nên sốt sắng giúp đờ. 

Các luận cứ dó đóng vai trò đạt ván đề. giái quyết vấn đé và kết thúc 
vân đề cho bài văn nghị luận. Nó có sức thuyết phục cao vì 11 Ó đặt ra được 
vấn đề có ý nghĩa thực tiễn (luận cứ đầu), vừa nêu ý nghĩa cấp thiết cúa vấn 
đề, để ra giái pháp cụ thể (luận cứ trong phần thân), cuối cùng là một lời 
kêu gọi dộng viên (luận cứ phần kết). 

3. Lập luận 

Dựa vào định nghĩa lập luận, chi ra trình tự lập luận cúa bài "Chống nạn 
thất học" và cho biết lập luận như vậy tuân theo thứ tự gi và có ưu diêm gì? 

Gợi ý suy nghi và trả lời: 

Hãy đọc định nghĩa lập luận và hiếu các yếu tố lập luận là lựa chọn, 
sắp xếp, trinh bày luận cứ. 

Bài van nhìn tổng quát là bài nghị luận có tính chất kéu gọi, động 
viên nhân dán nên lập luận đi từ thực tiền đến giải pháp giải quyết và kết 
luận bằng lời kêu gọi. 

Trong từng phần của bài, lập luận luôn kết hợp lí lè và dần chứng và 
thường bắt dầu bằng lí lẽ và sau đó là dẫn chứng, có khi rất cụ thế, toàn 
diện như dẫn chứng về các biện pháp người biết chữ dạy cho người chưa biết 
chữ. Ưu điểm dó là tính rõ ràng, mạch lạc, dễ nắm bắt của cách trình bày 
của vấn đề, vừa có tình, vừa có lí. 

Đọc GHI NHỚ. 

II. LUYỆN TẬP 

Đọc lại bài văn: cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống và cho biết luận 
điểm, luận cứ và cách lập luận? Nhận xét về sức thuyết phục của bài văn. 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: Nhớ lại định nghĩa về luận điểm, luận cứ, lập 
luận dà học và lần lược xác định. 
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Luận điểm chinh là tiêu đề cùa bài văn. Các luận cứ: 

- Có thói quen tô't và thói quen xấu. 

- Có người phân biệt được tốt xấu nhưng vì thói quen nên khó bỏ. 

- Tạo nên thói quen tốt là rất khó nhưng nhiễm thói quen xấu thì rất dễ. 
Cách lập luận có sức thuyết phục vì đi từ các khái niệm cơ bán (thói quen 

tốt, thói quen xấu) đến dẫn chứng sâu, cụ thê (có ý phê phán) các thói quen 
xấu, từ đó nêu một lời kêu gọi động viên. 

Đọc thêm: 

Đọc kĩ bài văn, tìm luận điểm, luận cứ và cách lập luận của bài văn. 

D 

ĐẾ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VÀN NGHỊ LUẬN 

I. TÌM HIỂU VỀ VÃN NGHỊ LUẬN 

1. Câu hỏi 

a) Đọc 11 đề văn đã nêu và xem, các đề trên có xem là đề bài, đầu bài 
cùa bài văn được không? 

b) Căn cứ vào đâu dể nhận ra các đề trên là đề văn nghị luận? 

c) Tính chất của đề văn có ý nghĩa gì đối với việc làm văn? 

Gợi ỷ suy nghĩ và trả lời: Các dề trên có thế’ xem là các đề bài làm văn 
nghị luận vì nó đặt ra một vân đề cần giải quyết ở các dạng khác nhau trong 
đời sống. Đó có thể là các để văn nghị luận vì nó đòi hỏi, muốn giải quyết các 
đề bài đó, phải xác định luận điểm, luận cứ và cách diễn đạt của đề, các khái 
niệm trong đề là hết sức quan trọng. Nếu không nắm được thì bài sè lạc 
hướng. Có thể nói: đề là nơi xuất phát cũng là nơi đi đến của bài văn. 

2. Tìm hiểu dể văn nghị luận 

a) Tìm hiếu dể: Chớ nên tự phụ. Vấn đề nêu ra: cần chống thói tự 
phụ. Đề nhằm làm rõ: thế nào là tự phụ? (khác với tự cao, tự kiêu, tự mãn 
thê nào?) Và giới hạn ớ phạm vi khuyên răn không nên tự phụ nhưng phái 
tự tin. Tư tường của dề là phủ định, đòi hỏi người viết phái liên hệ bản thân 
nếu có lúc tự phụ. 

b) Tự rút ra kết luận về các thao tác nghiên cứu một đề văn nghị luận. 

n. IẬP Ý C.HO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

Theo các câu hỏi để thực hiện đề trên. 

Đọc GHI NHỞ. 
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m. LUYỆN TẬP 

Gợi ý hiếu đề và lập dàn ý cho đề: Sách là bạn lớn cùa con người. 

Gợi ỷ suy nghĩ và luyện tập: Đọc kĩ bài tham kháo "ích lợi cũa việc đọc 
sách", từ đó, tìm ý và lập dàn ý cho bài văn. Luận điếm là câu: 

"Cuô’n sách tốt là người bạn giúp ta học tập, rèn luyện hàng ngày". Các 
câu, đoạn mở đầu bằng từ Sách (Sách mỡ mang... Sách đưa ta... Sách đem lại 
là luận cử) Câu kết là luận cứ kết luận. 


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tự KlỂM tra 


1. Có 3 cách lập luận cho câu tục ngữ rút gon sau đây: "Đói cho sạch, 
rách cho thơm". Em chọn cách nào. 

a) Đói cũng phải cho sạch, rách cũng phải cho thơm. 

b) Đói cho sạch, còn rách cho thơm 

c) Nếu dói cho sạch thì rách phải cho thơm 

2. Em cần trá lời thế nào cho câu trá lời với mẹ lẻ phép, tinh cám hơn? 
Đánh dấu vào ô em cho là hợp li. 

a) Mẹ hỏi: Hõm nay, con được điểm 10 về môn gì thế? 

b) Trả lời: 

- Kiểm tra Toán Q 

- Thưa mẹ, bài kiểm tra Toán. 

- Bài kiếm tra Toán, mẹ ạ! 

- Mẹ chưa biết con giỏi nhất môn nào à? Ị^] 

3. Luận cứ sau dây là lí lẽ hay dẫn chứng? 


" Sách đưa ta vào thế giới cực lớn như 

thiên hà, 

thế giới 

của các hạt vật chất." 


a) 

Luận 

cứ lí lẽ 

□ 

b) 

Luận 

cứ dẫn chứng 

□ 

c) 

Luận 

cứ vừa lí lẽ, vừa dẫn chứng 

□ 
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ĩĩàt 20 


A 

TỈM HIỂU TÍNH TÍCH Hộp trong bài 

Các em được học bài "Tinh thần yêu nước cùa nhân dán ta" là một bài 
mẫu mực về văn nghị luận. Học tốt bài đó sẽ giúp các em hiếu kĩ hơn 2 tiết 
về văn nghị luận tiếp theo. Khi học 2 tiết Làm văn, các em cẩn lảy ví dụ 
trong văn bán đâ học. Bài Tiếng Việt vó câu dạt biệt đòi hỏi các em khi học 
văn bán tìm xem có câu dặc biệt nào không cùng như khi luyện tập văn nghị 
luận, các em thứ dùng câu đặc biệt. Như vậy là các tiết học trong Bài sẽ bổ 
sung cho nhau. 

B 

r Oún bìm: 

TINH THẨN YÊU NUỚC CỦA NHÂN DÂN TA 

I. LUYỆN ĐỌC VÀ HIỂU CHÍ’ THÍCH 

Đọc thẩm rồi dọc ảm vang bài văn, tim hiếu chũ thích, đặc biệt chú ý 
xuất xứ (có dấu sao) và tra cứu các từ Hán - Việt có gỏ’c Hán ở cuốn sách. Ví 
dụ: Từ điển chủ, từ hậu phương đẽ mở rộng hiểu biết về từ Hán - Việt. 

n. DỌC THẨM VÀ TÌM Bố cục, TÓM TẮT VẢN BẢN 

Gợi ý: suy nghĩ vể chú đề và các luận điểm chính đẽ xác định bố cục, từ dó, 
thứ tóm tắt lại bài vân với một số dòng nhất định dựa trên các luận điểm. 

ra. TRẢ LỜI CÂU HỞI - HIỂU 

1. Bài văn này nghị luận về vấn đề gì? Em hãy tìm ớ phẩn mở bài câu 
chốt thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận. 

Gợi ý suy nghi và trả lời: Đối chiếu tiêu dề bài văn, nhớ lại khái niệm 
chú đề văn nghị luận để tìm câu chốt, chắc là dễ dàng: "Dân ta có một lòng 
nồng nàn yêu nước." 

2 Tim bô' cục và lập dàn ý theo trình tự lập luận trong bài. 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: Tìm xem phần nào là phần đặt vấn dề, phần 
nào là giải quyết vấn để và kết thúc vấn đề, không nhất thiết dựa vào dấu 
sang dòng. 

Có thể có 3 phần: 

- Từ "Dân ta... cướp nước": Giới thiệu tinh chất truyền thống và sức 
mạnh của lòng yêu nước của nhân dân ta. 
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- Từ " Lịch sử... nồng nàn yêu nước": Chứng minh tinh thần yêu nước 
cùa nhân dân ta về mặt lịch sử và dặc biệt trong thời kì kháng chiến chông 
Pháp. 

- Phần còn rai: Kêu gọi nhân dân phát huy lòng yêu nước. 

3. Đê dần chứng cho nhận dịnh: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, 
hày nhớ lại kiến thức lịch sữ về trình tự thời gian cùa các cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm phong kiến Trung Quốc dể xác định năm dẫn chứng vớì các 
tên anh hùng và sự sắp xếp dẫn chứng theo đúng diễn biến lịch sữ. 

4. Trong bài văn, tác giá dã sử dụng các hình ánh so sánh nào? Nhận xét 
về tác dụng về các biện pháp so sánh? 

Gợi ỷ suy nghĩ và trá lời: Đọc lại bài vàn và tìm các câu có phép so 
sánh qua các từ như, là, cũng, như, kể cá so sánh ngầm (ấn dụ), từ dó xác 
định hình ảnh so sánh: lòng yêu nước như làn sóng (ẩn dụ), yêu thương bộ 
đội như con dẻ, tinh thần yêu nước cũng như thứ của quý. Nhờ so sánh mà 
câu nghị luận có hình ánh gợi cám hơn, dặc biệt là ẩn dụ ớ dầil bài. Phản 
tích kĩ ẩn dụ đó. 

5. Đọc đoạn văn từ: "Đống bào ta ngày nay... nơi lòng nồng nàn yêu 
nước", cho biết: 

a) Câu mở và câu kết: 

Câu mở: "Đòng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày 
trước." 

Câu kết: "Những cử chi cao quý đỏ tuy khác nhau nơi việc làm nhưng 
dều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước". 

b) Các dẫn chứng được sắp xếp theo nhiều mặt: từ nước ngoài đến 
trong nước, từ ngoài mặt trận đến hậu phương, từ công nhân, nóng dân đến 
điền chủ. 

c) Các sự việc và con người được liên kết theo kiểu cáu: Từ... đến, có 
quan hệ với nhau về nơi sống (trong nước, ngoài nước) về dịa điểm kháng 
chiến (mặt trận - hậu phương), về giai cấp (công nông và điền chủ). 

6. Nghệ thuật nghị luận ở bài này có gì nồi bật? 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: Nghệ thuật nghị luận klíông chi là cách lập 
luận, xây dựng luận điểm, luận cứ mà còn cách sứ dụng hình ánh biếu cám, 
từ đó thấy rằng: bài văn bố cục mạch lạc, rõ ràng, chứng minh toàn diện, cụ 
thể và tiêu biếu, lời văn giản dị và có lúc dùng hình ảnh gợi cám, đặc biệt là 
hình ảnh làn sóng, dẫn chứng đã được trình bày giúp ta hình duug cá một 
mặt. trận dán tộc dang chiến đấu. 

Đọc GHI NHỞ. 
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Luyện tập: 

1. Học thuộc đoạn văn và tặp đọc biểu cám. 

2. Muôn viết đoạn vãn có tính liệt kê sử dụng mô hình "Từ... đến", cẩn 
xác định trinh tự không gian, thời gian cùa nội dung viết ra. 

Vi dụ: 

- Từ ngoài đường đến sân trường, lớp học, tất cả đều được trang hoàng 
đẹp đẽ (không gian). 

- Từ đầu năm đến nay, em luôn được điểm tốt về Toán (thời gian). 

c 

CÂU ĐẶC BIỆT 

I. THẾ NÀO LÀ CÂU ĐẶC BIỆT? 

Cho ba cảu sau: "Ôi! Em Thủy! Tiếng kêu sửng sốt cùa cô giáo làm tôi 
giặt mình. Em tỏi bước vào lớp”. Cảu "ôi! Em Thúy" là loại cảu nào? Đánh 
dâu vào ô em chọn. 

a) Câu bình thường dù C-V Ị^] 

b) Câu rút gọn cả C-V Q 

c) Câu không có C-V I Ị 

Gợi ý suy nghĩ tìm câu trả lời: Tách 3 câu ra, tim chủ ngữ và vị ngữ trong 
từng cảu và kết luận. 

Đọc GHI NHỚ. 

n. TÁC DỤNG CỦA CÂU ĐẶC BIỆT 

Gợi ý suy nghĩ và đáp số: Xác định câu đặc biệt trong các ô, tìm xem câu 
nào nói thời gian, câu nào kể sự việc, câu nào là tiếng kẽu cám xúc, câu nào 
gọi nhau. Từ dó: Ỏ 1 là câu xác định thời gian, ô 2 là câu xác định sự việc, ô 
3 là cáu bộc lộ xúc cảm, ô 4 là câu gọi dáp (tính 1, 2, 3 từ trên xuống ớ phần: 
Câu đặc biệt). 

Đọc GHI NHỚ. 

III. LUYỆN TẬP: 

1. Tìm trong các ví dụ các câu đặc biệt và câu rút gọn. 

Gợi ý suy nghĩ và trá lời: Nhớ lại sự khác nhau giữa câu đặc biệt và 
câu rút gọn dã học (câu dặc biệt: không rõ thành phần, cáu rút gọn: có thế 
khôi phục thành phần dựa vào câu trước), đánh dấu các cáu trong từng ví dụ, 
kháo sát từng câu dâi rút ra kết luận. 
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Trong ví dụ a: Câu 2, 3 rút gọn chù ngữ (của quý), câu 5 rút gọn chủ 
ngữ (chúng ta). Thử dưa chù ngữ rút gọn vào lại các cáu? 

Trong vi dụ b: Câu 2, 3, 4, 5: câu đặc biệt. 

Trong vi dụ c: Cáu 4 là câu đặc biệt. 

Trong ví dụ d: Câu 1 là câu rút gọn CN (lá), câu 2 là câu rút gọn CN 
(chuyện của minh). (Thứ đưa thành phần rút gọn vào 2 câu)? 

2. Các cảu dặc biệt vừa tìm có tác dụng nêu thời gian (ví dụ b, nêu sự 
việc (ví dụ c). Các cáu rút gọn vừa tìm có tác dụng làm cho câu gọn, tránh 
lặp từ ngữ (ví dụ a) hoặc nói chung với mọi người (ví dụ a), có khi dùng trong 
đối thoại (ví dụ d). 

3. Viết đoạn văn ngán có câu đặc biệt. 

Gợi ý suy nghi và trá lời: Xác định một cánh dẹp có thể gây xúc cám 
(đê có cảu biêu cảm), một đôi thoại nhỏ (đê có câu gọi đáp) một việc (đế nêu 
sự việc). 

Vi dụ: Nam ơi! Lâu nay có về quê không? về mà xem cánh dồng. 
Tuyệt đẹp! Bình bỗng nhìn thắng vào mắt Nam dang im lặng. Một dòng 
chảy từ khóe mắt! 


D 

BÔ' CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VÃN NGHỊ LUẬN 

I. MỐI QUAN Ilậ GIỮA BỐ cục VÀ IẬP LUẬN 

Phản tích quan hệ bố cục và lập luận theo sơ dồ. 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: 

Xem cột 1 ớ hàng dọc dể tìm bố cục (3 phần), mỗi phần có mấy đoạn 
(phần I, III có một doạn, phần II có hai đoạn), ơ đoạn cùa phần I, kết hợp 
xem cột 2, cột 3 đê lập luận theo quan hệ diễn dịch (nêu ý khái quát rồi 
phát triển ý dó bằng hình ánh), ớ 2 đoạn cùa phần II, kết hợp xem cột 2 và 
3 để thấy lập luận theo lịch sử (lịch đại) (đoạn ĩ), lập luận theo quan hệ 
hiện tại (đồng đại) (đoạn 2). Cả 2 đoạn cùa phần II đều có kết cấu nên có 
thể nói thêm đó là 2 doạn có lập luận tổng phân hợp. Ở phần III, đoạn văn 
lập luận như là một kết luận thực tiễn của toàn bài tạo nên lập luận tổng 
phản hợp cùa toàn bài. 

Đọc GHI NHỚ. 
n. LUYỆN TẬP 

Đọc bài văn và trả lời cáu hỏi: 

Cáu cu Tư tưởng của bài vản: Muốn thành tài, phải đọc những điều cơ 


138 



bán. Tư tướng đó thế hiện ỡ các luận điểm: 

- ớ đời có nhiều người đi học, nhưng it ai biết học cho thành tài. 

- Ai chịu khó luyện tập động tác cơ bán thật tốt, thật tinh mới có tiền đồ. 

- Chi cỏ thầy lớn mới biết dạy cho học sinh những điều cơ bán nhât. 

Cáu b: Bài có 2 phần, lập luận theo cách nêu thực tế, từ đó rút ra kết 

luận về nhiều mặt: cách học, cách dạy đê thành tài. ơ câu đầu, đối lập 
nhiều người và ít ai là dùng lập luận đôi lập đế nêu tiếp các dẫn chứng "ít 
ai". Càu chuyện về trứng nêu cách học phải đi từ cái cơ bán. Ớ đoạn kết, 3 
câu là một suy luận 3 đoạn: 

a) Chịu khó luyện tập cơ bản mới có tiền đồ. 

b) Chỉ có thầy lớn mới dạy được cái cơ bản. 

c) Vậy thầy giỏi mới tạo được trò giỏi. 

Lập luận 3 đoạn trẽn có thể coi là kết luận cùa việc học vẽ trứng. 

Đ 

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VÃN NGHỊ LUẬN 

I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SốNG 

1. Đọc các ví dụ sau và trả lời câu hỏi 

a) Hôm nay trời mưa, chúng ta không đi chơi công viên nữa. 

b) Em rất thích dọc sách vì qua sách, em học được nhiều điều. 

c) Trời nóng quá, đi ăn kem di! 

Cáu a: Luận cứ: Hôm nay trời mưa 

Kết luận: Chúng ta không đi chơi công viên nữa. 

Quan hệ luận cử kết luận: Quan hệ diều kiện - kết quả. 

Có thể thay đồi vị trí (thêm từ vì) 

Cáu b: Luận cứ: Vì qua sách em học được nhiều điều. 

Kết luận: Em rất thích đọc. 

Quan hộ luận cứ kết luận: Quan hệ nhân - quả. 

Có thể thay dổi vị trí (thêm từ nèn ). 

Câu c: Luận cứ: Trời nóng quá 
Kết luận: Đi ăn kem đi! 

Quan hệ luận cứ kết luận: Quan hệ nhân - quá. 

Không thể đảo vị trí. 
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2. Hãy bố sung luận cứ cho các kết luận sau: 

a) Em rất yêu trường em (vì trường em đẹp). 

b) (Nói dối râ't có hại) vì thế không nên nói dối. 

I 

c) (Mệt quá), righi một lát nghe nhạc thôi! 

d) (Trẻ em còn non trẻ) nên cần biết nghe lời cha mẹ. 

e) (Nước ta có nhiều cảnh đẹp) nên em thích đi tham quan. 

3. Viết tiếp kết luận cho các luận cứ sau: 

a) Ngồi mãi ở nhà chán lắm, (đi dạo chọi đi!) 

b) Ngày mai thi rồi mà bài vở còn nhiểu quá, (hôm nay nên nghi các 
việc khác). 

c) Nhiều bạn nói năng thật khó nghe (làm cho cuộc họp hôm nay mất 

ý nghĩa). v 

d) Các bạn đã lớn rồi, làm anh làm chị chúng nó (mà sao chẳng gương 
mẫu tí nào!) 

e) Cậu này ham đá bóng thật (nên ngày nào cũng thấy có mặt ờ sân). 
II. LẬP LUẬN THONG VĂN NGHỊ LUẬN 

1. Đặc điếm cùa luận điểm trong vận nghị luận 

So sánh với các kết luận ở mục 1 và 2 về lập luận trong đời sống, ta 

thấy các kết luận a, b, c, d, e là có tính khái quát và phố biến. 

2. Thứ lập luận cho luận điểm "Sách là người bạn lớn cúa con người". 

Thật vậy, không có sách thì không học hói dược. Sách là người bạn 
lớn đế ta học về tã’t cả mọi mặt cùa đời sống. Thực tế là cổc nhà khoa học 
lớn là những người dọc, học sách rất nhiều. Nếu coi sách là bạn lớn, bạn sẽ 
có nguồn vui cao quý thường nhật: từ trong sách mà ước mơ! 

3. Tìm chủ đề của bài "Thầy bói xem voi" và lập luận cho chú đề đó. 

Gợi ý: Không hiếu biết toàn diện một điều gì thi chưa kết luận, vội thi 

dễ kết luận sai. Nhận biết sự vật phải từ nhiều góc độ tùy theo đặc điểm của 
sự vật. Thực tế cho thấy, thầy bói chỉ nhìn ở góc độ vòi voi dã kết luận là 
voi giông như con đìa. Nhìn sự vật toàn diện là cách nhìn đúng dán dế 
không hiểu và đánh giá sai sự vật. 

Theo mẫu này, em thử tìm chủ dề của "Êch ngồi đáy giếng" và lập 
luận theo mẫu trén (dựa cảu hói nói về cách lập luận). 
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Tự KIỂM TRA TRÁC NGHIỆM TOÀN BÀI 


1. Tại sao nói trong bài "Tinh thần yêu nước cùa nhân dán ta", luận cứ 
dẫn chứng sau đây là một dẫn chứng tièu biếu vế truyền thống yéu nước cũa 
nhân dán ta, 

Chúng ta có quyển tự hào về những trang lịch sứ vé vang thời đại Hai 
Bà Trưng. Bà Triệu, Trần Hưng Đạo. Lê Lợi. Quang Trung . 

a) Chọn dược anh hùng tiêu biếu 

b) Sắp xếp các dần chứng theo lịch sứ 

c) Gắn nhân vật anh hùng với thời dại anh hùng 

d) Thê hiện thái độ trán trọng đôi với các anh hùng □ 

đ) Có tất cả các điểm trên 

2. Trong phần kết bài "Tinh thần yèu nước của nhãn dân ta", có 3 cách 
khôi phục cảu rút gọn (câu 2), Em thấy cách nào hợp lí? Vì sao? 

a) Có khi tinh thần yêu nước dó được trưng bày trong tú kính 

b) Có khi thứ của quý đó dược trưng bày trong tú kính 

c) Có khi thứ của quý đó rõ ràng dề thấy khi được trưng bày trọng tú 

kính. [_] 

3. Phần kết của bài văn luyện tập có 4 cảu. Theo em, lập luận trong đoạn 


kết dược 

vặn dụng các phép liên kết cáu nào? 

a) 

Lập từ 

□ 

b) 

Lập cấu trúc cáu 

□ 

c) 

Phép nối 

□ 

d) 

Phép liên tướng 

□ 
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Sài 2Ỉ 


A 

TÌM HIỂU TỈNH TÍCH Hộp toàn bài 

Văn bản "Sự giàu đẹp của tiếng Việt" là một mẫu mực tiếp theo đê các 
em hiểu thêm về cách lặp luận chứng minh đă học ớ bài trước. Khi học tiết: 
Tìm hiểu chung về phép lặp luận chứng minh, em cần trở lại với vàn bán, 
không chì văn bán của bài này mà cả văn bán bài "Tinh thần yêu nước cúa 
nhàn dân ta". Bài "Đừng sợ vấp ngà", "Không sợ sai lầm" khi luyện tập làm 
văn sẽ giúp các em không những có kĩ năng lập luận chứng minh mà còn 
hiếu thêm văn bản. Học bài "Trạng ngừ cho câu", em cần lấy ví dụ từ văn 
bản cũng như khi đọc văn bản, em cũng nên chú ý đến các càu có trạng ngử 
khác nhau. 

B 

<ĩ)ứn bán: 

Sự GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT 

I. LUYỆN ĐỌC VÀ HIỂU CHÚ THÍCH 

Đọc thầm một lần, em sẽ thấy trd ngại khi chưa xem chú thích. Đọc lại 
lần 2 vừa xem chú thích, dọc lại lần 3, em sẽ hiếu bước dầu về bài vân. Chú 
ý các chú thích có từ Hán - Việt và tra gốc Hán ớ báng tra yếu tố Hán - 
Việt. Thí dụ: Từ ngoại quốc. 

H. I.UYỆN TÓM TẤT VÀ TẬP NÓI MIỆNG THEO TÓM tXt 
Chú ý các luận điếm chính cùa bài văn. 

III. TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỌC inỂll 

1. Tìm bố cục cùa bài, nêu ý chính cũa mỗi đoạn. 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: Tìm các ý chính của từng đoạn (căn cứ dấu 
sang dòng) đế dự kiến bô cục. Y chính thường ở đầu câu. 

Cỏ thể chia 3 phần: 

a) Đặt vấn đề (Từ "Người Việt Nam lịch sử"): Ý chinh: ĩ)Ịgười Việt 
Nam ngày nay có lí do dầy đú và vừng chắc đê tự hào với tiếng nói cùa 
mình. 

b) Giải quyết vấn dề: (Từ "Tiếng Việt... văn nghệ"). Ý chinh 1: Tiếng 

Việt trong câu tạo của nó, thật sự có những đặc sắc cũa một thứ tiếng khá 
đẹp. s. 
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Ý chính 2: Là phương tiện trao đổi tình cảm và ý nghía giữa người 
với người, một thứ tiếng hay (có thể hiểu ià giàu. - T.D) trước hết phải thỏa 
màn nhu cầu ây cúa xà hội. 

c) Kết thúc vấn dẻ: Đoạn cuối. 

Ý chinh: (cá cáu kết). 

2. Cho biết nhận định "Tiếng Việt có những đặc sắc cùa một thứ tiếng 
đẹp. một thứ tiếng hay (giàu)" được giái thích trong phần đẩu như thế nào? 

Gợi ý trả lời: Bằng cách nêu 3 ý có tinh khái quát làm cơ sớ cho sự 
chứng minh tiếp theo. 

a) Tiếng Việt là thứ tiếng hài hòa về mặt âm hướng, thanh diệu. 

b) Tiếng Việt tế nhị, uyển chuyến trong cách đặt câu. 

c) Tiếng Việt có dầy dú khá năng dế diều dạt tư tướng, tình cám cùa 
người Việt Nam (ý này suy ra từ 2 ý trẽn). 

3. Đê chứng minh cho vé đẹp của tiếng Việt, tác giá đã dưa ra chứng cứ 
và sắp xếp các chứng cứ dó như thè nào? 

Chứng cứ: 

- Người ngoại quô’c nhận định tiếng ta giàu chất nhạc. 

- Giáo sư nước ngoài coi tiếng ta là tiếng "đẹp" và rất rành mạch 
trong lối nói, uyển chuyên trong câu cú, ngon lành trong câu tục ngữ. 

- Tiếng ta phong phú về nguyên ảm và phụ âm. 

- Tiếng ta giàu thanh điệu. 

- Tiếng Việt giàu hình tượng ngữ ám. 

Cách sáp xếp: Từ các chứng cử do người nước ngoài nhận định có tính 
khách quan đến các chứng cứ trong nước có tính chú quan; đi sáu vào cấu 
trúc tiếng Việt. 

4. Sự giàu cỏ của tiếng Việt thê hiện ớ phương diện nào? 

Trá lời: 

- Từ vựng tiếng Việt luôn được bố sung đế biểu hiện khái niệm mói. 

- Ngữ pháp càng ngày càng phát triển uyển chuyển hơn, chính xác 

hơn. 

- Tiếng Việt có khá nàng thóa mãn yêu cầu cùa đời sống. 

Ví' dụ: Từ vựng cùa ta ngày càng tiếp thu nhiều tiếng nước ngoài có 
tính chát bổ sung: 

- Việt hóa tiếng Hán (độc lập. tự do, hạnh phúc, công tác, bố trí, 
phản công, lành đạo). 
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Tiếp thu chọn lọc tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga (săm, lốp, ghi 
đông, ô tô. mít tinh, phắc, Xô viết...) 

5. Nghệ thuật nghị luận cùa bài văn thê hiện ớ các điếm sau: 

- Bố cục rành mạch, dè nhận biết. 

- Lặp luận theo cách diễn dịch, dễ phàn đoạn. 

- Lời văn trau chuốt, bóng bẩy, biêu cám. 

- Chứng minh toàn diện, cụ thể, tiêu biếu kết hợp với một số lí lẽ. 

Đọc GHI NHỞ. 

Luyện tập: 

1. Sưu tầm các ý kiến nói về sự giàu đẹp, phong phú cùa tiếng Việt. 

Thí dụ: 

a) Tiếng nói là một thứ cùa cái vô cùng lâu đời và quý báu cùa dãn to 
(Bác Hổ). 

b) Chúng ta phái cô' gắng dân tộc hóa tiếng nói và câu văn cùa tiêng 
ta đi, nhưng Việt hóa cho đúng cách (Trường Chinh). 

c) Tôi cho ràng trong dạy Văn thì Từ là rất quan trọng (Phạm Văn Đồng). 

d) Ta nên' làm giàu thêm chứ đừng làm nghèo thèm tiếng nói cùa dàn 
tộc mình. (Tô' Hừu). 

2. Tim 5 dần chứng về sự giàu đẹp cùa tiếng Việt về ngữ ám và từ vựng. 

a) Mặt trời nhú lên dần dồn, rồi lên cho kì hết. Tròn trĩnh phúc hậu 
như lòng đó quá trứng thiên nhiên dầy đận. Quả trứng hồng hào, thăm 
thẳm và dường bệ dặt lên một mâm bạc dường kính rộng bằng cỏ một cái 
chân trời bằng ngọc trai. (Trích Cô Tô cũa Nguyền Tuán). 

b) Thắm trời xanh lộng dáy hồ 
Mùa hoa thiên lí thoảng chiều thu 
Con cò bay là trong câu hát 
Giấc tré say dài nhịp võng ru. 

Lúa trổ-đồng tơ ngậm cốm non 
Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín 
Điểm nhạt da trời những chấm non. 

(Chiểu thu của Nguyền Bính) 

Các em tự sưu tầm 3 đoạn khác từ các văn bán lớp 7 (Tập I). Tlii dụ: 
Tiếng gà trưa. Một thứ quà của lúa non: Cốm... 
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Đọc thêm: 

Đọc và tìm các ý chinh cùa bài, phàn tích cách lặp luận dê chứng minh 
và giai thích cho các ý chinh. 


c 

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỬ 

1. Xác định trạng ngữ trong đoạn vãn trích của Thép Mới: 

Gợi ý suy nghi và trả lời: Đánh số các cáu trong đoạn, tìm chú ngữ và 
vị ngừ trong câu. từ dó xác định trạng ngừ. 

a) Cảu 1: Dưới bóng tre xanh 
Đã từ láu dời 

bị Cáu 6: Từ nghìn đời nay 

2. Các trạng ngữ trên bò sung cho cảu nội dung gi? 

Cảu 1: Chí dịa điểm, xác định thời gian cho cảu. 

Cáu 6: Chi thời gian cho ý cùa câu. 

3. Có thê chuyên trạng ngữ nói trên sang vị tri nào trong câu? 

Cãu 1: Có thể chuyển 2 trạng ngữ vào cuối câu. 

Cău 6: Có thê chuyên trạng ngữ vào đấu câu. 

Đọc GHI NHƠ. • 

II. LUYỆN TẬP 

1. Bốn cáu sau có cụm từ mùa xuân. Trong cảu nào cụm từ mùa xuân làm 
trạng ngữ? ơ các câu khác, cụm từ Mùa xuân có vai trò gì? 

Gợi ý suy nghi và trả lời: Xác định C-V của câu và vị tri cụm từ: Mùa 

xuân? 

Cảu b: Mùa xuân trong cảu là trạng ngữ chí thời gian. 

Câu a: Mùa xuân có vai trò chủ ngữ và vị ngữ (là mùa xuân) 

Cău c: Mùa xuân có vai trò bố ngữ (cho chuộng) 

Câu đ: Mùa xuân! là một câu đặc biệt. 

2. Tìm trạng ngữ trong đọan trích. 

Gợi ỷ suy nghi và trá lởi: Đánh dấu từng cáu, xác định cụm C-V chính 
của cảu. từ đó xác định trạng ngữ ỡ các vị tri khác nhau trong cáu. 


145 



Đoạn a: Câu 2: "Khi đi qua những cánh đồng xanh" 

Cáu 3: "Trong cái vó xanh kia" 

Câu 4: "Dưới ánh nắng" 

Đoạn b: "Với khá nâng... trên đáy" 

3. Phán loại trạng ngữ à bài tập 2: 

Câu 2: Trạng ngừ chi thời gian, đứng giữa cáu. 

Cáu 3: Trạng ngữ chi sự vật sẽ nói tới, đứng ớ dầu câu. 

Cáu 4: Trạng ngữ chỉ dịa điểm, dứng ờ dầu cảu. 

Một vài trạng ngừ khác (học sinh tự tìm) 

D 

TÌM HIỂU CHUNG VỀ LẬP LUẬN CHỨNG MINH 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH 

1. Nêu ví dụ đẽ rút ra Thế nào là chứng minh? 

Trong dời sống, ta dùng chứng minh dê làm sáng tỏ một diều dáng tin. 
Vi dụ: Tiếng Việt giàu và dẹp, đất nước ta. dân tộc ta anh dũng, kiên cường. 

Khi cần chứng minh về điều dáng tin. em phái dùng chứng cứ và lập 
luận qua các chứng cứ dược coi là chân thật. Rút ra kết luân theo ghi nhớ. 

2. Trá lời cảu hòi từ bài văn. 

а) Gợi ỷ suy nghĩ vớ trá lời: Đọc toàn bài văn và tim ý chính (chú đề) 
của bài văn, chọn một câu trong hai câu... thê hiện chủ đề đó. Luận điếm cơ 
bán: Trong cuộc sống, dừng sợ vấp ngã. Chú đề đó thế hiện ớ tiêu đề bài vãn 

б) Bài vân lặp luận từ cách nêu ra một số dẩn chứng chán thực dâng 
tin cậy về các danh nhân, trong đời sống binh thường đê từ dó khái quát lên 
luận điếm à cảu cuốỉ. Các chứng cứ ngắn gọn nhưng dầy đù yếu tố chứng 
minh. Đọc lại phần ghi nhớ đề t.rá lời: Thế nào là lập luận chứng minh? 

n. LUYỆN TẬP 

Đọc bài vân và trả lời cáu hỏi: 

a) Bài vân nêu luận điếm gì? Câu mang luận điểm dó? 

Gợi ý suy nghỉ và trả lời: Theo em, cãu đầu bài hay là cáu cuối bài là 
luận diêm chính? Tại sao em chọn cảu đó? Liệu luận diêm chính có thê là ờ 
tiêu để không? 
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b) Các luận cử hiến nhiên, thuyết phục (lẽ chứng minh luận điếm: 

Sợ sặc nước thi chàng hao giờ biết bơi 

- Sợ nói sai thi chàng bao giờ giói ngoại ngữ. 

Không sợ sai lầm không có nghĩa lá liều lĩnh, mù quáng. 

- Đừng sợ sai lầm và ngừng tay. 

c) Đọc lại bái "Đừng sợ vấp ngã" và so sánh chũ đề, cách lập luận, kết 
hợp chứng cứ và li lẽ. 

- Bài văn này có các luận cứ giái thích được kết hợp nhiều hơn ớ bài 

trước. 

- Bài vân này có các luận cứ chứng minh nêu ra không bằng cách dặt 
câu hỏi cho vàn phong sinh động như ở bài trước. 

- Nhiều luận cứ có ý nghĩa khái quát cao 

Đọc thêm: 

Gợi ỷ cách đọc: Đọc nhiều lần, xác định chú dề (luận điếm cơ bán) thế 
hiện ớ cáu nào? Sau đó tìm các luận cứ chứng minh cho luận điếm, từ đó 
đánh giá cách lặp luận. 

Thi dụ: Có ba dẫn chứng về "cỏ hiểu đời mới hiểu văn" nhưng mỗi dẩn 
chứng trình bày khác nhau. Em hãy tìm chỗ khác nhau đó? 


Bài văn Iham khảo (đọc và phân tích cách chứng minh) 

sưc MẠNH CỨA ÀM NHẠC 

Ảm nhạc với các dường nét giai diệu trảm bống, nhợt khoan dà có tác 
động tới khá nhiều mút trong cuộc sông chung (Ịiianh ta. 

Đời xưa, người ta đã gắn cho nghệ thuật này một sức mạnh có tính chất 
huyền bí tới vạn vật xung quanh. Ngày nay. bằng các thực nghiệm khoa học, 
người ta cũng dã ghi nhận dược những tác động khá cụ thể. 

Sứ dụng một loại âm nhạc nào dó trên tàu đánh cá thì sẽ thu hút được cá 
kéo nhau chui vào lưới. 

Sử dụng một loại nhạc nào dỏ thì lượng sừa sè được nhiều hơn khi ta vát 
sữa bò. 

Có loại cây phát triển nhanh khi ta cho phát một loại nhạc nào đó ớ khu 
vực cây trồng v.v... 

Nhiều nước trên thè giới dà vận dụng âm nhạc trong các xí nghiệp, công 
trường dế nâng cao nâng suất lao động cùa công nhản. Tại nhà máy sán 
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xuất điện thoại cúa Liên Xô. các nhà tâm lí học, sinh lí học và cán bộ ãin 
nhạc dã phối hợp đưa âm nhạc vào giờ làm việc của công nhân. Sau một 
thời gian ôn định với diều kiện sán xuất ổn định, người ta thấy nàng suất 
lao động đã tăng 17%. Trên thế giới, lại đả hình thành một bộ môn chuyên 
nghiên cứu bằng việc chữa bệnh bằng âm nhạc và một sô' bệnh đã được điều 
trị có hiệu quá. Hiện nay, ở Ba Lan đã có 26 trên 35 bệnh viện thần kinh sứ 
dụng âm nhạc vào việc chữa bệnh, ơ Việt Nam, Viện Quản y 103, cũng đã 
bước đầu nghiên cứu sử dụng âm nhạc vào việc chữa bệnh và đả thu được két 
quá tốt. Tuy nhiên, tác dụng lớn lao nhất cúa âm nhạc mà không ai có thể 
phú nhận được là bằng các âm thanh có tô chức (bài ca, bàn nhạc...) thông 
qua thính giác mà tác động đến tư tưởng, tình cảm con người. 

(Phạm Tuyên - Các bạn trè đến với ám nhạc 
NXBTN -1982) 


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KlỂM tra toàn bài 


1. Tại sao tinh đẹp của tiếng Việt mà tác giá lại dẫn chứng nhạc tính cua 
tiếng Việt? 

a) Nhạc gây rung động thẩm mỹ 

b) Nhạc tạo hình tượng ngữ âm 


2. Tại sao chứng minh tính hay của tiếng Việt mà tác giả lại dẫn chứng 
bằng khả năng giao tiếp diễn đạt của tiếng Việt? 


a) Cái hay do diễn đạt được điều mình muốn nói 

b) Cái hay do giúp mình tiếp thu được diều minh muốn nghe 


□ 

□ 


3. Cụm từ dần xuất bằng từ bới sau dây là trạng ngữ hay bố ngừ. 

"Tiếng ta giàu bởi dời sống muôn màu, dời sống tư tướng và tình cảm 
dồi dào của dàn tộc ta." 

a) Bổ ngữ cho tính từ giàu 

b) Trạng ngừ cuối cảu với dấu ngắt 
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‘ẽÀ.i 22 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH Hộp trong bài 

Bài học không có văn bản. chỉ có tiếng Việt và làm văn. Bài tiếng Việt 
tiếp nòi kiến thức ớ bài trước (cần xem lại bài trước) và có thế liên hệ với 
văn bán à bài trưđc. Hai tiết Làm văn có khá nâng cúng cô’ kiến thức và kĩ 
năng thèm, tách trạng ngữ qua các ví dụ hay bài tập. 

B 

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TIẾP THEO) 

I. CÔNG DỤNG CỦA TRẠNG NGỬ 

1. Tại sao những càu dưới đây không nên hoặc không thề bó trạng ngữ? 
Gợi ỷ suy nghĩ và trả lời: Xem lại khái niệm trạng ngữ và công dụng 

của trạng ngữ ở bài trước, đánh số trong cáu vi dụ (a), tìm trạng ngữ trong 
các câu đó, trước khi nói là không nên bỏ. 

Câu 2: Trạng ngữ "Thường thường, vào khoáng đó": nếu bó thì không 
biết trời hết nồm vào lúc nào. 

Cáu 3: Trạng ngữ "Sáng dậy": nếu bỏ thì không thê’ hiểu là mưa phùn 
mà lại thấy vệt xanh tươi trên trời. Phải là buổi sáng, chưa mưa mới thấy 
như thế. 

Câu 4: Trạng ngữ: "chi độ tám, chín giờ sáng": bỏ di thi không thấy 
được sự xuất hiện hợp thời gian cùa nền trời trong hồng hồng. 

Ở ví dụ b, trạng ngữ "Về mùa đông' giúp ta hiểu lá bàng đỏ vào lúc nào. 

2. Trong bài nghị luận, các trạng ngữ còn có tác dụng nôi kết các câu, các 
đoạn với nhau. Nếu là chi không gian thì trạng ngữ tiếp nôi nhau cho thấy 
các binh diện cúa không gian, nếu là chi thời gian, trạng ngữ tiếp nối nhau 
ớ các cảu cho thấy sự tiên triển cùa thời gian. 

Đọc GHI NHỞ. 

n. TÁCH TRẠNG NGỬ THÀNH CÂU RIÊNG 

1. Câu in dặm tách ra đế nhấn mạnh một mục đích nêu ra trong câu. 

2. Việc tách cáu là trạng ngữ như thế nhằm nhấn mạnh ý, thê hiện một 
cảm xúc đặc biệt vôi ý trong phần tách đó. 

Đọc GHI NHƠ. 


149 



III. LUYỆN TẬP 

1. Nêu công dụng các trạng ngữ trong các đoạn trích sau: 

Gợi ý suy nghĩ và trá lài: 

Cần căn cứ vào cụm C-V chính đế xác định trạng ngữ trong từng câu, 
từ đó mới thấy dược công dụng của trạng ngừ trong việc bố nghĩa cho câu 
chinh hòặc tạo sự nôi kết giữa các câu, 

a) Cáu 1: Trạng ngừ: "Kết hợp những bài này lại" bô nghĩa cho câu 
chính về phương tiện. 

Cáu 2: Trạng ngữ "ơ loại bài thứ nhất" bổ nghĩa cho câu chính về 
phạm vi các bài báo thè hiện tính cách nhà báo của nhà thơ Hồ Chí Minh. 
Ngoài ra, có tác dụng như là sự phân tích trạng ngừ ớ cảu 1 về VỊ thứ. 

Câu 3: Trạng ngữ "ơ loại bài báo thứ hai" bô nghĩa cho cáu chính vế 
phạm vi bài báo thế hiện sự tiếp nối truyền thống cùa nhà thơ cách mạng 
HỒ Chí Minh, đồng thời có ý nghĩa nôi kết cáu 1 và câu 2. 

b) Câu 2: Trạng ngữ "Lần đầu tiên chập chững bước đi' bô nghĩa cho câu 
chính về thời diêm. 

Câu 3: Trạng ngữ: "Lần đầu tiên tập bơi" bố nghĩa cho câu chính về 
thời điểm, ở câu 4, trạng ngữ "lần đầu tiên" cùng có công dụng như trén. 

ơ câu cuối: trạng ngữ "lúc còn học phố thông" cũng bổ nghĩa /ề thời 
điếm cho câu chính. 

2. Chì ra các trạng ngữ tách thành câu riêng và tác dụng của các câu do 
nó tạo thành. 

a) Năm 72: nhân mạnh thời điểm hi sinh. 

b) Trong lúc tiếng đàn. . bồn chồn: làm nôi bật âm thanh tiêng dờn 
đối lập với hình ảnh 4 người lính. 

3. Viết đoạn vãn về sự giàu đẹp cùa tiêng Việt với Cíic câu có trạng agữ 
và nói vì sao các câu dó cần cỏ trạng ngữ. 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: 

Xác định sự giàu đẹp của tiếng Việt ờ các mặt nào: ngừ âm, ngữ pháp, 
từ vựng... rồi từ dó lần lượt lập các câu có trạng ngữ đẽ' chứng minh. 

Thí dụ: về mặt ngữ ám, tiếng Việt giàu đẹp thế nào° 

Về mặt ngữ pháp, tiếng Việt giàu đẹp thế nào? 

Như vậy là trạng ngữ có công dụng phản loại. 
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c 

CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH 

I. CÁC BƯỚC. IÀM BÀI VẤN chứng minh 

X. Theo gợi ý cùa sách, viết hoàn chinh bài văn theo chú đề: "Có chí thi 
nên", sau đó, đọc ghi nhớ. 

2. Luyện tập: Gợi ý cách làm bài: Nắm vững lại các kết luận trong phần 
ghi nhớ và tiến hành các bước cho từng đề. 

Gợi ỷ cho dề 1 (đề 2 tự làm) 

1. Tìm hiểu để và tìm ý 

Đề: "Có còng mài sắt có ngày nên kim" 

Để có nội dung gần như đề: "Có chí thì nên" nhưng được diễn dạt bằng 
hình ảnh gợi cảm hơn. 

Xác định yẽu cáu chung cùa đề: Câu tục ngữ có ngụ ý nêu ra một chú 
dề về cuộc sống và yêu cầu chứng minh chú dề đó. 

b) Cần hiẽu: mài sổt là có ý nghĩa thè nào? Mài sắt có khó không? đòi 
hói thời gian thế nào? Đòi hòi kiên trì thế nào? Đòi hỏi xác định mục đích 
thế nào? Sát có nghĩa là công việc khó khăn? 

Cần hiếu: nên kim là thê’ nào? Từ thanh sất có thế mài thành kim 
được không? Cách nói quá như vậy cổ ý nghĩa gì? Kim đây là thành quả của 
công việc. 

c) Chửng minh bàng dẫn chửng: những tấm gương kiên tri vượt khó 
cùa các nhà khoa học, trong cuộc sông bình thường, trong công việc học tập 
cúa em. 

2. Lập dàn ý 

a) Mở bài: nêu vai trò quan trọng cúa ý chí con người trong cuộc sống. 

b) Thân bài: 

- Thực tế: Nêu dẩn chứng về Mạc Đĩnh Chi, về Nguyễn Văn Siêu, về 
Nguyễn Ngọc Ký, Niuton, Paxtơ, vận động viên... 

- Li lẽ: Điều kiện dể sắt thành kim là phải xác định mục dích cho rõ, 
kiên trì về thời gian nhưng phải có phương pháp chứ không phái chi có 
"công" (sức lao động). 

c) Kết luận: Thực hiện cảu tục ngừ với bản thán thế nào? 
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BÀI VIẾT 

a) Mở bài: Con người sống ai cũng muôn thành còng trong trong sự 
nghiệp. Ước mơ sè chỉ là ảo tướng nếu không có ý chí, nghị lực thực hiện 
những việc đề ra đế’ thực hiện ước mơ. Ý chí có khi khắc phục được khá 
nâng. khắc phục Aỵạ c điều kiện thực tế. Việt Nam có nhiều câu tục ngữ thè 
hiện chủ đề này: ■'Có chí thì nên", "góp gió thành bão", "bàn tay ta làm nên 
tất cà ", "kiến tha lâu đầy tổ"... Tóm lại là mọi ý phái biến thành chí. Ý và 
chí đi liền nhau. Chí là chí hướng, là chi nguyện, là cái ta quyết tâm đạt cho 
dược. Dù việc khó đến mấy như mài sắt thành kim, nếu có công (kiên nhẫn) 
thì cũng làm được thành quả mong muốn. 

b) Trên thực tế, có nhiều tấm gương làm nên do ý chí, "mài sắt" được 
"thành kim". 

- Mạc Đinh Chi ham học, không có dầu tháp đèn phái băt đom đóm thà 
vào trứng đê có ánh sáng học, đã đỗ Trạng nguyên và thành vị quan có tài 
thời Trần. 

Nguyễn Văn Siêu thời nhà Nguyễn đả dày công luyện tập đê viết chữ cho 
đẹp đồng thời với luyện sáng tạo để cho văn chương nôi tiếng, thực hiện câu 
"vân hay chữ tốt". Cũng vì do chữ xấu mà óng thất bại trong 2 kì thi cứ 
nhân và tiến sĩ (đỗ thấp). Nay chừ ông còn bút tích ở đền Ngọc Sơn - Hà 
Nội. 

Nhìn rộng ra, ta thấy nhiều tấm gương đáng học tập về ý chí. Niutơn, từ 
học kém, miệt mài để học giỏi. Vì nghèo nên việc học gián đoạn nhưng 
Niutơn vẫn vừa làm việc ở quê vừa đọc sách, kết quá đỗ dại học, sau thành 
nhà bác học lớn. Paxtơ khi học phố thông chi là học sinh trung bình. Nhờ 
kiên trì học tập mà ông trờ thành nhà bác học sáng chế ra thuốc chữa chó 
dại. 

Ở ta, có Nguyễn Ngọc Ký cũng như một sổ em học 'sinh gần dây bị liệt 
tay, liệt chân, nhờ bạn công đi học vẫn vươn đến bằng đại học. Đó là chưa 
kể bao nhiêu tấm gương "học sinh nghèo vượt khó” được nêu gượng trên báo. 
Gần nhất là gương các vận động viên khuyết tật thi đấu dạt huy chương cao. 

Li lẽ: Ý chí là quyết định thành công, có công mài thì sắt thành kim, 
nhưng còn phải biết cách thực hiện ý chí một cách có phương pháp, thực 
hiện việc mài sắt một cách khoa học thì mới dạt được mục dich. Có chí xuất 
phát từ có ý (mục đích - hoài bão) nhưng lại phải có cách cái tiến cách làm, 
nhất là trong thời đại khoa học - công nghệ ngày nay thì ý mới được thực 
hiện tốt và nhanh chóng. Mài sất mà chi cặm cụi mài xát bằng tay, bằng dẻ 
thì làm sao sắt thành kim được. Câu tục ngữ dùng hình ảnh sất đối lặp với 
kim để thấy rằng: công (ý chí và phương pháp) là có thê làm được tất cá dù 
việc đó mới nghe như là ảo tưởng. 

c) Kết luận: Nhìn lại bản thân, em thấy nhiệm vụ học tập cùa em còn lâu 
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dài và nặng nề. Càng ngày, việc học và thi cứ càng dòi hói nâng cao chát 
lượng. Em luôn có hoài bào học đến đại học và cao hơn. Và chắc chán là cảu 
tục ngữ mà phân tích hôm nay sẽ là bài học cho em phấn đâu. 

D 

LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHỨNG MINH 

1. Theo hướng dần cùa sách, viết bài vân hoàn chinh. 

2. Giới thiệu đoạn mẫu. dàn bài mẫu. 

Đề: Có nhà báo đến hói em về thành tích cùa phong trào Đoàn trường 
em. Là Bí thư chi đoàn, em hãy trình bày thành tích, chứng minh được sự 
thật của thành tích. 

Gợi ý (dàn bài đại cương) 

A. Mờ: Nêu lí do, hoàn cảnh ra đời của phong trào, sự hướng ứng cùa toàn 
trường với phong trào. . 

B. Thân: Trả lời một sô’ câu hói: 

a) Vì sao trường em lại tô chức phong trào đó? (Lí do chù quan, khách 

quan) 

b) Nội dung, thực chất của phong trào này là gì? (nêu ra các khia cạnh 
cụ thể cùa nội dung. Nếu là phong trào mới thì cần giái thích chu đáo các 
khía cạnh cần thiết). 

c) Hiệu quả, ý nghĩa, tác dụng cùa phong trào? (đối với nhà trường, 
đối với dịa phương...). Tùy theo nội dung cụ thê của phong trào mà rút ra ý 
nghĩa, tác dụng cùa nó. cần có con số, những tấm gương cụ thể. 

d) Những hạn chế, tồn tại hoặc bài học rút ra. 

c. Kết: Đánh giá tồng quát phong trào và nêu suy nghĩ của bán thán. 

ĐOẠN MẪU: "Người liên lạc đậc biệt" 

Cô tổng phụ trách Đội tpưừng PTTH Mỹ Thành 1 vỗ vỗ vào tập sổ dày 
trên bàn, vui vé nói với tôi: 

- Đây là những người 'Tiên lạc" tích cực giữa các chi đội ớ trường với các 
cãu lạc bộ (CLB) thôn đó. 

Hai năm nay, những "người liên lạc" dặc biệt này đặ thành chiếc cầu nối 
giữa nhà trường và địa phương. Thông qua những quyển sổ liên lạc trên, các 
bạn trong Ban chủ nhiệm CLB vẫn bám sát chất lượng học tập của các hội 


1 Yèn Thành (Nghệ An). 
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viên. Chương trình khoa học ki thuật, toán đồ cùa các câu lạc bộ, đểu nhằm 
cúng cô và mở rộng thêm những kiến thức mà các em đà học ơ trường. Các 
em cần có điều kiện áp dụng những diều học dược vào hoạt dộng sán xuất 
của CLB. Sự liên lạc chặt chẽ đó đã giúp cho hoạt động CLB thêm phong 
phú, bỏ ích. gây hứng thủ cho các hội viên và góp phần nàng cao chất lượng 
học tập. Đó còn là một trường tô’t rèn luyện đạo đức cho học sinh. Năm qua. 
hơn 95% học sinh toàn trường được lên lớp. Hai em dạt danh hiệu học sinh 
giỏi cấp huyện, 65% học sinh xếp loại tốt, khá về dạo đức, không có học sinh 
hư. Đặc biệt, sự động viên, giúp đờ kịp thời cùa CLB dã xỏa hán tình trạng 
bỏ học nửa chừng. 

Sự phối hợp chạt chẽ giữa nhà trường và các CLB Mỹ Thành dã góp sức 
cho nhà trường làm tốt nhiệm vụ: dạy chừ - dạy nghề - dạy người. Đó là 
kinh nghiệm quý báu được các đại biếu nhiệt liệt hoan nghênh trong hội 
nghị tổng kết năm năm cải cách giáo dục cũa tính. 

(Trích Chuyện kẻ trí CLB Xóm 6 
Báo TNTP sò 44-30/10/87) 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KIEM tra bài 

1. Em hiếu trạng ngữ tách ra trong càu sau có ý nghĩa thế nào? 

'Từ ngoảnh mặt lên nhìn Hộ ba lần. Ba lần, Từ muốn nói. nhưng lại 
không dám nói" (Nam Cao). 

a) Để nhản mạnh sô lần nhìn 

b) Đê thê hiện sự giằng co giữa cái nhìn và lời nói 

2. Hãy phán tích dụng ý biêu cảm khi lập lại từ trong các cáu sau: 

a) Lần đầu tiên chập chững bước di, bạn dà bị ngã 

b) Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và sáp chết đuối phái không? 

c) Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? 

Đánh dấư vào ô? 

a) Đế nêu ra nhiều thất bại trong cuộc sống. 

b) Đé nói rằng việc gì bắt dầu cũng có thề’ thất bại 

3. Luận đề trong câu ca dao sau là gì? Đánh dấu vào ô? 

"Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy ràng khác giống nhưng chung một 

giàn". 

a) Người cùng dán tộc phải yêu thương nhau 

b) Người cùng gia dinh phải thương yêu nhau. 
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"Sài 23 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH HỢP TRONG BÀI 


Vãn bán lá một mẫu mực vé vãn chứng minh, đặc biệt cách lập luận, học 
tốt vàn bổn giúp em làm bài vàn cuối tuần tốt. Khi làm bài vãn sô 5. em cắn 
học tập cách lập luận cúa văn bán. Bài tiếng Việt, mới nhìn không liên quan 
gì vân chứng minh, nhưng nếu học tổt sè viết bài văn sinh động và cũng 
giúp hiếu thêm bác Phạm Văn Đồng, trong bài viết cùa minh, có dùng cảu bị 
động không? Tại sao? 

B 

r Oữn bún: 

ĐỨC TÍNH GIÀN OỊ CỦA BÁC Hố 


I. LUYỆN TẬP VÀ HIỂU CHÚ THÍCH 

Đọc thầm rồi đọc t. 0 , tìm hiếu chú thích rồi đọc lại, chú ý các từ Hán - Việt 
có gốc Hán ỡ báng tra cứu. Thi dụ: sản xuất, nhập khâu. 

II. TÌM BỐ CỤC, TẬP TÓM TĂT VÀ KỂ MIỆNG 

Gợi ý suy nghĩ: Dựa vào chỗ sang dòng, các ý chính đầu dòng dê tìm luận 
điểm, từ đó lập dàn ý. Dựa trẽn ý chính, phát triển thèm vài câu là thành 
bài tóm tắt. Tóm tắt xong, tự nói bài tóm tắt, không cần nhìn sách, thế là 
thuộc, nhớ bài vàn. 

UI. TRÁ LỜI CÂU HỞI TÌM HIẾU 

1. Cảu hỏi: Nếu luận điểm chính toàn bài à đoạn mở đầu? Tác giá chứng 
minh dức tính giản dị của Bác Hồ ờ phương diện nào? 

Trả lời: Điều cần chứng minh là sự nhất quán giửa đời hoạt dộng 
chính trị cùa Bác Hổ và dời sống bình thường cùa Bác. Đức tính đó được 
chứng minh về mặt cuộc sống hằng ngày, về quan hệ với người phục vụ, 
trong tác phong sinh hoạt, trong lời nói và bài viết. 

2. Câu hỏi: Tìm hiểu trình tự lập luận cùa bài dê xác dinh lại bố cục? 

Gợi ý suy nghĩ và trá lời: Dựa vào ý từng đoạn để thấy mạch lập luận 

của bài viết, từ đó thấy bố cục: 

a) Cáu dầu nêu luận điểm chinh cán chứng minh. 

b) Từ con người... Tháng, Lợi\ chứng minh đức tính gián dị cùa Bác về 
sinh hoạt, quan hệ với nhản viên. 
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c) Từ: nhưng ... nay. lí giái đức tính của Bác là cuộc sống kết hợp sự 
gián dị với tâm hổn cao dẹp. 

d) Đoạn cuối: nói về sự giản dị cùa Bác trong văn phong 

3. Câu hỏi: Nhận xét nghệ thuật chứng minh cua tác giả trong đoạn 
"Con người cùa Bác... Nhất, Định, Tháng, Lợi". 

Gợi ý suy nghĩa và trả lời: Nghệ thuật thể hiện ở diêm nào? Chọn dẫn 
chứng cụ thể, tiêu biêu, minh họa rõ ý khái quát, sắp xếp các chứng cứ, biêu 
cảm khi dẫn chứng... 

Đoạn văn nêu ra các phương diện chứng minh về đời sống gián dị: bữa 
cơm, dồ dùng, cái nhà, lối sống rồi dẩn chứng ớ từng phương diện. Chứng 
minh luôn gắn liền với bình luận (chứng minh sự gián dị ớ bữa cơm, đồ 
dùng), chứng minh gắn liền với biểu cảm (chứng minh cái nhà sàn cùa Bác), 
trong cách đặt tên cho người phục vụ, ta vẫn thấy niềm tin cùa Bác vào cuộc 
kháng chiến. 

Các chứng cớ đó là có thật, ai cũng biết và rất tiêu biểu, hấp dần vì dó 
là điều khó tin với một lành tụ. 

4. Câu hỏi: Tìm hiếu phép lập luận trong đoạn văn "Bác Hồ... cao đẹp 
nhát" 

Gợi ý suy nghỉ và trả lời: cần hiểu quan hệ nhân quá trong câu 1 và 
quan hệ đồng nhất trong câu 2. Tại sao vì sống cuộc đấu tranh gian khổ mà 
Bác lại sông gián dị? vì sao vật chất gián dị lại càng hòa hợp với tâm hồn 
phong phú? (Em thảo luận nhóm để trả lời). 

5. Đậc sắc nghệ thuật nghị luận cua bài vồn? 

Trả lời: Đó là nghệ thuật chứng minh cụ thể, nhận xét sáu sắc, tình 
cảm chân thành, chứng minh kết hợp với bình luận biểu cám. 

Đọc GHI NHỞ. 

Luyện tập: 

Một số bài thơ với bút pháp gián dị: 

- Lời chúc năm mới giàn dị: 

Xuân này hơn hẳn máy xuân qua 
Thắng trận tin vui kháp nước nhà 
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ 
Tiến lên toàn thắng ắt về ta. 

(Xuân 1968) 
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Ản khóe, ngu ngon làm việc khóe 
Trần mà như thê kém gi tiên. 

(Sáu mươi tuồi) 

Iiài thơ tức cánh giàn dị cá vô nội dung vù hinỉi thức 
Sáng ra bờ suối tối vào hang 
Cháo bẹ rau mãng vẫn sần sàng 
Bàn đá chòng chênh dịch sứ Đáng 
Cuộc cách mạng thật là sang. 

2. Qua bài văn, đức tính gián dị không phái lá sống khắc khố mà lã sống 
gián dị vể vật chất nhưng cần sông phong phú về tâm hồn. Sống gian dị về 
vật chất, và sống phong phú về tâm hồn không mâu thuẫn nhau. Trong cuộc 
sống hiện nay. sống gián dị về vật chất là điều mọi người cần rèn luyện. 

Đọc thêm: 

Đọc bài văn nhiều lần, tìm câu chú đề, các khía cạnh minh họa chú đề. 
Tại sao nói: "Bác là người Việt Nam. Việt Nam hơn người Việt Nam nào hết". 
Các từ Việt Nam trong câu dó khác nhau thế nào về từ loại và chức năng. 

c 

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 


I. CÂU CHỦ DỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG 

1. Xác dịnh chù ngữ trong 2 cảu: Câu a: mọi người 

Cáu b: em 

2. Cáu b chuyến chú ngữ trong cáu a thành chú ngữ cùa một cụm C-V 
làm bô ngừ cho động từ dược. Em là đối tượng cùa mọi người trờ thành chú 
thè tác động trong câu b 

Đọc GHI NHỚ. 

H, MỤC ĐÍCII CỦA VIỆC CHUYỂN câu chủ dộng THÀNII bị dộng 

1. Điền câu (a) hay (b) vào nơi có ba chấm trong đoạn vân: 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: Hây xem ý cáu trước ba chấm và cáu sau ba 
chấm sẽ thấy cần chọn câu nào? Câu (b): "Em dược mọi người yêú mến", 

2. Giải thích vì sao? Câu này khớp với ý trước đó và sao đó, đang nói về 
em tôi ớ cảu trước như chú thế, tạo mạch vãn thống nhất cùa đoạn. 

Đọc GHI NHỞ. 
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III. LUYỆN TẬP 

Tim cáu bị động trong các doạn vãn và giái thích lí do. 

Gợi ỷ suy nghi và trá lời: Chú ý các cáu có từ được (lộ hay ngầm) hoặc 
chịu, có thê thứ đáo thành câu chủ động. 

ơ đoạn 1, câu 2 và câu 3. ơ câu 3. được hiểu ngầm (được cất giấu), "cứa 
quý" chịu sự hoạt động cùa người khác hướng vào (người trưng bày cất giàu 
cùa quý). 

Ớ đoạn 2, câu 1 là câu bị động. Thử đảo lại: Thơ pháp ánh hướng lần dầu 
tiên rất đậm đến Thế Lữ. 

Cáu 4 là cáu bị dộng vì "Mấy vần thơ" là đối tượng chịu sự tác dộng cùa 
người đọc thơ. 


D 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VÁN số 5 

1. Đọc bài tham khảo, tìm hiếu lập luận chứng minh của đoạn, dọc lại 
các phần ghi nhớ và tập làm dàn ý một, hai đề trong 4 đề được sách gợi ý. 
Tham khảo các dàn bài dưới đây về các đề 1, 2, 3. 

• Đề 1: 

Mứ bài: Néu ví dụ: Còn trẻ mà không học thì lớn lên chá làm dược gì có 
ích. 

Thân bài: Giái quyết vấn đề: Nếu các luận cứ chứng minh và giái thích. 

a) Có tri thức khoa học mới làm được việc có ích. 

b) Tuổi trẻ là tuổi học tập, tích lũy tri thức đế làm người. 

c) Nhiều nhà khoa học có sáng tạo là do quá trình học tập thành đạt. 

d) Trong lớp ta, các bạn không chịu học đều luôn có điếm kém. 

e) Không học tập khi còn trẻ là phụ lòng cha mẹ, thầy giáo. 

Kết luận: Các bạn tự suy nghĩ và có kế hoạch mới phấn dấu trong năm 
tới. 

• Dề 2: 

Mở bài: Nêu vấn dề: Rừng là cuộc sống cùa chúng ta. 

Thân bài: Giái quyết vấn đề. Nêu các luận cứ giái thích chứng minh. 

a) Rừng tạo môi trường sinh thái bảo vệ cuộc sống. 

b) Rừng ngăn lù từ miền cao, hạn chê lụt. 
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c) Nơi nào không báo vệ rừng luôn chịu rinh hướng cúa lũ lụt. 

d) Nhiều nơi dà báo vệ rửng, trồng rừng nhàn tạo. tạo nguồn sinh sống 
cho nhím dán miền núi. 

g) Hững dẹp góp phán tạo nõn cánh quan du lịch ớ nhiều nơi. 

Kêt luận: Háy ngàn chạn và trưng phạt ki' pha rung. 

• Đề 3: 

Mù bài: Câu chú dề: Hoàn cảnh sòng có tác dụng đến sự phát triển cúa 
con người. Con người có thê lợi dụng hay khắc phục hoàn cánh. 

Thân bài: Các luận cứ giãi thích và chưng minh. 

a) Mực là hĩnh anh cua hoán canh xấu, clcn là hĩnh ánh hoàn cánh tốt. 

b) Gần hoàn cảnh xâu thì cỉcn (có tinh xấu. phạm tội lỗi). Gần hoàn cảnh 
tốt thì sáng (cỏ tính tốt, cỏ ích cho xâ hội, nén người). 

c) Tuy nhiên, nếu có nghị lực thì có thê khắc phục hoàn cảnh xâu vi con 
người sống không phái lúc náo cũng gạp hoàn cánh thuận lợi. 

d) Mạc Đĩnh Chi (đời Trần) nghèo phái bát đom đóm làm đèn, vẫn học 
giỏi thành người tài. 

đ) Mã Lương {Cây bút thẩn) học vẽ trên đất, đá vì không có điều kiện 
học vẽ đã trớ thành cây bút thần dem lại lợi ích cho nhàn dân, đề cao tác 
dụng cúa nghệ thuật với dời sông. 

e) Nhiều học sinh nghèo, tật nguyền đã vượt hoàn cảnh đẽ học giói 

g) Nhiều vận động viên khuyết tật đã vượt đau đớn đế thi dấu đoạn giái 
cao. 

Kết luận: Hoàn cảnh sống cõ tác dụng rất. lớn với con người. Nhưng ý chi 
cua con người lại là rất quan trọng Con nhã giàu hoàn cảnh đầy dú nào có 
phài ai cũng thành tài mà nhiều em trớ thành tội phạm đó sao? 

GIỚI THIỆU DÀN BÀI VỀ MỘT I)Ề ( HỨNG MINH XÃ HỘI 
TÌf MỘT TU IJp.lI VẢN học 

Trong bài thơ Bài ca vỡ dát, nhã thơ Hoàng Trung Thông có viết: 

"Bàn tay ta làm nên tât cá 
Có sức người sói đá cũng thành cơm" 

Hãy dựa vào hiếu biết về các thánh tựu cùa dất nước đế chứng minh sức 
mạnh cùa bàn tay lao động. 
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I. Yêu cầu: 

- Chứng minh một vàn để chính trị xã hội: giá trị to lớn cùa sức lao 
động trong việc biến đôi dất nứớc, xả hội. 

Rèn luyện cách chứng minh một vấn đé theo một hệ thống chặt chẽ. 
biết, cách nêu dần chứng và phân tích dẫn chứng. 

II. 1. Cáu thơ của Hoàng Trung Thông sáng tác năm 1948 cỏ giá trị như một 
chán li: khăng định vai trò to lớn cúa sức lao động cùa con người trong việc 
chinh phục thiên nhiên, cải tạo thiên nhiên, làm ra cúa cái vật chất, tinh 
thán phục vụ cuộc sống ngay từ trên một đất nước vốn rất nghèo nàn, lạc 
hậu (sỏi đá). Cần tránh nói về vai trò lao dộng một cách chung chung: lao 
động sáng tạo ra xâ hội, lịch sử. ra con người... mà chi giới hạn trong các 
chứng cứ về lao dộng chinh phục và cái tạo thiên nhiên. 

2. Đề bài sẽ có sức thuyết phục khi chọn lọc được thành tựu tiêu biếu, 
gần gũi với hiểu biết cùa các em, có thê là còng trình to lớn cùa đất nước 
hoậc cùa dịa phương. Dẫn chứng cần có sự phân tích, không liệt kê sự yiệc 
một cách khò khan. 

3. Về phương pháp: Có thể chứng minh theo từng miền cùa dất nước, 
từng linh vực kinh tế hay theo từng vấn để két hợp với trình tự thời gian 
như: 

- Bàn tay ta chinh phục thiên nhiên, tạo nên biến đổi lớn. 

- Bàn tay ta làm ra sán phàm thiết thực phục vụ cuộc sống hàng ngày. 

III. Dàn bài: 

A. ữặt vấn đề: 

Nêu vấn đề: Sức lao động của nhân ta tạo nên bao sự thần kì. 

Nêu câu thơ của Hoàng Trung Thông và chuyển ý: 

"Nhận xét trên có giá trị như một chán lí đã được thực tiền chứng 

minh. 

R. Giái quyết vấn để: 

1. Giái thích ngắn gọn: Bàn tay tượng trưng cho sức lao động cùa con 
người. 

Sởi đá tượng trưng cho những trở ngại, khó khăn mà con người gặp 

phải. 

Cam tượng trưng cho thành quả lao động cúa con người. 

Câu thơ nêu lên một mối quan hê nhân quả: sức lao động -* tạo nén 
của cải. 

Ý nghĩa khái quát: Ca ngợi vai trò to lớn cùa lao dộng trong việc chinh 
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phục thiên nhiên, tạo ra cũa cải. 

2. Chứng minh (trọng tám) 

a) Bàn tay ta làm thay óổi bộ mặt đất nước: Trước cách mạng, nước ta 
rất nghèo nàn, lạc hậu. Trong kháng chiến giành độc lập: tâng gia sán xuất 
đẽ ăn no, đánh thắng, ớ miền Bác, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên, công 
nông nghiệp phát triển, tạo nên sức mạnh hậu phương vượt qua bom đạn 
phá hoại của giặc xám lăng. Khi đâ't nước thống nhất, bao thành tích kì vĩ: 
hàn gắn vết thương chiến tranh (lấp hố bom, gờ mìn, khai hoang...) khai phá 
vùng núi, xây dựng công trình mới: Thủy điện sông Đà, dầu khí Vũng Tàu. . 
điện 500kW, gần đáy là dường Hồ Chí Minh, đường hầm Hái Vân, Thúy 
điện Yali, Sơn La... 

b) bàn tay ta làm nên mọi thứ cần thiết trong đời sống hàng ngày: 
làm ra thóc gạo. rau. quá phục vụ cuộc sống, làm ra bàn ghế, nhà cứa phục 
vụ sinh hoạt, làm ra tác phấni văn chương... 

c. Két thúc vấn dề: 

- Nhấn mạnh giá trị to lớn cùa sức lao dộng. 

- Nèu suy nghỉ bản thản về việc học tập đê xây dựng đất nước. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KIEM tra bài 

1. Đoạn dầu (Từ Điều rất ... tuyệt đẹpì cùa bài: "Đức tính gián dị cùa Bác 
Hồ" là các luận cứ mang tính chứng minh hay giái thích? 

a) Chứng minh [3] 

b) Giãi thích [3] 

c) Cá hai I 1 

2. Trong các cáu sau: Người khéo dùng tục ngữ, ca dao trong nói viết. 
Làm thơ Người thích lối ca dao vi ca dao lở Việt Nam. Em thich cách chuyến 
dổi câu chù dộng thành cảu bị dộng nào trong 3 cách sau dây: 

a) Làm thơ ca dao dược Người ưa thích vì ca dao là Việt Nam 03 

b) Lối cá dao được Người ưa thích khi làm thơ và ca dao là Việt Nam 

□ 

c) Vi ca dao là Việt Nam nên được Người ưa thích làm thơ 
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ĨĨÒ.Ì 24 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH HỢP TRONG BÀI 

Văn bán là một mảu mực cúa sự vận dụng kết hợp chứng minh và giãi 
thích một cách nhuần nhuyễn. Học tiếp việc chuyên câu chù động thành cảu 
bị động, em thử chuyên một số câu chủ động trong bài vân thành câu bị 
động. Tập viết đoạn văn chứng minh, em nên học cách chứng minh của Hoài 
Thanh và thứ vận dụng một số cáu bị động. 

1. Luyện dọc và hiểu chú thích 

Đọc thầm, tìm hiểu chú thích rồi đọc lại, chú ý từ Hán - Việt, đặc biệt từ 
có gốc ỡ bảng tra cứu cuối sách. Thi dụ: mãnh lực. 

2. Thử phân doạn bài văn? 

Đặt vấn đề? Đoạn giái quyết vấn dề? Đoạn kết thúc? 

3. Trả lời đọc - hiểu 

a) Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu cùa vãn chương là gì? 

Gợi ý suy nghỉ và trá lời: Đọc bốn dòng đầu, chú ý từ cốt yếu khi trá lời. 

Nguồn gốc cốt yếu là lòng thương người và thương loài vật. Theo em, 
tại sao nói đó là cốt yếu? Có nguồn gốc nào khác nữa không? 

b) Giải thích và chứng minh câu: Văn chương sẽ là hình dung sự sống 
muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. 

Gợi ý sưy nghi và trả lời: Đọc chú thích (5), chú ý nghĩa từ hình dung 
(hình ảnh, bóng hình) và từ sáng tạo. 

Giái thích: Nói văn chương hình dung sự sống là nói văn chương phán 
ánh (miêu tá, kể...) cuộc sống, nói văn chương sáng tạo cuộc sống là nói khi 
phán ánh cuộc sống, nhà vân hư cấu thèm, tạo cuộc sống thực thành cuộc 
sống nghệ thuật có ý nghĩa đối với con người, giúp con người sống tốt dẹp 
hơn, góp phẩn sáng tạo cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Chứng minh: Vân chương trung đại dã học ở lớp 6 hình dung cuộc 
sóng thời trung đại, vãn chương hiện đại hình dung cuộc sống ngày nay qua 
việc chông ngoại xâm và dựng nước. Nhờ sáng tạo, văn chương mọi thời kì 
trong lịch sứ đã giúp ta hiểu cuộc sống một cách sâu sắc hơn và giúp ta sồng 
tốt đẹp hơn. (Nhớ lại các bài văn đã học dã kè về cuộc sống thế nào? Và em 
đâ có cám xúc như thê nào qua các bài vãn đó?). 

c) Theo Hoài Thanh, công dụng của văn chương là gi? 

Gợi ý suy nghi và trả lời: Đọc hết bài văn từ "vậy thì ...", tìm ra các ý 
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chính trong từng đoạn vàn. 

i) Văn chương giúp cho tình cám và lòng vị tha 

ii) Văn chương giúp ta vui. buồn. mừng, giận cùng sô phận những con 
người giống ta. 

iii) Văn chương gây cho ta tình cảm ta không có. luyện cho ta tình cám 
ta vốn có. 

4 . Văn bàn vừa học thuộc loại văn bản gì? 

Thuộc loại nghị luận văn chương (nói về vấn đề: Y nghĩa vàn chương), có 
nhiều diêm dặc sắc: 

a) Lập luận chặt chẽ: đoạn chứng minh mối quan hệ giửa nguồn gốc và 
công dụng của văn chương (Từ Câu chuyện...vị tha). 

b) Vừa có lí lẽ vừa có thực tế (đoạn dầu lí lẽ. đoạn sau là thực tế, trong 
từng luận cứ, hình như cũng khó phản biệt lí lẽ hay là chứng cớ.) 

c) Có hình ảnh. dặt biệt từ hình ánh mà vào cảu chuyện và từ hình ảnh 
mà kết thúc câu chuyện (hĩnh ảnh chùn bị thương, hình ảnh hoa cỏ, mii non, 
chim kêu, suối cháy). 

Đọc GHI NHƠ. 

Luyện tập: 

a) "Văn chương giúp cho ta tình cảm ta không cỏ": Có những cuộc sống 
mà ta chưa tiếp xúc và chưa có cám xúc đả dược các bài văn như "Cuộc chia 
tay cùa hai con búp bê", "Một món quà cùa què hương: Cốm". "Cánh khuya", 
giúp ta thêm tình cám với các em bất hạnh, với các sản vật truyền thống 
của đất nước, với cánh đêm chiên khu mà ta chưa từng sống. 

b) Văn chương luyện cho ta tinh cám ta vốn có: Ta đã có nghe "Tiếng gà 
trưa" nhưng Xuân Quỳnh giúp ta cám xúc sâu sắc hơn với "Tiêng gà trưa" nhắc 
lại hoài niện tuổi thơ. Ta đã có tình bạn như bài "Bạn đến chơi nhà" dạy ta 
một tình bạn chân thật, sâu sắc. Có khi ta dã di qua Đèo Ngang và có cảm xúc 
về Đèo Ngang nhưng bài "Qua Đèo Ngang" lãm cho ta trớ lại Đèo Ngang sẽ 
thảy cánh ớ đây hoang vu, đìu hiu, gợi nhớ đến lịch sử phản chia đất nước... 
(Có thê dấn dẩn Đèo Ngang sẽ được vui hơn do cái tạo thiên nhiên). Chúng ta 
ai cũng yêu nưỏc nhưng học bài "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta", ta sẽ 
thấy lòng yêu nước nồng nàn cùa toàn dân tộc ta cũng như bác Phạm Vàn 
Đồng sẽ cho em hiếu, yêu Bác Hồ sâu sắc hơn, giàu cảm xúc hơn mặc dù từ lâu 
ta đã yèu quý Bác Hổ và đã nghe vé cuộc sống gián dị cùa Bác. 

Đọc thêm: 

Tìm thêm các ý nghĩa mới cũa văn chương? Em có dồng ý "Văn chương là 
vé dẹp và sáng không?" 
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B 

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU B| ĐỘNG (TIẾP) 

I. CÁCH CHUYỂN ĐỐI CẤU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 

1. Hai câu sau có gì khác và giống? 

Giống nhau: Hai câu đều là câu bị động nói về cánh mãn điểu. 

Khác nhau: Cảu (b) không có từ được nhưng được hiểu là dược hạ. 

2. (Theo hai cách trong ghi nhớ) 

3. Câu (a) không phải câu bị động vì không thế nói: 

"Giải nhất kì thi học sinh giói được bạn em (Như cách chuyển 1) 

Câu (b) là câu bị động, có thế chuyển thành: Em bị đau tay (theo cách 
chuyển 1) 

Đọc GHI NHỚ. 
n. LUYỆN TẬP 

1. Cho mẫu chuyển đổi một câu, các cáu khác em tự chuyên đổi: 

- Ngôi chùa â'y đã được một nhà sư vô danh xây từ thế ki XIII (cách 
chuyển đổi 1: đảo cụm từ sau lên trước, thêm sau đó từ: dược). 

- Ngôi chùa ấy dã được người ta xây dựng từ thế ki XIII (cách chuyển 
đổi 2: biến đổi cụm từ chi chủ thể họat động: nhả sư vô danh). 

2. Chuyến thành cảu bị động có từ bị, được và so sánh sắc thái ý nghĩa 
cùa hai câu dùng hai từ đó? 

Cho mẫu câu (a), các câu khác em tự làm. 

Câu a: Em bị thầy giáo phê bình. Em được thầy giáo phê binh. (Hai 
câu thể hiện hai thái dộ tình cảm khác nhau của học sinh đối với lời phè 
bình của thầy). 

3. Gợi ý: Đọan về lòng say mê văn học. Đoạn khác do em tự viết. "Em đà 
được học nhiều tác phẩm văn học Việt Nam. Các tác phẩm đó đã làm em 
hiếu thêm truyền thống dân tộc. Từ khi học văn học Việt Nam đến nay, em 
bồng nhiên say mê văn học một cách lạ thường". 

4. Bài tập bổ sung: Chuyển 3 eâu chủ động trong bài vân thành câu bị 
động. Thi dụ: "Người ta kê chuyện... chân mình" -» người ta kè về đời xưa. 
một con chim bị thương rơi xuông được một thi sĩ An Độ tròng thấy bên 
chân mình. Các câu khác, em tự chọn cáu để chuyên dôi. 
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LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN CHỨNG MINII 

Gụi ý suy nglũ và thực hành: Đoạn văn cần có câu chú đé (đâ cho), xếp 
câu dó dầu đoạn rồi chứng minh là viết đoạn chứng minh diễn dịch; xếp cảu 
dó cuối đoạn sau khi chứng minh là viết đoạn chứng minh quy nạp. Các cáu 
trong đoạn cần nối kết nhau. 

Cho mẫu 1 đoạn viết theo doạn chứng minh quy nạp, các đoạn khác, các 
em tự viết. 

Thi dụ: Đề: Chứng minh rằng "Cần phái chọn sách mà dọc" 

"Chọn được sách tốt rất khó, nhưng nếu có và đọc được sẽ là rất bổ ích 
cho việc học tập và trau dồi tình cám, tư tường" (câu cần chứng minh). 

Nếu không chọn sách tốt, thì đọc nhiều mằ chẳng có lợi bao nhiêu. Chọn 
sách tốt sê loại trừ chọn nhầm phải sách xấu, đọc có hại. Chọn sách cần 
phái chú ý hoặc để phục vụ học tập, hoặc dè giái trí hoặc để nghiên cứu một 
vân đề. 

Nhiều bạn trẻ hiện nay không thích đọc sách, có bạn hay đọc nhưng gập 
đâu đọc đấy, mất thì giờ, có bạn chọn dược sách hay nhưng không biết cách 
đọc nên cũng không tích lũy dược mấy. 

Tóm lại, cần phải đọc sách và phải biết chọn sách mà đọc như là chọn 
cuộc sống để tiếp xúc, chọn người thán để tri âm. tri ki. 

GIỚI THIỆU BÀI VẪN CHỨNG MINH 
• BÀI I 

Dể: Bác Hồ rất yêu thiếu .niên, nhi đồng. Hãy chứng minh tình cảm dó 
của Bác qua văn thơ và cuộc sông hàng ngày của Bác. 

Bài làm 

A. Dặt vấn dể: 

Tinh thương là đặc điếm nổi bậc nhất trong đạo đức sáng ngời của Bác 
Hồ, Tinh thương cùa Bác vô cùng rộng lớn, dậc biệt với thiếu niên, nhi đồng. 

B. Giải quyết vấn dề: 

Trước lúc ra đi, Bác dể lại trong Di chúc: "Tôi dể lại muôn vàn tình 
thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu 
thanh niên và nhi đồng". 

Trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, quên mọi nổi khổ cực của bán thán, Bác 
xót xa vì cháu nhó bị bọn Tưởng bắt giam: 

Oa! Oa! Oa! 

Cha trốn không đi lính nước nhà 
Nên nổi thán em vừa nứa tuổi 
Phải theo mẹ đến ở nhà pha. 

(Cháu bé trong nhà lao Tán Dương) 
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Khi Đoàn đại biếu nhân dân Tân Trào tới chào mừng Uy ban Dận tộc 
giái phóng do Quốc dân dại hội bẩu ra. thảy mấy em nhỏ gáy gò. vàng vuột. 
Bác dă nghẹn ngào nói với các đại biểu: "Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm 
sao cho các cháu bé có cơm ăn. có áo ấm, dược đi học, không lam lũ mài thế 
này". Sau cách mạng, Bác đặc biệt quan tâm tới việc học hành, tới đời sống 
cùa thiếu niên, nhi dồng. Nhản ngày khai trường dầu tiên (tháng 9/1945). 
Bác đã viết t.hư gừi các cháu học sinh với lời lẽ ân cần dầy yêu thương... 
"Các cháu hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngõan. nghe thầy, dua 
bạn. Trong công cuộc kiến thiết nước nhà, nước nhà trông mong chờ ỡ các 
cháu rã't nhiều. Non sông Việt Nam có trớ nên vẻ vang sảnh vai với các 
cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập 
của các cháu." 

Tết Trung thu nào Bác cũng viết thư, làm thơ gưdi các cháu: 

"Trung thu trăng sáng như gương 
Bác Hồ gắm cảnh nhớ thương nhi dồng" 

(Thư Trung thu 1951) 

Khi Bác qua đời, trên bàn làm việc của Người vẫn còn chồng thư các cháu 
Bác đang xem giở: 

Ỏi vẫn còn đây cùa các em 
Chồng thư mới mơ bác dang xem 
Chắc Người thương lắm đàn con trẻ 
Nên dể báng khuâng gió dộng rèm 

(Theo chân Bác - Tô Hữu) 

Trong cuộc sống, Bác luôn dành tình thương yèu, quan tàm giáo dục thiếu 
niên nhi dồng vì các em là những "búp trẽn cành” cần dược chàm sóc vun 
trồng. Bác động viên các cháu: 

"Tuổi nhỏ làm việu nhỏ 
Tùy theo sức của minh" 

Bác dể ra năm diều dể các cháu thực hiện. 

Bác gửi huy hiệu cho các cháu đạt nhiều thành tích xuất xắc. Bác chia 
kẹo cho các cháu ỉehi Bác đến thăm các gia đình hoặc khi các cháu đến chúc 
mừng Bác. 

Tóm lại, tình thương của Bác dối với thiếu niên, nhi đồng vô cùng sâu 
sắc. Tình cảm ếy thôi thúc Người suốt đời phân đấu vì Tố' quốc, vì nhản dân. 

c. Kết thúc vấn tlể; 

Bác đâ qua đời nhưng tình yêu thương cùa Bác còn bao trùm khắp non 
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sông, đát nước và tong mồi chúng ta. Đáp lại tinh thưưg cua Bác, thiéu niên, 
nhi dồng cần phấn đấu trờ thành "Cháu ngoan Bác Hổ". 

. BAI 2: 

Dể: Hãy chứng minh tiếng Việt cùa ta giàu và đẹi 

Bài làm 

A. Dặt vấn dề: 

Tiếng Việt ta giàu đẹp lắm các em ạ! 

Tiếng Việt ta giàu bởi đời sống, ý nghĩa, tình cảm của dán tộc ta dồi dào, 
phong phú, bới kinh nghiệm 4000 năm dựng nước và giữ nước cúa dân tộc ta. 

B. Giải quyết vấn dể: 

Hai nguồn giàu đẹp cũa tiếng Việt là tiếng nói cua quần chúng nhân dân 
và ngón ngữ văn học mà các nhà thơ dã nâng lén mức cao. 

Tiếng nói hàng ngày cùa quẩn chúng trong lao động, trong chiến đâu, 
trong mọi quan hệ xã hội, cụ thể, sinh động, có hình ảnh, màu sắc và nhạc 
điệu. Tiếng nói ấy kết dọng lại rất hay, rất đẹp trong tục ngữ, ca dao: 

Trong đầm gi đẹp bằng sen 
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng. 

Mỗi người Việt Nam ta hiện nay vẫn cứ phái có một kho tục ngữ cao dao 
ở trong £>ụng, mờ miệng ra là có thể vận dụng khéo léo như các bà cụ bình 
dân. Nói bằng tục ngữ ca dao thì dễ truyền cám v< i hàng vạn người. Cái 
miệng cua quần chúng bao đời nay sao mà đẹp thê, co duyên đến thế: 

Miệng cười như thê hoa ngân 
Cái khàn đội đầu như thê hoa b I. 

Tục ngử, ca dao là người mẹ cúa văn học. Các nliá thơ lớn của dân tộc 
hàng năm sáu thế ki đả học tập người mẹ ấy đồng thời, kết hợp với tinh 
hoa vân học cô điển Á Đông lâu đời sáng tạo liên nhưng áng thơ tuyệt diệu, 
đọc đến vui sướng có thể hoa tay múa chăn bởi tâm hỏn và trí tuệ được thóa 
màn một cách ý nhị, sâu sắc: 

Long lanh đáy nước in trời 
Thành xây khói biếc, non phai bóng vàng. 

Tiếng Việt Nam dưới ngòi bút cùa thi hào Nguyền Du trong sáng, giàu 
đẹp lạ thường. 

Nhạc điệu thơ Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm dến các em nhó nghe 
cũng cảm thấy trong trẻo, mến yêu. Những dấu huyền tỉ dảy rất ngọt ngào: 
Ngòi đầu cầu nước trong như lọc 
Đường bòn cầu có mọc còn non. 
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Tiếg Việt dưới cảy bút cùa nhà thơ cách mạng lại cồ một sự phong phú 
mới: 

Ta vể mình cỏ nhớ ta 
Ta về ta nhớ những hoa càng người 
Rừng xanh hoa chuối đó tươi 
Đèo cao nấng ánh dao cài thất lưng. 

(Tố Hữu) 

c. Kết thúc vấn dề: 

Học Quốc vân bằng tiếng Việt trong Scáng và giàu dẹp là một hạnh phúc. 
Yêu Quôc văn, yêu Văn Việt thì tâm hồn ta dào dạt thêm sức sông, cảm xức 
và suy nghĩ của ta cũng do dó mà phong phú hơn lên. 

Xuân Diệu 

(Trích: Tăm sự với các em bằng tiếng Việt 
Có chỉnh lí đôi chỗ. NXBVH 1971) 

BÀI TẬP KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BÀI 

1. Đoạn văn dầu của bài: "Ý nghĩa của văn chương" từ "Người ta ...thi ca" 
là đoạn văn chứng minh bằng thực tế hay giái thích bằng li lẽ. Đánh dấu 
vào ô em đồng ý: 

a) Đoạn vân dẫn chứng 

b) Đoạn văn lí lẽ 

c) Đoạn văn có cả hai cách. 


2. "Cái hố này dà lấp cách dây vài tháng". Câu trên dây là cáu chú dộng 
hay bị động. Nếu bị động thi bị động theo cách nào? Đánh dá'u vào ô em 
đổng ý. 


a) Câu chủ dộng 

c) Câu bị động theo cách 2 

b) Cáu bị động 

1 1 d) Câu bị dộng theo cách 1 [^] 

3. Đoạn văn "Có lẽ... 

quá dáng" (Ý nghĩa cùa văn chương) là đoạn chứng 

minh theo cách diễn dịch (câu khái quát ở dầu đoạn) hay quy nạp (câu khái 
quát ở cuối đoạn). 

a) Quy nạp 

□ 

b) Diễn dịch 

□ 

c) Kết hợp cá hai 

□ 


□ 

□ 

□ 
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Sỉí 25 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH Hộp TRONG BÀi 

Bài 25 không cỏ văn bán mà bắt đầu bằng ôn tập văn nghị luận. Bài ôn 
tập đòi hói phải xem xét tất cả các chi tiết nghị luận trong phần làm văn từ 
đầu học kì 2 (bài 20, 21, 22, 23, 24). Học bài "Mở rộng câu bằng cụm từ C-V", 
các em cầm tim xem các bài "Lòng khiêm tốn", "Óc phán đoán và thẩm mỹ", 
"Tự do và nó lệ", các tác giá có cụm từ C-V đế’ mơ rộng câu không? Trong các 
bài làm văn về nghị luận giải thích tiếp theo, em cũng nén có ý thức đặt câu 
có md rộhg băng cum C-V. 


B 

ÔN TẬP VÂN NGHỊ LUẬN 


1. Lập báng ôn tập theo hướng dẫn 


STT 

Tên bài'" 

Tác 

giả 

Đề tài 
nghị 
luận 

Luận điểm 
chính 

Phương pháp 
lập luận 


Tinh 
thần yêu 
nước cúa 
nhân dán 

ta 

HỒ Chí 
Minh 

Bàn về 
lòng yêu 
nước của 

nhân 
dân ta 

Dân ta có lòng 
nồng nàn yêu 
nước. Đó là một 
truyền thống 
quý báu cùa dân 
tộc ta. 

- Lập luận toàn bài 
theo phương pháp tổng 
hợp, kết luận bằng ý 
nghĩa thực tiễn. 

- Dần chứng toàn 
diện, tiêu biểu, kết 
hợp với sử dụng hình 
ảnh và biểu cảm 

- Chứng minh theo 
lịch sứ và hiện tại 


Học cơ 
bản mới 
có thể 
trỡ thành 
tài lớn 

Xuân 

Yên 

Sự cần 
thiết của 
việc học 
kiến 
thức, kỉ 
năng cơ 
bán 

Ai chịu khó 
luyện tập động 
tác cơ bán thật 
tốt, thật tinh 
thì mới có tiền 
đồ. 

- Từ thực tế tiêu biểu 
mà rút ra kết luận. 

- Kết luận nêu mối 
quan hệ giữa dạy và 
học cơ bản. 


' 11 Nếu bảng ÔII tập có các bài đọc thèm thì càng tốt. 
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Tiếng Việt có - Lí lẽ, chứng cứ chạt 
những đặc điểm chẽ và toàn diện 


tiếng 
Việt) 

Bàn về 
sự thất 
tim có I bại và 
diều ki 1 thành 
công ớ 


và đẹp của một thứ _ Cách md và kết tạo 

(hay cùa tiếng đẹp, thứ niểlll tin và0 tiếng 
tiếng tiếng hay Vi ệ t 

Chớ sợ thất bại, - Từ dần chứng về 
chi có sự thiếu nhiều mặt mà rút ra 
cố gắng vươn kết luận, 

lên mới là đáng _ Dần chứng tiêu biếu 

' S ® thuyết phục kết hợp 

với cách dùng cảu hỏi 
tu từ 

Những người - Chứng minh chú yếu 
sáng suốt dám bằng lí lẽ, giái quyết 
làm. không sợ nhiều khía cạnh, 
sai lầm mới là _ Cảu ngắn giàu tính 
làm chu số phận khắng đ ị nh 
cùa mình 



Bàn về 
thái độ 
đòi với 
sai lầm 
trong 
cuộc 
.sống 


Bàn về 
đức tính 
gián dị 
cùa Bác 
Hồ 


IÝ nghĩa |Hoài Bàn về ý 
I cùa vân I Thanh I nghĩa 
cùa văn 
chương 


Chớ sợ thất bại, 
chi có sự thiếu 
cố gắng vươn 
lẽn mới là đáng 
.sợ 


Điều quan trọng 
là làm nôi bật 
sự nhất quán 
cùa đời sống 
chính trị và đời 
sống bính 
thường 

Văn chương sẽ 
là hình dung 
của sự sống 

Chẳng những 
thế, văn chương 
còn sáng tạo ra 
cuộc sống 


2. Các nét dặc sắc về nghệ thuật của bài văn nghị luận? 

Bố cục chặt chẽ, đề tài rồ ràng, chủ đề mang tính khái quát cao, dẩn 
chứng kết hợp với lí lẽ sinh động, chứng minh toàn diện, cụ thể, lời văn giàu 
hình ánh và cám xúc. 


- Dẫn chứng cụ thể, 
tiêu biểu, toàn diện. 

- Chứng minh kết hợp 
với biểu cảm nhận xét 
sâu sắc 


- Lí lẽ kết hợp với 
cảm xúc, hình ánh 

- Kết hợp dản chứng 
với lí lẽ sinh động, 
chặt chẽ 




3. a) Lập báng ôn tập vé vân tự sự và văn trử tình từ lớp 6 và dâu lớp 7. 
(Báng ôn tập vể Vàn lớp 7 sẽ được các em lập ớ bài ôn tập cuối năm một 
cách ti mi), ơ đáy, chi là bài tập ôn tập có •tính dối chiếu, cần xem lại toàn 
bộ bái vàn đã học từ lớp 6. 


Gợi y trá lời: 


Thể loại 

Yếu tố 

Truyện 

Cốt truyện - Nhản vật - Nhân vật kê chuyện 
(Cuộc chia tay cùa hai con búp bê; Sống chết mặc bay) 

Kí 

Nhân vật. - Nhân vật kế chuyện 
(Ca Huế trên sóng Hương) 

Thơ tự sự 

Cốt truyện - nhân vật - nhân vật kể chuyện 
(Bài ca nhà tranh bị gió thu phá) vần - nhịp 

Thơ trữ tình 

Nhân vật (trữ tình) - Vần - nhịp 
(Các bài thơ Trung đại, Tiếng gà trưa) 

Tùy bút 

Nhâil vật kế chuyện - nhân vật 

(Một món quà cũa lúa non: Cô’m) 

Nghị luận 

Luận điểm, luận cứ, nhân vật - nhân vật bàn luận, 
miêu tả, kể chuyện (Đức tính giản dị cũa Bác Hồ. Học 
cơ bán mới trớ thành tài lớn). 


b) Phân biệt nghị luận và các thể loại khác 



Nghị luận 

Các thế' loại khác 

Đề tài 

Đề tài nghị luận 

Đề tài mọi mặt của cuộc sống 

■ 

Nêu vấn đề - giải quyết 
vấn đề - kết thúc vấn 
dề. 

Có cốt truyện hay không? 
nhãn vật, có người kề chuyện. 

Có 


Lập luận chứng minh, 
giải thích, bình luận 
theo nhiều cách. 

Có vần (thơ), thiên về cảm xúc, 
vận dụng nhiều phép tu từ và liên 
tưởng. 


c) Các cầu tục ngừ có thể xem là văn bản nghị luận (Xem lại các câu 
trong trả lời về tục ngữ ờ các tiết học về tục ngữ. 

Em thứ trả lời: nghị luận tục ngữ khá gi với các bài nghị luận khác 

đã học?) 

Đọc GHI NHỚ. 
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c 

DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU 

I. TI IẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CẢU 

1. Tìm cụm danh từ trong câu 
Gợi ý suy nghĩ: 

Tìm danh từ rồi xác định giới hạn cụm danh từ trong câu. (Nhớ lại 
khái niệm đả học ở lớp 6) 

2. Phân tích cấu tạo các cụm danh từ dã tìm dược trong câu trên? 

- Tình cảm (DT) ta không có (phụ ngử) 

- Tình cảm (DT) ta sẩn có (phụ ngữ) 

Đọc GHI NHỞ. 

II. CẤC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM C-V ĐỂ MỞ RỘNG CÂll 

Hỏi: 

Tìm cụm C-V làm thành phần cáu? Cụm C-V làm thành phần cụm từ? 
Đặt tên cho các thành phần đó? 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: 

Nhớ lại các thành phần phụ trong câu, các thành phần chính trong cáu là 
các thành phần nào? Xác định cụm từ trong cảu? Nhớ lại cụm dộng từ, cụm 
danh từ. cụm tính từ đã học. 

a) - Cụm C-V: "chị Ba đến" làm chù ngữ. 

- Cụm động từ "Khiến tôi rất vui lòng và vững Éâm". 

- "Khiến...tâm": cụm C-V làm bổ ngữ cho động từ khiến 

b) - Cụm Q-V Tinh thần ta (C) rất hăng hái (V) 

- "Tinh thần rất hãng hái" làm thành phần vị ngữ trong câu. 

c) "Trời sinh lá sen để bao bọc cốm 2 cụm C-V làm thành phần bổ 
Trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen" n ^ ư c ^° noL r ^ n 8 

d) - Thấm giá... thành công: Câu (cụm C-V mở rộng) làm thành phần bô 
ngữ cho vị ngữ đáng. 

Em thử quan sát các sơ đồ sau: 

a) Chị Ba đến khiến tôi vui lòng (Cụm C-V làm chủ ngữ và bố ngữ) 
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Khi bát đầu 

cuộc kháng chiên, nhân dâ 

n ta tinh thần hăng hi 



L 


1- ■—1 

c 1 V 


TN 

c 

Ỵ- 

V 

(cụm C-V 

'làm Vị 

ỉ ngữ) 



Chúng ta nói ràng 

1 

Trời... sinh lá sen 

Trời.. 

|_ 

. sinh côm... 



^ é :_V 

c 

M V 

0 

V 

- 

■—-__ 



(cụm C-V làm bổ ngữ) 

d) Nói cho đúng Phẩm giá... xác định đảm bảo... 



Đọc ỌHI NHỞ. 

UI. LUYỆN TẬP: 

Tìm cụm C-V làm thành phần cảu và thành phần cụm từ và dặt tên cho 
các thành phần đó? (Theo cách làm bài ờ bài tập mục II mà-tìm và vè sơ dồ 
theo mẫu trên). 


D 

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 

1. Mục đích và phương pháp giải thích 

a) Trong dời sống, người ta cần giái thích khi có diều chưa hiếu. (Em tìm 
ví dụ thêm ngoài sách) 

b) Đọc bài vãn và trả lời câu hói: 

1. Bài văn giái thích vấn đề gì và bằng cách nào? 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: Liệu tên bài có phái là vấn đề cần giái thích 
không? Đọc từng đoạn dể thây cách giãi thích. 

(Sau khi nêu định nghĩa, hai đoạn dầu giái thích bằng khái niệm trực 
tiếp và khái niệm mờ rộng, đoạn giữa giái thích bằng các biểu hiện, đoạn 
thứ 4 giải thích bằng nguyên nhân...) 

2. Những câu có tinh định nghĩa (vậy "khiêm tôn là tính nhã nhặn...) 
"khiêm tốn là biểu hiện của con người...", "Con người khiêm tốn là con 
người" là cáu giãi thích cơ bản vì nó đề cập đến định nghĩa như là thao tác 
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đầu tiên cùa giải thích (A là gi? Là thế nào?) 

3. Liệt kê biểu hiện, đối lặp khái niệm là cách giải thích mớ rộng (kết 
hợp chứng minh và liên tưởng). 

4. Chi ra cái lợi cúa khiêm tốn, cái hại của không khiêm tốn và 
nguyên nhân không khiêm tốn là nội dung cúa giải thích: đó là giải thích 
bàng cách biểu hiện và cách đối lập cũng như trả lời câu hói tại sao ? Tóm 
lại, giãi thích cần hỏi: Là gì? Thê nào? (định nghĩa) -> Ờ đâu? Lúc nào? 
(biêu hiện) -> Tại sao? (nguyên nhân) ... 

Đọc GHI NHỞ. 

2. Luyện tập: 

Đọc 3 bài văn và xác định vấn đề giải thích và phương pháp giái thích. 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: 

Các tiêu đề bài văn có thể coi là vấn đề giải thích được không? Em hày 
nêu lại thành vấn đề giải thích. 

Thi dụ: Thế nào là lòng nhân đạo? 

Bài 1: Giải thích bằng định nghĩa và biểu hiện (tìm câu diệp ngữ và cách 
biếu hiện) 

Bài 2: Giải thích bằng cách phân tích quan hệ khái niệm. (Tìm xem quan 
hệ đó thế nào?) 

Bài 3: Giái thích bằng định nghĩa và biểu hiện (kết hợp với thực tẽ”), 
bằng cách đối lập khái niệm, đặt phản dể (tim cảu đặt phán đế). 

Một sô' bái văn dọc thêm của các lãnh tụ: 

(Đọc, học tập nội dung và cách giải thích vấn đề dựa theo lí luận dă học). 

VUI TẾT TRUNG THU 

Hôm nay là Tết Trung thu. Ba má các cháu đả sắm cho các cháu nào đèn, 
nào pháo, nào trống, nào hoa và nhiều đồ chơi khác. Các cháu vui nlii? 

Cái cánh trăng tròn, gió mát, hồ lặng, trời xanh của Trung thu lại làm 
cho các cháu vui cười, hớn hở? 

Các cháu vui cười hớn hớ. Bác Hồ cũng vui cười hớn hở với các cháu Đố 
các cháu biết vì sao? Một là vì Bác rất yêu mến các cháu. Hai là vì Trung 
thu năm ngoái, nước ta còn bị áp bức, các cháu còn là một bầy nò lệ trẻ con 
mà Trung thu năm nay, nước ta đã được tự do và các cháu đà trớ thành tiểu 
chú nhản cùa đả”t nước độc lập. 

Hôm nay, tha hồ các cháu vui chơi cho thỏa chí. Ngày mai mong các cháu 
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ra sức học tập. Phải siêng nang tập thế thao cho mình inây được nở nang. 
Và ra sức giúp việc cho Hội Nhi đồng cứu quốc. 

Hồ Chi Minh 

(Nhăn dịp Tết Trung thu cùng trẻ em Việt Nam 
XBST. 1960. Tuyến tập) 


THỂ NÀO LÀ HỌC TỐT 

Học tốt trước hết là học sinh phái đi học cho đều, chăm chú nghe thầy 
giáng ớ lớp, học thuộc bài trên các hiểu thấu môn học, nắm vững kiến thức 
(không thuộc như vẹt) theo đúng chương trình học. Học đểu, không học 
"gạo ", học lỏi. Cần khắc phục tình trạng học sinh học nhiều, công tác ngoại 
khóa nhiều đến nỗi bài không thuộc, nhiều môn hiểu lơ mơ. 

Hai là học phái gán với hành, với lao động. Tùy từng cấp, từng loại tuối 
cùa học sinh mà quy định học sinh tham gia lao động như thế nào cho thích 
hợp và có kết quá tốt nhất cho việc học... 

Ba là học sinh phải chàm lo học tập và rèn luyện các mặt trì dục, dức 
dục, mĩ dục, thể dục đế phát triển toàn diện con người mới XHCN. 

Bốn là học sinh phái kính trọng thầy giáo, cùng gánh trách nhiệm với 
thầy trong việc xây dựng nhà trường XHCN, thầy trò phái đoàn kết, học 
sinh phải đoàn kết. thân ái với nhau, giúp đở nhau cùng tiến bộ. người giói 
giúp dờ, khuyên bảo người kém. học nhóm hay tự học đểu là phương pháp 
học tập tốt cần áp dụng. 

Trưởng Chinh 

(Người giáo viên nhăn dãn 1974) 
CUỘC SỐNG ĐẸP 

Thế nào là cuộc sống đẹp của người Việt Nam ta? 

Theo tôi, một cuộc sống đẹp phái xây dựng trên các cơ sờ sau đây: 

Một là tinh thương đối với Tô quốc, đối với đồng bào, đối với nhân dán 
lao động. Một xã hội đẹp dẽ là một xã hội trong dó mọi người thương yêu 
nhau, mọi người sống trong đoàn kết, thán ái. trong hợp tác, tương trợ. 

Hai là đấu tranh chống các thế lực phản động, chống thói cường quyền áp 
bức và quét sạch mọi tư tướng, lề thói của xả hội cù còn rơi rớt lại, nhất là 
thói lười biếng, ăn bám... 

Ba là lao động. Mọi người đều phái lao động: lao dộng vì tập thể, vì xã 
hội, lao động có ki luật, có kì thuật và có năng suất cao. 
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Bốn là mọi người vươn tới dinh cao về nhân phấm và trí tuệ. Phái rèn 
luyện các đức tính: tận tụy, trung thành, hi sinh, xả thán, thật thà. dũng 
cám, khiêm tốn... Phái nâng cao trình độ học vấn. ra sức phát huy nàng lực 
sáng tạo, công hiên nhiều nhất cho xâ hội. 

Trong các điểm trên, tình thương là cơ sớ quan trọng nhất tạo nên cái 
đẹp cùa xâ hội XHCN. Tinh thương là hạnh phúc cùa con người, là tình cám 
cao đẹp thuộc bản chất người lao động. 

Lê Duẩn 

(Con đường tu dưỡng rèn luyện của thanh niên) 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KlỂM tra bài 

1. Văn giãi thích sứ dụng lí lè và thực tế như thế nào? 

a) Lí lẽ là chinh [^] 

b) Thực tế là chinh 

c) Kết hợp cả hai Q 

2. Câu sau đây có thành phần mở rộng nào là cụm C-V? Thành phần đỏ 
là gi? 

"Khiêm tốn là một đức tính học sinh luôn phải rèn luyện". 


a) Cụm C-V làm định ngữ n 

c) Cụm C-V làm vị ngừ 

b) Cụm C-V làm bổ ngữ I 

d) Cụm C-V làm chù ngữ 


3. Câu sau đáy là giãi theo định nghĩa hay theo biểu hiện? 

"Khiêm tốn là nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn 
hướng về phía tiến bộ" 

a) Theo định nghĩa n 

b) Theo biếu hiện n 

c) Định nghĩa và theo biếu hiện Q 
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Sà 6 26 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH Hộp trong bài 

Truyện ngắn "Sóng chết mặc bay" không có quan hệ với tiết luyện ván 
giai thích. Tuy nhiên, các cáu mơ rộng báng cụm C-V trong truyện cũng có 
thẻ' giup cho om có thêm ví dụ đê hiếu tiếng Việt trong bài sau. Hai tiết còn 
lại trong bãi gắn bó chạt chè với nhau giúp em viết tiết lãm vãn số 6. 

B 

<Vđn hán: 

SỐNG CHẾT MẠC BAY 

I. I.UYỆN ĐỌC 

Dọc thầm rồi dọc biếu cám sau khi nghiên cứu chú thích với giọng kế 
chuyện, giọng nhân vật. Chú ý các từ Hán-Việt xa lạ với các em. dặc biệt các 
từ có gốc Hán ớ báng tra cứu: tinh (phúc tinh), thu (bcio thú), tá (tá hữu), 
mẫu (phụ mâu), hạnh (hạnh phúc), hữu (hữu quan). Có thê gộp người lớn dè 
hỏi đánh to tôm là đánh như thế nào? 

II. LI'YÊN TÌM BỔ CỤC, TÓM TẤT và tập kê 

Có thế dựa theo diễn biến câu chuyện gán với thời gian đế xác định bõ 
cục. Tim ý chinh trong cáu tá cua từng đoạn dế lập báng tóm tát. Thứ kè lại 
câu chuyện dựa trên tóm tắt, không cần nhìn sách. 

III. TRẢ LỜI CÂU HỞI ĐỌC - HlỂU 

1. Bài van có mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì? 

Trả lởi: 

a) Gần một giờ đdm... hỏng mát: Đẽ bị de dọa. 

b) Ày, lù con dãn làng... sấp ù to: Diễn biến cùa ván bài cùa các quan 
trong đình. 

c) Có người khẽ nói... không ra lài: Đẻ sắp vờ và thái độ thây kệ cùa 

quan. 

d) Phẩn còn lại: Đê vờ và ván bài cùa quan đến lúc ù. 

Cũng có thê chia theo căn cứ khác, thí dụ theo tình cảm của dãn báo 
vệ dến đối lập với sự thờ ơ của bọn quan đang đánh bài trong dinh. Như vậy, 
có thê sô đoạn có khác. 

2. Phân tích nghệ thuật đối lập trong bài văn 

a) Hai mặt tương phán: Cảnh khô cùa dán >< sự hường lạc của quan. 
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b) Khi đè bị đe dọa, dân hết lòng giữ đẽ (hàng trâm ngàn người, từ 
chiều đốn đêm, vận dụng mọi dụng cụ, ngập trong bùn, trong nước) thì trong 
đình cách vài trăm thước quan dang vui cuộc họp tó tôm trong khung cảnh 
vô cùng sang trọng (đèn thắp sáng trưng, nha lệ lính tráng hầu hạ, quan 
ngồi chễm chệ hưỏng lạc sự hầu hạ, ván bài diễn ra sôi nổi). 

+ Khi dè sắp vỡ: dân vào báo (không dám nói to) thì quan gắt góng 
và thây kệ đế tiếp tục ván bài, trong khi đó thì bên ngoài tiếng người, trâu, 
bò kêu vang, tiếng nước cháy xiết. 

+ Khi đê vờ: dãn vào báo (quần áo ướt đầm, mình mầy lấm láp, nói 
không ra hơi, ớ ngoài nước dâng lênh láng, kẻ sông không nơi ớ, người chết 
không nơi chôn) thì trong đình, quan lại quát mắng, đuổi dán ra, dọa bỏ tù 
và điềm tinh, thản nhiên hướng ván bài đến lúc ù với một hơi thuốc hướng 
lạc (Ù, Thông tôm, chi chi nảy! Điếu, mày!) 

c) Qua sự miêu tá và kế. tương phán trên, thì quan phú đi "hộ đê tó ra 
là một tên quan không chi vô trách nhiệm mà còn tàn ác (đi hộ đê mà ớ trong 
làng với bài trí sang trọng, đi hộ đê mà lại tổ chức đánh bài, hách dịch với 
nha lại, Chánh tổng, nói năng, thái độ tàn nhẵn dối với nhãn dân): một tên 
quan không chút tình người lại với danh nghĩa là "phụ mầu" của dân!! 

d) Qua cách tả và kê tương phán, có tính tăng cấp, bài vân một mặt 
lén án gay gát tên quan phũ "lòng lang dạ thú", mặt khác thông cám trước 
cánh 'nghìn muôn sầu thám" cùa nhân dán do thiên ta và thái độ vó trách 
nhiệm cúa ké cầm quyền. 

3. Phán tích nghệ thuật dùng phép tương phán và tăng cấp trong bài văn? 

a) Sự tăng cấp trong cảnh đê bị đe dọa, đến sắp vờ và vờ thê hiện ớ sự 
tâng cấp cũa sự khẩn trương, nổ lục giữ đè cùa dân. (trời mưa tầm tà, hai ba 
đoạn thẩm lậu >< hàng trăm ngàn người vối mọi dụng cụ, làm việc Hên tục, 
ngặp trong làn nước dế đắp lại dè. Trời vẫn trút nước, nước sòng cuồn cuộn dâng 
lèn >< trống, ốc, tiếng người xao xác gọi nhau và đã mệt lứ, tó ra thất vọng). 

b) Sự tăng cấp trong sự đam mê cờ bạc cùa bọn quan, chuán bị cho 
ván bài ván bài diễn biến say mê với tiếng gọi bốc, gọi điếu, tiếng kêu 
phồng, kêu ăn, kêu thất văn (tên bài), kêu chờ... liên tiếp diễn ra —► quan sẽ 
ù thông trong sự nhường nhịn cùa bọn nha lại -> quan dang chờ, vừa xơi bát 
yến —> mặc kệ tiêng kêu vang trời dây đất bên ngoài và tin báo đê sắp vờ. 
quan vẫn tiếp tục chờ bài, giục bốc -* đẽ vở, quan tháy kệ. vẫn giục bốc -* 
khi ù, quan vổ tay, kêu to, xòe bài, hưởng một hơi thuốc. 

c) Nghệ thuật tương phản và tâng cấp đã nêu lên 2 diễn biến sự việc 
đồng chiều về thời gian nhưng ngược chiều về nội dung sự việc: dê dần dán di 
đến vờ, dãn làng càng ngày càng thất vọng và cuối cùng thì chịu cảnh "nghìn 
sầu muôn thảm", còn quan thì thể hiện bàn chất "lòng lang dạ thú": đi "hộ dế 
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mà lại tô chức đánh bái với ké hầu người hạ, di "hộ đê" mà chi biết say sưa 
với ván bài dú 2 lần dân báo là dê sắp vờ và vỡ, khi đẽ vờ, dân báo thi lại 
quát mắng, dọa dẫm và tiếp tục theo ván bài: đúng là một tên quan vô trách 
nhiệm, vô lương tâm đèn mức cùng cực dối với người dân nghèo khố. 

4. Phát biểu về giá trị bài văn theo ghi nhớ. Đọc ghi nhở. 

Luyện tập: 

1. Các hình thức ngôn ngữ vận dụng trong bài vãn? 

Gợi ý suy nghĩ và trả lời: cần hiểu thế nào là ngôn ngữ tự sự, ngôn 
ngừ miờu tà, biếu cám, ngón ngữ dẫn chuyện, ngôn ngữ dộc thoại, đối thoại 
trước khi trả lời: 

(Ngôn ngữ tự sự là ngôn ngữ kể các sự việc và diễn biến sự việc, đó là 
ngôn ngữ kế; ngôn ngừ miêu tả là ngôn ngừ ghi lại các cảnh vặt trong cáu 
chuyện, đó là ngôn ngữ tả; ngôn ngừ biểu cám là ngôn ngữ thế hiện ý nghĩ và 
cám xúc với điều đă tá và kể; đó là ngôn ngữ cúa cảm nghĩ; ngôn ngữ dẫn 
chuyên là ngôn ngữ của người kể và tả, có thể là nhân vật trong tác phẩm hay 
là tác giá hay là một người ngoài câu chuyện, đó là ngôn ngữ trán thuật; đối 
thoại là đoạn vãn có lời trao, lời đáp, độc thoại là lời nhàn vật tự nói với mình). 
Như vậy là trong bài này, có tà, có kể, có biêu cảm (dài), người kể chuyện là nhà 
văn, nhân vật với ngôn ngữ của họ là quan, dân, nha lại, các đoạn đối thoại diễn 
ra giữa bọn quan và nha lại, quan và dân, không có độc thoại). 

2. Qua ngôn ngữ đối thoại của quan phù, tính cách tên quan thể hiện rõ: 
hưdng lạc cá nhân, vó trách nhiệm, tàn nhẫn với dân, hách dịch, rõ ràng là 
ngôn ngữ thế’ hiện tính cách (em dẫn chứng một ví dụ). 

c 

CÁCH LÀM BÀI VÂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH 

1. Theo hướng dẫn của sách, viết thành bài vàn hoàn chỉnh theo dề đã 
cho. Đọc ghi nhớ. Theo hướng dẩn cúa sách, chuẩn bị dế tập làm văn nói ơ 
lớp với dề đã cho về lập luận giải thích, theo ghi nhớ đã được hiểu. 

2. Giới thiệu dàn bài và doạn mẫu về vân giải thích vấn dé xà hội và 
văn học dơn giản. 

Bài số 1: 

• Đề I: Nhân dân ta thường khuyên: 

Anh, em như thể tay chân 
Rách lành đùm bọc. khó khăn dã đần 

Hãy giái thích ý nghĩa câu ca dao trên. 
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A. Dật vấn để: 

Anh em trong một gia đình nên cư xử với nhau như thế nào trong các 
hoàn cánh khác nhau? Câu hỏi trẽn nẻu lên một khía cạnh cùa tinh cảm dạo 
đức ai cũng phái quan tám. Nhân dân lao động cùa chúng ta đà có sẵn lời 
giải dáp cho câu hỏi đó trong kho tàng tục ngừ. ca dao. Nhân dân khuyên 
nhủ mọi người: 

Anh em như thể tay chân 
Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ dẩn 

B. Giải quyết vấn dề: 

1. Giải thích ý nghĩa cùa câu ca dao 

a) Ý nghĩa cùa câu thứ nhất: 

- Tay và chán là hai bộ phận cúa con người có quan hộ khăng khít 
với nhau, hỗ trợ cho nhau. 

- Anh em trong một gia dinh cùng vậy, đểu cùng do bỏ mẹ sinh ra, 
đều sống chung một mái nhà, cùng lớn lèn. có quan hệ tinh cám chặt chẽ vói 
nhau. Anh có thế giúp em, em có thế giúp anh (có thế là chị). Mối quan hệ 
đó giống như quan hệ tay-chản (qua từ như). 

- Qua hình ánh so sánh ớ cáu thứ nhất, câu ca dao nêu lén tình cám 
khăng khít giữa anh và em. Chính tình cảm này sẽ lằ cơ sờ cho cách cư xứ 
giữa anh em trong câu thứ hai. 

b) Ý nghĩa của cáu thứ hai: 

- Rách, lành là hai hình ánh tượng trưng, chỉ hai hoàn cành sống 
khác nhau. Rách tượng trưng cho cuộc sống gặp khó khăn, bị khô sở. Lành 
tượng trưng cho hoàn cánh sống thuận lợi, sung túc. 

- Rách, lành dùm bọc lấy nhau là lời khuyên về cách cư xứ giữa anh 
và em trong một gia đinh trong các hoàn cảnh khác nhau. Dù khi đói, lúc 
no, khi sướng, khi khổ, khi đầy đủ, lúc túng thiếu, hoàn cánh có thê thay 
dõi, song anh em vẫn phái thương yêu nhau, đùm bọc nhau. Hoàn cánh thay 
đổi nhưng tinh anh em thi như một. 

c) Ý nghĩa chung của câu ca dao: Càu ca dao nêu lên một vấn đề dạo 
đức, dồng thời cũng là vấn dề tình cảm: tành cảm anh - chị - em. Anh chị em 
trong một gia đình, khi bé sống chung, yêu thương nhau đã đành Lúc lớn lên 
cũng phải giữ mãi tình cám cao quý đó. Đó là bổn phận cùa mọi người trong 
xã hội. Anh em có thương nhau thì mới nói thương người khác được 

2. Đánh giá bài học đạo đức trong ca dao: 

Tình anh em là quan hệ tinh cảm phố biến. Đó là một mặt cúa quan 
hệ tình cảm gia đình, cùng với tình cảm cha - mẹ - con, ông - bà - cháu tạo 
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nên mối dây ruột thịt không thê chia dứt cùa gia đình. Đã có nhiều câu 
chuyện nói về tinh cảm anh em như sự tích trầu cau. 

c. Kêt thức ván đề: 

Cáu ca dao dã giúp em suy nghĩ thê nào về bán thân minh đối với anh và 
em hay chị trong gia đình. 

• Dể 2: Nhà vân Nguyễn Bá Học có nói: "Đường di khó, không khó vi 
ngăn sóng cách núi mà khó vì lòng người ngại núi, e sông". Hãy giải thích 
cáu nói trẽn. 

A. Dặt ván dề: 

Nêu vai trò của ý trí trong mọi công việc -» dẩn càu nói. 

li. Giãi quyết vấn dề: 

1. Câu nói trên có ý nghĩa như thế nào? 

a) Nghĩa đen: Con đường ta đi muốn tới đích nhiều khi phái vượt qua 
núi cao. vượt qua sông sâu. Nếu quyết tâm vẵn tới dược đích. 

b) Nghĩa bóng (nghĩa chủ yếu) 

Đường à đây chi đích mà con người muốn đi tới. Sông mii à đây chi 
mọi trớ ngại cùa hoãn cành khách quan, chú quan, ở dây ý chí con người là 
lòng người. 

Câu nói nêu lẻn sức mạnh cùa ý chí con người là lòng người có thê 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách dù nó to lớn đến thế nào. 

2. Tại sao đường đi không khó vì ngớn sông cách núi mà lại khó vì lòng 
người ngại mii, c sông ? 

a) Tại sao đường tới đích không khó vi trở ngại bẽn ngoài, bẽn trong? 

Những trơ ngại trong cuộc đời có nhiều nhưng không thè không vượt 

qua được. Núi cao bao nhiêu, trèo mài cùng tới đinh. Sõng sáu, rộng dến dáu, 
chèo thuyền (hay bơi) mài cũng tới được. Mọi trớ ngại trên dời chi là thứ 
thách ý chí, nghị lực của ta, không thế chận dường chúng ta, buộc chúng ta 
lùi bước. 

b) Tại sao đường di lại khó vì lòng người ngại núi, e sông? 

Nghị lực là điều quyết định trong mọi việc. Có quyết tâm, ta sẽ vượt qua mọi 
khó khan trong cõng việc. Ngại núi, e sông không nói về sự rụt rè, lường lự 
ban dầu mà nói đến cả sự bó cuộc trẽn dường đi tới đích. 

c) Don chứng: Nhờ ý chi. Britxtôp cỏlông đà vượt qua thứ thách mà 
tìm ra châu Mỹ. Con người bây giờ đà bay vào vũ trụ một cách bình^ẽn, dô 
bộ lên mặt trang dù quá trình nghiên cứu công việc đó là rất vát va và dà^ 
lâu. (Mở rộng đến bài: Không sợ vấp ngã. không sợ sai lầm dã học). 
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c. Kết thúc vấn đề: 

Khắng định tính đúng đán của cáu nói trên. Rút ra bài học bán thân 
trong học tập. 

Đoạn mẫu: CHÍ MẠO HIẾM 

"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó VI lòng người 
ngại núi, e sông". Xưa nay, những đấng anh hùng làm nên sự nghiệp gian 
nan, không ai làm nổi, cũng là nhờ ở cái gan mạo hiểm ở đời không biết cãi 
khó là gì? Sách có nói rằng: Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp? 

Các nước cháu Ảu ngày nay đá trớ nên giàu mạnh, cũng là nhờ ở nhừng 
tay mạo hiểm: ké đóng tàu vào Bắc cực. người vượt biển sang Mỹ châu, đấu 
sức với ba đào, thi gan với sương tuyết đê sưu cầu những đất mới, những báu 
lạ từng trải bao nhiêu là gian hiểm mới có cái cảnh tượng ngày nay. 

Còn nhừng kẻ cứ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chỉ đợi số, chi 
mong cho một cuộc đời an nhàn, vó sự, sống láu giàu bền còn việc nước, việc 
đời không quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sông thừa, còn mong có 
ngày vùng vẫy trong trường cạnh tranh ngày nay thế nào được? 

Vậy học tiò ngày nay phái tập xông pha. phái biết nhẫn nhục mưa nắng 
cũng không lây làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khô sớ. Phái 
biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc áo tốt, hễ ra khỏi nhà thì nháy lên 
xe, hễ ngồi quá giờ đã kêu chóng mặt, ấy là những cách làm cho mình yếu 
đuối, nhút nhát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm cùa mình đi. 

(Nguyền Bá Học 
Trích: Lời khuyên học trò) 

Tự KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TOÀN BÀI 

1. "Ây lũ con dân đang chân lârn tay bùn, trăm lo nghìn sợ, đem thán 
hèn yếu mà dối với sức mưa to nước lớn, đế bảo thú lấy tính mạng gia tài, 
thế thời nào quan cha mẹ ớ dâu? (sống chết mặc bay). 

Câu vãn trên chịu ảnh hường cùa ngôn ngữ ván học trung đại ờ mặt nào? 

a) Biếu câm □ b) Cách dặt cáu có thành ngữ Ị^Ị 

c) Cách sứ dụng cụm từ đối lập 

d) Cách dùng từ cổ Q 

2. Lập luận giải thích khác với lập luận chứng minh ở điểm nào? 

a) Chắng cẩn li lẽ Q bĩ Chi cần thực tế Q 

c) Thực tế và li lẽ ngang nhau Q 

d) Lí lẽ là chính, chứng minh là phụ 
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‘Sài 27 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH HỘP TRONG BÀI 

Vân bán là một truyện ngắn. Khi đọc hiếu, tim các câu có cụm C-V làm 
thành phần cùa hai cụm từ đê học bài. Tiếng Việt dề dàng hơn. Tiết tập nói 
về văn giái thích chác chắn dòi hỏi các em sứ dụng một sô câu mớ rộng 
bằng cụm C-V. Mớ rộng ra khỏi bài, cá' em cần ôn lại bài tiếng Việt tuần 
trước để hiểu hơn tiếng Việt tuần này. Cũng như thế với các tiết học làm 
vă n. 

B 

r ()ăn hàn: 

NHỮNG TRÒ LỐ HAY LÀ VA-REN VÀ PHAN BỘI CHÂU 

I. I.UYỆN dọc; và hiểu chú thích 

Luyện đọc văn tự sự với cách đọc lời dần chuyện khác với lời đối thoại, 
lời dần khi kế khác với lời dẫn khi binh luận, biêu cảm. Hiểu hết các từ 
Hán - Việt, dặc biệt các từ có gốc ở báng tra cứu. Thi dụ: ngôn, hữu (chiếm 
hừu, thông ngôn). 

II. LUYỆN TÌM BỐ CỤC, TÓM TẮT và tập kể miệng 

Gợi ỷ suy Iighĩ - trá lời: 

Có thể dựa các dấu ngắt đoạn (* *) đè tìm bố cục: 

a) Varen chuẩn bị sang Đông Dương đê chăm sóc cụ Phan Bội Cháu 

b) Cuộc hội ngộ giữa Va-ren và Phan Bội Châu 

c) Tướng tượng các tác giá sau cuộc hội ngộ. 

Dựa vào 3 ý lớn đó. viết tóm tắt câu chuyện trong vài chục câu rồi tập kế 
như có người nghe kế. 

III. TRẢ LỜI CÂU HỎI DỌC - HlỂll 

1. Đây là tác phẩm nói sự thật hay do tưởng tượng? 

Đây là tác phàm hư câu bằng tướng tượng qua câu nói: 

"Ta hãy theo dõi bằng đôi cánh cùa trí tường tượng, những trò lô chính 
thức của ông Va-ren". 

2. Đọc ki đoạn từ dầu dến "Phan Bội Châu vẫn bị giam hàm trong tù" và 
trá lời càu hói: 
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a) Va-ren đã hứa sẽ "chăm sóc'' cụ Phan Bội Châu (chăm sóc là dặc 
biệt quan tâm, từ có tính mía mai). 

b) Thực chất lời hứa là lời hứa suông đê dư luận dịu bớt. (lờ bứt sức ép 
đòi thá Phan Bội Châu cùa còng chúng. Cụm từ "nứa chinh thức" dã nói đèn 
lời hứa chưa chắc và từ "chăm sóc" trong cáu binh luận cùa tác giá "giã thư. . 
làm xong" đà tó ý nghi ngờ và thái độ châm chọc sự giá dối cùa Va-ren. 

3. Phân tích sự đối lập tương phàn giừa hai nhân vật? 

a) Lời vãn đánh giã về Phan Bội Châu nhiều hơn so với lời vàn nói về 
bán chất cùa Va-ren. 

Vé Phan Bội Châu: Con người dã hi sinh cá gia đình và của cái đê xa 
lánh khói thấy một bọn cướp nước mình... ké bên cô. 

Về Va-ren: Con người đâ phán bội giai cấp... ruồng bo giai cấp mình. 

b) Nhân vặt Va-ren hầu như độc thoại từ dầu đến cuối còn Phan Bội 
Cháu thì im lặng. 

c) Khắc họa nhản vật bàng nhiều lời vứi ít lời là đê dề cao nhân vật 
minh kính phục, yêu mến. Cho Va-ren dộc thoại một mình đê hắn bộc lộ hết 
động cơ xấu xa của hắn từ chỗ dụ dỗ, lừa bịp đến chỗ khoe minh; cho Phan 
Bội Châu im lặng dứng dưng là nói đến khi phách cùa nhà cách mạng: 
không thèm nghe, lời nói dôi trá chi đè ngoài tai. Sự im lặng dó là sự trã lời 
đích dáng. Tư thế cũa nhà cách mạng là tư thế của kẻ mạnh dù trong thê’ 
yếu, sáng suốt, bán lĩnh, nghe có lẽ không dứng dưng? (vi sự tướng tượng sau 
cáu chuyện cũng nói lên điều đó) mà không cần trả lời khi những diéu tra 
lời là xào trá, là gian dối, là trơ trẽn. 

(Dản chứng về trơ trẽn: Nêu gương phàn bội cùa mình). 

(Dẫn chứng về xáo trá: Mục đích khai hóa Đòng Dương) 

Lời bình về sự im lặng cùa Phan Bội Châu của tác già: "Đổ không phái 
là Phan Bội Châu không hiếu Va-ren cũng như Va-ren không hiếu Phan Bội 
Châu" có ý nghĩa rất sáu xa: Im lâng không phải là không hiếu tiêng nói C 1 . * 
nhau, mà vì: Va-ren klìông hiểu khí phách cùa Phan Bội Châu nén đưa ra loi 
lẽ mà người ta không cần dáp lại, vi Phan Bội Châu không hiếu nổi một vị 
toàn quyển mà xáo trá, trơ trẽn đến thế nên chả cần đáp lại. 1 

4. Đoạn kết với lời quá quyết cùa anh lính dỏng và lời đoán cùa tác giá 
có ý nghĩa gì? 

a) Lời quá quyết cùa anh lính dõng ớ cứa ngục (dù là tướng tượng) lá 
chứng cớ cụ thể và đáng tin nhất cho ta thấy sự biến dổi nhẹ nét mạt và râu 
mép nhếch một chút đã giúp ta hiểu thèm sự yên lặng không tí dứng dưng 
nào cùa nhà cách mạng, trái lại, một sự phán ứng nhẹ nhàng nhưng dầy khí 
phíich, khinh miệt đối phương. 
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b) Lời bình cùa tác- giá liếp theo "Qua thật thố ... qua vậy" là sự hĩnh 
dung ti( nót mặt và cãi nhếch móp một I1U cười: Cười niim, kín đào. im lũng, 
nụ cươi cua ke yèu thê nhưng to ra sức mạnh, sức mạnh không lay chuyên từ 
trong tâm hồn. 

5. Lời T.B (tái búti có giá trị gi? Có gì thú vị trong sự két hợp với lời kết? 

Lời T.B tiếp nối sự tưởng tượng trong lời kết như cho rằng lời kết chưa 
đu đanh gia hết im lộng khi phách cùa Phan Bội Châu", phái đến một cái 
"nhổ vào mạt" mới thật xứng đáng. Dó cùng là thái độ ciia tác giá bài van 
kết thúc cáu chuyện như một dấu hiệu "thang trận" cua cã 2 nhà cách mạng. 

6) Qua phản tích, ta thấy: 

Va-ren là con người phán bội giai cấp. gian xáo, trơ trẽn, lố bịch (như 
tên hài báo đã nêu) đại diện cho thực dân Pháp còn Phan Bội Châu là kiên 
cường, bất khuất, xứng dáng là "vị anh hùng thiên xứ, đấng xá thân vi độc 
lập' 

Đục CỈHl NHƠ. 

Luyện tập: 

1. Trong truyện, thái độ của tác gia với Phan Bội Châu thế nào? 

- Là kính yèu, ca ngợi, khâm phục qua các lời vãn sau: 

a) Đánh giá ban chất cách mạng của Phan Bội Cháu với những từ cao 
cá: vị anh hùng, vị thiên sứ, dâng xá thản. 

b) Tự tướng tượng ra cái "im lặng" đầy phi khách cách mạng cùa nhân vặt 

2. Giải thích cụm từ " những trò lố" trong nhan đề. trò lố làng tức là trò 
bày ra thế hiện sự giá dối, lố bịch, không đãng tin. 

3. Bài tập bò sung: Tun một câu có cụm C-V mớ rộng câu trong bài. Vi 
dụ: Cáu: "Ông hứa thè. gia thứ.... ra làm sao?" là càu có cụm C-V lãm bớ ngừ 
bô nghĩa cho động từ cho ràng và tự hói. 

Đọc thêm: 

Qua tài liệu dọc thêm nẻu thêm các từ dành giá Phan Bội Châu. Vi dụ: 
hào kiệt., dọc hết thánh hiển, lòng mẫn thỏ ưu thiên v.v... 


c 

LUYỆN TẬP: DÙNG CỤM TỬ C-V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU (TIẾP) 

1. Tim cụm C-V làm thành phần câu hay thành phần cụm từ? Các cụm C- 
V dó làm thành phần gì? 

a) Cụm C-V làm chú ngừ. cụm C-V lãm bô -Ìgữ (bổ nghĩa cho phép) 
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Sơ đổ: 

Khí hậu ấm áp khiến ta trồng trọt, thu hoạch 

c V c V 

b) 2 Cụm C-V làm bố ngữ trong cáu (bố nghĩa cho nói...) 
(Theo mẫu trên, vẽ sơ đồ?) 

c) 2 Cụm C-V làm bổ ngũ' trong câu (bô nghĩa cho thấy) 
(Theo mẫu trên, vẽ sơ đồ?) 

2. Gộp các câu thành một cảu câu mờ rộng bàng cụm C-V? 

a) Chúng em học giỏi làm cha mẹ và thầy cò vui lòng, 

Sơ đồ mẫu: 

Chúng em học làm cha mẹ, thầy cô vui lòng 


1_ 

_ị 

ị 

1 

c 

V 

c 

V 


b) Nhà vàn khăng định cái đẹp là cái có ích. 

(Theo mẫu trên, vẽ sơ đồ?) 

c) Tiêng Việt rất giàu thanh diệu khiến lời nói cùa người Việt Nam cỏ 
bước phát triển mới. (Vẽ sơ đồ) 

3. Gộp cặp cảu, vê câu im đậm thành câu có cụm C-V mớ rộng (có thế 
thêm bớt từ nhưng không thay nghĩa) 

a) Anh em hòa thuận sẽ giúp hai thán vui vầy (Vẽ sơ dồ). Cáu có 2 
cụm C-V làm chù ngừ và vị ngữ. 

b) Đây là cánh rừng thông mà ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. 
(Vẽ sơ dồ câu có cụm C-V làm dinh ngữ cho rừng thôngì 

c) Hàng loạt vở kịch như " Tay người dàn bà", "Giác ngộ", ... ra dời đà 
sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu mọi miền. (Vẽ sơ đồ cáu có CN là cụm C-V). 


D 

LUYỆN NÓI VÃN GIẢI THÍCH 

1. Chuẩn bị bài nói trên lớp theo huớng dần trong sách. Tập nói ớ nhà 
trước khi đến lớp. 

2. Một số dàn bài mẫu 
Đề 1: Ca dao có câu: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chày ra 
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Giái thích cảu ca dao và liên hệ hãn thán về thái độ tinh cảm dối vởi cha 
mẹ. 

DÀN BÀI: 

A. Dặt ván dể: 

Ca dao có nhiều cáu hay nói về tinh cảm gia dinh. Nói vể công ơn của cha 
mẹ với con cái, cảu ca dao sau dãy tinh ý thật thắm thìa. 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước ỉ rong nguồn cháy ra 

B. Giãi quyết vấn dề: 

1. Giái thích ý nghĩa cáu ca dao: 

u) Y nghĩa cùa các hĩnh ánh so sánh trong cảu ca dao 

Núi Thái Sơn là một ngọn núi cao nối tiếng ớ Trung Quô'c. Xưa kia, 
văn học ta thường mượn hình ánh này đẽ so sánh nói lên sự lớn lao cúa sự 
việc. Ví cóng cha như núi Thái Sơn, nhân dàn ta nói lên sự to lớn cùa công 
lao dó. 

Nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn. Với quan niệm ấy, 
nhân dân ta muốn qua hình anhả so sánh "nghĩa mẹ" với 11UỚC trong nguồn 
cháy ra đế nói lén sự vô cùng, vô tận của công mẹ. 

- Cả cáu ca dao nói lén công ơn to lớn, vô cùng cùa cha mẹ đỏi với 
con cái. Qua dó, nhân dân muốn giáo dục mọi nguời lòng biết ơn, kinh trọng 
đối với cha mẹ. 

b) Cóng lao cùa cha mẹ đối với con cái là to lớn và không bao giờ kế 
hết được 

- Trước hết là công lao sinh thành ra ta. Không có cha mẹ thì không 
có bán thản mỗi người. Riêng công lao ấy đã không có gì có thế' so sánh 
được. Biết Ơ 11 cha mẹ trước tiên và sâu xa nhát chính là biết, công ơn này. 

- Công lao nuôi dưỡng từ bé cho đến lớn. Bé thì dược mẹ cho bú 

mởm, lớn lèn cha mẹ nuôi dường, san sóc khi khóe mạnh, lúc ốm đau (nuôi 

ân uống, may mặc, sắm sửa những phương tiện khác đế sinh sống...). Nên có 
dần chứng bán thán. 

- Cõng lao dạy dỗ nên nguời: dạy bảo cách cư xử trong xã hội, dạy 

báo đạo đửc, dạy bảo các hiếu biết về cuộc đời, tri thức khoa học, kĩ năng 

nghề nghiệp... (nếu không dạy báo được thì nuôi ăn học đế thành nghề, 
thành người), cần có sự liên hệ bán thân. 

2. Phát biêu cảm nghĩ cùa em với công lao cha mẹ: 

Tùy từng học sinh, phần này có khác như: Gợi ý: Qua phản tích, em có 
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thảy tinh cám cùa em vđi cha mẹ từ lâu nay như thế nào? Em thấy từ nay về 
sau. em phải đôi xứ với cha mẹ như thế nào? Em sẽ làm điều gì dế đáp đền 
cóng ơn cha mẹ. 

c. Kết thúc vấn dề: 

Tình cảm và cách cư xứ cùa mỗi người dối với cha mẹ là thước do đầu tiên 
đánh giá tư cách dạo đức cùa mỗi người. Tình cảm gia đình nói chung và với 
cha mẹ nói riêng là cơ sở đẽ' xáy dựng gia dinh hạnh phúc. 

Dể 2: Trong "Lời kêu gọi tập thể dục", Bác Hồ viết: 

"Luyện tập thề dục bồi bổ sức khòe là bổn phận của mỗi người dán yêu 
nước". Hãy giái thích lời dạy cùa Bác Hồ và nêu lén các hoạt dộng <hay dự 
định) hoạt động TDTT cùa bản thản. 

DÀN BÀI: 

A. Dặt vấn dể: 

Giới thiệu hoàn cành bài viết: Sau ngày cách mạng thành còng ít lảu, 
trong những tháng đầu tiên cùa nước cộng hòa tré tuổi, mặc dầu bận rất 
nhiều việc, Bác vẫn chăm lo xây dựng một cuộc sống văn minh, lành mạnh. 
Bác đã có chi thị về vấn dề này, trong đó có lời kêu gọi tập thế dục". Trong 
bài có câu: 

Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khóe là bôn phận cùa mỗi người dân yêu 
nước. Ta hiểu lời dạy trên như thê nào? Ta đã làm gì để thực hiện lời cũa 
Bác hiện nay? 

B. Giúi quyết vấn đề: 

1. Giải thích lời dạy cũa Bác 

a) Tác dụng của việc luyện tập thè dục thê thao. 

- Sức khóe là tài sán quý cũa mỗi người. Không có sức khòo, con 
người không sông vui vẻ, hạnh phúc được. Không có sức khóe, con người 
không thê tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người cần giữ gìn, bão vệ 
sức khóe. Xả hội cần có biện pháp báo vệ sức khỏe cho nhãn dãn 

- Luyện tập thể dục thế thao là một phương thức tốt đè nàng cao sức 

khóe. 

+ Luyện tập thè dục thể thao làm cho cơ thể được hoạt động, con 
người trở nên bền bi, déo dai, nhanh nhẹn, sức bật, sức nhạy dược tàng lên. 

+ Luyện tập thế dục thế thao làm cho tinh thần thêm phân chấn, 
hăng hái, sản khoái (vi dụ sau buổi chơi bóng, tập bơi...) 

+ Đây là vị thuốc tốt, không tôn tiền, ai củng dùng được, có thể dùng 
ớ mọi nơi, mọi lúc. 
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Luyện tập thê thao thò. có ích cho cá nhân nhưng cùng cỏ ích cho 
xã lụi và (lân tộc. 

+ Luyện tập thê dục thế thao làm cho ta khóe mạnh, có thê tham gia 
vào cmg việc học tập. công tác hay chiến dâu 

+ Từng cá nhân khóe mạnh, xã hôi cùng khóe, do dó. năng suất lao 
động tíing lên, dem lại nhiều cùa cải cho xà hội 

lì) Vì sao việc rèn luyện thè dục thê thao là bốn phận, nghĩa vụ cùa 
mỗi người dàn yêu nước. 

Hoàn canh lịch sứ lũc bấy giờ là lúc cán khóc mạnh dè xây dựng và 
báo vệ dât nước. Ai yêu nước phái tạo sức khóe cua minh như một nghĩa vụ 

Cách mạng thành cóng di liền với chống giặc ngoại xâm, giặc dói. 
cần phải xây dựng nếp sống vân minh cho nhản dàn. Yèu nước phái thực 
hiện chú trương đó như một bốn phận. 

2. Trình bày dự kiến bán thân dế thực hiện lời dạy cùa Bác tùy theo 
hoãn cánh từng người: thí dụ. tham gia Hội khóe Phù Đống, hướng ứng 
Sea games bàng cách tham gia thi dâu ớ các cuộc thi nhó tuổi, rú bạn bè lập 
nhóm rèn luyện thản thế... 

c. Kết thúc văn đề: 

Lới kéu gọi cùa Bác từ đầu cách mạng vẫn có ý nghĩa nóng hổi hiện nay. 
Nhà nước ta đang quan tâm nhiều đến phong trào thế dục, thể thao hàng 
năm. Cần nhớ ràng: tuối tré không có sức khóe thì dừng có hòng mơ ước gi 

Đề 3: Hàng năm, khi màu xuán đến. nhản dãn ta thường tò chức Tết trồng 
cáy. Hãy giái thích ý nghĩa của hoạt động dó và ph.it biếu cám nghĩ cùa em. 

DÃN BÀI: 

A. Dặt vấn dề: 

Mỏi nôm. mùa xuân đến, mọi người lại nô nức chuân bị Tết trống cây. 
Trong các ngày dó ai cùng nhác lại cáu cùa Bác: 

Mùa xuân là Tết trổng cây 
Làm cho đát nước càng ngày càng xuân 

Vậy tết trồng cây có ý nghĩa thè nào? Vì sao mọi người lại tích cực tham 
gia I 1 Ó? 

B. Giái quyết vấn dề: 

1. Giái thích ý nghĩa Tết trồng cây 

a) Tết trồng cây, một. phong tục mới cùa xã hội ta 
- Từ xưa đến nay. nhân dân ta giử dược nhiều phong tục tốt. đẹp (Lễ 
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hội Đền Hùng, giỗ trận Đống Đa, hội xuống đồng đầu xuân...) 

- Tết trồng cây là ngày hội mới gắn liền với xã hội mới. Sau những 
năm 50, trong cao trào xây dựng đất nước. Bác Hồ dề xướng Tết trồng cây. 
Theo gương Bác, mọi người hăng hái trồng cây vào dịp Tết. Từ dó, Tết trồng 
cây trở thành một phong tục không thế thiếu dược trong ngày Tết. 

Tết trồng cây trờ thành ngày hội của nhân dàn ta. 

b) Tết trồng cây, một phong tục tốt đẹp của xã hội ta. 

- Tỏ' chức Tết trồng cây hàng nám trước tiên là đế tường nhớ Bác 
Hồ, làm theo lời dạy cùa Bác. 

- Tổ chức Tết trồng cây là giáo dục cho mọi người gắn bó với thiên 
nhiên và xã hội quanh mình, con người không thế chỉ khai thác thiên nhiên 
mà còn phái làm giàu cho thiên nhiên. 

- Tết trồng cây làm cho cộng đổng xả hội chan hòa, hợp tác trong 
công tác xâ hội chung. 

c) Tết trỏng cây làm giàu thèm cho cộng đồng sống chung. 

- Trồng cây, phú xanh đất nước là tạo nên môi trường sinh thái tốt 
cho đời sống. 

- Đối với các vùng đồi trọc, trồng cây là giữ nước, chống lũ lụt. 

- Đối với vùng ven biển, trồng cây che cát bảo vệ làng mạc. 

- Đối với con đường, cáy thêm bóng mát cho chỗ nghi chân. 

- Đối với kinh tế, cây là nguồn khai thác lâm sán lớn. 

- ơ nhà trường, sân có cây xanh (bàng, phượng...) là nơi cho học sinh 
vui chơi, không sợ bị nắng. 

2. Phát biểu cám nghĩ: 

Theo từng cá nhân, cỏ cám nghĩ riêng, vi dụ: tham gia tích cực Tết 
trồng cáy à làng, ớ trường, ờ dường phố. Tích cực chống phá rừng tùy theo 
khả năng của tuổi tré. Trồng cây ỡ nhà đê có cánh dẹp, thư giãn cho cha 
mẹ... Nhớ Bác, phải tích cực tham gia Tết trồng cây. 


BÀI TẬP Tự KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM BÀI 


1. Lời T.B trong bài vân vừa học có giá trị nghệ thuật gi dối với cảu chuyện? 

a) Thái độ của tác giá đối với Va-ren 

b) Giái thích sự im lặng cùa Phan Bội Châu 

c) Thỏa mãn sự chờ dợi của người đọc 
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2. Nếu lây đề bài: "Sống chết mậc bay" đế giái thích, em sẽ chọn một ván 
để gì đê giái thích? 

a) Thái độ vỏ trách nhiệm cùa con người với con người 

b) Câu nói cũa một ké ích ki. chi biết đến minh 

c) Thái độ bó rơi ke hợp tác với minh khi mình đã có dược lợi Q 

3. Cảu sau đây là cáu mở rộng thành phần nào của câu thành cụm C-V. 
'Anh quá quyết ràng anh có thấy đòi ngọn râu mép cùa người tù nhếch 

lên một chút (Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Cháu) 

a) Thành phần mớ rộng cùa cụm C-V là dịnh ngữ 


b) Thành phần mở rộng cùa cụm C-V là bố ngữ 


□ 


c) Thành phần mớ rộng của cụm C-V là vị ngữ 
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Sàc' 22 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH Hộp trong bài 

Bài Cu Huế trẽn sủng Hương ngoài ý nghía là bài ki giới thiệu một thú 
vui thanh nhã. có truyền thống cùa cố đỏ Huê còn có các VI dụ vé câu văn sứ 
(lụng liệt kẽ. Khi đọc hiếu, cần chú ý dê hiếu bái tiêng Việt dề dàng hơn. 
Khi học bài tiếng Việt vè liệt kè, em nên tim thèm thi dụ tù bái Văn dã học. 
Vãn bản hành chính không phải là không sử đụng phép liệt kè khi báo cáo 
thành tích, nêu các kiến nghị khác nhau với cấp trên. 

B 

r ()ăn bàn: 

CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG 

I. LUYỆN DỌC VÀ HIẾU CHỨ TIIÍCH 

Đọc nhiều lần, chú ý ngữ diệu các cảu có sứ dụng liệt kẻ, hiếu chú thích, 
dặc biệt là các từ Hán - Việt, tên các khúc diệu, ngón dàn. Bài 28, có từ: nội 
tăm có gốc từ nội ở bổng tra cứu. có t ừ giang hố có từ giang ỡ báng tra cứu. 
Đọc bang tra cứu vế các gòc từ Hán đó. 

II. LUYỆN TÌM BÔ' CỤC, TÓM TẮT và tập hi: 

Dựa trên thời gian diễn ra trong cuộc thướng nhạc trong thuyền mà chia 
doạn: Đèm -» Trăng lên —> Đêm đã về khuya. Tóm tát ý chinh các doạn với 
vài ý phụ và tập ké tóm tắt. 

III. TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỌC IIIỂU 

1. Trước khi đọc bài này, em hiểu gì về Huế? 

Gợi ỷ: Nếu chưa đến thi nhớ lại kiến thức từ sách báo hay xem truyền 
hĩnh, nghe kể. cần nêu đặc điếm tiêu biếu về làng tẩm, cung điện, văn hóa 
ám thực, tính cách con người Huế, đạc biệt, không quên đặc điếm: sòng 
Hương và cầu Tràng Tiền. 

2. Thống kê các làn điẹu ca Huê và dụng cụ ám nhạc? 

Gợi ỷ: Vừa thòng kẽ, vừa chú ý đến liệt kê có gì đặc biệt, được phán 
loại thế nào? Em cỏ thê phận biệt dược các loại dàn không? Đàn tranh, dàn 
nguyệt, dàn tì bà, đàn nhị, đàn tam... 

3. Từ bài văn, có thè hiểu về Huê theo ỹ riêng cua em? Có thê vế con 
người, về di sản văn hóa. về cánh đẹp... dà gãy cám xúc cho em. 

4. Tim hiểu về ca Huế. Gợi ỷ: Đây lã hiểu biết về văn hóa Huê. có lè khó 
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với các em. cần trao đối ớ nhóm hoặc tra cứu các tài liệu nói về Huế. 

Gợi ý: Ca Huế được hình thành từ các diệu hò khi đánh cá trên 
sòng, trẽn biên, lúc cây cày, gặt hái. trồng cây. chăn tằm của người Huế. 

- Ca Huê vừa trang trọng, uy nghi vì nó gắn với vàn học dân gian. 

+ Chèo cạn, bài thai, hò đưa lính: buồn bã. 

+ Hò giã gạo, ru em. giã vôi. giã điệp...: náo nức, nồng hậu tình người. 

+ Hò lí, hò ỏ, xay lúa, hô nện: gần gùi dân ca Nghệ Tĩnh, mong chờ, 
hoài vọng, thiết tha. 

+ Nam ai, nam bình, quá phụ, tương tư khúc, hãnh vàn...: buồn mang 
mác, thương cám, bi ai, vương vấn. 

+ Tứ đại cánh: không vui, không buồn. 

(Em thứ tim học một sô làn diệu dân ca Huê đê biếu diễn sau khi học 
bài văn) 

- Nghe ca Huế là thú vui tao nhả vì: 

+ Ăn mặc rất kin dáo, nhiều màu sắc. hợp với dáng con gái Huế 

+ Biêu diễn rất nhẹ nhàng, chú yếu tác động bằng lời ca, thường 
không cần micrô vi trực tiếp với khách nghe, chi biểu diễn cá nhân hay theo 
nhóm nhó. 

+ Không gian thường thức: tĩnh mịch, lịch sự, có hoa, có đàn, trên 
sông, đêm tràng, gian phòng lễ hội nhó. 

+ Cách thường thức: im lặng, dồng cảm, tán thường nhẹ nhàng. 

+ Có kèm theo các giao tiếp có tính chất tế nhị. 

Đọc GHI NHỞ. 

Luyện tập: 

Làm theo hướng dẫn trong giáo khoa: Tập vài làn điệu đê’ cuối năm biếu 
diễn, có thê là của Huê hay cùa địa phương. 

Trích ra các câu vãn có sử dụng phép liệt kê. 

c 

LIỆT KÊ 

I. THẾ NÀO IÀ PHÉP LIỆT K.Ê ? 

1. Cấu tạo và ý nghĩa cùa các bộ phận có phần in đậm trong đoạn văn 
của Phạm Duy Tốn có gì giống nhau? 

2. Gợi ỹ suy nghĩ và trà lời: Chú ý đến bộ phận in đậm nào là từ, là 
cụm từ? Chú ý đến sự sắp xếp nối tiếp của các từ và cụm từ đó, nội dung 
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được sắp xếp có cùng thuộc một loại không? 

Trả lời: Gông nhau: 

- Sắp xếp các vật đều có từ nào đứng trước, dấu phấy đứng sau. 

- Nội dung các từ đều thuộc danh từ 

- Sắp xếp các vật có khi theo cụm từ miêu tả sự vật, sau cụm từ có dấu phấy. 

- Các sự vật đều tương tự (thuộc sinh hoạt cùa quan) và nhìn chung được 
diễn dạt khi thì cùng một loại kết cấu này (cụm dộng từ), khi thì cùng một 
loại kết cấu kia (cụm từ tính). 

3. Tác dụng của sự sắp xếp đó ỉà đê diễn tả sự phong phú những khía 
cạnh khác nhau của một thực tế: dó là cách sống quan cách, hương lạc cúa 
bọn quan lại ngày xưa. 

Đọc GHI NHỚ. 

n. CÁC KIỂU LIỆT KÊ 

1. Phân biệt sự liệt kê khác nhau ở câu (a) và (b) ? 

a) Liệt kê không theo cặp 

b) Liệt kẽ theo cặp (tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cái) 

2. Đáo các phép liệt kê trong cảu (a) và (b) về thứ tự các bộ phận và xét 
ý nghĩa khác nhau của các phép liệt kê đó? 

a) Tre, vầu, trúc, nứa mấy chục loại khác nhau, nhưng cùng một mầm 
mãng mọc thăng: không ảnh hướng gì đến ý nghía cùa câu vãn, đó là liệt kè 
không tăng tiến. 

b) Tiếng Việt cùa chúng ta phán ánh sự trưởng thành và hình thành 
cùa xã hội Việt Nam và của cá dán tộc Việt Nam, cùa tập thê' nhò là làng 
xóm, họ hàng gia đình và của cả tập thế lớn là dán tộc, quỏ’c gia: ảnh hướng 
đến ý nghĩa câu vãn: không thể trưởng thành trước khi lĩinh thành, không 
thê đạt làng xóm trên gia đình, họ hàng vì sai quy tắc liệt kê từ tập thê nhỏ 
đến tập thể lớn (gia đình mở rộng thành họ, nhiều họ sống với nhau tạo nên 
làng. xóm). 

3. Từ 2 bài tập, rút ra nhận xét theo ghi nhớ: Câu (a) là liệt kẽ không 
tâng tiến (muốn dáo các bộ phận cũng được), cảu (b) là liệt kẽ tăng tiên 
(không thê đáo các bộ phận). 

III. LUYỆN TẬP 

1. Tìm phép liệt kê trong bài "Tinh thần yéu nước cùa nhản dân ta" khi 
nêu luận điếm cần chứng minh: yèu nước là một truyền thống quý báu của ta. 

Gợi ý: Đọc lại bài văn đả học, tìm đoạn có luận điếm trên và nêu phép 
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liệt ké 


"Chúng ta có quyển tự hào về những trang lịch sứ vé vang thời đại Bà 
Trưng, Bà Triệu, Trấn Hưng Đạn. Lê Lợi, Quang Trung..." 

Nhận xót: Liệt kê tang tiến theo trinh tự thời gian xáy ra các cuộc 
kháng chiến giặc ngoại xâm Trung Quốc với tên tuổi cùa các vị anh hùng 
đứng đắu các cuộc khỉing chiến đó. Dẳn chứng như vậy đả ngầm chi ra 
truyền thống yêu nước. 

2. Tìm phép liệt kê trong 2 đoạn trích (a) và (b). 

a) Liệt kè theo trình tự không gian từ ngoài vào trong (liệt kè tang 
tiến): Dưới lòng đường -» trên Via hè -* trong cửa tiệm; Liệt kê không theo 
cặp, không tang tiến, cỏ thê đáo: cu li xe - bán chân - quá dưa hấu - xâu 
lạp xướng — cái rốn chú khách - một viên quan. 

Dụng ý cũa liệt ké không tâng tiến, có thè đáo các bộ phận là dế tá 
cái lộn xộn, cái nhổn nháo. 

b) Điện giặt -» dùi dâm -* dao cắt -» lửa nung: liệt kê tăng tiến về sự 
tàn ác cùa kẻ thù. 

3. Đặt càu cỏ phép liệt kè 

a) Tả sân trường 

Gợi ỷ suy nghĩ - viết: Chú ý đến các sự việc xảy ra nhiều trên sân, 
liên tiếp hay không liên tiếp nhau. Nếu liên tiếp thi diễn tá quá trình gì, 
tình trạng gì, trật tự gi? 

Thí dụ: Trên sàn trường, diễn ra nhiều màu sác cùa áo quần: xanh, đó, 
trắng, vàng, tim... (liệt kè không theo cặp. không lồng tiến). Các học sinh 
chơi rất nhiều trò chơi nào quay vụ -» nhảy dây -* đuổi bắt -> chuyền bóng 
-» đá bóng, ổn ào cả sân (liệt kê không theo cộp, tâng tiến từ trò chơi đơn 
lé, đến tập thế nhỏ, đến tập thế lớn). Các cuộc vui chơi kéo dài ngay từ sau 
khi tiếng trống ra, qua 15', cho đến tiếng trông vào, với các khuôn mặt nhẻ 
nhại mồ hôi (liệt kẽ không theo cặp, tãng tiến theo thời gian). Thường 
thường, các trò chơi diễn ra ỡ lớp năm với lớp năm, lớp sáu với lớp sáu, lớp 
bảy với lớp bày... vi các em hợp tuổi hợp ý nhau (liệt kê theo cặp, có tăng 
tiến theo lứa tuổi). 

b) Tóm tắt truyện ngán: Những trò lố ciia Va-ren... (dựa theo tóm tắt 
văn bản ớ bài học về truyện ngắn đó). 

c) Tùy theo từng em mà nêu cám xúc riêng: có thế vể Varen, có thế về 
Phan Bội Châu, có thể về âm mưu của bọn thực dân, có thế các anh hùng 
cách mạng tiền bối cúa dân tộc ta... 

Trả bài tập làm văn số 6: Chú ý xem lại khá năng viết văn giắi thích 
cũa mình qua bài làm và tiết chừa. Đọc tiếp các dãn bài tham kháo sau: 
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• ĐỂ 1: Bác Hổ kêu gọi: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 

Thành cõng, thành cóng, đại thành công" 

Em hiểu lời dạy đó như thế nào? Em đã thực hiện lời dạy dó trong cuộc 
sống với bạn bè em thế nào? 

I. Yêu cầu 

Bài văn chứng minh một vấn dề dưới hình thức khấu hiệu hàm súc và 
gián dị: đoàn kết rộng dẫn đến thành công lớn. 
n. Các điểm cần lưu ý 

Khẩu hiệu các mối nhân - quả. Nguyên nhân: Đoạn kết từ thấp đến cao. 
thường xuyên -* kết quả: thành công từ nhỏ đến lớn, liên tục. cần chú ý 
giái thích bằng các cảu hỏi: Thế nào? (Thế nào là doàn kết, dại đoán kết) 
bằng cảu hỏi: Tại sao (Tại sao đoàn kết lại dưa đến thành công, dại đoàn kết 
lại dưa dến dại thành công?) băng câu hỏi: Ý nghĩa gì? (kháu hiệu đó có 
nghĩa gì đối với dất nước ta trong thời kì hiện nay). Khi làm dàn ý nèu rò 
các luận điểm chinh. 

III. Dàn ý 

A. Dặt vấn dề: 

HỒ Chủ tịch là linh hồn của khối đoàn kết dán tộc Việt Nam. Hồ Chú 
tịch luôn kêu gọi: (Dồn lời kêu gọi). Chúng ta hiểu lời kêu gọi dó thế nào? 
Chúng ta làm gì dể thực hiện lởi kêu gọi đó? 

B. Giải quyết vấn dề: 

Chúng ta hiểu lời dạy của Bác như thế nào? 

a) Ý nghĩa chung: Đoàn kết sẽ mang lại thắng lợi. 

b) Ý nghĩa từng vế: 

- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết: đoàn kết là kết hợp các phần tử 
lé tẻ hoặc nhiều bộ phận lại một khối nhất trí. Đoàn kết rộng rải, thật sự, 
chặt chẽ, thường xuyên. 

- Thành công, thành công, đại thành công: Thành công là còng việc 
hoàn thành dạt kết quá, thành công phái di từ thành công nhó đến thành 
công lớn. 

c) Tại sao đoàn kết lại dẫn đến thắng lợi? 

- Trong đấu tranh xã hội: Đoàn kết tập hợp được quần chúng, phát 
huy khả năng quẩn chúng, tạo nên sức mạnh chống giặc giừ nước, dựng nước. 
Đó là đường lối chiến lược rất cơ bán cúa nhà nước ta suốt hàng chục năm qua 
(Dần chứng thêm: hội nghị Diên Hồng, hội nghị thống nhất Việt minh - Liên 
Việt, Mặt trận Giái phóng miền Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) 

- Trong lao dộng sán xuất: Đoàn kết mới đủ sức lao dộng làm nên 
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công trình lớn (dần chửng thêm: dường Trường Sơn, dường hầm Hái Ván. 
cầu Thăng Long, thúy điện Hoà Bình... ) 

Trong học tập giao tiếp: Đoàn kết giúp nhau học tốt, đoàn kết giúp 
nhau giao tiếp với nhau thuận lợi. dễ dàng, đoàn kết tạo nén sức mạnh cùa 
lớp, cua trường (dản chứng thêm vế tinh thần đoàn kết cùa lớp, trưởng, Đội 
thiếu niên cùa em). 
c. Kết thúc ván đề: 

Em dà thực hiện doàn kết với bạn bè như thê' nào trong học tập, trong 
vui chơi? 

ĐE 2: Tiết kiệm là một trong nhưng chú trương lớn cùa nhà nước. Em hiếu 
thế nào về chú trương dó. Em đà thực hịên chú trương dó thế nào? 

I. Yêu cầu 

Giải thích được ý nghĩa, nội dung cơ bản của chú trương tiết kiệm hiện 
nay. Từ dó có thái dộ rõ ràng với những việc làm sai, đúng với chu trương. 
Rèn luyện cách nêu luận điếm và sắp xếp luận cứ. 

II. Một số diểm cần lưu ý 

Tiết kiệm là quốc sách hiện nay, cần được các cơ quan và toàn dân thực 
hiện trên cơ sớ công việc cùa mình. Đối với thiếu niên, không nên đi sâu vào 
linh vực rộng lớn mà đi vào lí lẽ gần gũi, sát hợp với hoàn cảnh của mình. 
Có như vậy mới bộc lộ các suy nghĩ về ý nghĩa thiết thực với bán thân, cần 
di sâu vào các hiện tượng lảng phí của học sinh xung quanh em về ăn mặc, 
mua sắm vật dụng, chơi bời, rượu chè dẫn đến cuộc sống buông thá. Chú ý 
tiết kiệm nhưng không dẫn dến bún xin, tí tiện, keo kiệt. Chú ý dừng biến 
thành bài chứng minh 

III. Dàn bài 

A. Dặt vấn dề: 

Nêu khái quát tình hình dất nước hiện tại. Khắng định chũ trương tiết 
kiệm là dũng dán, cán thiết. 
li. Giải quyết vấn dề 
1. Giải thích: 

Trả lời câu hỏi: Thê' nào? Vì sao? Tiết kiệm gì? Ai tiết kiệm? 
a) Thế nào là tiết kiệm? 

- Tiết kiêm là sứ dụng cùa cái vật liệu một cách đúng mức, không phí 
phạm dù là của Nhà nước, cùa tập thế hay của cá nhân (kết hợp vài dần chứng) 

- Tiết kiệm không có nghĩa là để dành, cất kín tiền của dư thừa, chưa 
dùng đến mà ngược lại, cần làm cho nó sinh sôi, náy nở thêm (dù là của 
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Nhà nước hay cá nhán). 

b) Vi sao phải tiết kiệm? 

- Đối với đất nước: Ta là nước công nghiệp nghèo, lại bị chiến tranh 
tàn phá. Chi có tiết kiệm dê tích lũy vốn mới phát triển sản xuất dược. 

- Đối với bản thán: Tiết kiệm là đạo đức XHCN: không xa hoa, đua 
đòi, làng phí tiền của. thi giờ và những công việc không cần thiết, dó cũng 
là biếu hiện của nếp sống vãn niinh, có văn hóa. Bác Hồ dạy cán bộ: Phái 
cần — kiệm — liêm — chính. 

c) Tiết kiệm những gi? 

- Tiết kiệm tiền cùa, vật tư trong sán xuất, trong sinh hoạt, trong 
tiêu dùng cùa cá nhân và xã hội. 

- Tiết kiệm thì giờ, xáy dựng thời gian hợp li. 

- Tiết kiệm sức lao động (cải tiến, sắp xếp hợp li quy trình lao động) 

- Tiết kiệm phái di đôi với tăng năng suất. 

- Tiết kiệm cùa tư và cá cùa cõng. Không nên sứ dụng cùa còng như 
"cúa chùa". 

d) Ai cần phải tiết kiệm: Tất cả các cơ quan, dơn vị, nhà máy, xí 
nghiệp nông trường, công trường... 

- Tất cả mọi người 

- Đối với học sinh: tiết kiệm thì giờ, dồ dùng, giấy bút, giừ gìn giáo 
khoa, tiết kiệm trong chi tiêu (dù cha mẹ có cho nhiều tiền). Chăm chì cần 
cù trong lao dộng, học tập, cần tránh thời gian "chết". 

e) Tiết kiệm không phái là keo kiệt: Tiết kiệm nhưng khi cần tiêu cái 

đáng tièu thì không quá tính toán, như mua sách tốt đẽ học, giúp bạn nghèo 
khó, tham gia quỹ từ thiện... » 

h) Suy nghĩ của bàn thân: Tùy theo hoàn cảnh riêng mà liên hệ bán 
thân và đề ra phương hướng sứa chữa (nếu mình lãng phí) hay thực hiện. 
c. Kết thúc vấn dể: 

Khẳng định vấn đồ và nêu quyết tâm thực hiện chù trương cũng như đâu 
tranh với các hiện tượng lãng phí. 


D 

TÌM HIỂU CHUNG vẽ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

I. THÊ' NÀO LÀ VẤN BẢN HÀNH CHÍNH? 

Đọc các mẫu thông báo. đề nghị, báo cáo và trả lới câu hỏi: 

a) Khi cấp trên cần truyền đạt xuống cấp dưới các nội dung cấn thiết, khi 
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cấp dưới muốn đề đạt nguyện vọng gì với cấp trên hay phán ánh cho cáp 
trên tình hĩnh thực tiễn cùa crt quan hay cá nhân trong công việc thì ta viết 
thòng báo, dề nghị, báo cáo. 

b) Thông báo dùng để truyền đạt ý kiến từ trên xuống dưới, đề nghị dùng đê 
truyền đạt nguyện vọng lên cấp trẽn, báo cáo phản ánh tình hình lên cấp trên. 

c) Ba vồn bán thì giống nhau ờ các mục đích trình bày gọi là mẫu, tuy 
vậy khác về nội dung và địa chỉ. Văn bá ì hành chính khác với thơ và truyện 
(vàn sáng tác) ớ chồ nó không được hư câu, không được thê hiện tình cám, 
ngón ngữ đa nghĩa, bỏ cục tự do. 

d) Rút ra các đặc điểm vàn bán hành chinh theo ghi nhớ. 
n. LUYỆN TẬP: 

Các trường hợp sử dụng văn bán hành chính: 

1. Cần viết báo cáo. 

2. Văn bán báo cáo 

3. Cần viết bút kí, làm thơ, viết truyện. 

4. Cần viết đề nghị xin được nghỉ học. 

5. Cần viết đề nghị với cô giáo xin tham quan. 

6. Cần nhớ báo cáo lại buổi tham quan. 

Tự KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TOÀN BÀI 

1. Đoạn văn sau đây kết hợp tả, kế, biểu cám thế nào? Đánh dấu vào ô 
em cho lả đúng. 

"Các ca còng còn rất trẻ. Nam mặc áo dài the, quần thụng, đầu đội 
khăn xếp, nữ mặc áo dài khàn đóng duyên dáng. Huế là què hương chiếc ảo 
dài Việt. Nam". 


a) Tả và biếu cảm 03 

b) Kê và biếu cảm 

c) Kê' và ta Q 

d) Tả, kể và biếu cảm [[ 


2. Cách liệt kê sau đây là cách liệt kê nào? 

"Nhạc cõng dùng các ngón tay trau chuốt như ngón nhân, vỗ, vả, bấm, 
day, chớp, búng, phi, rãi". 

a) Liệt kê thông thường Q b) Liệt kê theo cặp 
c) Liệt ké tăng tiến 

3. Nêu em ở xa trường, muốn xin trường miễn học phí vì nhà quá nghèo, 
em sẽ sử dụng loại văn bán hành chính nào? 

a) Báo cáo b) Thư [[] 

c) Đề nghị d) Tường thuật 
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Sài 29 


A 

TÌM HIỂU QUAN HỆ TÍCH HỢP TRONG BÀI 

/ 

Bài văn sang một thể loại mới: chèo. Trong lời nói cúa nhân vật có nhiều 
câu có dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng và các dấu khác. Khi đọc hiểu cần chú 
ý và sơ bộ hiểu ý nghĩa cùa các dấu đó với câu nói. Khi học bài Tiếng Việt, 
cần tìm thêm ví dụ: ờ bài văn vừa học (hình như các ví dụ trong bài Tiếng 
Việt không tận dụng các ví dụ của văn bản vừa học), Tất nhiên, trở lại các 
bài văn đả học từ lâu cũng là một cách thích hợp. Khi học làm văn đề nghị 
các em cần chú ý đến dấu chấm phẩy (chưa thế' dùng chấm lừng) khi tập viết 
bài. 

B 

<ĩ)ứn bản: 

QUAN ÂM THỊ KỈNH 

I. LUYỆN ĐỌC VÀ HIỂU CHÚ THÍCH 

Phản vai trong nhóm để tập đọc văn bán sân khấu, chú ý đến giọng đọc 
từng loại nhân vật dựa trên các chỉ dẫn về cứ chi, nét mặt. Đọc kĩ chú thích, 
chú ý các thành ngừ và các từ Hán - Việt có gốc Hán à bảng tra cứu. Vi dụ: 
Tam tòng tứ đức (yếu tố Hán: Tam). Đọc kĩ khái niệm chèo: Chèo. 

Gợi ý suy nghĩ: Dựa theo tóm tắt nội dung, xác định bài văn thuộc phần 
nào? Dựa theo các ý chính trong phần dó đê phân chia đoạn. 

Trả lời: 

a) Thị Kính thấy chồng có râu mọc ngược khi ngủ nên cảm dao toan xén 
di. 

b) Thiện Sĩ giật minh, bất giác hô hoán lẽn - Cha mẹ chồng đố riệt cho 
Thị Kính cổ ý giết chồng. 

c) Thị Kính bị đuổi về nhà cha mẹ đẻ. 

Phát triển các ý (a) (b) (c) đế tóm tắt và kê lại không cần nhìn sách. 

II. TRẢ LỜI CÂU HỞI ĐỌC IIlỂU 

1,2. Đọc kĩ tóm tắt nội dung và đoạn trích (đã hướng dẫn) 

3. a) Đoạn trích có mấy nhân vật? (Tự trả lời) 

b) Những nhán vật chính nào thể hiện xung dột kịch? 

Gợi ý suy nghi và trả lời: Nhân vật chinh thường có mặt từ dầu đến 


200 



cuôi trong vờ. Quan hệ giữa các nhân vật chinh tạo nên xung đột kịch. Em 
hiếu thế nào là xung đột kịch? 

Nhân vật chinh là Thị Kính và Sùng bà. 

c) Thị Kính thuộc vai nữ chinh trong chèo. Sùng bà thuộc vai mụ ác. 
Xung dột kịch (mâu thuần giữa các nhân vật) xáy ra ơ hai nhân vặt này: 
một bên là bị oan<-»một bén là vu oan. Đỏ lã các nhãn vật dại diện cho bọn 
địa chú và người nông dán nghèo. 

4. Khung cảnh ỡ phần dầu là khung gi? Qua lời nói và cứ chi cúa Thị 
Kính, em có nhận xét gì về nhản vật này? 

Gợi ý suy Iiglũ và trả lời: Xác định đoạn đầu từ dâu đến đâu? đọc lại 
đoạn ấy. đặc biệt là lời nói sứ cùa Thị Kinh khi suy nghĩ đê cắt râu cho 
chồng. 

Qua đoạn sứ, Thị Kính là người vợ thương chồng, hành động vì chồng, 
vì minh, cân nhắc trước khi hành dộng. (Tự dẫn chửng bằng các câu nói). 

5. Chuẩn bị dê tháo luận ở lớp theo các câu hòi nhỏ sau: 

- Sùng bà nói những gi, với thái dộ thế nào vởi Thị Kính? * 

- Sùng bà đã hành dộng như thế nào ớ phút cuối cùng? 

- Các li lẽ mà Sùng bã dưa ra dê vu oan và đuối Thị Kính là các li lẽ gì? 

- Lời nói cùa Sùng bà gắn liền với cứ chi, nét mật như thế nào? 

6. Thị Kính mấy lần kêu oan? Dựa các cáu kêu oan dế xác định lần: 2 lẩn 
với mẹ chồng, một lẳn với chồng, một lần với cha. Lời kêu oan chi được cám 
thông khi nói với cha. Sự cảm thông dó thê' hiện thái dộ cùa Màn ông: an úi, 
dộng viên con, diu con về nhà. 

7. Chúấn bị dê tháo luận ớ lớp theo các câu hói nhó sau đây: - Cùng với 
lời nói gian ngoan, Sùng bà đã có cứ chi gì? (Dúi đầu Thị Kính ngã xuống 
hai lần). 

- Chỏ nào mâu thuẫn giữa Thị Kính và Sùng bà lẽn cao nhất, căng 
tháng nhất? 

Vì sao nói lúc đó mâu thuản là căng thăng nhất, tức là dưa tới lúc xáy 
ra cảch giái quyết (đuối Thị Kính ra khói nhã)? 

8. Phân tích tâm trạng cua Thị Kính trước khi rời khỏi nhà Sùng ông, 
Sùng bà? Việc Thị Kính đi tu có ý nghĩa gì? Đó có phái là con đường tốt 
nhất không? 

Gợi ỷ suy ngliĩ và trả lợi: Dựa trên cử chi di đôi với lời nói ở từng lúc 
đê phân tích tâm trạng. Tìm xem tâm trạng đó diễn biến thê nào? Tâm 
trạng khi cùng cha ruột rời khói nhà là thế nào? 
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Câu nói thứ nhất: Vừa khóc, vừa xin trình bày sự việc. 

Cáu nói thứ hai: Ván vật vã khóc và kèu oan. sau dó ngưa inặt rũ rượi 
cho Sùng bà xem. 

Cáu nỏi thứ ba: Trinh bày nỗi oan không nói được hết. 

Câu nói thứ tư: Kéu oan với chồng có ý nhờ chồng minh oan. 

Câu nói thứ năm: Lại kéu oan với mẹ chồng và bị dúi ngả lần 2. 

Cảu nói thứ sáu: Kêu oan với cha. 

Câu nói thứ báy: Nói rất dài về thản phận và ý định di tu-» Qua 7 lần 
cắt lời, Thị Kinh đã tô ra rất đau khố vì bị vu oan. mấy lần kêu oan nhưng 
đâ bị ngắt lời. cám thấy cha mẹ chồng, ca chồng không ai hiếu nổi mình, 
nhẫn nhục nghe những lời mạt sát cùa mẹ chổng, đặc biệt tó ra rất thương 
Thiện Sỉ (ở cử chi trước lời dài đoạn cuôi). Nhìn chung, là tâm trạng đau 
đớn, nhẫn nhục đèn cao độ. 

Đi tu, theo lời Thị Kính, lả đê tìm nơi hiếu mình doan chính, dó là 
Phật. Con đường đó cỏ cơ sở xã hội cùa thời kì dó, nhưng không phái là con 
dường tích cực. 

Đọc GHI NHƠ. 

Luyện tập: 

1. Đã hướng dẫn 

2. Chuẩn bị thảo luận ớ lớp viết thành vãn tham luận 

a) Chú dề đoạn trích là gì? (Phẩm chất tốt dẹp cùa người phụ nữ thời 
xưa? Hay là xung dột gia dinh, hôn nhân trong xâ hội phong kiến?) 

b) Oan Thị Kính trước hét là oan gì? Vậy khi nào ta bị oan? 

c) Oan Thị Kính là ơan như thế nào? (Là oan ciia tình thật, li gian, 
những nồi oan trong ngày xưa không htê giái nổi do tập tục phong kiến và 
cường quyền) 

d) Ngày nay, có còn những nỗi oan Thị Kính không? 

c 

DẤU CHẤM LỬNG VÀ OẤƯ CHẤM PHAY 


I. DẤl! CHẤM LỬNG 

1. Trong các câu (a) (b) (c), dâu châm lửng dùng đế làm gì? 

a) Dấu chấm lửng thê hiện: còn nhiều trang lịch sứ nữa, không thế kè 
hết dược. 


202 



b) Dáu chấm lừng thể hiện: lời nói khi một nhọc, khi sợ hãi, lời bó dớ, 
ngát quàng. 

c) Dấu chấm lửng thế hiện: sự ngạc nhiên về điều lạ., chuãn bị cho 
một nội dung bât ngờ. 

2. Rút ra công dụng cua dâu chấm lừng theo ghi nhớ. 

n. DẤl! CHẤM PHẨY 

1. Trong các câu (a) (b), dấu châm phấy dùng đè làm gì? Có thế thay 
bằng dấu phẩy được không? Vì sao? 

Gợi ý suy nghĩ và trá lời: Đọc ghi nhớ đẽ trá lời và minh họa bàng sự 
phản tích cảu. 

a) Dấu chấm phẩy dể phân ranh giới các vê’ cùa cáu ghép. 

Câu (a) nêu là câu ghép sẽ là một cáu như sau: 

"An cốm không phái là ăn vội một thứ quà mà ăn cốm là ăn từng chút 
ít, thong thả và ngẫm nghĩ". Nếu thay bàng dấu phẩy thì hai vế cùa câu 
ghép bị tách rời, trong khi dỏ nghĩa cà hai câu lá có mối quan hệ tương phan. 

Câu (b): dấu chấm phây dê phân ranh giới các điều liệt kê trong câu 
về các tiêu chuẩn đạo đức của con người mới. Nêu thay bằng dấu phây thl 
không phản biệt dược ranh giới cùa sự liệt kê theo cặp (yêu nước, yêu nhãn 
dân - chân thành và khiêm tôn...) 

2. Rút ra kết luận theo ghi nhớ. 

III. LUYỆN TẬP 

1. Phản tích công dụng cùa dấu chấm lừng trong các cảu sau: 

a) Đế thể hiện lời nói chưa dám nói ra (do sợ, do mệt). 

b) Đế' không nói tiếp diều không nén nói (sao lại cãi vã với nhau như 
thế); hoặc dế' cho người nghe tự suy nghĩ tiếp điều dó. Đó là cách nói lịch sự 
bằng dâu châm lửng. 

c) Đê không cần liệt kê tiếp các điều làm dằn vặt y. ( Thi dụ: đói 
rách, cãi cọ, nheo nhóc, làm mất thời gian..,) 

2. Nêu công dụng của dấu chấm phẩy trong các câu sau: 

a) Dấu châm phẩy dùng dê liệt kê các sự kiện dang xảy ra cùng lúc. 

b) Dấu chấm phẩy đẽ phán ranh giới các vế cùa câu ghép, (có thể bỏ 
dâu chấm phẩy. Chú ý: khùng nên coi vẽ sau là câu sai) 

c) Dấu chấm phẩy có công dụng như ở cảu (b). Có khác, vê’ sau tách ra 
vẫn thành câu, có thể thay bằng dấu phây được không? 
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3. a) Viết đoạn vàn về ca Huế trên sông Hương có đùng dấu châm phẩy, 
dấu châm lửng. 

Gợi ý: Sứ dụng các câu trong bài văn có liệt kê dê dùng dâu chấm 
phây phán cách các nhóm liệt kê. 

Ví dụ: Ca Huế có chèo cạn, bài chòi; có hò lơ, hò đưa...; có lí con sáo. 
hoài xuân, hoài nam. Ca Huế có ngón dàn nhanh như chớp, búng, phi...; có 
ngón đàn chậm như rãi, day, bấm, mổ, nhấn... Ca Huế cất lẽn nghe man 
mác, thương cảm, bi ai, vương vấn, như các diệu Nam, không vui không buồn 
như các điệu Bắc. Ta hãy đến Huế, đến với yêu thương, mơ mộng và... 

b) Tìm các câu có dấu chấm lứug trong đoạn trích: Quan âm Thị Kính 
và giải thích ý nghĩa của một vài dấu. 

Thi dụ: - Đả trên dâu dưới bộc hẹn hò... (đê nói về các việc xấu khác 
của Thị Kính mà Sùng bà chưa chắc) 

- Con tlìấy râu mọc ngược dưới cằm... 

D 

VĂN BẢN ĐỂ NGHỊ 


I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN ĐỂ nghị 

1. Đọc hai văn bản và trả lời câu hỏi: 

a) Giấy đề nghị nhằm mục đích trình bày với cấp trên hay ngang một 
nguyện vọng mà mình mong được giái quyết. 

b) Giấy đề nghị phái trang trọng, ngắn gọn về nội dung và sáng sùa, 
theo đúng các mục quy định sẵn. 

c) Trong sinh hoạt và học tập, có nhiều vấn dề cần đề nghị lên 
trường, lên cô chủ nhiệm? Em tự nêu theo thực tế lớp em. 

2. Trong các tình huống sau, tình huôìig nào phải viết giấy đề nghị? 

Tình huống (a) về xin đi xem phim, tình huống (b) nếu em muốn nhờ 

trường diều tra giúp. Tình huống (c) về việc xin học tập thể về Toán. Tình 
huống (d) có thể viết giấy đề nghị xin đổi chỗ ngồi sau vụ cãi cọ với bạn. 

II. CÁCH LÀM VĂN BẲN 1)Ề NGHỊ 

1. Tìm hiểu cách làm văn bàn đề nghị. 

a) Cả hai văn bản dều trình bày giống nhau theo thứ tự: 

Quốc hiệu và tiêu ngữ -* dặc điểm làm giấy và ngày tháng -» Tên vân 
bản -> nơi nhặn đề nghị -> tên người (hay tổ chức đề nghị) -» nội dung đề 
nghị (chú ý kì 3 mục: Ai dề nghị? Để nghị với ai? Đề nghị việc gi?). Điếm khác 
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chỉ ớ nội dung 3 mục cẩn chú ý đã nói. Phần quan trọng là 3 mục đã nói. 

b) Từ 2 văn bán. rút ra kết luận về cách làm vàn bán dể nghị: xác 
định ai dồ nghị, đề nghị ai và dề nghị gì và viết theo đúng trật tự các mục 
đã quy dinh. (Xem dàn mục và hướng dần mồu ớ mục 2: Dàn bài một vàn 
bán dé nghị). 

Đọc GHI NHỚ. 

III. LUYỆN TẬP 

1. Lí do viết đơn khác với li do viết dồ ngliị, giống nhau ớ chỗ cũng dề 
đạt một nguyện vọng lẽn cáp trẽn nhưng đan thì khác ớ chồ: do 'II là xin 
phép dược thực hiện điểu gi dó đả có quy định là không dược làm hoặc dược 
làm. còn dể nghị là đề xuất một nguyện vọng dược thực hiện mong dược cấp 
trên hoặc ngang hàng thỏa mãn (có thế không được thỏa mãn). 

Thi dụ: Đơn xin nghi học (việc không dược làm) 

Đơn xin dự tuyển (việc được làm) 

Thi dụ: - Đề nghị dược cấp trên cho di tham quan 
Để nghị lớp bén cạnh dừng mất trật tự 

(Chú ý: Có khi trong đơn có phần đề nghị: đơn tỏ cáo, khiếu nại, trong 
đề nghị có đơn. Thi dụ: xin đi tham quan kèm theo, đơn xin cho kinh phí 
theo quy dịnh). 

2. Em và lớp đã viết cho cô giáo, thầy giáo và trường những dề nghị gì? 
Xem lại các văn bản đó dã theo đúng quy định chưa? Thử theo quy định đã 
học. đề nghị lớp viết một vồn bàn đề nghị mới có sự tham gia của lớp. 

Tự KIỂM TRA TRÁC NGHIỆM TOÀN BÀI 

1. Cách giá nam đi tu của Thị Kinh là thái độ thế nào? Vì sao? 

a) Tích cực b) Tiẻu cực □ 

c) Cả hai mặt theo xã hội bây giờ 

2. Nên dùng dấu gì trong cảu này: phây, châm hay châm phẩy? 

"Sùng bà cho mình là giống phượng, giống công ( ) Thị Kính là tuồng 
méo má gà đồng ( ) con mình là rồng nở ra rồng ( ) Thị Kính là từ liu diu nở 
ra dòng liu diu ( ) 

Điển dấu vào ô có ngoặc dơn 

3. Viết loại văn bản gì với cô chủ nhiệm khi lớp muốn đi tắm biển tập 
thể? 

a) Xin phép Ị^] b) Đề nghị Ị^Ị c) Báo cáo 
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ÔN TẬP VẨN 
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n. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG BẢNG ÔN TẬP 

1. Đọc lại các phẩn tống kết về văn trong mục ghi nhớ ớ tất cá các bài từ 
đầu năm đến nay. 

2. Thứ xếp các bài vân theo nhóm và đôi chiếu với báng ôn tập 

3. Tìm trong bảng ỏn tập các khái niệm (định nghĩa) về thê loại (thơ. ca 
dao dân ca, tục ngữ, tùy bút...) và đối chiếu với các chú thích (có ngói sao) về 
khái niệm thê loại dó trong giáo khoa. 

4. Thư tim sự khác nhau cơ ban về nội dung và nghệ thuật giữa các thè 
loại văn đã học trong năm. 

5. Tập diên đoạn trích: Quan âm Thị Kinh đế' trình bày vào dèm văn 
nghệ cuối năm. 

B 

DẤU GẠCH NGANG 


I. CÔNG DỤNG CỦA DẤll GẠCH NGANG 

Tìm công dụng cùa dấu gạch ngang trong các câu sau: 

Cáu a: Đẹp quá đi, mùa xuân ơi! Mùa xuân của Hà Nội thân yêu (.1: dấu 
ngang đặt giừa câu dé đánh dấu bộ phận giài thích về mùa xuân. 

Câu b: Có người khè nói: 

- Bấm, đê có khi vờ! 

Ngài cau mặt, gắt gỏng. 

- Mặc kệ! 

+ Dấu ngang đặt đầu câu đê đánh dấu lời nói trực tiếp của 2 nhân vật. 

Câu c: "Dấu châm lửng được dùng đê: 

- Tò ý còn nhiều sự vát, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. 

- Thê hiện chỗ lời nói bỏ dớ hay ngập ngừng, ngắt quãng. 

- Làm giản nhịp điệu câu văn, chuấn bị cho sự xuất hiên cùa một từ ngữ 
biếu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm. 

+ Dấu gạch ngang dùng đê liệt kẽ công dụng cũa dấu chấm lửng. 

Cáu d: Một nhân chứng thứ hai cua cuộc hội kiến Va-ren - Phan Bội 
Châu (Xin chẳng dám nêu tên nhân chứng này) lại quá quyết rằng Phan Bội 
Châu đả nhổ vào mặt Va-ren; cái đó thì cũng có thể”. 

+ Dấu ngang để nối các từ nầm trong liên danh Va-ren - Phan Bội Cháu. 

Đọc GHI NHỞ. 
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n. PHÂN BIỆT DẤl! GẠCH NGANG VỚI DẤU GẠCH Nổi 

1. Trong ví dụ (d), ở mục I, dấu gạch nối giừa các tiêng trong từ Va-ren 
được dùng đê phiên âm ra tiếng Việt tên cùa viên Toàn quyển Pháp. 

2. Cách viết dấu gạch nối khác với dấu gạch ngang về công dụng, ngoài 
ra, nó không phái là dấu câu, viêt ngắn hơn dấu gạch ngang. 

Đọc GHI NHỞ. 

UI. LUYỆN TẬP 

1. Nêu công dụng cùa dấu gạch ngang trong các câu sau: 

Cáu cu Dấu gạch ngang đế phán ranh giới phần chú thích. 

Cáu b: Công dụng như cảu (a) 

Câu c: Dấu gạch ngang đê đánh dấu 111 Ớ đầu cho lời nói cùa t.hán vật. 

Cáu d: Dấu gạch ngang dùng trong từ liên danh 

Cáu e: Cõng dụng như câu (d) 

2. Nêu công dụng các dâu gạch ngang trong cảu sau: 

Dấu gạch ngang đê phiên âm từ nước ngoài: Berlin 

3. Đạt cáu có dấu gạch ngang 

Gợi ỷ: 

a) Sùng bà - một bà già dộc ác - đà si nhục cỏ gái dáng thương bị vu 
oan... (các em tự đặt thêm) 

b) Năm nay, ta hi vọng có cuộc gặp mật cùa học sinh các nước Đòng 
Nam Á như: 

- Học sinh Phi-lip-pin 

- Học sinh In-dó-nê-xia 

- Học sinh Ma-lai-xia 

- Học sinh Sing-ga-po v.v... (các em tự đặt thêm). 

c 

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (DÙNG CHO CÀ BÀI SAU) 

1. Đọc lại tất cả các bài tiếng Việt từ dảu năm, sau dó dọc hiếu và dọc 
thuôc bàng thống kê sau đây: 
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!stt 

Khái 

1 Dinh nghĩa 

niệm 

Phân loại Thí dụ 

1 1 

Từ 

ghép 

chính 

phụ 

Từ có tiêng chính làm 
chỗ dựa và tiêng phụ 
bô’ sung nghĩa cho 
tiếng chính 

Từ có tiếng 
chinh đứng 
trước và dửng 
sau 

Bíi ngoại (từ chính 
dứng trước), hái 
quân (từ chinh đứng 
sau) 

2 

Từ 

ghép 

dẳng 

lập 

Từ có các tiếng binh 
đẳng về mặt ngữ 
pháp (không phán ra 
tính chính phụ) 

Từ ghép dăng 
lập Hán - Việt 
và thuần Việt 

Nũi non, ham 
muốn, xinh đẹp, 
học hỏi (thuần Việt) 

Hào hùng, quốc gia 
phụ mẩu (Hán - Việt) 

3 

Từ láy 
toàn bộ 

Từ láy lại nguyên vẹn 
tiếng gốc, có sắc thái 
giảm nghĩa hay nhấn 
nghĩa. 

Láy toàn bộ 
tuyệt dôi và 
láy toàn bộ có 
biến âm. 

Nho nhó, mơn mớn, 
xôm xốp (láy có 
biến ảm) 

Xinh xinh, xa xa, 
dùng đùng (láy toàn 
bộ tuyệt đối) 

rr 

. 

Từ láy 
bộ 

phận 

Từ láy phụ âm đầu 
hay vần có sắc thái 
rièng so với nghĩa gốc 

Láy phụ âm 
đẩu và láy vần 

Lúng láng, nhẹ 
nhàng... (láy phụ 
âm đầu) 

Lăn tân, lúng túng 
(láy vần) 

5 

Dại từ 

Từ dê tró sự vật, hoạt 
động, tính chát đã 
được nói dấn hoặc 
dùng dế hói 

Đại từ dể trỏ 
và đại từ đê 
hói 

Đây, đó, vậy, thế, 
tao... (để trỏ) 

Ai, gì, bao nhiêu, 
mấy (đê hòi) 

6 

Từ Hán - 
Việt 

(đọc 

bảng tra 
cứu) 

Tiêng cấu tạo từ các 
yếu tố Hán, dọc theo 
âm Hán Việt 

Từ Hán - Việt 
dùng độc lập 
và không dùng 
độc lặp 

Hoa, quả, học tập 
(dùng độc lập) 

Sơn, quốc, thúy... 
(không dùng độc 
lập) 

7 

Quan 
hệ từ 

Từ liên kết các thành 
phần câu và thành 
phẩn cụm từ, biêu thị 
quan hệ giữa các 
thành phần đó 

Giới từ và liên 
từ 

Cua, bằng, với, dể, 
cho... (giới từ) 

Và, cùng, hay, hoặc, 
chứ, thì... (liên từ) 
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8 

Từ 

dồng 

nghla 

Từ có nghĩa 
giống nhau hoặc 
gần giông nhau 

Từ đồng nghĩa 
hoàn toàn và 
không hoàn toàn 

Tàu hỏa, xe lửa, xe 
hỏa (dồng nghĩa 
hoàn toàn) 

Xơi, chén, nhậu 
(dồng nghĩa không 
hoàn toàn) 

9 

Từ trái 
nghĩa 

Từ có nghĩa trái 
ngược nhau, xét 
trên một cơ sở 
nào đó 

Từ trái nghĩa theo 
các cơ sở khác 
nhau 

Người xấu - người 
tô’t: cơ sở là tính nết 

Người xấu - người 
đẹp: cơ sở là hình 
dáng 

10 

Từ 

đổng 

âm 

Từ phát âm 
giông nhau 
nhưng nghĩa 
khác nhau 

Từ đổng ảm phát 
âm (giông nhau, 
khác nghĩa) 

Từ đồng ám phát 
ảm gần nhau, gần 
nghĩa 

Từ phát âm gần 
nhau, khác nghĩa 

- dậu (dậu xanh), 
dậu (chim đậu) 

- Bê bết (be bét) 

- bàng quan, bàng 
quang 

11 

Thành 

ngữ 

Cụm từ câu tạo 
cố định, có tính 
hình tượng, biếu 
cảm 

Thành ngữ cấu tạo 
từ nghĩa đen các 
yếu tố và thành 
ngữ thông qua 
phép chuyển nghĩa 

Tham sống, sợ chết 
(thông qua nghĩa 
đen) 

Lá lành đùm lá rách, 
nước đố lá khoai 
(chuyến nghĩa) 

12 

Điệp 

ngữ 

Cách lạp lại từ 
ngữ hay câu dể 
làm nổi bật ý, 
gây cảm xúc 
mạnh, giúp câu 
văn, câu thơ 
mạnh mẽ, nhịp 
nhàng 

Điệp ngữ từ và 
điệp ngữ cáu 

- Người ta đi cấy lấy 
cóng. 

Tôi nay đi cấy còn 
trống nhiều bề (điệp 
từ) 

- Một dán tộc dã gai 
góc chống ách nô lệ 
cùa Pháp..., một dân 
tộc dã gai góc đứng 
về phe Đồng minh... 
dán tộc đó phải được 
tự do (điệp câu) 
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13 

Chơi 

chữ 

Cách lợi dụng 
dâc sắc về âm. 
nghĩa cùa từ dế 
tạo sác thái, di 
dòm. hài hước... 
làm câu vãn hấp 
dần. thũ vị 

Chơi chừ bằng 
từ dồng âm 

- Chơi chừ dùng 
lôi nói trại ãm 

- Dùng điệp ảm 

- Dùng nói lái 

- Dùng từ trái 
nghĩa 

- con ruồi dậu mám xôi 
đậu 

- vô tuyến tàng hình 

- Đau lòng con cuốc cuốc 

- đáu tiẽn và tiền dâu 

- mỉ mà xả’u 

14 

Rút 

gọn 

câu 

Cách bó một số 
thành phần câu 
làm cho câu gọn, 
thông tin 
nhanh, tránh 
lặp. 

Rút gọn chú ngữ 

Rút gọn vị ngữ 

Rút gọn cả C-V 

- Đồn rằng quan tướng 
có danh 

Cười ngựa một mình 
chẳng phải vịn ai (chú 
ngữ rút gọn) 

- Thế ông được mấy cô, 
mây cậu rồi 

- Mỗi (C-V rút gọn) 

- Ai ngồi đấy! 

- Tôi (rút gọn vị ngữ) 

15 

Câu 

dặc 

biệt 

Là loại hình 
không cấu tạo 
theo mỏ hình 

CN-VN 

- Câu đặc biệt 
nêu thời gian, nơi 
chốn 

- Câu đặc biệt 

- Câu dặc biệt 
bộc lộ cảm xúc 

- Câu đặc biệt gọi 
đáp 

+ Một đẽm mùa xuân. 
Trên dòng sông êm ả, 
cái dò cũ từ từ trôi. 

+ Đoàn người nhốn nháo. 
Tiếng reo! Tiếng vỗ tay. 

+ Trời ai! Cô giáo tái 
mật. 

+ An gào lên: Sơn! Em 
Sơn! Sơn ơi! 

16 

Thêm 

trạng 

ngữ 

cho 

câu 

Là bố’ sung vào 
câu chính một 
thành phần chi 
thời gian, nơi 
chốn, nguyên 
nhân, mục 
đích... 

- Trạng ngữ đầu 
câu 

- Trạng ngữ giữa 
câu 

- Trạng ngữ cuối 
câu 

- Mùa xuân, cây gạo gọi 
đến bao nhiêu là chim. 

- Anh với tỏi - từ hôm 
đó - xa nhau mãi mãi. 

- Tiếng Việt giàu và đẹp, 
do cuộc sống muôn màu 
cứa dân tộc ta. 
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17 

Chuyển 
dổi câu 
chủ 
dộng 

thành 
câu bị 
dộng 

Là cách đổi 2 kiểu 
cáu chú động thành bị 
động và ngược lại 
nhằm liên kết mạch 
vàn''trong doạn. 

- Chuyến đổi 
câu chủ dộng = 
câu bị dộng 

- Chuyên đối 
cảu bị dộng = 
câu chú dộng 

- Mẹ tôi xây ngôi 
nhà này = ngòi nhà 
này được mẹ tôi 
xây. 

Nam bị thầy giáo 
phạt = Thầv giáo 
phạt Nam. 

18 

Dùng 
cụm C- 
V để 
mở 
rộng 

câu 

Là cách dùng các cụm 
từ có hình thức câu 
đơn bình thường dể 
mở rộng thành phần 
câu hay thành phần 
cụm từ 

- Mớ rộng 
thành phần 
câu 

- Mớ rộng 
thành phần 
cụm từ 

- Chiếc xe máy lóp 
đã hòng (mớ rộng 1 
câu) 

- CliỊ tỏi mác chiếc 
áo mọ mới muy (mớ 
rộng cụm từ) 

19 

Liệt kê 

Là cách sáp xếp nối 
tiếp hàng loạt từ hay 
cụm từ để diễn ta cụ 
thê hơn thực tế 

- Liệt kê theo 
từng cặp 

- Liệt kè thông 
thường 

- Liệt kê tăng 
tiến 

- Bạn tôi là học 
sinh gương mẫu về 
mọi mặt: học tập và 
lao động; văn nghệ 
và thê thao. 

- Tôi đi chợ mua áo 
quần, sách vờ, giấy 
bút... 

- Điện giật dùi 

đảm, -* dao cắt, -* 
lứa nung (TH). 

20 

Dấu 

chấm 

lửng 

Dấu dùng để tỏ ý còn 
nhiều ý chưa nói, thể 
hiện lời nói ngập 
ngừng, chuẩn bị cho 
sự xuất hiện một từ 
mới 

- Dấu chấm 
lửng tỏ ý còn 
muôn nói 

- Dấu chấm 
lửng lời nói 
ngập ngừng 

- Dấu chuấn bị 
cho từ mới 

- Anh ấy nói, giơ 
tay, giơ chân và... 
-Bẩm... quan lớn! 

Đê vỡ rồi. 

- Cuốn tiêu thuyết 
dược viết trên... bưu 
thiếp! 

21 

_ 

Dấu 

gạch 

ngang 

- Để đánh dấu phần 
chú thích 

- Đế viết phiên âm 

- Đánh dấu 
chú thích 

- Viết phiên 
âm 

- Tôi vừa gập anh 
ấy - người vừa dồ 
tiến sĩ - trên một 
chuyến tàu. 

- Pa-ri, Hà Nội - 
Bá-linh 
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22 

Dấu 

- Dấu vạch ranh giới 

- Vạch ranh 

Cốm không phái 


chấm 

các vế câu ghép 

giới các vế câu 

thức ăn cùa người 


phẩy 

Dấu vạch ranh giới 
liệt ké 

ghép 

- Vạch ranh 
giới liệt kê 

ân vội; ăn côm phái 
ãn từng chút ít. 

- Tiêu chuẩn dạo 
đức, con người: yèu 
nước, yêu nhân dán; 
ghét ăn bám, yêu 





lao động... 


D 

VẢN BẢN BÁO CÁO 

I. Í)ẶC ĐIỂM CỦA VÃN BẢO CÁO 

1. Đọc các văn bàn và trả lời cảu hỏi: 

a) Dựa theo ghi nhớ trá lời (tống hợp trình bày về sự việc, tinh hình 
và các kết quá dạt dược cùa cả nhản và tập thê ). 

b) Yêu cầu về nội dung: chú ý: báo cáo cho ai? Ai báo cáo? Báo cáo về 
việc gì? Kết quả như thế nào? 

Yêu cầu về hình thức: theo đúng mẫu. 

c) Dần ra một sô trường hợp cần viết báo cáo. Thi dụ: Kết quá học 
tập học ki, kết quá đêm van nghệ, đợt trồng cây... 

2. Nhớ lại mục đích vân dè nghị, văn đan đê chọn câu trả lời: tình huống 
nào trong 3 tình huông nêu ra cần xây dựng văn báo cáo. 

II. CÁCH LÀM VĂN BÁO CÁO 

1. Tun hiểu cách làm vãn báo cảo? 

a ) Đọc 2 văn bán và tự tìm chỗ giống, chỗ khác? Muốn tìm phần quan 
trọng trong từng báo cáo ở phần nào, cần nhớ lại: báo cáo của ai? Với ai? 
Báo cáo vấn đề gì? Báo cáo dè' làm gì? 

b) Rút ra cách làm vãn biểu cảm theo dàn mục đã nêu trong sách. 

Đọc GHI NHỚ. 

UI. LUYỆN TẬP 

1. Thử viết một báo cáo về kết quá học tập cúa em trong năm lớp 7 cho 
cha mẹ, dưới hình thức thư. 
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Sài 3 ĩ 


A 

LUYỆN TẬP LÀM VÃN ĐỂ NGHỊ VÀ BÁO CÁO 


I. ÔN LẠI LỈ THUYẾT VÀ LẬP BẦNG ÔN TẬP SAU ĐÂY 


Phân tích 

Mục đích 

Nội 

Hình 

Tránh 

Mục 

Văn bản , 


dung 

thức 

trình bày 

sai sót 

cần chú ý 

Báo cáo 

- Trình bày 
kết quả sự việc 
đâ làm của cá 
nhân và tập 
thè 

7 

7 

7 

7 

Để nghị 

- Trình bày lẽn 
cấp trên hay 
ngang hàng 
một nguyện 
vọng cần được 
giải quyết. 

7 

7 

7 

7 


(gợi ý phần mục đích, các phán khác tự làm). 


n. LUYỆN TẬP 

1. Tinh huông xin phép nghỉ học, em viết loại văn bán gì? Tình huống 
em là lớp trưởng phái trình bày với trường về cuộc xô xát cùa các bạn trong 
lớp, em viết loại văn bản gì? 

Tình huông em muốn vào cư xá ở vì hoàn cảnh xa nhà, em viết vân 
bổn gì cho nhà trường? (Tự trá lời) 

2. Theo các mục trong từng loại văn đã học, viết thành văn một vãn ban 
đề nghị nhà trường cho phép lớp tổ chức một buổi cắm trại? (Ghú ý: di cám 
trặi để làm gì? Đi cám trại ở dâu? Lúc nào? Đi bằng phương tiện gì? Nội 
dung sinh hoạt v.v...) 

3. Chi rõ chỗ sai trong các văn bán: 

a) Viết báo cáo hay viết đơn? Tại sao lại phải viết đơn? 

b) Viết báo cáo hay viết đề nghị? Tại sao lại viết báo cáo? 

c) Viết dơn hay viết đề nghị? Tại sao viết đề nghị? 
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B 

ÔN TẬP PHẨN LÀM VĂN 

I. VỂ VĂN BIỂU CẢM 

1. Ghi lại các bài văn biểu cám đã học ờ học ki 1: 

Gợi ý: Nhớ lại đặc điểm của vân biếu cám khác văn nghị luận vừa học 
là gì dế chọn bài ghi lại. 

Công trường mớ ra, Trường học, Mẹ tôi, Vì sao hoa cúc có nhiều cánh 
nhó. Cuộc chia tay của những con búp bê, Nhớ thầy Song An Hoàng Ngọc 
Phách, Thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nứơc mình, Học học trò, 
Tán văn Mai Văn Tạo (Nhớ về đất quê An Giang), Cây sấu Hà Nội, Sấu Hà 
Nội. Trích "Người ham chơi" cùa Hoàng Phú Ngọc Tường, Trích 'Những tấm 
lòng cao cả" (viết về cô giáo cũ), Mõm Lùng Các tột bắc, cỏ dại (Tô Hoài). 
Quà bán tuổi thơ: Trích Tuổi thơ im lặng cùa Duy Khán; Kẹo mầm cúa Băng 
Sơn, Cám nghĩ về một bài ca dao (cúa Nguyên Hồng). Một thứ quà cũa lúa 
non: Côm, Sài gòn tôi yêu, Mùa xuân của tôi (Theo em, các bài nào là tiêu 
biếu nhất cho văn biểu cảm?) 

2. Từ các bài văn tiêu biểu mà em thích, nêu đặc điểm văn biếu cảm: 

- Là đoạn văn trữ tình dược viết ra nhằm biêu đạt tình cám, cảm xúc và 
sự dánh giá của con người đối với thế giới xung quanh, dông thời khêu gợi 
tinh cám nơi người đọc. 

Tình cảm trong văn biểu cám là tình cảm buồn bã, nhớ nhung hoặc là 
các tình cám đẹp thấm nhuần tư tướng nhân văn như yéu con người, yêu 
thiên nhiên, yêu Tô quõc, ghét thói gian ngoa, độc ác. 

Cách viết trực tiếp nêu lên tiếng kêu than và sử dụng các biện pháp tự 
sự, miêu tá đế khêu gợi tình cám. 

3. Yếu tố miêu tả có vai trò gì trong văn biểu cảm? 

Yếu tố miêu tả dược vận dụng là chỗ dựa để bộc lộ tình cảm, qua thiên 
nhiên mà bộc lộ cảm xúc. 

4. Yếu tô' tự sự có nghĩa giúp cho sự biểu lộ tình cảm thể hiện dổi vđi 
nhân vật và sự việc. 

5. Khi muôn bày tỏ tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ, ngợi ca dôi với con 
người, sự vật, hiện tượng thi phải nêu lên nét tiêu biểu dáng yêu, đáng kính, 
đáng nhớ của con người, sự vật, hiện tượng. 

6. Ngôn ngữ biểu cảm hay dùng: đối lập (Sài Gòn vẫn tré *-* Tôi thì 
đương già); so sánh (Sài Gòn cứ trẻ mãi như một cây tơ đương độ nõn nà), 
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Chú thích đẩy xúc cảm (Tôi yêu nắng sớm-một thứ nắng ngọt ngào), nhân 
hóa (Sài Gòn bao giờ cũng dang hai cánh tay mở rộng mằ đón nhiều người). 
Cáu hỏi tu từ (ai báo được non dừng yèu nước, bướm đừng thương hoa?), liệt 
kê (mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếp nhận trong đêm xanh, 
có tiêng trống chèo vọng lại...) 


7. Kẻ báng và điền vào các ô: 


Nội dung văn biểu cám 

Biêu dạt tình cám, cảm xúc và đánh giá con 
người với thế giới xung quanh. 

Muc đích văn biểu cám 

Thỏa mân nhu cầu biêu cám. khêu gợi sự 
đổng cảm. 

Phương tiện biểu cám 

Ngoài cách biếu cám trực tiếp, còn dùng biện 
pháp tự sự, kể chuyện. 


8. Kẻ báng và điền vào các ô: 


Mở bài 

Nêu hiện tượng, sự vật, con người và nói tại 
sao ta yêu thích. 

Thản bài 

Tự sự kết hợp với miêu tả, qua đó thế hiện 
cách biểu cám: Khái quát lại tình cảm dôi 
với các hiện tượng, sự vật đả gáy cám xúc. 

Kết bài 


n. VỀ VẢN NGHỊ LIỈẬN 

1. Ghi lại các bài văn nghị luận đã học ở học kì II. (Nhớ lại đặc điểm cũa 
vồn nghị luận để tự ghi lại? Thi dụ: Chông nạn thất học, Cần tạo ra thói 
quen tốt trong đời sống xã hội v.v...) 

2. Trong đời sô'ng, trên báo chí và giáo khoa, văn nghị luận xuất hiện 
dưới dạng báo cáo chính trị (tinh thần yêu nước cùa nhán dân ta), dạng kẽu 
gọi toàn dân (chống nạn thất học), dạng bàn luận (Tiếng Việt giàu và dẹp, Ý 
nghĩa của văn chương...) 

Em thứ xếp các bài nghị luận vào các nhóm theo các dạng đã nói trên 
và các dạng khác. 

Thi dụ: dạng giáo dục con người (Cần tạo ra thói quen tốt, Hai biển 
hổ, Học thầy học bạn, ích lợi của đọc sách, Không sợ sai lầm, Lòng nhân 
đạo, Lòng khiẽm tốn...) 

3. Trong bài văn nghị luận, các yếu tố cơ bản là: luận điểm, luận cứ, luận 
chửng, trong đó xác định luận điểm là quan trọng nhất. 
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4. Luận điểm là gì? (Xem lại kiến thức ớ sách dê trá lời). Tìm xem trong 
4 cáu a. b. c, d cáu nào thè hiện thái độ, quan điếm cùa con người với sự việc 
đê coi dó là luận diểm. 

Càu a nêu hiện tượng nhưng chưa thè hiện quan điếm, ơ cảu a. thái độ 
ca ngợi (nồng nàn yêu nước), ớ câu b, thái độ biêu cám trực tiếp (dẹp thay), ỡ 
câu d, thái dộ đánh giá (là vũ khi). 

5. Đế làm văn chứng minh, không chi cần nêu luận diêm và dẫn chứng 
mà còn phái dùng lí lẽ, có khi lại tả, lại kể, lại bàn luận. Nhưng trước hết, 
cần chú ý cách dẫn chứng làm sao cho toàn diện, cụ thê và tiêu biếu. (Em 
thừ tìm ví dụ trong các bài chứng minh đã học). 

6. Hai đẻ đầu lá dề nghị luận, tức là nêu ra vấn để giái thích hoặc đế 
chứng minh. Vi vẬy. phái nêu luận dề, luận điếm và luận cứ, sử dụng luận 
chứng. Tuy nhiên, một bên thiên về lí lẽ, một bẽn thiên về chứng cứ thực tế. 

Ví dụ: Với đề (a) thi phái hỏi: quả là gì? Trồng cáy là gi? (tính chát 
biếu trưng cùa nó), tại sao ăn quá nhớ kẻ trồng cây? Cáu tục ngữ giáo dục 
điều gì? Với đề (b) thì lại chú ỷ nhiều hơn đến các sự việc trong cuộc sống, 
chứng minh tinh đúng đắn (hợp đạo đức. hợp truyền thống) cua lòng biết ơn. 
Cảu hòi: tính dũng dán thê hiện ở đán? Thô nào? Tác dụng của nó? Những 
tẩm gương tiêu biếu? Những ké vô ơn sẽ chịu hậu quá thế nào? 


BẢNG ĐỐI CHIẾU 


Nội dung 
ôn tập 

Biểu cảm 

Nghị luận 

Khái niệm 

Văn viẽt ra nhằm biêu đạt 
tình cám, cám xúc, sự đánh 
giá của con người với thế giới 
xung quanh và khèu gợi lồng 
dồng cảm. 

- Văn viết ra nhằm nêu ra 
một vấn đề bàn bạc, đòi hỏi 
người viết phái có ý kiến, thái 
độ về vấn đề đó. 

Dặc điểm 

- Tập trung biếu đạt một 
tình cảm chù yếu. 

- Từ một hình ánh có ý 
nghĩa ẩn dụ, tượng trưng, tác 
giá bộc lộ tình cảm trực tiếp 
hay gián tiếp qua hình ánh. 

- Tình cám phải chân thực. 

- Bao gồm các yếu tô: luận 
điểm, luận cứ và luận chứng. 

- Luận điểm là linh hồn của 
văn nghị luận. 

- Luận cứ bao gồm lí lẽ và 
thực tế, ý kiến bàn luận, mớ 
rộng. 
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Đề và các 
phẩn của 
bố cục 

- Đề phổi nêu ra dối tượng 
biếu cảm và định hướng tình 
cảm. 

- Bố cục 3 phần: 

a) Mở bài: Nèu dối tượng biêu 
cảm và phương hướng tình 
cảm. 

b) Thân bài: Biểu cảm trực 
tiếp hay gián tiếp qua hình 
ánh. 

c) Kết: Khái quát về ý nghĩa 
xã hội của nội dung biểu cảm. 

- Đề phái xác định nội dung 
nghị luận và các yêu cẩu (kiếu 
nghị luận, phạm vi tư liệu) 

- Bô cục 3 phần: 

a) Mớ bài: Nêu vấn dề cần bàn 1 
bạc và phương hướng bàn bạc. 

b) Thân bài: Nêu hệ thông 
luận điểm và luận cứ cũng như 
cách lập luận cho luận cứ. luận 
diêm. 

c) Kết: Kháng định vấn đề - 
Nêu ý nghĩa thực tiền. 

Biện pháp 

- Biểu cám trực tiếp (tiếng 

- Lập luận theo cách liên kết 

diễn dat 

kêu, lời than) còn có các biện 

lôgích và liên kết hình thức! 


pháp tự sự, miêu tá để khơi 

dôi với các luận diêm. L 


gợi tình cám. 

- Chú ý đến chuyên tiếp luận I 


- Lời văn giàu hình ảnh, 

diêm. 


biện pháp tu từ. gợi cảm. 

- Lời văn có tính lôgích, ngônị 
ngữ chính xác, sứ dụng khái 
niệm đúng dán. 

Thế' loại 

Thơ trữ tình. 

- Nghị luận giái thích. 


Ca dao trử tình. 

- Nghị luận chứng minh. 


Tùy bút. 

- Bình luận. 


in. Gựl Ý CÁCH GIẢI QUYẾT CHO CÁC ĐỀ THAM KHẢO 

• Đề 1: Luận điểm chứng minh: thiên nhiên đem lại cho ta sức khóe, sự hiểu 
biết và niềm vui vỏ tận. 

Mớ: Nêu các hiện tượng không quan tâm đến thiên nhiên -* dẫn đến 
luận điểm. 

Thán: Chứng minh 2 vế: Thiên nhiên đem lại sức khỏe 

Thiên nhiên đem lại hiếu biết và niềm vui 
(qua đời sống của mọi người, cúa bán thản em). 

Kết: Nêu biện pháp đé em gần gũi với thiên nhiên hơn. 

• Đề 2: Luận điểm giãi thích: thế nào là nhất canh trì, nhị canh viên, tam 
canh điền? 
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Mớ: Nêu hiện tượng không hiểu câu tục ngữ và lí do. 

Thăn: 

- Giãi thích từ tri, viên, điền. 

- Giái thích thứ tự sấp xếp các vê' trong cáu? 

- Giải thích cơ sơ khoa học (về canh tác) cùa 3 yếu tô dó và thứ tự sắp 
xếp 2 yếu tố dó trong canh tác. 

Kết: Nhận xét về vạn dụng cảu tục ngữ trong đời sống hiện nay và ờ què 
em. 

• Để 3: Luận điểm: Hiếu thế nào về nụ cười ruồi, cái im lặng dứng dưng cùa 
Phan Bội Châu trong cuộc tiếp xúc với Varen. 

Mở bài: Xuất, xứ đoạn văn nói về nụ cười ruổi, cái im lặng cùa Phan Bội 
Châu từ toàn bài văn? 

Thăn: 

- Tại sao tác giá không đế cho Phan Bội Châu vạch mặt Va-ren? 

- Cái im lảng cùa Phan Bội Chàu cỏ ý nghĩa thế nào? 

- Tại sao cái im lặng đó lại làm cho Va-ren sửng sốt? 

Kết: Nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giá qua chi tiết trên. 

• Đề 4: Luận điểm: Nỗi khố cực cúa Thị Kính trong đoạn trích: Nỗi con hại 

chồng. 

Mờ: Người phụ nữ trong xã hội phong kiến trong văn thơ. Cụ thê hơn cá 
là trong đoạn trích chèo: Quan âm Thị Kính. 

Thán: (có thế tóm tắt cốt truyện trước khi chứng minh) 

- Thị Kính chịu sự vu oan thế nào? 

- Thị Kính dau đớn thê nào trong quá trình bị vu oan? 

- Thị Kinh đà chịu đựng những lời lẽ như thế nào cùa Sùng bà về nỗi 
nhục cùa ké nghèo hèn? 

Kết: Ý nghĩa tố cáo của cảu chuyện? Người phụ nữ hiện nay dược giái 
phóng về hôn nhân và gia đình thế nào? 

• Đề 5: 

a) Xác định câu có trạng ngữ dựa vào việc dôi chiếu cấu trúc cua ba câu 
và vẽ sơ dồ câu cỏ trạng ngữ, từ đó, dặt câu hói: Lúc nào? Đế tìm công dụng 
cúa trạng ngữ đó. 

b) Xác định c và V trong cụm từ: "Tổ quốc bị xâm lăng" và nói rò là cụm 
từ dó có chức vụ bố nghĩa thế nào cho từ khi? Trả lời: Cụm danh hay cụm 
tính? Trạng ngữ dó là một câu bị động cộng với cáu chính tạo nên câu ghép 
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có quan hệ thời gian - sự việc. 

c) Tại sao khôụg nói yêu nước nồng nàn mà nói nồng nàn yêu nước? Hãy 
đọc lên và thấy tác dụng. 

d) Sứ dung hình ảnh làn sóng rất biểu cảm: thế hiện sức mạnh cùa lòng 
yêu nước và quá trình diễn biến của sức mạnh đó trong truyền thông chống 
ngoại xâm cùa dân tộc ta. Vì là làn sóng nén có thê gợi hình ảnh lướt qua, 
hình ảnh nhấn chìm. 

e) Các động từ kết, lướt, nhấn chim thê hiện hình ánh vận động của làn 
sóng trẽn biên, hiếu ngầm là hình ánh của sự đoàn kết (kết) của sự vật qua 
thử thách (lướt), cùa các thắng lợi (nhấn chìm) trong cuộc dấu tranh yêu 
nước cua nhân dân ta. 

• Đề 6: 

a) Đọc đoạn văn và tự tim câu mở, câu kết? 

b) Tìm xem tác giá liệt, kẽ sự việc, hiện tượng, con người trong đoạn văn 
như thế nào? (dựa vào hiểu biết về liệt kê dà học). Dựa vào vãn bán đã được 
học (Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) đế hiểu ý nghĩa và nghệ thuật của 
sự liệt kê đó. 

c) Cặp quan hệ từ từ - đến liên kết các hiện tượng được liệt kê có mối 
quan hệ trải rộng diện chứng minh. 

d) Tự viết đoạn văn có từ và đến gắn với sinh hoạt học tập 

• Đề 7: 

a) Đọc đoạn văn? Tách các câu ra? Câu đầu có phái là luận điểm không? 
Tại sao? Dựa theo vế: như thế có nghĩa là đế tim 2 cáu làm nhiệm vụ giải 
thích? 

b) Nói đến cái đẹp, tác giá nói đến sự hài hòa về âm hướng, thanh diệu 
và tê nhị uyển chuyến trong cách đặt câu. 

Nói về cái hay, tác già nói đến khả nâng diễn đạt tư tướng, tình cảm 
của tiếng Việt. 

Cái hay và cái đẹp có liên quan chặt chẽ: nhờ cái dẹp mà có cái hay. 

• Đề 8: Cảu hỏi trắc nghiệm: 

a) Trong văn nghị luận, có thế có miêu tả, kể, trữ tình nhưng lí lẽ, minh 
chứng là chính. 

b) Trong tác phẩm trữ tình, tình cảm thái độ của tác giá thể hiện qua bức 
tranh thiên nhiên và đời sống con người, có khi tình cảm biểu lộ trực tiếp. 

c) Bài nghị luận: bài nào cũng cần có luận điểm cơ bán và luận điếm chi 
tiết (luận cứ). Nói tại sao không thế thiếu một trong hai yếu tố đó? 
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PHỤ LỤC 

Giới thiệu một sõ' bài văn tioàn chỉnh về chứng minh và giải thích 
(8 bài) 

ĐỂ SỐ 1 

Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp cùa dân tộc ta. Em hãy chứng minh 
vấn dc dó qua việc tim hiếu ý nghĩa câu ca dao: 

"Một căy làm chổng nên non 
Ba cáy chụm lại nên hòn núi cao". 

1. Hướng dẫn 

Chứng minh một vấn đế với nội dung: Tinh thần đoàn kết dân tộc. Tư 
liệu dần chứng là thực tế cuộc sông và lịch sứ (Chú ý: trước khi nèu dẩn 
chứng đế chứng ininh. cần chú thích sơ lược ý nghĩa cáu ca dao). 

2. Bài làm 

Dân tộc Việt Nam cỏ truyền thống đoàn kết lảu dời, Từ xưa đến nay, đát 
nước ta bao phen bị giặc ngoại xâm, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết dán tộc, 
nhãn dân ta đồng tám hợp lực, kiên quyết chống trá quán thù. giữ vừng nền 
độc bập. thống nhất Tô quốc, 

Tinh thần đoàn kết đó dược ghi lại trong hai câu ca dao giàu hình ánh: 

'Một căy làm chẳng nôn non 
Ba cây chụm lại nên hỏn núi cao". 

Cảu ca dao có ỹ nghĩa như thê nào? Thực tê đà chứng minh vân đề dó ra 
sao? 

Tìm hiếu ý nghĩa cảu ca dao, em nhộn thấy: một cây đứng riêng rè, dù 
cho có to đến đáu cũng chi là một nét mong manh trẽn cái nền rộng lớn cùa 
thiên nhiên. Nó không tạo dược cái thế vững châi to lớn hay gáy cám giác 
chác chắn, chi một cơn gió to dti có thế vật ngà dược. Trái lại, ba cây mọc 
gần nhau, cành lá rườm rà che đờ lấy nhau có thế cán được sức gió, bóng 
râm rỢp mát một vùng tạo cho ta cám giác một khu rừng, một quá đồi, một 
hòn núi. 

Từ sự quan sát hình ánh trong thiên nhiên, cáu ca dao gợi cho ta liên 
tướng đến sự hơp quần, sự đoàn kết trong cuộc sống con người. Thấy kết quá 
cùa loại cày khi mọc gần nhau, loài người chắc hẳn sẽ nẩy ra ý nghĩ phái 
tương thân, tương trợ. Đó chinh là ý nghĩa mà câu ca dao muốn nhắn nhú 
người đời. Thừ nghỉ số nhiều bao giờ cùng hơn đơn vị cá về vật chất lẫn tinh 
thẩn. Có nhiều cánh tay cùng làm thi công việc mau chỏng hoàn thành dù 
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công việc dó to lớn, khó khăn. Nhiều bộ óc cùng nghĩ thi kết quá sè chác 
chắn hơn. Ngày nay, khoa học ngày càng tiến bộ cũng là do nhiều trí não đã 
hợp tác nhau lại. 

Trong lịch sứ đấu tranh dựng nước, giừ nước, sử sách còn ghi lại biết bao 
câu chuyện hợp quần chống giặc ngoại xâm cua dân tộc ta. Em không sao 
quên được cuộc hội họp các bô láo tại Điện Diên Hồng năm xưa khi nước nhà 
bị giặc Nguyên xâm lấn. Sau khi vua Trần Nhản Tông nói về thế ta, thế 
giặc, rồi hỏi: "Nên hòa hay nên đánh". Các bô lão dã đồng thanh: "Đánh". 
Và giặc Nguyên hung hãn đă bị đánh tan. Trong cuộc sống hàng ngày, bà 
vẫn thường kể cho chúng em nghe cáu chuyện "Bẻ đũa". Câu chuyện kế vế 
một người cha gọi các con mình lần lượt đến và đưa cho một bỏ đũa rồi báo 
từng người bẽ bó dũa áy. Từ người anh cả đến người em út, không ai có thế 
bẻ gày nối bó đũa. Bấy giờ người cha bèn cới bó đùa ra, bé từng chiếc một 
cách dẻ dàng. Các người con cứng nói: 

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì khó gì? 

Người cha liền bảo: 

- Đúng! như thê các con đều thấy: chia lé ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. 
Vậy các con phái biết đùm bọc lấy nhau. 

Bài học từ cáu chuyện "Bé đũa" phái chăng củng là bài học "đoàn kết thì 
sống". Bằng cách nói ngụ ý, giàu hình ánh, cáu ca dao khuyên nhú chủng ta 
một điều hết sức cần thiết trong cuộc sống "Chia rẽ thì chết, đoàn kết thì 
sõng". Con người không thế sống đơn dộc một minh, mà bao giờ cũng sống 
trog tập thê: gia đình, làng xà, khu phố, lớp học. cơ quan, xí nghiệp... rộng 
hơn là quốc gia và lớn hơn là cộng đồng xã hội loài người. Em ước mong sao 
trên trái dất này tất cả các dân tộc đều đoàn kết lại dẻ chống chiến tranh, 
chống dõi nghèo và bệnh tật, cùng đấu tranh cho hòa bình, tự do. hạnh phúc 
và tiến bộ xâ hội. 


DỂ SỐ 2 

Nhăn dân la có cân tục ngữ: 

"Cô công mài sắt, cỏ ngày nén kim" 

Em hãy tìm một sô dàn chứng trong học tập I'à lao động dế lùm sáng tổ 
vấn đế nâu ra trong câu tục ngữ trên. Từ đó, em rút ra hài học gi ớ ho bán 
thân? 

1. Hướng dần 

Chứng minh một vấn đề, từ dó rút ra bài học cho bán thân. Nội dung 
chứng minh là: ớ đời có bền chi, cô gắng mới có ngây thành cóng. 

Lấy dần chứng trong thực tẽ ơ hai lĩnh vực: học tập và lao động. 
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2. Rài làm 


Trong cuộc sống, làm việc gì vội vàng hấp tấp thường dễ hóng việc. Trái 
lại, nếu chúng ta cô gắng, bền chí và kiên nhẫn, thi việc khó đến đâu cũng 
có thê hoàn thành. Vì thế. nhân dãn ta có câu tục ngữ đê rân dạv dời sau: 

"Cỏ công mài sát, có ngày nén kim" 

Thực tế cuộc sống có nhiều tấm gương kiên nhẫn trong học tập. trong lao 
dộng, dè lại trong em những ấn tượng khó phai mờ. Từ đó. giúp em những 
bài học làm người thật có ý nghĩa. 

Cảu tục ngữ trên đã nêu lên một chân lí bằng hai hình ánh tượng trưng 
dầy sức thuyết phục. Sát. một kim loại rất rán mà có thế mài nhổn thành 
một cáy kim bé nhỏ. Còng việc ày tướng như rất khó hoàn thành. Thè má 
lại có người không ngại tốn cõng, mệt sức. đã kiên trì làm từ ngày này qua 
ngày khác, vẫn không nán lòng. Vi thế. vặt làm ra tuy chi là một cây kim, 
nhưng dòi hòi biết bao công sức và ý chi. Đó là kết qúa lao dộng bền bi cùa 
người mài sắt. có quyết tâm làm thì cỏ lúc thành còng. Do dó. câu tục ngừ đã 
cho người dời một bài học quý báu: biết bốn chi. cố gắng và kiên nhân, việc 
gì khó mấy cũng có thể làm được. 

Trong cuộc sống, không thiếu những tám gương rạng rở dã chứng minh ý 
nghĩa câu tục ngữ trên. Đối với học sinh chúng em, không ai là không thán 
phục anh học trò nghèo nhưng thòng minh, hiếu học tên là Cháu Tri. Nghèo 
quá, anh phái đến ớ nhờ tại chim Long Tuyền. Hàng ngày, anh phái quét lá 
đa đê dèm đêm đốt lứa lấy ánh sáng mà học. Châu Tri biết "lập chi" vã biết 
"kiêu trì" giữ vững tàm trí mình. Bơi vậy, anh đã dố dầu ki thi Hương. 

Lại có người nhà rát nghèo, đi ơ chân trâu cho phú õng. Phú ỏng nuôi 
riêng thầy dạy học cho các con minh. Người chan trâu ấy nhìn mã thòm 
khát chữ nghĩa nhưng chi dám học vụng, học trộm mà thôi. Đó chính lá 
Nguyễn Hiền, người làng Dương Miện, tinh Hà Nam, sống vào dời Trần 
Thái Tông, khoáng thé ki XIII. ỏng dà kiên nhẩn, chịu khó học tập không 
lúc nào ngừng nghi: học trẽn lưng trâu, học bên côi xay lúa trong lúc già gạo 
cho chú,... Hiền thường nói với mẹ: "Mặt đất dưới chân con lã giấy, cành cây 
trên đáu là bút cúa con!". Nhờ châm chi. kiên tri học tập, Nguyễn Hiền dà 
dỗ Trạng nguyên ngay lúc còn là một chũ bé tóc đế trái đầu. 

Trong lao động, tấm gương nhà nông học Tiến sĩ Lương Định Cùa là một 
bằng chứng hùng hồn. Đê lai tạo thành cõng một giống lúa mới năng suất 
cao. khíing sâu rầy mạnh, ỏng phái làm việc vô cùng vất vá. khó nhọc. Hăng 
ngày từ tờ mờ đâ”t, ông đả ra ruộng, lội bì bõm trong ruộng lũa quan sát, thử 
nghiệm mài cho dến tối mịt mới về. Ỏng bám ruộng đồng liêu tiếp như thế 
vài ba vụ mới hoàn thành một đợt. Hết dợt này lại lao vào dợt khác. Công 
sức cùa ông mang lại no ấm cho cuộc đời. 


227 



Trên thế giới, không ai không biết hai nhà bác học người Pháp Pierre 
Curie và Marie Curie. Đê khám phá ra nguyên tỏ phóng xạ ra-di. hai ỏng 
bà đà kiên tri lao động vất vá trong bốn nâm trời, lọc đi, lọc lại nhiều lần 8 
tấn bâ quặng mới thu được một phản mười gam chất phóng xạ ra-di. Thè 
mới biết, phát minh khoa học cứa nhân loại cũng đòi hỏi sự kiên tri mảnh 
liệt. 

Qua những dẫn chứng trên, em thây bán thản minh còn phái rèn luyện 
rất nhiều. Trước hết là rèn luyện tính siêng năng trong học tập, trong lao 
dộng và trong công tóc xã hội. Siêng năng lâ đức tính cần có trước hết cùa 
con người. Nó thế hiện bằng thái độ tích cực lao dộng tận tàm. cỏ gắng, 
chuyên cần làm việc, không bó phí thời gian, nhằm đạt kết quá cao trong lao 
dộng. Bẽn cạnh đó, cần phái rèn luyện thêm tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn là 
phẩm chất tốt đẹp cùa con người luôn luôn vững lòng, vừng chí chiu đựng 
vượt qua mọi khó khàn, gian kho đê hoàn thành công việc. Dù cho có phải 
mất nhiều thi giờ, cóng sức, chưa thấy ngay kết quá. thậm chí có lúc gặp 
thất bại tạm thời, ta vẫn không nán lòng, vẫn tin tướng thành còng, cò gáng 
làm việc cho đến khi dạt kết qua mới thỏi. Có rèn luyện tinh kiên nhẫn 
trong học tập, trong từng việc nhó ngày nay, thi ngày mai lớn lẽn chúng ta 
có thè có đù nghị lực, đù bàn lĩnh vừng vàng trước mọi thứ thách trong cuộc 
dời. 

Bài học do kinh nghiệm cúa nhân dán ta đem lại bao giờ cũng có giá trị, 
nhất là bài học về lòng kiên nhẫn, chịu khó đế thành công. Nỏ càng có ý 
nghía tích cực hơn khi chúng ta quyết tám thực hiện bài học kinh nghiệm 
dó. 

DỂ SỐ 3 

Thiên nhiên là người hạn lòt cùa con người. Con người cán yêu mân và 
bào vệ thiên nhiên. 

Em hãy chứng minh. 

1. Hướng dẫn 

Kiêu bài: Chứng minh một vấn dề 

Nội dung: Vân đề phái chứng minh gồm hai khia cạnh: Thiên nhiên là 
bạn tốt cùa con người; con người cần yêu mến và báo vệ thiên nhiên. 

Phạm vi tư liệu dẫn chứng: Lấy dần chứng từ thực tế cuộc sống cùa con 
người. 

2. Bài làm 

Trong cuộc sống cùa mình, con người dã không ngừng đấu tranh với thiên 
nhiên, chinh phục thiên nhiên. Nhưng mặt khác, con người phái luôn luôn 
nhớ ràng: Thiên nhiên là người bạn tót cùa con người. Con người cần yêu 
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niên và bào vệ thiên nhiên. 

Cuộc sống luôn luôn là một sự chứng minh hùng hồn cho chân lí đó. 

Trước hết, chúng ta cần hiếu thiên nhiên là gì? Nói một cách khái quát, 
thiên nhièn là tất cá nhừng gi ớ bèn ngoài con người, xung quanh con người, 
không do bàn tay cùa con người làm nên. Nói một cách cụ thế. thiên nhiên 
là bắu trời, là rừng, là biến, là sông, là núi, là cây có, chim muông... Tất cả 
nhưng thứ dó luôn luôn ớ bên cạnh con người, báo vệ con người, giúp ích cho 
con người. 

Từ xưa đến nay, thiên nhiên là nguồn sống vô tận cúa con người. Cơm 
gạo. thịt cá, nhà đế ớ, áo đé mặc, nước đè uống, khí trời đế thớ dều do thiên 
nhiên cung cấp; con người càng tự mình tạo nên nhiều sản phàm, lại càng 
cần có sự giúp đờ cùa thiên nhiên, lại càng thây ích lợi của thiên nhiên. Mặt 
trời ngày xưa chi sưới ấm và chiếu sáng thì nay lại càng trớ thành một 
nguồn năng lượng quan trọng trong sản xuất và đời sống. Một ngọn thác, 
một con suối, một dòng sông giờ đây không chi là một bức tranh phong cảnh 
mà còn là những nguồn cung cấp điện năng khổng lồ. Một rừng cây không 
chi là một nguồn lâm sản dồi dào với những cây gỗ quý, những cây thuốc 
chừa bệnh, mà còn là nguồn điều hòa lũ lụt, là lá phổi khổng lồ cho con 
người dược hít thỡ không khí trong lành. 

Không chi giúp cho con người trong đời sống vật chất, thiên nhiên còn là 
một lợi ích to lớn trong đời sống tinh thần cùa con người. Sau những năm, 
những ngày những tháng lao động vất vả và căng thẳng bên cỗ máy, bên 
bàn giày, trong phòng nghiên cứu, giữa những bức tường hoặc giữa những 
đường phố đỏng người và đầy khói bụi, thì một bầu trời bao la có không khí 
trong sạch trên một sườn núi mát mẻ, bẽn một cánh rừng thông, một hồ 
nước hoặc trước mặt biển mênh mông chói nắng có tiếng sóng gầm gào, sè 
giúp cho con người tái tạo lại sức khỏe, niềm vui sống và nhiệt tình lao 
động. Đòi khi. chì riêng màu xanh cùa lá cây hay một tiếng suối róc rách 
bèn rừng cũng dã khiến cho tâm hồn con người lấy dược sự thư thái và yên 
tỉnh. Nhin một đóa hoa nở, ngắm một cánh chim bay, con người cũng có thể 
nhận dược một niềm vui lớn, vượt qua một nỗi buồn hay một khó khăn thât 
bại. Thiên nhiên làm cho tâm hồn con người trở nên cao rộng như trời, 
mênh mông như rừng, thán nhiên như biển, phong phú hài hòa cùng mọi 
vặt. 

Thiên nhiên là nguồn sáng tạo của thơ ca nghệ thuật, nguồn nghiên cứu 
phát minh của khoa học kĩ thuật. Chính vé đẹp cùa thiên nhiên, cùa núi 
sông hùng vĩ, cúa hoa lá chim muông gây nên ở con người khát vọng nghi 
suy về cái đẹp và sáng tạo nên cái đẹp cho mình. Cái dẹp của một cảnh mặt 
trời mọc, một áng mây chiều, một dèm trăng sáng... làm xao xuyến bao nghệ 
sì dể tạo nên thơ, ca, nhạc họa. Nhà khoa học từ thiên nhiên mà rút ra 
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những quy luật cúa sự sống đê từ đó mà sáng tạo liên nhung cóng trinh phục 
vụ cho cuộc sông con người. Sự ki diệu trong câu tạo cua một ngọn lá, một 
chiếc rẻ cây, trong dáng một cánh chim bay, một con cá lặn, trong hướng 
bay của một đàn chim di trú... cũng gợi lèn bao suy nghĩ, tìm tòi cho bao 
nhièu thế hệ nhà khoa học. 

Thiêu nhiên có ích là thế, tốt lành với con người là thế. Cho nèn, từ xưa, 
con người đã yêu mến và báo vệ thiên nhiên như người bạn quý. 

Văn chương nghệ thuật dã coi thiên nhiên là người bạn không thế thiếu 
được của con người. Không thế đếm hết những bài thơ, bức họa ca ngợi vé 
đẹp muôn màu muôn vẻ cũa thiên nhiên. Nhà họa sì phong cánh nối tiếng 
Lêvitan được hàng triệu người hâm mộ vì bức tranh "Mùa thu vàng" tuyệt 
diệu và những bức tranh về thiên nhiên nước Nga dịu dàng, trong sáng, tĩnh 
lặng. 

Nguyễn Du làm say mê bao thế hệ vì những cảnh sác thiên nhiên trong 
thơ: 

"Long lanh đáy nước in trời 
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng" 

Thiên nhiên trong thơ Bác Hồ thực sự là con người, là người bạn dóng 
tâm đồng chí, từ ánh trăng sau cứa sổ phòng giam hay nơi núi rừng Việt 
Bắc, đến bóng cây cổ thụ, nhành hoa, tiếng suối giữa rừng đêm. 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lồng cổ thụ bóng lổng hoa" 

Ngày nay, nền công nghiệp ngày càng phát triển, con người càng sông 
nhiều trong các dô thị thì con người càng thấy thiên nhiên cấn thiết và gần 
gũi. Một chậu hoa ngoài hiên, mấy giò phong lan trước thềm, đôi khi chí có 
một nhánh trầu leo tường cũng giúp cho người thành phố đỡ được nồi thiếu 
vắng thiên nhiên. Đối với mỗi người dân thành thị, dược đến tháo cầm viên 
trong ngày nghi’ việc, được đứng dưới tán cây cổ thụ, ngắm một chú voi, chú 
khi, chú gấu. nghe tiếng hót của chim họa mi, thướng thức sắc lóng cùa chị 
sơn tước... là cả một niềm vui. Các thành phố càng mớ rộng quy mó thì 
không gian dành cho những công viên càng lớn. Không có các thứ dó, con 
người thành phố không những sè trờ nén khỏ cằn về tinh cám mà còn có 
nguy cơ thiếu cá không khi để thờ nữa. Ớ các nước công nghiệp phát triến, 
nhu cầu du lịch đế được trở về với thiên nhiên rộng lớn và trong lành ngày 
càng là một nhu cầu bức bách. 

Thử tưởng tượng nếu có một buối mai thức dậy, ta bỗng thấy thiên nhiên 
dã hoàn toàn biến khỏi cuộc sống, đâu dâu cũng chi có nhà cửa, chi có máy 
móc, ống khói... thì thật là khủng khiếp. Lúc ấy, trái đát. sẽ là mặt trăng 
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lạnh lẽo, dầu vẫn dược mặt trời chiếu sáng, nhưng không còn đàu bóng dáng 
cùa sự sống nữa. 

Con người, hãy yêu mến và bảo vệ thiên nhiên bới vì đó là người bạn tốt 
của người! 

3. Đề luyện tập 

Rừng mang lại nhiều lợi ích cho con người. Con người phái báo vệ rừng. 
Em hây chứng minh. 


ĐỀ SỐ 4 

Nhản dàn ta thường khuyên nhau: 

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng" 

Lời khuyên trôn có ý nghĩa gì? Từ đó, em hãy nêu lên cảm nghỉ cua 
mình. 

1. Hướng dẫn 

Giái thích và phát biêu cám nghỉ về tình yêu thương, đùm bọc cùa nhân 
dân trong nước, 

Lấy dẫn chứng trong lịch sứ, trong thực tế cuộc sống. 

2. Bài làm 

Dân tộc ta có vốn truyền thông đòan kết, yêu thương đùm bọc nhau. 
Truyền thống cao cá, tô”t đẹp đó luôn được nhắc nhở trong nhân dân. Đặc 
biệt, nhãn dân: còn dùng hình ảnh ví von đế khuyên nhủ nhau trong câu ca 
dao gợi cảm. 

"Nhiễu đicu phũ lấy giá gương 
Người trong một nước thì thương nhau cùng" 

Với chúng em hôm nay, câu ca dao vẩn là một bài học xứng dáng để 
chúng em tìm hiếu, nghĩ suy. Nhiễu điều là một thứ hàng tơ màu đỏ, giá 
gương là vật dụng bằng gỗ được chạm khắc cầu kì vừa đỡ lấy tấm gương soi, 
vừa là vật trang hoàng trong nhà. Hai vật ấy nếu để riêng rê thì không có gì 
là dậc sác cá. Nhưng khi đem mảnh nhiễu diều phủ lên giá gương, chúng sẽ 
tạo nên một cảnh tượng vừa rực rỡ, vừa uy nghiêm. Nhiễu diều giữ cho 
gương khói bụi và được trong sáng thêm, gương phản chiếu ánh sáng, lồng 
trong tấm nhiễu điều ánh lên sắc màu rực rỡ. Do đâu mà chiếc giá gương trở 
nên lộng lẫy và tấm nhiễu điều bỗng toát lên vẻ dẹp ưa nhìn? Chính vì đứng 
cạnh nhau, "phú lấy", bao bọc lây, che chớ lấy mà cả hai hình ảnh trên trở 
nên có giá trị, có ý nghĩa bảo vệ, yêu thương. 

Từ hai hình ánh ví von đó, nhãn dán ta muôn nêu bật nên một lời 
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khuyên nhủ thắm đượm nghĩa tinh: "Người trong một nước thi thương nhau 
cùng" thì ra cái cốt lõi của vấn đề là ỏ câu này. Chán lí cùa người bình dãn 
được phát biêu một cách giản dị như thế dó. Lời khuyên nhú nhau đà trờ 
thành hơi thở của một dân tộc, gìn giữ cho nhau và truyền lại cho nhau đời 
này sang đời khác, .vế mặt tình cám. những người cùng chung một nước có 
cùng chung nguồn gốc lịch sử, đã trải qua những giờ phút vinh quang cũng 
như những ngày đen tối. Bên cạnh dó, họ còn có chung nguồn gốc tô tiên, 
nói cùng một thứ tiếng mẹ đẻ, sinh hoạt cùng một phong tục tập quán. Họ 
không khác gì anh em một nhà, cùng chung sống trong bầu không khí ấm 
cúng của gia đình, về mặt lí trí, người dân trong một nước có nghỉa vu tương 
trợ, giúp dở nhau, nghề này nhờ nghề kia mà phát triển, phái đoàn kết, gắn 
bó nhau để báo vệ quyền lợi của nhau không đế cho ké ngoai bang chiếm 
đoạt. Xuất phát từ lí tướng yẻu nước, thương dân, vì danh dự của dán tộc. 
cũa Tô quốc, người dán trong một nước sần sàng đem xương máu mình đè 
báo vệ tự do, dộc lập. Một người dân trong một nước làm dược diếu hay, việc 
lạ, cả nước lấy làm vinh dự chung. Một người dân làm điều xấu, cả nước lấy 
làm hô thẹn, buồn rầu. Giữ nước là một công việc lớn lao, không chi một 
người hay một nhóm người nào cỏ thể làm nổi. Nếu có giặc ngoại xâm, ai 
cũng khư khư lo giừ cùa cải riêng mình, chi chống giặc khi chính mình bị 
xàm phạm thì chẳng mấy chốc giặc sẽ tiêu diệt hết người này đến người 
khác. Nhưng nếu lúc ấy, tất cả mọi người dều đồng lòng, hợp sửc lại chông 
ké thù, tất nhiên ta có thế chống đỡ được giặc. Dưới thời Trần, giặc Nguyên 
Mông hung hãn và thiện chiến mà ba lần xâm lược nước ta đểu chuốc lấy 
thất hại thảm hại. Đó là nhờ lúc ấy, từ vua dến dân, từ tướng lĩnh đến quân 
sỉ đéu gán bó bên nhau, quyết tâm đánh giặc. Tinh thần đoàn kêt chiến đấu 
đó được phát huy cao hơn từ khi Đáng Cộng sán Việt Nam lãnh dạo cuộc dâu 
tranh giái phóng dán tộc. Nhờ thế nhân ta. từ hai bàn tay không dã làm 
nên cuộc Cách mạng tháng Tám vang dội. chiến dịch Diện Biên Phú lầy 
lừng và chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giữ vững nền dộc lập, thống 
nhất Tố quốc như ngày nay. 

Bài học yêu thương, đùm bộc lẫn nhau giữa người trong một nước trong 
từng thời kì có nhửng điếm khác nhau. Nếu trong dâu tranh dựng và giừ 
nước có sự dồng tâm hợp lực, trên dưới một lòng đánh đuối ngoại bang, thi 
khi thiên tai hoạn nạn, là tinh thẩn "Lá lành dùm lá rách", "Chị ngà. em 
nâng" Chính những lúc này, tấm lòng yêu thương đùm bọc. cưu mang lẫn 
nhau lại càng thắm thiết hơn bao giờ. Trong đời sống bình thường, thiết 
nghi sự quan tâm, giúp dở nhau khi tối lửa tắt. đèn, sự qua lại lúc giỗ chạp, 
tang hòn cung cần thiết đê nói lên nghĩa tinh của người dàn trong một nước. 
Tất cả dã trơ thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần cùa dân tộc 
chúng ta. 

Là người công dãn nho tuổi cùa một đất nuưc tự hào có bôn ngàn năm 
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văn hiên, em vô cùng sung sướng dược mang trong minh dòng máu nhân ái 
chan hòa cùa dán tộc anh hùng. Kế thừa truyền thông cao đẹp cùa cha ông, 
dối với em lúc này là biết kinh yêu õng bà. cha mẹ, hòa thuận với anh em, 
nhường cơm sẻ áo đối với người bất hạnh, trẻ mồ côi, tương thân, tương ái 
với láng giềng... Em nghĩ dó cũng lố nền tàng cúa tình cám yêu thương, đùm 
bọc lần nhau giữa người trong một nước. Cáu ca trớ nên muôn đời vì bài học 
dó đã kết thúc bàng tâm huyết cùa nhán dán, mà em hàng ghi nhớ: phái 
luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong khó khăn, hoạn nạn. 
Trong thời dại ngây nay, truyền thống yêu thương, đùm bọc nhau cáng cần 
được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết ớ mỗi người dán. mỗi đoàn thế, mỗi 
địa phương trong ca nước ta. 

3. Đề luyện tập 

Nói về tác dụng cùa lao dông sáng tạo, nhà thơ Hoàng Trung Thòng cỏ 
viết: 

"Bàn tay ta làm nên tất cá, 

Có sức người sói đá căng thành công". 

(Trích "Bài ca vở đất") 

Em hiểu ý nghĩa hai câu thơ trẽn như thế nào? 

ĐỀ SỐ 5 

Một trong năm dièu Bác Hồ dạy thiếu nhi chúng ta là: "Học tập tốt, lao 
dộng tốtEm hãy giúi thích lời dạy dó. 

1. Hướng dần 

Giái thich rõ thế nào là học tốt, thế nào là lao động tốt. Chú ý trình bày 
theo máy khía cạnh: dộng cơ, thái độ, phương pháp, hiệu quá của từng loại 
hoạt dộng. 

Gắn lí lẽ giải thích với hoàn cánh cụ thể của người học sinh đang học ở 
nhà trường phổ thông. 

Dẩn chứng minh họa ngắn gọn. 

2. Bài làm 

Lúc Bác Hồ còn sóng, còn hoạt động cho sự nghiệp cách mạng giái phòng 
và xây dựng đất nước cũng như lúc sắp qua dời, Người luôn luôn quan tâm 
đến việc giáo dục thế hệ trẻ, chăm lo vun trồng cho lớp lớp "măng non" phát 
triển tốt tươi. 

Năm điều Bác Hồ dạy đã trà thành mục tiêu phấn đấu của mỗi một 
chúng em. 

Một trong năm điểu đó là: Học thật tốt, lao động thật tốt. Lời nói ngắn 
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gọn, nhưng hiểu cho đầy đù thật không (lơn gián chút nào. ('húng em dã 
từng tranh luận nhiều. Theo em nghĩ, học thật tốt, trước hết phái được thế 
hiện ở sự xác dịnh cho mình một động cơ. mục đích học tập dùng đán. Học 
tập là đê mớ mang trí tuệ, nắm được nhửng tri thức văn hóa. khoa học cúa 
nhản loại, đê từ đó, biết vận dụng mà cái tạo xây dựng cuộc sống cho bàn 
thân mình và cho xă hội. Bác Hồ cũng đã dạy chúng em "học dê làm người 
công dán tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt". Hay nói cách khác là làm 
người lao động có văn hóa, góp phần xảy dựng đất nước. 

Động cơ, mục đích dũng đắn là điều rất cơ bản, nhưng chưa đú. Muốn học 
tập tốt cần phái có một thái dộ học tập dũng đắn và một phương pháp học 
tập khoa học, thích hợp. 

Nói đến thái độ học tập đúng đắn là nói đến sự cần cù chàm chi, vượt 
mọi khó khăn khách quan cúa đời sống hằng ngày và không lùi bước trước 
những vấn dề hóc búa cùa khoa học. Đường đến trường có thế xa, một cuốn 
sách cần đọc có thê dày, một bài toán cần giải có thê rắc rối... Chính lúc đó 
đòi hỏi ta phái có đức tính: kiên trì và nhẩn nại. Phái chú dộng vươn lẽn 
nắm lấy các tri thức. 

Nói đến phương pháp học tập khoa học là nói đến hàng loạt biện pháp 
nhằm học tập dạt kết quả cao. Từ cách nghe giảng, cách ghi bài ớ lớp đến 
cách giải bài tập. cách ứng dụng thực hành ớ nhà, từ học trong sách vớ đến 
học ngoài cuộc sống, từ học thầy đến học bạn v.v... tất cá đều có tác dụng 
nâng cao chất lượng học tập của cá nhân mình nếu biết làm dũng hướng, 
đùng cách và có nề nếp. Trao đối với các bạn học giỏi, tuy mồi người có mải 
cách nhưng tất cả đều toát lẽn những phẩm chất cùa nhừng người học tốt là: 
động cơ, thái độ học tập đúng đắn và phương pháp học tập khoa học, sinh 
hoạt học tập nề nếp. 

Còn lao động tốt có nghĩa là thế nào? Hiếu theo nghĩa rộng: lao dộng tốt 
là phải tạo ra nhiều sán phẩm tốt cho xả hội. Nhưng trong phạm vi nhà 
trường, đối với chúng em, lao động còn có ý nghĩa là rèn luyện đế tập làm 
người lao động sau khi ra trường. Nhưng dầu là lao động phục vụ hay lao 
dộng sán xuất, dù đơn giản hay phức tạp, dù ỡ trường hay ớ nhà, em nghĩ, 
đã gọi là lao động tô't thì phải đảm bảo 3 yếu tố: lao dộng có kĩ luật, có kỉ 
thuật và năng suất cao. 

Lào động có kỉ luật tức là phải đảm bảo giờ giấc nội quy lao động, chống 
tùy tiện, dược chăng hay chớ, ki luật tốt nhất là ki luật tự giác, nhận thức 
được ý nghĩa của công việc minh làm, đế làm với ý thức là người chú cùa 
công việc. 

Mặt khác, nói đến lao dộng tốt là phái nói đến yêu cầu về kì thuật. Kĩ 
thuật, theo em nghĩ là điều kiện cơ bán đẽ đám bảo chất lượng san phẩm, 
dầu là sản xuất ra máy móc như các chú công nhân hay làm một luống rau ở 
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vườn trường như chúng em cũng vậy. 

Ngoài ra. em còn nghi rang xã hội ngây càng phát triỏn. dãn sỏ ngày 
càng tâng, yếu tố tang nang suất lao động là cực ki quan trọng Không 
những báo dam chất lượng mà còn phái làm ra nhiều sán phàm. Vi vậv, lao 
dộng tốt còn thè hiện ớ sự sáng tạo cái tiễn ki thuật, thay dối quy trinh sán 
xuất đê làm ra nhiều cua cải vặt chát và chất lượng cao hơn. 

Quá trình lao dộng ớ trường, hoặc ơ nhà, tuy chúng em chưa phái là người 
lao động thực thụ. chưa làm ra được nhửng sán phẩm có gia trị, nhưng qua 
thực tê lao dộng cùa hoạt động, em càng thèm hiểu thế não là lao động tốt. 
Lao dộng tốt là lao động với tinh thần tự giác, lao dộng có ki luật, cái tiến 
và sáng tạo đế làm ra ngày càng nhiều sản phẩm cỏ chất lượng phục vụ cho 
cuộc sống. 

Lời dạy cùa Bác đà giúp cho chúng em phương hướng rèn luyện dê vào 
đời. Ngay trong quá trình họo tập, nhiều bạn đã trớ thành "cháu ngoan Bác 
Hồ" cũng vi dã thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. 

3. Để luyện tập 

En) hay giái thích lời dạy của Bác Hồ: 'Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" 
đối với thiếu nhi. 


ĐỀ SỐ 6 

Bác Hồ đã khởi xưởng trồng cây: 

" Mùa xuân là Tết trồng cây 

• Làm cho dăt nước càng ngày càng xuân" 

Em hiếu ý nghĩa của hoạt động đó như thế nào ? Phát biếu cám nghĩ cua 
em. 

1. Hướng dẫn 

Giái thích ý nghĩa và phát biểu cảm nghĩ về Tết trồng cây do Bác Hồ 
khới xướng. Nội dung của ỹ nghĩa đó có nhiều mặt như làm giàu, làm đẹp 
cho đất nước, bảo vệ mòi trường thiên nhiên, xây dựng một tập quán tốt 
đẹp. 

Phát biếu cảm nghĩ. 

2. Bài làm 

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa rất trân trọng những phong tục, tập quán 
tốt đẹp gắn liền với sản xuất nòng nghiệp, với những sinh hoạt trong dân 
gian, tùy theo từng vùng miền, từng địa phương khác nhau. Nhưng cũng có 
những phong tục đả phát triển thành ngày hội chung của cá nước. Một trong 
những phong tục dó là Tết trồng cây. Đó là một ngày hội mới gắn liền với 
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xả hội mới do chính Bác Hồ, vị cha già cùa dán tộc dã đề ra. Sau kháng 
chiến chống Pháp, nhân dán ta bắt tay vào xây dựng lại dât nước trên miền 
Bắc. Trong cao trào lao dộng xây dựng đất nước cuối những nãm năm mươi, 
Bác Hồ dã khởi xướng ngày Tết với mục tiêu: 

"Mùa xuân là Tết trồng cây 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" 

Noi gương Bác, mọi người dều hãng hái trồng cây mỗi dịp xuân về, Từ đó, 
"Tết trồng cáy" trớ thành một việc làm, một phong tục không thê thiếu 
trong những ngày Tết. Đến nay, Tết trồng cây đã thật sự trờ thành ngày hội 
của nhân dân ta ở khắp mọi miền đất nước. 

Hàng năm, mỗi lần Tết đến, mọi người lại nhớ Tết trồng cây, đồng thời 
cũng là dịp tưởng nhớ Bác Hồ cùng lời dạy của Người. Mỗi cơ quan, mỗi 
trường học, mỗi địa phương đều tùy theo điều kiện của mình mà tổ chức Tết 
trồng cây. Tham gia hội Tết trồng cây, em thấy mình như được hòa nhập 
vào thiên nhiên. Từ đó, gáy cho em ý thức rằng, con người không chi biết su 
dụng, khai thác cây cối, thiên nhiên, mà còn có nghĩa vụ giừ gìn. báo vệ vã 
làm phong phú thêm cho thiên nhiên. Nhất là khi có dịp lao động với tập 
thế, em thấy mọi người đều thân ái, chan hòa với nhau trong một hoạt động 
vì lợi ích chung của xã hội. 

Tết trồng cây đă góp phần không nhỏ trong việc làm giàu thêm cho dất 
nước mình. Nhửng rừng cây bạt ngàn đã tô điểm thêm cho dất. nước ta mội 
màu xanh tươi mát, tràn trề sức sống, biến đồi trọc hay những vùng sỏi đá 
trớ thành vùng đất trù phú, phi nhĩêu. Cây còn giữ được nước, giữ đất, chống 
xói mòn, nguồn lá rụng giúp cho đất thêm màu mỡ. Chẳng những cải tạc 
được đất, cây xanh còn diều hòa mực nước các con sông, ngăn chặn lũ lụt bâỉ 
thường hoặc làm tấm binh phong che chắn, bảo vệ làng mạc, đồng lúa, ho£ 
màu... 

GỖ khai thác từ cãy xanh' là một nguồn lợi rất lớn. rất thiết thực trong 
đời sống con người. Từ các đồ vật gần gùi với chúng ta trong siuh hoạt hàng 
ngày như bàn, ghế, giường, tủ, nhà cửa... đến các công trình xáy dựng 
những con tàu vượt sóng gió tới những đại dương xa... đều cỏ phần của gỗ. 

Cây xanh còn làm cho môi trường sống của chống ta đẹp hơn lên. Tì 
những bóng mát cây xanh, buổi trưa hè oi á trớ nên êm dịu lạ thường, COI 
người đi lạc vào xứ thần tiên. Thú vị biết, bao khi đứng trước một khung 
cánh rợp màu xanh cây lá. Tâm hồn ta trớ nên thanh thoát, nhẹ nhàng. Câ) 
xanh gọi chim về ca hát líu lo tạo sự bình thán, yêu đời cho con người. Nhc 
có rừng, khí hậu, thời tiết được điều hòa, êm dịu. Đối với các thành phô' công 
nghiệp, cây xanh giúp giảm bớt lượng khí thải từ các nhà máy, XÍ nghiệp 
báo vệ môi sinh cho chúng ta. 
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Hàng năm. tham dự vào hội Tét trồng cáy ớ trường, em càng thấy dược 
trách nhiệm cùa mình dối với việc tham gia xây dựng dất nước. Từ ý thức 
dó, em rát cò gắng học tặp và siêng nàng tim hiếu vế thiên nhiên, cáy cỏi 
xung quanh em đẽ biết được kĩ thuật trồng và chăm sóc. Ước mong sao mỏi 
người đéu có ý thức châm sóc và báo vệ cáy xanh cho Tô quốc giàu đẹp. 

Tết trồng cây là việc lãm có nhiều ý nghĩa, là ngày hội mới tốt dẹp dang 
dần trớ thành mi tực trong xã hội nước ta. Năm qua Tết đến, trớ lại với 
ngáy hội Tết trống cây, em càng thắm thiết hơn lời dạy cùa Bác: phai làm 
sao cho "dát nước càng ngày càng xuân". 

ĐỂ SỐ 7 

Đọc sách có lợi ícli gi? Trong các loại sách, em thích dọc loại nào nhốt? 
Đọc như thế nào thì có lợi và dọc như thê nào thi có hại? 

1. Hướng dẫn 

Kiểu bái: Giái thích các vấn dề. 

Nội dung: Đề bài là hàng loạt câu hòi xoay quanh một vấn đề: dọc sách. 
Trá lời đầy dú các câu hói này chinh là làm việc giái thích. Bài làm chi lần 
lượt giái đáp từng câu hói theo đúng thứ tự như ớ dề bài. Củng cần có những 
dần chứng vừa đủ để minh họa lí lè. 

Phạm vi tư liệu dán chứng: Thực té việc dọc sách cùa bán thản và cùa 
bạn bè. 

2. Bài làm 

Bắt đầu ki nghi hè, bô' em cho em một số tiền nhó, báo ra quán sách mua 
một ít sách về mà dọc. Trước quán sách, em băn khoăn chăng biết mua gì, 
bời sách thì quá nhiều, cuốn nào củng nhiều màu sắc hấp dần, đủ loại từ 
truyện dài, truyện ngắn đến truyện vụ án, truyện tranh... Nhưng rồi cuò'i 
cùng em cũng chọn mua được những quyên sách phù hợp ý thích cũa em, phù 
hợp với suy nghĩ của em về lợi ích của sách vỡ. 

Nói cho cùng thì không ai đo dược lợi ích cùa sách vở bới tác động cua nó 
không chi đến trong một lúc mà hiệu quá cua 11 Ó có khi trải suốt cá dời 
người. Sách mang đến cho người ta nguồn hiểu biết vô tận về cuộc sống, về 
con người, về dát nước, về thê giới, không chi hôm nay mà cá trong quá khứ. 
vài chục năm, vài trăm năm, cỏ khi cá mấy ngàn năm trước. Đọc sách, ta có 
thè biết được phong tục, tập quán, tám li, nguyện vọng cùa Iihừng người 
sống rất xa ta cả về không gian, cá về thời gian hoặc cuộc sống con người 
trước mắt ta, bên cạnh ta mà ta không nhận ra. 

Sách dạy ta cách sống đẹp, cách nghĩ cách làm. cách nói năng đối xứ dẹp 
trong đời sống. Điều thú vị là sách không dưa ra những lời dạy khô khan mà 
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băng lời vẽ vAn chương, bảng nhãn vật sinh động, sách gợi > cho ta tự mình 
rút ra những lời dạy dồ. khuyết khích, khuyên nhu... 

Đối với người học sinh, sách còn là người thầy dạy môn tiếng Việt tuyệt 
vời. Đọc sách, ta không cô' tinh học tập. thế mà qua ngày tháng, từ quyên 
này sang quyốn kh«ác, ta cứ thu nhận lấy một. cách hồn nhiên cách nói, cách 
viết chinh xác. lưu loát để có thể diễn dạt được ý kiến một cách đầt đủ. sinh 
động. Sách là người bạn. người thầy là thế: sách vừa thú vị. vừa bò ích là thế. 

Tuy nhiên, cách dọc sách không ai giống ai, chọn sách đê đọc người này 
cùng khác người kia. Riêng em, em thích nhất những cuốn sách viết vừa lứa 
tuối cùa mình, truyện trong nước cùng như truyện dịch cùa nước ngoài, dậc 
biệt truyện về những người trái qua tuối thơ gian nan vất vả mà trưởng 
thành. Vì sao vậy? Vi đọc những cuốn sách như thế, em thấy giữa người 
trong sách vã bán thân minh thật là gán gũi. Em hiếu được cách nghỉ, cách 
sông và cá ước nguyện cao ca cùa họ. Đòi khi em nhập mình vào với họ. 
cùng cay đáng, sướng vui. lo toan, hối hộp với họ. Từ cuộc đời họ, em rút ra 
nhiều bài học cho mình và em thây nêu em là họ thi em cũng sẽ làm được 
như họ. 

Truyện "Không gia đình" cùa Hectỏ Malô vừa giúp em hiểu dôi chút về 
đời sống nước Pháp, vừa khiến em xúc dộng nghẹn ngào về cuộc đời và tâm 
hồn chú bé Rèmi mới tám tuổi đả lưu lạc giang hồ. gập bao nhiêu ké xấu 
nhưng cũng gặp bao nhiêu con người cao thượng, ngay thẳng, đầy lòng vị 
tha. Em nghĩ, nếu em là Rèmi, em cũng sẽ cô' gắng như chú bé dó, dũng 
cảm, ngay thật, trọng danh dự, biết quý trọng tình bạn, yêu thương và sông 
tình nghĩa với mọi người. Em hiếu rằng những cuốn sách như thè sẽ sông 
mài với em đến suốt cuộc đời và sẽ còn giúp ích cho em nhiều. 

Đọc sách có nhiều lợi ích, điều đó ai cũng thấy. Nhưng không phải bâ't cứ 
cách đọc sách nào cũng có lợi, Trước hết. phái biết chọn sách mà đọc, phái 
đọc những cuốn sách thực sự giúp ta hiếu biết, thiết thực bồi bổ tình cam. 
tám hồn ta. Nhàn vật trong sách phai là những người dú sống trong hoàn 
cánh nào cũng không ngừng vươn lên. trứ nên tốt đẹp, trong sáng hơn. Cuốn 
sách tốt là đẹp từ nội dung đèn hĩnh thức, từ cáu chuyện hấp dẫn, thú vị đến 
lời văn gián dị, cảu văn sáng sủa, gãy gọn Một cuốn sách như thế thật dáng 
tiền dế mua, mất công để đọc. Em biết có bạn bạ sách gì cũng đọc, thậm chi 
đọc cá những sách nhám nhí, nội dung thi lạc lòng, xa lạ, van chương thi 
rườm rà, lúng cúng. Đọc sách như thế thi đọc bao nhiêu lại chi hại bấy 
nhiêu. 

Có sách rồi lại phái biết đọc vào lúc nào thì có kết quá. Phái đọc có kê 
họach, giờ nào việc ấy. Thú vị nhất là đọc sách vào ngày giờ rảnh rối, ngồi 
trước hiên nhà thoáng mát hoặc trên chiếc vòng vườn sau rợp bỏng cây 
trong ngày hè. tha hồ cho tri tướng tượng và cám xúc bay bổng. Mẻ sách 
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mà dọc trong cá giờ An. giác ngũ. giờ học bài, thậm chí giàu sách dưới ngftn 
bùn dọc cá trong khi thấy giáo giáng bài thì cái hại cùng thật dễ thấy. 

Dọc sách còn là học theo sách, do vậy phái biết suy nghĩ, chọn lựa đê mà 
học tập. Trong dời, mồi người có một hoàn cánh riêng' không ai giống ai; 
mỏi thời; mồi nước lại có những điều riêng biệt, làm theo sách tức là lựa 
chọn lấy điều cốt yếu dê rồi áp dụng theo hoàn cánh cùa mình. Đọc sách dể 
rối bắt chước một cách nô lệ, máy móc thì tốt hơn là dừng dọc sách. Thứ 
tướng tượng: dọc xong một cuốn truyện về chàng hiệp sĩ thời xưa rối cùng 
mặc ão giãp. cảm gươm, lên ngựa như chàng Đôn Kihôtè; cám phục cậu bé 
Rêmi đề rồi bó nhà ra di đê làm người không gia dinh, lưu lạc, bụi dời rồi sẽ 
ra sao? Cho nên từ việc thấy được lợi ích cùa dọc sách đến việc dọc sách cho 
thực sự có lợi, còn có nhiều khó khăn lầm. Từ đọc sách dến học còn biết bao 
nhiêu diều phái suy nghi. 

Theo em nghi, trong những phát minh kì diệu cùa loài người thi sách lã 
một phát minh kì diệu. Sách làm cho con người lớn lèn. làm cho con người 
xích lại gần nhau, dạy dỗ. an ũi con người. Nếu mai sau lớn lén, em trớ 
thành người có ich cho dời, một phần lớn nhờ có công cùa sách. Òi những 
cuốn sách ki diệu! 

3. I)ề luyện tập 

Bác Hồ dạy: "Điều gi phái thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì 
trái thi hết sức tránh dù là một diều trái nhó". 

DỂ SỐ 8 

Ca dao cỏ cáu: 

Bầu ơi thương lây bí cùng 
Tuy rồng khác giống nhưng chung một giàn 

Theo em, cáu ca dao trẽn có ỹ nghĩa như thế nào? 

1. Hưórng dần 

Kiêu bài: Giái thích một vấn đề trong một câu ca dao. 

Nội dung: Câu ca dao gồm nghĩa den và nghĩa bóng; trọng tâm là làm rò 
nghía bóng; con người sông chung với nhau phái biết thương yêu nhau. 

Phạm vi tư liệu dẩn chứng: Thực tế cuộc sống, thực tê’ lịch sử. 

2. Bài làm 

Ca dao Việt Nam là một kho tàng kinh nghiệm sống cũng là một kho lưu 
giữ truyền thống dạo lí, tinh cám cùa nhản dân ta. Từ những ngày xa xưa, 
trong cuộc sòng không ngưng đấu tranh vđi thiên nhiên và chiến dấu chống 
ke thù chung, tô tiên ta đã từng khuyên dặn nhau: * 
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Bầu ai thương lấy bi cùng 
Tuy ràng khác giống nhưng chung một gian 

Cảu ca dao ấy có nghĩa gì? 

Đó là một lời cán dặn về tình yêu thương đùm bọc. 

Báu và bí tuy khác nhau nhưng lại được trồng cùng chung một mánh đất. 
leo chung một giàu, tức là cùng chung cành ngộ. có chung một điều kiện 
sống, chớ có ghét bó nhau mà phái thương lây nhau. Bầu chớ chê bí nhám 
hơn bầu, bí cũng chớ vì hoa bí thì vàng hoa bầu thì trắng, quá bí thì dài, quá 
bầu thì tròn rồi rời xa, ghét bỏ nhau. 

Vì sao vậy? Vì đã chung một giàn tức là cùng chung một phận. Mưa thuận 
gío hòa ư? Bí bầu chung gặp kì nắng hạn ư? Bầu. bí rồi cùng khô héo với 
nhau. Một ngày kia, nếu chăng may giàn đố. bí mà thân gãy lá rụng, chàng 
lẽ bầu lại một mình giữ được tươi xanh? 

Nghĩa đen của cảu ca dao là thế. Nhưng tất nhiên cáu ca dao không phải 
được tạo nên dế kêu gọi cây bầu cảy bí là nhừng giống vô tri. Bỗng cách 
diễn đạt kín đáo thường gặp của ca dao, tục ngữ, đằng sau biện pháp nhản 
hóa. cáu ca dao này ngụ ấn một ý sâu xa, một lời khuyên vừa kin dáo, vừa 
chân thành, một lời kêu gọi thiết tha đối với con người. 

Người ta ớ đời, không phái ai cũng như ai, người ta có thế "khác giông", 
khác về nguồn gốc, về hoàn cảnh, điều kiện sống riêng, có người là "giống 
bầu", có người là "giống bí". Nhưng bên trên những cái khác nhau dó, nhiều 
người, nhiều lúc lại có chỗ giống nhau, cùng sống trong nhừng điều kiện, 
những cánh ngộ chung như nhau, cùng "chung một giàn" với nhau Trong 
một xả hội. ta có biết bao cái chung như vậy. Chung Tô quốc, ấy là tinh đồng 
bào; chung làng xóm, ấy là tinh dồng hương; chung trường học, ấy là tình 
đồng môn; chung một nghề, ấy là bạn dồng nghiệp; chung họ hàng, â'y là 
tình đồng tông... 

Vượt lên trẽn những khác biệt nhó, vì sự giông nhau cúa một điều chung 
lớn. người ta phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ. đùm bọc lần nhau, đoán 
kết với nhau. 

Vì sao vậy? Bứi vì chính tình cảm "chung một giàn" giữa người này với 
người khác tạo nén cho con người một mối quan hệ ràng buộc, những đau 
khố và hạnh phúc chung, những niềm vui, nỗi buồn chung, những lo liệu và 
khát khao chung, nhừng yêu thương và hận thù chung. Chăng hạn, trong 
những thời kì đất nước bị ngoại bang thống trị, như thời ngàn năm BÁC 
thuộc hoặc gần một tràm năm Pháp thuộc, Mi thuộc, người Việt Nam. có 
người sang, kẻ hèn, người làm thầy, ké làm thợ. "khác giống' với nhau thi 
nhiều thứ, nhưng tất cả đều chịu cái khố cùa người dân mất nưức. cái nhục 
chung cùa người dãn nò lệ và có những niém mong muốn nước nhà được giái 


240 



phóng, dân tộc được tự do. Vì những diều chung ấy, mọi người Việt Nam 
phái thương lấy nhau, báo vệ nhau, đoàn kết gắn bó với nhau. Đó không chi 
là dõi hỏi cùa tinh cám mà còn là nhu cầu sống còn trước sự ức hiếp, đe dọa 
cùa ké thù chung. 

Dưới ách thõng trị cùa giai cấp phong kiến, những người nòng dán, dảu 
khác nhau vi Ithiéu thứ. vẫn cúng chung nhau những tai họa và đau khó: 
mưa nắng, bào lụt cùa trời dất, sưu thuế, phu phen cùa vua quan, tò tức cua 
địa chủ, đè nén, ức hiẽp cùa cường hào... Nếu không nương tựa vào nhau thì 
khốn khó. giúp dờ nhau khi tối lứa tắt đèn. làm sao họ có thể tồn tại được 
qua hàng ngàn nâm? 

Theo em, câu ca dao trên hẳn dã ra đời từ mấy ngàn năm qua, khi nhân 
dân Việt Nam phái đương đầu với nhiều ké thù, đối phó vời nhiều tai họa. 
Đã có những lời kéu gọi như thê. hoặc: 

Khôn ngoan dối đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài dá nhau 

Câu ca dao trên là sự tông hợp những kinh nghiệm sống rất phong phú, 
là bài học lớn mà nhản dãn ta dã thu hoạch dược qua hàng trăm, hãng ngàn 
năm lao động và đâu tranh. Đó là một lời nhắn nhú thiết tha cùa cha ông 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là lời kêu gọi tinh tương ái, tương 
thân, yêu thương đoàn kết. 

Hơn lúc nào hết, trong những khó khăn gian khô' chổng chất hiện nay, 
mỗi người dân Việt. Nam phải suy nghĩ và hành động theo lời nhắn nhủ cùa 
câu ca dao này: 

Bầu ơi thương lẩy bi cùng 
Tuy ràng khác giống nhưng chung một giàn 

Câu ca dao làm cho em hiểu vi sao nhán dân ta đà chiến thắng bao nhiêu 
ké xám lăng tàn bạo dế báo vệ Tổ quốc, giống nòi. 

Ngày nay, câu ca dao ấy vẫn là lời kéu gọi đoàn kết thương yèu đối với 
người dân Viột Nam trong sự nghiệp xây dựng thành công chù nghĩa xã hội 
và báo vệ Tố quốc xã hội chú nghĩa. 



MỤC LỤC 

Mấy lời với các em học sinh 3 

Bài 1 

A. Tim hiểu quan hệ các tiết trong bài 7 

B. Văn bản 1 : Cống trường mỏ ra 7 

Văn bán 2 : Mẹ tôi 9 

c. Từ ghép 11 10 

D. Liên kết trong vàn bản 12 

Bài 2 

A. Tìm hiếu quan hệ các tiết trong bài 14 

B. Vỡn bán : Cuộc chia tay cùa những con búp bẽ 14 

c. Bố cục trong văn bản 16 

Mạch lạc trong văn bản 18 

Bài 3 

A. Tim hiếu quan hệ các tiết trong bài 20 

B. Văn bán 1 : Những câu hát về tình cám gia đình 20 

Văn bản 2 : Những câu hát về tình yêu quê hương, 

đất nước, con người 21 

c. Từ láy 22 

D. Quá trinh tạo lập văn bàn 24 

Bài 4 

A. Tìm hiếu quan hệ các tiết trong bài 27 

B. Văn bản 1 : Những câu hát than thân 27 

Văn bản 2 : Những câu hát châm biếm 29 

c. Đại từ 31 

D. Luyện tập tạo lập vàn bán 32 

Bài 5 

A. Tìm hiểu quan hệ các tiết trong bài 35 

B. Văn bán 1 : Sông núi nước Nam 35 

Văn bán 2 : Phò giá vé kinh 36 


242 



c Từ Hán - Việt 37 

D. Tìm hiểu chung về văn biểu cảm 38 

Bài 6 

A. Tìm hiểu quan hệ các tiết trong bài 40 

B Văn bàn 1 : Buối chiều dứng ờ phú Thiên Trường tròng ra 40 

Van bán 2 : Bài ca Côn Sơn 41 

c. Từ Hán - Việt 42 

D. Đặc điểm văn bán biêu cám 43 

Bài 7 

A. Tim hiểu quan hệ các tiết trong bài 49 

B. Văn bán 1 : Sau phút chia li 49 

Văn bán 2 : Bánh trôi nước 51 

c. Quan hệ từ 52 

D. Luyện tập làm văn biêu cám 53 

Bài 8 

A. Tim hiếu quan hệ các tiết trong bài 55 

B. Van bán 1 Qua Đèo Ngang 55 

Vởn bán 2 : Bạn đến chơi nhà 56 

c. Chữa lỗi về quan hệ từ 58 

D. Viết bài tập làm vãn số 2 59 

Bời 9 

A. Tìm hiểu quan hệ các tiết trong bài 61 

B. Vãn bản : Xa ngỉỉm thác núi Lư 61 

c. Từ đồng nghĩa 62 

D. Cách lập ý của bài văn biếu cám 65 

Bài 10 

A. Tìm hiểu quan hệ các tiết trong bài 67 

B. Văn bản 1 : Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 67 

Văn bán 2 : Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê 68 

c. Từ trái nghĩa 69 

D. Luyện nói về văn biếu cảm 70 


243 



Bài 11 

A. Tìm hiểu quan hệ các tiết trong bài 74 

B. Văn bản : Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 74 

c. Từ đồng âm 75 

D Các yếu tố tự sự, miêu tả trong vân biếu cám 77 

Bài 12 

A. Tìm hiểu quan hệ các tiết trong bài 78 

B. Văn bản : Cảnh khuya + Rằm tháng giêng 78 

c. Thành ngữ 79 

D. Cách làm văn biếu cảm về tác phàm vãn học 81 

Bài 13 

A. Tìm hiểu toàn bài 87 

B. Văn bản : Tiếng gà trưa 87 

c. Điệp ngừ 88 

D. Luyện nói : Phát biêu cám nghĩ đối với tác phấm văn học 89 

Bài 14 

A. Tìm hiểu toàn bài 93 

B. Văn bản : Một thứ quà của lúa non : cốm 93 

c. Chơi chữ 94 

D. Chuẩn mực sứ dụng từ 96 

Bài 15 

A. Tìm hiểu quan hệ các tiết trong bài 98 

B. Văn bán 1 : Sài gòn tôi yêu 98 

Văn bán 2 : Mùa xuán cùa tôi 99 

c. Luyện tập sử dụng từ 100 

Bài 16 và 17 

I. Ổn tập vân biểu cảm, thơ trữ tình, ca dao trữ tình, tùy bút 101 

II. Ôn tập về Tiếng Việt 103 

PHỤ LỤC 104 


244 



Bài 18 

A. Tim hiếu khá năng tích hợp trong bài 116 

B Văn bán: Tục ngữ vể thiên nhiên và lao động sản xuất 116 

c. Chương trình địa phương 121 

D. Tim hiểu chung vế văn nghị luận 121 

Bài tập trắc nghiệm tự kiếm tra 124 

Bài 19 

A. Tìm hiếu tính tich hợp cùa bài 125 

c. Cảu rút gọn 129 

D. Đạc điểm của văn nghị luận 131 

Đ. Đề vân nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận 133 

Bài tập trắc nghiệm tự kiếm tra 134 

Bài 20 

A. Tìm hiểu tính tích hợp trong bài 135 

B. Văn bàn: Tinh thần yẽu nước của nhân dân ta 135 

c. Cảu dặc biệt 137 

D. BỐ cục và phương pháp lập luận trong bài vân nghị luận 138 

Đ. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận 139 

Tự kiêm tra trắc nghiệm toàn bài 141 

Bài 21 

A. Tìm hiểu tính tích hợp trong bài 142 

B Vd /1 bản: Sự giàu dẹp cùa tiếng Việt 142 

c. Thêm trạng ngữ cho câu 145 

D. Tim hiểu chung về lập luận chứng minh 146 

Bài tộp trắc nghiệm kiểm tra toàn bài 148 

Bài 22 

A. Tìm hiếu quan hệ tích hợp trong bài 149 

B. Thèn trạng ngữ cho cảu (tiếp theo) 149 

c. Cách làm bài văn lập luận chứng minh 151 

D. Luyện tập lập luận chứng minh 153 

Bài tập trắc nghiệm kiểm tra bài 154 

Bài 23 

A. Tim hiếu quan hệ tích hợp trong bài 155 

B. Văn bán: Đức tính giản dị cùa Bác Hồ 155 


245 



c. Chuyến đổi câu chủ dộng thành câu bị dộng 157 

D. Viết bài tập làm văn số 5 158 

Bài tập trắc nghiệm kiếm tra bài 161 

Bài 24 

A. Tìm hiếu quan hệ tích hợp trong bài 162 

B- Chuyên dồi cáu chủ động thành câu bị động (tiếp) 164 

Bài tập trắc nghiệm kiểm tra bài 168 

Bài 25 

A. Tìm hiếu quan hệ tích hợp trong bài 169 

B. Ôn tập văn nghị luận 169 

c. Dùng cụm chủ - vị đé mớ rộng cảu 172 

D. Tìm hiểu chung về phép lặp luận giải thích 173 

Bài tập trắc nghiệm kiểm tra bài 176 

Bài 26 

A. Tun hiểu quan hệ tích hợp trong bài 177 

B. Vãn bản: Sống chết mặc bay 177 

c. Cách làm bài văn lập luận giái thích 179 

Tự kiểm tra trắc nghiệm toàn bài 182 

Bài 27 

A. Tim hiểu quan hệ tích hợp trong bài 183 

B. Văn bán: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Cháu 183 

c. Luyện tập: dùng cụm C-V đé mà rộng câu (tiếp) 185 

D. Luyện nói vân giải thích 186 

Tự kiểm tra trác nghiệm bài 190 

Bài 28 

A. Tun hiếu quan hệ tích hợp trong bài 192 

B. Văn bán: Ca Huế trên sông Hương 192 

c. Liệt kê 193 

D. Tim hiểu chung về văn bản hành chính 198 

Tự kiểm tra trắc nghiệm toàn bài 199 

Bài 29 

A. Tun hiếu quan hệ tích hợp trong bài 200 

B. Vởn bún: Quan ảm Thị Kính 200 

c. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy 202 

246 



D Van bán đề nghị 204 

Tự kiêm tra trắc nghiệm toàn bài 205 

Bài 30 

A. Ỏn tập van 206 

B Dâu gạch ngang 211 

c. Ôn tập tiêng Việt (dùng cho cả bài sau) 212 

D. Văn bán báo cáo 217 

Bài 31 

A. Luyện tập làm văn đề nghị và báo cáo 218 

B Òn tập phần làm vàn 219 

c Báng dối chiếu 221 

PHỤ LỤC 225 


247 



NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI H)C QUỐC GIA HÀ NỘI 

16 Hảng Chuối - Ha Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9715012; (04)7547936. Fax: (04) 971489Ỉ 
E-maii: nxbívnu.edu.vn 
* * * 


Chịu trách nh.ệm xuất bản: 

Giám đốc: PrĩÙNG QUỐC BẢO 

Tổng biên tập: PtLẠM THÀNH HƯNG 


Chịu trách nhiệm ỉ\ội dung: 

Biên tập: ĩhS. PHẠM PHƯƠNG LIÊM 

Trình bày bìa: Thái VẢN 


THỰC HANH NGU VAN THCS 7 

Mã số: 2L - 82 ĐH 2005 

In 2.000 cuốn, khổ 16 X 24cm tại Xuởngi in Chi nhánh Công ti Phát trlến Côig I>ghệ 
và Truyển hình - TP. Hổ Chí Minh. 

Sô' xuất bản: 43 - 2005/CXB/ 5 - 210/XB/HXB/ĐHQG HN, ngày 12/10/2005. 

Quyết dịnh xuất bản số: 53 KH/XB. 

In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2006. 



